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LỜI GIỚI THIỆU

Ch u-ru là một trong năm tộc người nói ngôn ngữ 
Malayô-Pôlynêxia (Nam đảo) ở nước ta. Dân số Chu-ru với 
gần một vạn năm ngàn người đứng thứ 36/54 dân tộc ở nước 
ta. Đồng bào sinh sống tại các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận 
(huyện Đức Linh). Ngoài tộc danh chính thức Chu-ru, cộng 
đồng này còn có tên gọi khác là Chơ-ru, (Chru), Kru...

Văn hoá các tộc người nhóm ngôn ngữ Malayô-Pôlynêxia 
nói chung và Chu-ru nói riêng mang đậm sắc thái đặc trưng 
với yếu tố mẫu hệ, yếu tố văn hoá biển và nhiều giá trị khác... 
ấn tàng ữong các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể. Văn 
hoá của các tộc người nhóm ngôn ngữ này đã thu hút sự quan 
tâm nghiên cứu của nhiều học giả trong và ngoài nước.

Những năm qua, trong các công trình nghiên cứu dưới góc 
độ văn hoá học, dân tộc học, địa chí, kinh tế - xã hội..., văn 
hoá Chu-ru được đề cập trên nhiều khía cạnh. Song đến nay 
có thể nói chưa có công trình nào mang tính chuyên khảo, dù 
giới thiệu sơ lược về người Chu-ru. Trong bối cảnh đó, cuốn 
sách Người Chu-ru ở Lâm Đồng của nhóm tác giả thuộc
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Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam do TS. Hoàng Son chủ 
biên là công trình rất đáng quan tâm.

Chúng ta biết rằng trong mẩy năm qua Chương trình mục 
tiêu quốc gia về Vãn hoá, Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam 
ra mắt một số công trình giới thiệu về các dân tộc trên các điểm 
nghiên cứu cụ thể (.Người Lự ở Sìn Hồ, Lai Châu - 2006, Ngưòi 
Mảng ở Chăn Nira huyện Sìn Hồ, Lai Châu - 2007, Người Phù 
Lá ở Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái - 2007, 
Ngirời Hà Nhì ỏ’ Huổi Luông, huyện Sìn Hồ, tinh Lai Châu - 
2008...). Đây là cách làm cần thiết, có ý nghĩa quan trọng góp 
phần vào nghiên cứu. báo tồn, phát huy các giá trị văn hoá các 
dân tộc thiểu số trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
đất nước hiện nay.

Cuốn Người Chu-ru ở Lâm Đồng lần này được trình bày 
trên diện rộng hơn (một số huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng, tỉnh 
có số đông người Chu-ru sinh sống ở nước ta). Qua ba phần 
của cuốn sách, chúng ta được tiếp cận Môi trường cư trú, xã 
hội, kinh tế truyền thong; các giá trị Vãn hóa vật thể và Văn 
hoá phi vật thể của người Chu-ru.

Môi trường, địa bàn cư trú với điều kiện tự nhiên, các 
vân đê dân cư, dân số, tô chức xã hội cộng đồng, dòng họ 
gia đình cũng như hoạt động kinh tế truyền thống được phác 
hoạ tương đôi hệ thong trong Phần một của cuốn sách. 
Người Chu ru cư trú cùng nhiều dân tộc anh em khác (Cơ- 
ho, Mạ, Mnông, Xtiêng, Raglay...) ở vùng đất phía nam 
cao nguyên miền Trung đất nước, cùng gắn bó trong đấu tranh
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: _ ■ vệ độc lập dân tộc. sáng tạo và giao thoa văn hoá. Sự tô 
chức và vận hành của các plơi (làng), các dòng họ (“quý tộc” và 
r - h dân), các hình thái gia đình mang đậm tính mẫu hệ... được 
hệ ihốne trình bày cho thấy sức sống tiềm ẩn và mạnh mẽ của 
cộng đồng Chu-ru dù phải trải qua nhiều biến cô lịch sử. Có lẽ 
iàv cũne là lần đầu tiên các hoạt động kinh tể của cộng đông 
Chu-ru được trình bày tương đối toàn diện và hệ thông với các 
hoạt động của các loại hình kinh tế sản xuât (làm ruộng, nương 
'1 •. chăn nuôi...) và kinh tế ẹhiếm đoạt (săn bắt, hái lượm). Đặc 
biệt người đọc cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy được nghê 
thủ công khá phong phú của cộng đồng có dân sô không đông và 
cư trú phân tán như nghề rèn, gốm, kim hoàn, đan lát.

Các giá trị văn hoá vật thể của cộng đông Chu-ru được 
trình bày trong Phần hai với các nội dung vê âm thực (ăn, 
uống, hút...), trang phục (y phục, trang sức), nhà cửa. Trải 
qua thời gian và biến đổi của không gian trong quá trình di 
trú, cộng đồng Chu-ru vẫn giữ được những sắc thái riêng của 
tộc người trong lao động, sáng tạo, ứng xử xã hội, trong việc 
tạo ra và sử dụng các giá trị văn hoá ẩm thực, trang phục và 
nhà cửa. Nhóm tác giả đã cho người đọc thấy được sự nhận 
thức và sáng tạo của bản sắc Chu-ru qua văn hoá vật thê găn 
bó mật thiết với điều kiện tự nhiên, môi trường vùng cao 
nguyên; gắn bó với các hoạt động kinh tế tự cung, tự câp 
trong xã hội tiền công nghiệp.

Có lẽ, lần đầu chúng ta được chứng kiến một số giá trị văn 
hoả phi vật thể được trình bày hệ thống, khá phong phú với
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các quan niệm và loại hình tín ngưỡng, luật lục và tập quán 
vòng đời của một con người với tư cách là thành viên của 
cộng đồng, đặc biệt là những nghi lễ nông nghiệp, các biểu 
hiện và giá trị cùa văn học nghệ thuật dân gian. Các giá trị 
trên cho thấy Chu-ru là cư dân canh tác nông nghiệp lâu đời, 
có quan niệm và triết lý tâm linh đến các loại cây trồng vật 
nuôi nhất là cây lúa...; cộng đồng có tâm thức nhân văn sâu 
sắc đến thân phận đời người trong vũ trụ và cộng đồng; cư 
dân có nhiều sáng tạo, tâm hồn phong phú trong đời sống văn 
học, âm nhạc dân gian...

Khép lại những trang cuối cùng của cuốn sách, một chân 
dung văn hoá cơ bản của người Chu-ru được khắc hoạ đối với 
người đọc. Ngưòi Chu-ru ở Lâm Đồng qua tài liệu và suy 
ngẫm cùng nhóm tác giả đã cung cấp cho người đọc những 
thông tin, giá trị văn hoá, giá trị nhân bản. Và hơn thế nữa đây 
là tài liệu bổ ích không chỉ cho những ai muốn tìm hiểu về 
văn hoá Chu-ru mà còn là tài liệu cần thiết cho các nhà nghiên 
cứu, quản lý, hoạch định chính sách... trong dòng chảy của 
lịch sử phát triển của đất nước hôm nay.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Hà Nội, thảng 8-2008 
PGS,TS. Lê Ngọc Thắng 

T ổn g  th ư  k ỷ  H ộ i D ãn  tộ c  h ọ c  
và N h â n  h ọ c  V iệt N a n t
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PHẦN I

MÔI TRƯỜNG C ư TRÚ, XÃ HỘI VÀ KINH TẾ 
TRUYỀN THỐNG

I. ĐIỂU KIỆN Tự NHIÊN

Là một tỉnh miền núi ở phía Nam Tây Nguyên, Lâm 
Đồng có diện tích 9.764,8km2, phía động giáp các tỉnh 
Khánh Hoà, Ninh Thuận, phía tây giáp tỉnh Bình Phước, 
phía tây nam giáp tỉnh Đồng Nai, phía nam - đông nam giáp 
tỉnh Bình Thuận, phía bắc giáp tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk.

Lâm Đồng có địa hình phân bậc khá rõ ràng từ bắc 
xuống nam. Phía bắc tỉnh là vùng núi cao, vùng cao nguyên 
Lang Biang với những đỉnh cao từ 1.300m đến hơn 2.000m 
như Bi Đúp (2.287m), Lang Biang (2.167m). Phía đông và 
tây có dạng địa hình núi thấp (độ cao 500-1.000m). Phía 
nam là vùng chuyển tiếp giữa cao nguyên Di Linh - Bảo 
Lộc và bán bình nguyên.

Theo phân loại khí hậu, tỉnh Lâm Đổng thuộc vùng 4 
của khí hậu Tây Nguyên với khí hậu nhiệt đới gió mùa. Do
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địa hình phức tạp nên có sự khác nhau về độ cao và độ che 
phủ của thảm thực vật. Thời tiết ở Lâm Đồng ôn hoà, dịu 
mát quanh năm, thường ít có những biến động lớn trong 
nãm, tuy nhiên nhiệt độ thay đổi rõ rệt giữa các khu vực, 
càng lên cao nhiệt độ càng giảm. Sự chênh lệch nhiệt độ 
trung bình giữa các tháng trong năm ở từng khu vực là 
không nhiều, mặc dù nhiệt độ trong ngày biến đổi nhanh 
chóng. Với khí hậu như vậy, từ lâu Lâm Đổng đã trở thành 
nơi nghỉ mát và du lịch lý tưởng, đây cũng là nơi trồng và 
cung cấp nhiều loại hoa, rau quả cho thị trường trong và 
ngoài nước.

Do đặc điểm về vị trí địa lý và địa hình mà độ ẩm không 
khí ở các vùng trong tỉnh cũng khác nhau. Độ ẩm không khí 
trong các tháng mùa mưa tương đối cao. Mùa mưa ở Lâm 
Đồng cũng kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, thời gian mưa 
chủ yếu là vào buổi chiều, thường là những trận mưa dông. 
Hai tháng đầu mùa mưa đôi khi có mưa đá.

Đất Lâm Đồng chủ yếu là đất xám và đất đỏ bazan phù 
hợp với việc trồng các loại cây công nghiệp như cà phê, chè, 
điều...

Lâm Đồng có ba con sông chính là sông Đa Dâng (Dạ 
Đờng), sông Đa Nhím và sông La Ngà, các sông này thuộc 
hệ thống sông Đồng Nai. Phần lớn sông suối ở Lâm Đổng 
chảy từ hướng đông bắc xuống tây nam. Do đặc điểm địa 
hình đồi núi và bị chia cắt mà phần lớn các sông suối ở đây
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đều có lưu vực khá nhỏ và có nhiều ghềnh thác ở thượng 
r.;uồn. Địa bàn tỉnh Lâm Đồng còn có nhiều hồ nước, phần 
1 ớn là hồ nước nhân tạo được sử dụng cho nhiều mục đích 
khác nhau.

Rừng ở Lâm Đồng được chia thành hai loại: rừng tự 
nhiên và rừng trồng. Theo kết quả kiểm kê năm 1999, Lâm 
Đồng có 618.536,82ha đất có rừng. Với diện tích rừng như 
vậy, Lâm Đồng còn là nơi có hệ động vật phong phú với 
128 họ động vật thuộc 31 bộ gồm các nhóm côn trùng, 
lưỡng thê, bò sát, chim và thú, trong đó có 52 loài côn trùng 
thuộc 7 bộ. Nơi đây có một số loài đặc biệt quý hiếm và là
một trong số rất ít địa phương ở Việt Nam được coi là còn 
những cá thể cuối cùng của tê giác Java (tê giác một sừng), 
bò xám, nai cà tong.

Lâm Đồng là nơi cư trú của nhiều

1. Cơ-ho 112.737 người

2. Mạ 25.289 người

3. Tày 18.927 người

4. Hoa 15.229 người

5. Chu-ru 14.585 người

6. Nùng 12.000 người

7. M ’nông 9.679 người

8. Thái 4.178 người
9. Mường 2.067 người
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10. Raglây
11. Thổ
12. Xtiêng

989 người 
726 người 
256 người(1)

Ngoài các cư dân bản địa Mạ, Cơ-ho, Chu-ru và người 
Việt, Lâm Đồng còn là nơi cư trú của nhiều dân tộc khác 
(chiếm khoảng 15% tổng số dân toàn tỉnh). Trong đó, nhóm 
các dân tộc miền núi phía Bắc như người Thổ, Tày, Nùng, 
Thái, Mường, Dao... di cư đến Lâm Đồng vào hai đợt 
chính: đợt thứ nhất trước và sau năm 1954; đợt thứ hai di 
dân tự do sau năm 1975. Nhóm các dân tộc Tây Nguyên 
như: M ’nông, Êđê, H ’rê, Raglay, Xtiêng... di dân tự do vào 
Lâm Đồng. Người Hoa, người Khơme cũng góp mặt vào bức 
tranh tộc người noi đây. Riêng người Việt có mặt ở Lâm 
Đồng vào những năm đầu của thế kỷ XX. Người Chu-ru cư 
trú chủ yếu ở tỉnh Lâm Đổng và một bộ phận ở Ninh Thuận, 
Bình Thuận.

II. DÂN CƯ, ĐỊA BÀN CƯ TRÚ

Người Chu-ru được xếp vào nhóm các dân tộc sử dụng 
ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Malayô-Polynesian (Mã Lai - Đa 
đảo), thứ ngôn ngữ được sử dụng trong một khu vực địa lý 
rộng lớn (trải dài từ đảo Poques thuộc Thái Bình Dương đến

(l) Số liệu thống kê nãm 1999.
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Nlađagasca và cả Đài Loan). Riêng nhóm Chu-ru cư trú ở 
xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương sống gần gũi với người Cơ- 
- :  và có những quan hệ tộc người chặt chẽ nên nói theo 
uẽng Cơ-ho thuộc ngữ hệ Môn - Khơme(1).

So với người Mạ và người Cơ-ho, Chu-ru là tộc người 
bản địa ở Lâm Đồng có số dân ít nhất, khoảng 14.585 người 
Tổng điều tra dân số năm 1999, tổng số người Chu-ru cả 

nước có 14.978). Người Chu-ru sống chủ yếu tại huyện Đơn 
Dương (thị trấn Thạnh Mỹ, Lạc Xuân, Tu Tra, Ka Đô, Ka 
Đơn, Proh, Lạc Lâm) và huyện Đức Trọng (Tà Hine, Tà 
Năng, Dạ Loan, một số ít tại Phú Hội).

Người Chu-ru cư trú trong những ngôi làng (plơi) nhỏ, 
trải dọc theo những thung lũng phì nhiêu dọc dòng Đa 
Nhim; hoặc các thung lũng nhỏ hẹp nhưng khá bằng phẳng 
của các phụ lưu dòng sông này. Làng truyền thống chỉ gồm 
từ 3 - 7 nóc nhà truyền thống toạ lạc trên những ngọn đồi 
thấp gần kề ruộng lúa. Bên trên làng là rừng, nơi mà người 
Chu-ru có thể canh tác thêm rẫy nhằm bổ sung nguồn lương 
thực, thực phẩm nhất là trong những năm đói kém, mất 
mùa. Địa bàn của người Chu-ru tương đối ổn định; những 
thay đổi về nơi cư trú hầu như không xảy ra trong, lãnh địa 
chừng vài km2; làng truyền thống chỉ được di dời khi có 
những sự biến ảnh hưởng đến toàn cộng đồng (thiên tai, các

<*) Mạc Đường (chủ biên), V ấn đ ể  d â n  tộ c  ở  L ả m  Đ ồ n g , sở Vãn hoá tỉnh Lâm 
Đồng, 1983, tr.33.
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nạn dịch...). Cũng giống như người Mạ và người Cơ-ho, tính 
địa phương ở các làng Chu-ru rất cao. Tuy vậy, các làng 
Chu-ru truyền thống có quan hệ bình đẳng và thân thiện 
(điều này có vai trò của hôn nhân và những quan hệ kinh 
tế). Một khu vực cư trú truyền thống trước đây chỉ gồm 2 - 
5 làng, tên gọi của từng làng do cư dân Chu-ru tự gọi dựa 
vào đặc điểm địa hình cư trú hoặc một huyền thoại, huyền 
tích nào đó. Chẳng hạn, ở Proh có các làng: Proh jú  (làng ở 
phía dưới, gần nguồn nước), Proh ngó (làng ở trên đổi) 
Proh trong (làng cà - làng này trước đây có người chết do 
ném trái cà trúng vào chỗ hiểm trên người); hay như ở Lạc 
Xuân có các làng: Dom (Diơm - làng ở vùng cây cối um 
tùm), B Canh (Kanh, làng ở chỗ có nhiều loại cây kanh 
mọc);... Vùng cư trú của người Chu-ru (bao gồm nhiều 
làng) cũng có thê được người Cơ-ho - có địa vực cư trú cận 
kề hay đan cài - đặt tên cho họ. Trường hợp làng Proh là 
một ví dụ điên hình; tiếng Cơ-ho Proh dịch ra tiếng Việt có 
nghĩa là lau sậy vừng đầm lầy.

Căn cứ vào những khảo sát thực tế dựa vào ngôn ngữ 
nhân chủng cũng như tín ngưỡng cổ truyền, Nguyễn Văn 
Diệu cho rằng từ thời rất xa xưa, người Chu-ru và người 
Chăm rất có thể có chung một nguồn gốc.

Theo số đông các cụ già (tha plơi) người Chu-ru ở Lâm 
Đổng, thì trước đây người Chu-ru vốn là một nhóm con 
cháu thân thuộc của người Chăm đã từng sinh sống ở vùng
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duyên hải Trung Bộ nước ta hiện nay. Nhưng khi các vua 
chúa Chăm gâv chiến tranh với người Khơme và người Việt, 
đẽ phục vụ cho các cuộc chiến tranh liên miên đó, tầng lớp 
quý tộc Chăm đã tiến hành bóc lột những người nông dân 
iao động đổng tộc của mình hết sức thậm tệ. Chúng buộc họ 
phải vào rừng sâu tìm ngà voi (bìa), sừng tê giác (b 'san) và 
các lâm sản quý nộp cho chúng hoặc bắt họ xuống sông đãi 
cát tìm vàng v.v... Lại thêm nạn bắt phu. bắt lính liên miên 
!àm cho đời sống của người nông dân lao động Chăm hết 
sức cực khổ. Để có thể tránh được sự áp bức bóc lột nặng nề 
đó. một số người buộc lòng phải rời bỏ quê hương để tìm 
nơi đất mới. Và chính những người di dân đầu tiên đó đã tự 
đặt cho mình tên gọi Chu-ru (Cru: những người “xâm đất”) 
như ngày nay (1).

Người Cơ-ho nhóm Cil ở Kipranholha gọi người Chu-ru 
là Ntu (nghĩa là “chạy”) có phần liên quan đến nguồn gốc 
của nhóm cư dân này. Ngoài ra, họ còn được các dân tộc lân 
cận gọi bằng những tên gọi khác nhau như: Ca do, Kơdu, 
P’nông chàm v.v...(2) Người Chu-ru khi nói về mình thường 
dùng từ “Chrao” để chỉ một cộng đồng hoặc vài cộng đồng 
có quan hệ huyết thống, quan hệ kinh tế cùng ngôn ngữ với 
địa phương họ. Ở vùng An Sơn, tỉnh Thuận Hải (thuộc tỉnh

(1) Mạc Đường (chủ biên), Sđd, tr.272.
(2) Mạc Đường (chủ biên), Sđd, tr.272.
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Ninh Thuận ngày nay), người Chu-ru còn có tên gọi là 
người Chu. Đặc biệt, nhóm người Chu-ru ở vùng tiếp giáp 
giữa huyện Đức Trọng với huyện Đơn Dương thường được 
gọi là Noang hay Loang có trình độ xã hội phát triển hơn 
những nhóm Chu-ru khác(1). Trong xã hội cũ, người Chu-ru 
còn có tên là Mọi, Thượng. Đây là cách gọi có tính chất 
miệt thị của tầng lớp thống trị để chỉ các tộc người cư trú ở 
vùng Tây Nguyên trong xã hội cũ.

Sự biến động về địa bàn cư trú của người Chu-ru diễn ra 
hai lần lớn: lần thứ nhất vào khoảng những thập kỷ 60-70 
của thế kv XX. Đây là thời điểm Mỹ - Ngụy dồn dân lập ấp; 
chúng buộc người Chu-ru di chuyển đến một số vùng cư trú 
mới hoặc dồn người Cơ-ho, người Mạ đến sống cận kề, xen 
kẽ với người Chu-ru (ờ Pré, xã Tân Hội, Đức Trọng; Ka Đô, 
Đơn Dương; Tu Tra, Đơn Dương;...); lần biến động thứ hai 
là từ sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước: 
một số làng Chu-ru quay về nơi cư trú cũ hoặc được tập hợp 
lại theo địa bàn hành chính mới.

Sống ở khu vực tiếp giáp với người Chăm - vùng đồng 
bằng ven biển; người Mạ, người Cơ-ho - vùng đồi núi phía tây 
nên quan hệ kinh tế - văn hoá của người Chu-ru với các tộc 
người này đã được xác lập từ lâu và mang lại hiệu quả khá 
rõ đối với đời sống vật chất và tinh thần của họ. Những mặt

Mạc Đường (chủ biên). Sđứ, tr.33. ' —- V 1
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'- " è  ùoi giữa người Chu-ru và các nhóm cộng đồng 
gom: lúa gạo. các sản phẩm gốm. các tài sản chiêng

- ■ - trâu bò... Ngoài quan hệ kinh tế - văn hoá, người Chu-ru
- " :. quan hệ hôn nhân với các cư dân bản địa Lâm Đồng 
krũc mà chủ yếu là người Cơ-ho; chính vì vậy, ngoài khả 
'  - " g nói ngôn ngữ của dân tộc mình, không ít người Chu-ru
- n có thể nói thông thạo tiếng Cơ-ho, Mạ.

III. TỔ CHỨC XÃ HỘI

Làng (plơi), là đơn vị tổ chức xã hội cao nhất mà người 
Chu-ru đạt đến trong quá khứ. Mỗi làng đều có một đội ngũ 
r.hữne người đứng ra tổ chức, dẫn dắt người dân trong sản 
xuất; điều hành và điều hòa các mối quan hệ trong đời sống. 
Tuy nhiên, xã hội truyền thống Chu-ru chưa đạt đến sự loại 
biệt hoàn hảo thành các tầng lớp trong xã hội. Những người 
điều hành cộng đồng, hoặc nắm giữ một công việc nào đó 
luôn dung hòa với các thành viên còn lại trên cơ sở của tính 
cộng đồng và cộng cảm rất cao. Điều đó càng được củng cố 
bởi mối quan hệ huyết thống giữa các đại gia đình mẫu hệ.

Người Chu-ru có rất nhiều dòng họ, có những họ được 
cho là quỷ tộc (chức sắc trong làng truyền thống ngày xưa) 
và những họ thuộc diện bình dân. Những dòng họ quý tộc 
ngày nay chiếm dân số rất ít như các họ: Chu-ru Yang, Tu 

Prông,... Jơrlơnỗ' Bơnhonể ’
Touneh, BnalpHtìí.việMltìiNlàrLẬBHaQ^Qruyền thống thường

PHÒNG ĐỊA CHÍ Ị
Uãjáí K • ^
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có từ 2-3 họ tộc sinh sống. Quan hệ giữa các tộc họ thường 
là quan hệ hôn nhân và đó cũng là cơ sở để xác lập quan hệ 
giữa làng này và làng khác (cộng đồng theo khu vực cư trú). 
Mặc dù mối quan hệ giữa các làng là tương đối mật thiết 
được tạo lập từ cả hai phía nhằm sẻ chia những quyền lợi về 
sản vật, môi trường chăn thả gia súc,... Nhưng tính địa 
phương trong ý thức của cộng đổng dân cư làng này và cộng 
đổng dân cư làng khác không mấy thân thiện. Người của 
một làng bao giờ cũng đề cao vai trò, vị trí và phẩm chất 
của người làng mình, đối sánh và loại biệt với người làng 
khác. Điều này cũng xảy ra ngay cả với các tộc khác họ 
trong cùng một làng của người Chu-ru. Trong quá khứ đã có 
rất nhiều trường hợp hai dòng họ bất hòa, không dẫn đến 
chiên tranh nhưng những mâu thuẫn nảy sinh buộc một 
dòng họ phải tách ra cư trú độc lập. Nguyên nhân cơ bản 
dẫn đến sự mâu thuẫn này thường xuất phát từ lợi ích không 
được giải quyết thỏa đáng giữa hai tộc họ trong quan hệ hôn 
nhân hoặc tang ma. Thông thường phải mất một khoảng 
thời gian khá dài (10-15 năm), những bất hòa mới được giải 
quyết thông qua vai trò của pùa plơi.

Mặc dù chế độ mẫu hệ được duy trì cho đến tận ngày 
nay nhưng điều hành mọi việc trong làng đều do người đàn 
ông nắm giữ ngoại trừ bà đỡ và người mai mối có vai trò 
nhất định trong sinh hoạt duy trì phong tục tập quán truyền 
thống. Những người này được gọi bằng một từ chung là pùa
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mg tự như pàng bòn ờ người Cơ-ho và Mạ). Họ là
■ ■ L~- rgười gần như nắm giữ toàn bộ bí quyết liên quan 
---  moi hoạt động sinh tổn của cư dân trong làng: kinh 
rgmệrn đi rừng, săn thú, bắt chim, kinh nghiệm làm lúa 
r_ r.£. sản xuất gia cụ, nông cụ,... Uy tín và phẩm chất của
■ con được tạo lập, củng cố thông qua khả nâng điều hành 
xã hội truvền thống Chu-ru. Họ là những người thuộc nằm 
. r .£  và có khả năng vận dụng khéo léo những chế tài, án 
d.r.h đã dàn gian khái quát bằng những câu văn vần hàm 
r.£ỏn trong việc điều hành xã hội. Dĩ nhiên, ngoài khả năng 
hoạt bát đó, quyền lực và sự ảnh hưởng của họ đến cộng 
đổng dân cư còn phụ thuộc vào một số yếu tố tâm linh khác 
do tín ngưỡng đa thần dân gian và quan niệm vạn vật hữu 
linh chi phối.

Thông thường hệ thống pùa plơi ỏ một số làng Chu-ru 
truyền thống bao gồm: Tha plơi - người đàn ông lớn tuổi, 
uy tín nhất của một tộc họ lớn; Gơnoar - người cai quản 
nguồn nước; Mé (ana lơkơl lăm bơtiàn) - người cậu lớn nhất 
của dòng họ và cả đội ngũ thầy cúng - Bơdơu... Đa phần 
pùa plơi ở các làng đều được duy trì bằng hình thức cha 
truyền con nối; hoặc có thể được bình chọn nếu làng mới 
lập hoặc dòng tộc của pừa plơi không có con trai nối dõi(l).

(,) Chức vụ chủ làng không mang tính chất thế tập cha truyền con nối. Tuy 
vậy, nếu con của vị chủ làng có tuổi tác và tài nàng, đạo đức thì người đó cũng 
có thể được dân làng tín nhiệm bầu làm chủ làng. Nếu một làng bao gồm
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Trong các nghi thức duy trì phong tục tập quán hay thực 
hành tín ngưỡng truyền thống, vai trò của thầy cúng 
(:bơdơii) là đặc biệt quan trọng. Thầy cúng vừa là người đại 
diện cho cả cộng đồng dân cư, vừa là người đại diện cho 
dòng tộc, gia đình, cá nhân khi đối diện với các thần linh. 
Ông ta là cầu nối nhầm tạo nên giao tiếp giữa thế giới thần 
linh và xã hội con người. Chính vì thế, quyền lực thần bí của 
thầy cúng đi liền với quyền lợi mà ông ta được hưởng thụ.

Thầy cúng là một “nghề” và người muốn làm thầy cúng 
phải có một số tố chất bẩm sinh và phải học những thầy 
cúng cao niên khác. Đối với một làng Chu-ru truyền thống, 
thầy cúng gần như là một tầng lớp riêng biệt mặc dù họ vẫn 
phải lao động để nuôi sống gia đình và bản thân. “Đội ngũ” 
của họ gồm: một thầy đứng đầu (tạm gọi là thầy trưởng), 1- 
2 thầy phó và vài người phụ lễ. Họ phải thực hành một chế 
độ “kiêng cữ” không giống với người bình thường (kiêng 
không ăn thịt mỡ, không ăn một số vật lễ cúng tế,...). Trong 
những nghi lễ cúng tế, thầy cúng là những người được chia 
nhiều quyền lợi vật chất hơn cả. Thực hiện xong một cuộc 
giao tiếp với thần linh, họ thường được trả công bằng những 
vật lễ truyền thống rất có giá trị như: chuỗi cườm, nhẫn 
bạc,... kèm theo một đùi trâu, một đùi heo hay chí ít là nửa 
con gà.

nhiều dòng họ cùng cư trú thì chức vụ chủ làng thường thuộc về dòng họ lớn 
nhất trong làng. (Mạc Đường (chủ biên), Sđd. tr. 279).
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ít trường hợp người làm mối thiên vị nhằm đạt được quyền 
lợi cá nhân.

Gơnoar - người cai quản nguồn nước, ở một số nơi gọi 
là trưởng thuỷ {jJÔea), thường do dân làng bầu chọn có độ 
tuổi từ 50 đến 70, có nhiều kinh nghiệm trong việc dẫn 
nước vào đồng ruộng, và trên hết là người công bằng trong 
việc phân chia nước từ các mương nước công cộng đến từng 
thửa ruộng của mọi gia đình trong làng. Ông cũng là người 
có trách nhiệm trong việc báo cáo và đề nghị với chủ làng 
huy động nhân lực để tu bổ, sửa chữa các công trình thuỷ 
lợi chung của cả làng trước vụ mùa mới. Cũng như thầy 
cúng, gơnoar vẫn phải lao động như mọi thành viên khác 
trong cộng đồng, tuy nhiên số ruộng đất của ông ít hơn mọi 
người do phải trông coi việc cung cấp nước cho ruộng đất 
của cả làng. Như một sự đền đáp cho công sức của gơnoar, 
hàng năm mỗi hộ trong làng phải đóng góp cho ông một 
lượng lương thực nhất định(1).

Ớ mỗi làng đều có những người phụ nữ trông nom việc 
sinh đẻ của cộng đồng, đó là những người có kinh nghiệm 
giúp đỡ cho sản phụ trong những ngày sinh nở và được dân 
làng tin tưởng, trông cậy.

Người Chu-ru theo chế độ mẫu hệ. Dòng tộc được xác 
lập trên cơ sở quan hệ hôn nhân, một gia đình truyền thống

(1) Mạc Đường (chủ biên), Sđd. tr.280.
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* c tưorng ứng với một dòng họ - đại gia đình mẫu hệ 
con cái mang họ mẹ). Có thể sơ đồ hoá đại gia đình mẫu hệ 

: nsười Chu-ru như sau:

A

Trong đó:

Biểu hiện quan hệ hôn nhân.

------- ►
Biểu hiện quan hệ trong gia đình.

A gọi c là Ana goh (nhóm nữ)

B và c gọi A là dăm dei (anh em trai của nhóm nữ)

A gọi B là ung rông (những người rể của gia đình)

Địa vị người phụ nữ trong đại gia đình mẫu hệ được coi 
trọng hơn hẳn nam giới. Mặc dù người đàn ông giữ vai trò 
chính trong các hoạt động xã hội, sản xuất và chiến đấu 
nhưng mọi sinh hoạt của gia đình đều tập trung dưới sự điều 
khiển của bà chủ nhà - người đứng đầu nhóm nữ, là người 
thuộc thế hệ cao tuổi nhất và có uy tín nhất. Khi bà qua đời 
hay đã già yếu không quán xuyến nổi công việc gia đình,
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chức vị chủ gia đình sẽ được truyền lại cho cô con gái út 
(minorat). Nếu người con gái út còn nhỏ không đảm đương 
được trọng trách cai quản gia đình thì người con gái cả sẽ 
thay em cho đến khi cô em út có thể làm chủ gia đình (1).

Đến nay, đại gia đình mẫu hệ của người Chu-ru đã hoàn 
toàn tan rã cùng với những thay đổi lớn về kinh tế - xã hội - 
văn hoá. Dấu vết còn sót lại là những gia đình nhỏ trong 
cùng một dòng tộc trước đây thường sống quây quần quanh 
gia đình của người tộc trưởng. Ngoại trừ cách thức tổ chức 
cư trú đã bị biến đổi này, mối quan hệ giữa các gia đình nhỏ 
với nhau và với gia đình tộc trưởng gần như không có gì 
thay đổi. Họ vẫn tập hợp tại một khu vực cư trú, tuy đã tách 
biệt về kinh tế nhưng những mọi việc từ lớn đến nhỏ trong 
gia đình, dòng tộc đều có sự tham gia tổ chức, điều tiết của 
các thành viên có vai vế truyền thống.

IV. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

1. Nóng nghiệp
Chu-ru là cư dân trồng lúa nước, không như các nhóm 

cư dân bản địa Lâm Đồng khác canh tác nương rẫy. Người 
Chu-ru coi cây lúa nước (b ơ đ a i) là cây lương thực chính. 
Trong một vụ canh tác, lúa tẻ (b ơ đ a ì) bao giờ cũng chiếm 
diện tích nhiều hơn so với lúa nếp (b ơ đ a i d iơ u ) \  nhưng 
không được phép thiếu lúa nếp vì gần như lúa nếp là thứ cây

(l) Vũ Đình Lợi, Gia đình và hỏn nhân truyền thống ở các dân tộc Malayô - 
Poìynexia Trường Sơn - Tây Nguyên, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1994, tr.31.
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- cấp gạo - com phục vụ các hoạt động duy trì tín 
r.c.rõng đa thần truyền thống của họ. Dựa vào đặc điểm và 
- r.ãt lượns hạt gạo mà người Chu-ru lại chia lúa tẻ ra nhiều 
-112 khác nhau. Có hai giống lúa được gieo trồng trong

t mùa vụ: lúa 3 tháng và lúa 6 tháng. Các giống lúa tẻ 6 
tháng gồm:

- Bơđai kơtlium: lúa tẻ hạt đỏ
- Bơđaikó: lúa tẻ hạt màu trắng ngà
- Bơđai ana: lúa tẻ bị pha tạp nhiều giống khác nhau

Các giống lúa 3 tháng gồm: bơđai britig và bơđai jơác.

Từ lâu người Chu-ru đã biết biến chăn nuôi thành một
hoạt động hỗ trợ tích cực cho hoạt động canh tác nông 
nghiệp. Các loại gia súc lớn như trâu, bò, ngựa ngoài dùng 
vào việc hiến sinh còn mang lại nguồn lợi về sức kéo, phân 
bón. Họ đã biết chế tác các dụng cụ sản xuất như cày 
ựơngar), bừa (sưkăm) bằng chất liệu gỗ hay kim loại. Mùa 
lúa thường được bắt đầu khi tháng Blan pus kết thúc 
(khoảng tháng 2-3 dưong lịch). Ruộng cày xong, bừa qua 
hai hay ba lần, ngâm nước khoảng một tháng thì xạ lúa. 
Một vụ lúa người Chu-ru phải làm cỏ 2-3 lần. Khi lúa chín, 
họ dùng liềm cắt, gom thành những đống lớn, cho trâu giẫm 
và gùi lúa về nhà trong những chiếc gùi lớn. Thời gian này, 
mọi sinh hoạt hầu như diễn ra ngoài đồng, trong những 
chiếc lều làm bằng rom mới; có những năm trúng mùa, họ 
phải mất 2-3 tháng mới mang hết lúa về nhà.
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Cư dân Chu-ru chia ruộng theo mảnh (ló hơma). Một 
gia đình mỗi vụ có thể canh tác từ 10 mảnh trở lên. Do bị 
chia cắt bởi địa hình nhiều đồi núi, một mảnh thường có 
diện tích khoảng l.OOOkm2 nhưng không liền khoảnh mà 
phải ở hai - ba nơi cách xa nhau một vài km. Những mảnh 
ruộng ở cùng một nơi của một gia đình - dòng tộc gọi là bí 
hơma. Bí hơma tập hợp từ 10 - 30 ló hơma, mỗi ló hơma 
được phân tách nhau bởi các arơló (tương tự như bờ thửa 
của người Kinh). Căn cứ vào địa hình canh tác, người Chu- 
ru chia ruộng ra làm ba loại:

- Hơma pơlúng: đây là những mảnh ruộng nằm ở vùng 
đất sình lầy, thấp nước nhất và cho năng suất lúa ổn định 
nhất.

- Hơma kơchớ: ruộng cao, gần chân núi (chớ trong tiếng 
Chu-ru là núi). Diện tích ruộng kơchớ được thu hẹp hoặc mở 
rộng tùy thuộc vào lượng mưa hàng năm vì hệ thống thủy lợi 
sơ khai của người Chu-ru chưa cho phép họ duy trì việc cung 
cấp nước ổn định cho những chân ruộng cao.

- Hơma rơnong: ruộng bậc thang dọc theo những dòng 
suối nhỏ (rơnong trong tiếng Chu-ru nghĩa là lưng chừng).

Người Chu-ru rất chú trọng công tác thuỷ lợi. Hệ thống: 
đập nước, mương lớn, mương phụ dẫn nước vào ruộng của 
từng gia đình, dòng tộc và của cả làng thường xuyên được 
tu sửa, cải tạo, nâng cấp. Họ thường đắp đập bằng cách
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: -r.2 đất. đá. gỗ chặn một đoạn suối, một nhánh sông để dự 
'sữ và chủ động nguồn nước tưới. Người Chu-ru chia đập 
nước ra làm ba loại:

- Bơnưh ia: đập lớn được đắp ngay phía trên khu vực 
-anh tác nhằm dự trữ và cung cấp nước cho toàn bộ diện 
'ách ruộng tại khu vực đó.

- Bơnưh tam: loại đập này có quy mô nhỏ hơn bơnưh ia 
và nằm phía dưới dòng chảy từ bơnưh ia nhằm cung cấp 
nước cho diện tích ruộng của một làng (nếu nhiều làng cùng 
canh tác tại một khu vực), hoặc một tộc họ (nếu khu vực 
canh tác chỉ thuộc quyền sở hữu của một tộc họ).

- Chăn: đây là những đập nước nhỏ, dẫn nước vào 
ruộng của từng gia đình.

Để dẫn nước từ các đập vào ruộng, người Chu-ru tạo ra 
hệ thống mương nước theo ba cấp độ:

- Rơbong: mương dẫn nước từ đập chính ra ngoài.

- Rơbong ana: mương lớn dẫn nước từ bơnưh tam đến 
các đập nhỏ (chăn).

- Rơbong bơịoa: mương dẫn nước từ chăn vào từng 
mảnh ruộng.

Việc chia công trình thủy lợi ra ba cấp độ như trên rất 
thuận tiện cho việc quản lý và khai thác nguồn nước trong 
một khu vực canh tác. Quyền lợi và trách nhiệm của từng cá
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nhân, gia đình, dòng tộc và cả làng đối với công tác thủy lợi 
vì vậy mà được phân định một cách tương đối rõ ràng. Theo 
đó, đối với bơnưh ia, mọi người trong cộng đổng cùng có 
trach nhiệm chăm lo công tác thuỷ lợi và cùng nhau chia sẻ 
lợi ích do công trình mang lại; bơnưh tam và chăn thuộc 
quyền quản lý và khai thác của dòng tộc, gia đình.

Mặc dù đã rất cố gắng trong việc tạo ra những thuận lợi 
để canh tác lúa nước nhưng, phương thức canh tác truyền 
thống của người Chu-ru vẫn chủ yếu phụ thuộc vào điều 
kiện tự nhiên nên năng suất lúa không ổn định. Tinh trạng 
thiêu ăn vào những tháng giáp hạt không đến nỗi trầm trọng 
như ở các tộc người Mạ, Cơ-ho nhưng cũng không phải 
không xảy ra. Và khi ấy rẫy và rừng có một vai trò hết sức 
quan trọng.

Không chuyên nghiệp như người Mạ, người Cơ-ho 
nhưng phát rừng làm nương là một hoạt động quan trọng 
của người Chu-ru. Diện tích rẫy của từng gia đình phụ thuộc 
vào lượng lúa ruộng ước định sẽ thu hoạch được trong một 
mùa vụ. Rẫy thường cách không xa nơi cư trú và người 
Chu-ru không chỉ phát rừng thứ sinh, họ còn phát cả rừng 
cây lớn nếu có nhu cầu mở rộng diện tích canh tác. Họ chia 
rẫy ra làm hai loại:

- Apuh: rẫy phát và canh tác năm đầu tiên
- Kơsơr: rẫy canh tác từ năm thứ hai trở đi.

Rất có thể do thu nhận được kỹ thuật canh tác rẫy của
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. . nhóm cư dân Môn Khơ me lân cư mà người Chu-ru 
_lrm meo quy trình phát - đốt - chọc - trỉa và trồng lúa 
.m ạ  với rất nhiều loại hoa màu khác như: bắp, bầu, bí, 
-  _■ r. ớt. rau. đậu, khoai, sắn... Thông thường, người Chu- 
r_ canh tác rẫy trong 2-3 năm liên tiếp. Khi nhận thấy đất 
: :  bạc màu, các loại cây trồng kém phát triển, năng suất 
mấp. họ lại tiến hành phát rẫy ở khu vực khác. Như vậy, đối 

. người Chu-ru, rẫy là một hình thái kinh tế phụ quan 
'.rong bên cạnh canh tác ruộng - một hoạt động mang tính 
thời vụ cao.

2. Săn bắt, hái lượm
Mùa lúa, công việc đồng áng nặng nhọc do người đàn 

õng đảm nhận là chính; đêm xuống họ còn tranh thủ đặt lờ 
bắt lươn, bắt cá. Người Chu-ru bắt cá theo nhiều cách khác 
nhau, một trong số đó là dùng một loại rễ cây giã nhỏ, hoà 
vào nước suối, cá trên một đoạn suối bị ngấm nhựa từ rễ cây 
bất tỉnh nổi lên, người ta chỉ việc nhặt chúng để chế biên thức 
ăn. Phụ nữ và trẻ nhỏ thì dùng rổ xúc tôm, cá hoặc tát cá...

Những tháng nông nhàn, đàn ông Chu-ru lên rừng săn 
bắt thú. Họ là những người có nhiều kinh nghiệm trong việc 
làm tên thuốc độc và các loại bẫy thú rừng. Các con vật 
được săn bắt bằng cách dùng bẫy hoặc ná gồm: heo, nai, đỏ, 
khỉ, chồn và các con vật nhỏ khác. Hình thức đi săn tập thể 
thường được tổ chức ở nhiều làng, ngày nay đi săn không 
còn phổ biến nữa.
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Hái lượm, công việc dành cho những người phụ nữ. Rau 
rừng và rau ruộng chiếm một phần lớn trong số các món ăn 
gồm các loại: grăn, t'roglai, nam biê, (rau rừng); tơduh 
chơi é, adơh kul, (rau ruộng). Măng và một số hoa quả dại 
cũng là loại thức ăn thường dùng. Các loại củ rừng như củ 
chụp, củ mài được sử dụng như nguồn lương thực chính cho 
những khi mất mùa, những năm đói kém. Người Chu-ru còn 
thu hái các loại lâm sản như: mộc nhĩ, nấm hương, mật ong, 
sa nhân v.v... Nhìn chung kinh tế săn bắt và hái lượm là 
một hoạt động giữ một vị trí quan trọng trong đời sống 
truyền thống của cư dân Chu-ru cung cấp một lượng lớn 
lương thực, thực phẩm bổ sung cho bữa ăn của mỗi gia đình.

3. Chăn nuôi

Chăn nuôi là một hoạt động hỗ trợ đắc lực cho trồng trọt 
và các hoạt động văn hoá phi vật thể khác. Giống như người 
Mạ và người Cơ-ho, người Chu-ru ít dùng vật chăn nuôi vào 
ẩm thực thường nhật mà chỉ sử dụng chúng trong những 
nghi lễ của cộng đồng, nghi lễ vòng đời và nhất là nghi lễ 
nông nghiệp. Gia súc được nuôi nhiều nhất là trâu, heo, 
ngựa, dê. Trâu thường được dùng làm sức kéo trong canh tác 
nông nghiệp, ngựa dùng để chuyên chở hàng hoá. Người 
Chu-ru nuôi trâu theo phương thức thả rông nhưng khác 
người Mạ và người Cơ-ho, họ thả rông theo mùa, nghĩa là 
một năm trâu tự lên rừng kiếm ăn trong 6 tháng (mùa lúa),
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những tháng còn lại chúng được lùa về chăn thả trên những 
cánh đồng, tối đến được lùa về chuồng trại; làm như vậy, 
nsười Chu-ru đã không những tận dụng được sức kéo của gia 
'úc mà còn lấy phân bón ruộng... Đại gia súc là tài sản có giá 
trị nhất của gia tộc, đồng thời là vật ngang giá trong trao đổi 
mua bán đất đai và các tài sản khác như chiêng, ché,...

Ngoài các con vật lớn, họ còn nuôi các loại gia cầm 
như gà, vịt,... Các loại gia cầm chủ yếu để thết đãi khách và 
hiến sinh trong các nghi lễ cúng tế nhỏ.

4. Nghề thủ công truyền thống

a. Nghê rèn sắt (tỉa tuh)

Tuy có nghề rèn sắt nhưng các dụng cụ sản xuất của 
người Chu-ru lại chủ yếu được làm bằng gỗ như cày gỗ, 
bừa gỗ,... Nếu như ở người Mạ và người Cơ-ho (không phân 
biệt nhóm tộc) nghề rèn sắt thường chịu những quy định 
liên quan đến phong tục tập quán thì, ở người Chu-ru, nghề 
rèn chỉ là một hoạt động sản xuất bình thường nhằm chế tạo 
ra những sản phẩm sinh hoạt như các loại dao, xà gạc,... Các 
loại dụng cụ gắn với sinh hoạt lễ hội như lao ăn trâu, xà gạc 
nghi lễ không quy định một quy trình sản xuất riêng biệt với 
những kiêng cữ nghiêm ngặt. Trong các nghi lễ hiến tế trâu 
của họ, lao hoặc xà gạc chỉ mang tính chất tượng trưng, 
không trở thành một dụng cụ thao tác hành lễ như ở người 
Mạ và người Cơ-ho.
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Phương thức chế tác các gia cụ bằng sắt của người Chu-ru 
không khác mấy so với người Cơ-ho và người Mạ. Đầu tiên là 
nung chảy quặng nguyên liệu, tạo phôi với nhiều kích cỡ khác 
nhau; sau cùng là sử dụng các loại công cụ như đe, búa, 
kìm,... để rèn phôi nguyên liệu thành các dụng cụ, gia cụ. 
Nghề rèn sắt ở người Chu-ru hiện nay đã mai một.

b. Nghề làm đồ gốm (krangoh hay păk goh)

Trong các tư liệu về văn hóa Chu-ru từ trước đến nay, 
làng Krangoh vẫn được biết đến với tư cách là chủ nhân của 
nghề gốm Chu-ru nhưng tư liệu điền dã của chúng tồi cho 
thấy một khía cạnh nhạy cảm khác liên quan đến thành 
phần dân tộc của cộng đồng cư dân ở Krangoh. Hiện nay, 
làng Krangoh có khảng 150 hộ (trên 1000 khẩu) là cư dân 
bản địa sinh sống. Chiếm đa phần trong tổng số đó tự nhận 
mình là người Cơ-ho. Thực tế trong hộ khẩu và chứng minh 
nhân dân của họ, mục dân tộc đều ghi là “Dân tộc: Cơ-ho”. 
Các khía cạnh văn hóa tộc người khác lại càng cho thấy sự 
hỗn giao rất phức tạp giữa vãn hóa Chu-ru và văn hóa Cơ-ho 
ở Krangoh. Các cộng đồng tự nhận mình là người Chu-ru 
trong vùng cư trú này cũng không thừa nhận người ở 
Krangoh là người đồng tộc. Dĩ nhiên, mục đích của công 
trình này không nhằm giải quyết vấn đề vừa nêu mặc dù, 
đây là một thực tế không thể phủ nhận. Và, vì những hạn 
chế đó, chúng tôi khảo tả về nghề gốm tại Krangoh với tất
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cả những gì đã thu nhận được trên cơ sở kế thừa kết quả 
nghiên cứu của các công trình đi trước.

Trong khoảng gần 30 thôn có cư dân Chu-ru sinh sống 
trên đất Lâm Đồng, nghề làm đồ gốm chỉ được duy trì và 
phát triển ở Krangoh (Pró - Đơn Dương). Từ “gfoh” trong 
tiếng Chu-ru nghĩa là xoong nồi nói chung.

Nghề gốm ở đây không phát triển cao như nhiều nơi 
khác trong nước, nhưng nó “có mặt ở hầu hết mọi nơi”(1). 
Trong những buôn làng của các dân tộc Chu-ru, Ê đê, Giẻ 
triêng, Xơ đăng, Ba na là nơi nghề thủ công truyền thống 
này phát triển tới trình độ khá cao, sản phẩm đã được ưa 
thích và trở thành hàng hoá tiêu thụ trong một thị trường 
trên diện rộng* (2). Tiêu biểu nhất trong số đó, dân tộc Giẻ - 
Triêng ở làng Giẻ, Đăk Pét (Đăk Glêi - Kon Tum) và dân 
tộc Chu-ru ở làng Krangoh, xã Próh (Đơn Dương - Lâm 
Đồng), là những làng nổi tiếng về nghề gốm cổ truyền, từng 
là một trung tâm sản xuất gốm của Tây Nguyên, nơi “đã 
cung cấp sản phẩm cho hầu như toàn bộ cư dân Bắc Gia Lai 
- Kon Tum”(3).

Krangoh có diện tích khoảng 120 ha, là làng chuyên

Viện Dân tộc học - Các dân tộc ít người ở Việt Nam (cắc tinh phía Nam), 
Nxb.KHXH, II. 1984.tr.49.
(2) Đăng Nghiêm Vạn, Đặc điểm những hoạt động sản xuất cổ  truyền của 
những cư dân Tây Nguyên, Dàn tộc học, số 4/1979, tr. 16 - 17.
l3) Viện Dần tộc học - Các dân tộc ít người... , tập II, Sđd, tr. 278.
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nghề gốm khá điển hình của người Chu-ru ở Próh. Ngay tên 
làng cũng phản ánh điều đó (tiếng Chu-ru Krangoh có nghĩa 
là nổi gốm). Không biết cái tên có từ bao giờ, chỉ biết rằng 
ở đây đồng bào làm một số loại hình gốm đất nung như 
nồi, lu, bát, đĩa... nhưng chủ yếu vẫn là nồi đất các loại.

Trước năm 1975, trong làng ai cũng biết làm gốm, 
nhưng hiện nay chỉ còn khoảng hơn chục nhà làm thường 
xuyên. Đối với người Chu-ru, công việc làm gốm không 
phải diễn ra quanh năm như các cơ sở sản xuất hay làng 
gốm của người Việt. Việc làm gốm ở Krangoh chủ yếu diễn 
ra vào những tháng mùa nắng khi công việc đồng áng đã 
bớt bận rộn. Hơn nữa, điều kiện thời tiết, khí hậu vào mùa 
mưa không cho phép người thợ tiến hành một số công đoạn 
của nghề này.

Với sự khéo léo, sự tinh tế, phụ nữ luôn giữ vai trò đặc 
biệt trong nghề gốm ở bất cứ làng gốm nào của người Việt 
cũng như của các dân tộc khác, song vai trò ấy, tuỳ từng nơi 
có mức độ khác nhau, ở  Krangoh, phụ nữ Chu-ru đảm 
nhiệm chính tất cả các công đoạn phức tạp của nghề gốm, 
đàn ông chỉ giúp việc chuẩn bị nguyên nhiên liệu, tức là lấy 
đất và củi vế.

Về cơ bản, quy trình làm gốm cổ truyền của đồng bào 
Chu-ru ở đây, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến tạo hình, 
tu sửa sản phẩm và nung chín khá giống với quy trình chế 
tạo gốm của người Chăm ở Trung Bộ và người Khơ Me ở 
Nam Bộ.
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* Công cụ làm gốm

Chưa biết sử dụng bàn xoay là một trong những đặc 
diểm nổi bật của nghề gốm ở dân tộc Chu-ru. Để tạo ra sản 
phám, người làm gốm Chu-ru có những công cụ lao động 
-~n thiết, đó chỉ là những công cụ thô sơ, đơn giản, phần 
lớn chưa chuyên dụng, nhưng qua nhiều thế hệ, họ đã tạo 
r.én bộ công cụ tương đối hoàn chỉnh, từ công cụ lấy đất, 
giã đất, sàng đất, công cụ tạo dáng, xử lý bề mặt đến những 
công cụ tạo hoa văn trang trí.

+ Bộ công cụ làm đất:

- Công cụ lấy đất:

Phai tít, trông giống như chiếc thuổng của người Việt, 
cán dài 70cm, lưỡi làm bằng sắt, dài 20cm, một đầu mài sắc 
tạo lưỡi, đầu kia được bóp nhỏ thành hai cạnh để lắp cán 
vào giữa.

Đẹt, là một thanh sắt tròn, một đầu được dũa nhọn, dài 
80cm, tương tự như xà beng của người Việt, dùng để thăm 
dò luồng đất.

- Công cụ giã đất:

Chày (tơrơnang) được làm bằng một số loại gỗ cứng, 
dài khoảng 120 - 150cm, đường kính chừng 4 - 5cm, hai 
đầu được đẽo tròn.

Cối giã đất (sưng - Chu-ru; mơpal - Cơ-ho), là một khúc 
gỗ tròn, đường kính 60cm, cao 70cm, một nửa được khoét
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rỗng, giã đất cũng tương tự như giã thóc, một đến hai người 
có thể giã chung một cối.

- Công cụ sàng đất và nhào trộn nguyên liệu:

Ccmel, trông như một chiếc rổ, có mắt lưới nhỏ (0,4 - 
0,6cm), dùng để lọc hết các tạp chất có trong đất.

Kdông - dụng cụ nhào đất, được đan bằng lồ ô, là một 
cái nia cỡ nhỏ hình lá đề, dài 70 - 78cm, rộng 65 - 67cm.

+ Bộ công cụ tu chỉnh sản phẩm: 1

1. Bàn đập 2-3. Bàn nạo

Công cụ tạo dáng và tu sửa, trang trí của người Chu-ru 
gồm có:

Bàn đập (tơrơnap), đó là một mảnh gỗ rộng 10 cm, dài 
20cm, dày lcm, có tay cầm ngắn và mặt rộng hình chữ nhật.

Bàn nạo (cơnul), làm bằng cật tre hoặc bằng tôn, uốn 
tròn, giống như chiếc vòng, bản mỏng và rộng 2 - 2,5cm, 
đường kính khoảng 5 - lOcm.
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Quả tràm (play canh), hơi tròn, màu nâu tím, có kích 
thước 5-6 X 2-3cm.

Mảnh vải nhỏ (suté) dùng để miết cho bề mặt sản phẩm 
được nhẵn.

Thanh tre vót nhọn một đầu hoặc thanh tre có nhiều 
rãnh kiểu răng lược (rèng), đẻ tạo ra những đường khắc 
vạch hoặc in chấm.

* Kỹ thuật làm gốm:

Quá trình làm gốm diễn ra trong nhiều ngày và qua 
nhiều công đoạn khá nặng nhọc. Đầu tiên, những người thợ 
giỏi nghề cùng vài người trong gia đình đi lấy đất sét. Đối 
với các dân tộc cư trú ở Trường Sơn - Tây Nguyên, nguồn 
đất sét để làm gốm rất hiếm, nếu có thì lượng cát trong đất 
khá cao. Do vậy sản phẩm của họ thường thô, dày, vì vậy 
nghề gốm cũng kém phát triển. Người Chu-ru thường khai 
thác nguồn đất ở những chân núi thấp, gần cánh đổng hoặc 
đầm hồ. Đất làm gốm của người Chu-ru là loại đất sét xốp, 
có màu nâu vàng tự nhiên (ucơlé), tuy nhiên hàm lượng cát 
trong đất khá cao, độ dẻo thấp, hạt không được mịn, dễ tan 
trong nước, do vậy sản phẩm rất dễ bị vỡ. Điều đặc biệt ở 
Krangoh là người dân nơi đây phải xin đất làm gốm của chủ 
đất ở buôn Krăng Chớ (bên cạnh làng Krangoh) và mỗi năm 
họ phải trả cho chủ đất từ 1 đến 3 sản phẩm gốm đẹp nhất. 
Nếu gia đình người chủ đất có người chết thì người thợ gốm
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Krangoh phải làm lễ mang đến nhà chủ đất, làm lễ xin đất, 
rồi mới được ra khu vực lấy đất. Lễ vật thường có: 1 con gà 
trống và 1 con gà mái, 4 quả trứng, 1 ché rượu, trầu cau. Sau 
khi chủ đất đọc lời khấn và bài kinh cầu nguyện (gia đình 
chủ đất theo đạo Thiên chúa), một người cắt tiết gà và đặt 
bát tiết lên ban thờ. Sau buổi lễ, gà được mang đi luộc, chủ 
đất sẽ mang sang nhà mả. Cuối buổi lễ, người đến xin đất 
rót rượu cần ra bát và mời tất cả thành viên trong nhà chủ 
đất. Người Krangoh cho rằng nếu không làm như vậy sản 
phẩm gốm của họ sẽ không bao giờ được lành lặn, sản 
phẩm không đẹp, thợ làm gốm sẽ bị ốm yếu.

Với kinh nghiệm đã được tích lũy, họ chọn được 
nguyên liệu ưng ỷ  mang về nhà phơi từ 2-3 nắng cho đất 
khô đều. Người ta gom đất nguyên liệu thành từng đống 
nhỏ rồi dùng một gậy dài đập nhuyễn. Đập đất là công việc 
khá nặng nhọc đối với phụ nữ. Vì vậy, công đoạn này về 
sau được "cải tiến" bằng cách cho đất vào cối, hoặc một 
vật bền chắc nào đó và dùng chày giã đất. Đất nguyên liệu 
sau khi giã xong dùng sàng, sàng lấy bột mịn. Bột đất mịn 
có thể được cất giữ sử dụng dần hoặc chuyển ngay sang 
công đoạn tiếp theo: trộn nước, đập. nhào qua nhiều lần và 
tạo tác sản phẩm(1).

(¥ Với người Chăm ở Bầu Trúc (Ninh Phước, Ninh Thuận), đất làm gốm được 
chuẩn bị như sau: đất sét được đập thành nhữne cục nhỏ. phơi khô, loại bỏ các 
tạp chất sỏi đá rồi cho vào hố đất ngầm với nước ơong khoảng 12 giờ. Cát
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Cách thức tạo sản phẩm gốm ở Krangoh là không dùng 
bàn xoay (tương tự như người Chăm và cả người Kinh ở 
Bình Dương khi chế tác các loại lu đựng nước có đường 
kính lớn). Người thợ đặt phôi gốm trên một vật cố định (gốc 
cây hoặc tấm ván) dùng hai tay và nhũng bước di chuyển 
đều đặn vòng quanh phôi gốm tạo tác sản phẩm. Bất kì một 
sản phẩm gốm nào ở Krangoh, phần thân trên của sản phẩm 
cũng được làm trước(1). Khi thân trên của sản phẩm đã hong 
khô qua vài nắng và đạt độ bền chắc nhất định, người thợ 
mới tạo thân dưới của sản phẩm bằng cách: chắp/nối phần 
thân dưới (được làm riêng rẽ, nếu là những sản phẩm có 
đường kính lớn); thêm đất nguyên liệu trực tiếp vào thân

được sàng lọc kỹ và lượng cát pha cũng tuỳ thuộc vào hình dáng kích thước 
của sản phẩm gốm.

Ở người Giẻ - Triêng, đất sét sau khi lấy về được xới tơi, nhặt hết sỏi 
dá... rồi cho vào cối giã, vừa giã vừa chế thêm nước.

Cách xử lý đất của người Chu-ru, hay người Giẻ - Triêng, người Chăm 
hoàn toàn khác với các cơ sở hay làng nghề gốm truyền thống của người Việt. 
Chẳng hạn ở làng gốm Bát Tràng, để xử lý đất, người ta phải dùng hệ thống bể  
chứa, bể thứ nhất là b ể  đánh, dùng để ngâm sét khô trong nước từ 3 - 4 tháng, 
đất sét dưới tác động của nước sẽ bị phá vỡ kết cấu hạt nguyên thuỷ và bắt đầu 
quá trình phân rã. Đất đã chín trong bể này được đánh thật tơi, nhuyễn, thành 
thứ dung dịch lỏng và được tháo xuống bể thứ hai - b ể  lắng, tại đây đất sét 
lắng dần xuống, tạp chất nổi lên được loại bỏ di, người ta múc thứ dung dịch 
như hổ loãng sang b ể  phơi, tại đây đất được phơi ba ngày, sau đó đất được đưa 
sang b ể  ủ, ôxit sắt, tạp chất và chất sắt cùng bị khử triệt nhiều hơn, giữ đất 
trong bể ủ càng lâu càng tốt.
(1) Người Chăm ở Bầu Trúc cũng như người Thái ở Mường Chanh thường làm 
gốm từ phần đáy của sản phẩm lên. Nhưng người Chăm không làm đáy sản 
phẩm trước như người Thái mà làm đáy sản phẩm sau khi đã hoàn thiện thân 
sản phẩm.
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trên và tạo đáy sản phẩm (đối với những sản phẩm có kích 
cỡ nhỏ).

Người thợ dùng mảnh vải nhỏ thấm nước vuốt nhẹ 
nhàng vòng quanh miệng và thân tạo nên độ nhẵn ban đầu 
cho mặt ngoài sản phẩm, rồi một tay đỡ bên ngoài, một tay 
cầm bàn nạo (cơnul) nạo bớt những chỗ dày bên trong nồi 
để thành gốm có độ dày mỏng tương đối đều, nhẵn 
(khoảng 0,4 cm). Để cho sản phấm nhẩn, bóng, đẹp, tay 
trái đỡ phía trong nồi. tay phải cầm play căn miết nhẹ lên 
mặt ngoài của nồi cho tới khi nhẵn bóng và tạo thành 
những rãnh mờ đều đặn.

Sau khi tạo tác hoàn chỉnh, các sản phẩm thô phải phơi 
qua 2-3 nắng. Những sản phẩm nào đạt tiêu chuẩn (không 
bị nứt, cong, vênh) sẽ chuyển sang công đoạn cuối cùng: 
nung gốm.

Người Chu-ru không nung gốm bằng lò cố dịnh hay 
đúng hơn họ chưa phát triển tới kỹ thuật lò nung như của 
người Việt mà sản phẩm gốm thường được nung bằng 
phương pháp nung cổ truyền - nung lộ thiên, một phương 
pháp được coi là cổ xưa của loài người. Sản phẩm mộc khi 
nung được tiếp xúc trực tiếp với lửa không cần bao nung 
như ta thường thấy ở các lò gốm hay cơ sở sản xuất gốm 
của người Việt như: Bát Tràng, Phù Lãng, Mạo Khê... Nơi 
được chọn để nung gốm thường là những mảnh đất bằng, 
rộng ở trên sân nhà hay góc vườn, thường là những nơi
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khuất gió, xa mái tranh, xa rừng cây vừa tập trung nhiệt độ 
nung cho sản phẩm, vừa đề phòng hoả hoạn.

Củi nung gốm được chọn cẩn thận, đó là những loại củi 
vừa dễ cháy nhưng cháy chắc và đượm than toả ra nhiều 
nhiệt để nung gốm.

Mọi công việc đã chuẩn bị hoàn tất, đốt củi để nung 
cốm trở thành khâu quan trọng nhất, quyết định sự thành 
-ỏng hay thất bại của sản phẩm. Ở khâu nung người phụ nữ 
ẫn giữ vai trò chủ đạo. Họ rất có kinh nghiệm cân đối định 

lượng củi và hàng mộc, cũng như cách xếp củi và điểu 
chinh nhiệt sao cho sản phẩm chín đều không bị khuyết. Họ 
chồng chất các sản phẩm thô lại gọn gàng và dùng củi chất 
chung quanh, xen vào khoảng trống giữa các sản phẩm thô 
rồi đốt. Nếu nền đất khô thì gốm được xếp trực tiếp trên mặt 
đất, nếu nền đất ẩm thì trước tiên họ trải một lớp trấu hoặc 
lớp tro khô rồi mới xếp gốm. Sản phẩm gốm không xếp lên 
trên các lớp củi khi nung vì nếu xếp củi ở dưới, khi cháy củi 
sẽ gây ra những rung động làm nghiêng đổ, nứt vỡ gốm. ơ  
Bầu Trúc thì: "người ta chất gốm để nung bằng cách xếp 
một lớp củi dày (có cả phân trâu, bò khô...) trên mặt đất 
(khoảng 30 cm), sau đó mới xếp úp miệng gốm chồng lên 
nhau..."(1). Tuy nhiên, trong cách làm này phân trâu, phân 
bò không chỉ là một loại chất đốt mà khi được xếp lẫn với

111 Phan Xuân Biên (chủ biên), Người Chăm ỞThuận Hải, sở Vãn hoá Thông 
tin Thuận Hái, 1989, tr. 54 - 55.
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củi nó còn có tác dụng hạn chế những rung động do củi 
cháv gây ra, giữ cho đồ gốm không bị nghiêng đổ, nứt vỡ.

Trong quá trình nung căn cứ vào ngọn lửa được quan sát 
bằng mắt, bằng kinh nghiệm bản thân họ có thể điều chỉnh 
cho thêm củi vào hoặc rút bớt ra. Việc làm chủ ngọn lửa 
theo nguyên tắc nâng dần nhiệt độ nung để đạt tới nhiệt độ 
cao nhất, và khi gốm chín thì hạ nhiệt độ từ từ, làm như vậy 
không xảy ra biến đổi đột ngột trong suốt quá trình nung, 
do đó sản phẩm không bị biến dạng méo hoặc nứt, ngược lại 
sẽ chín đều và đẹp. Nhìn chung nhiệt độ nung tối đa của sản 
phẩm gốm Chu-ru cũng chỉ đạt tới 500 - 600°c. Nếu tăng 
thêm nhiệt độ sản phẩm có thể bị ròn và vỡ. Điểm hạn chế 
này chủ yếu do đất sét trong vùng có kết cấu hạt nguyên 
thuỷ lớn cộng hàm lượng silic trong đất quá cao.

Thời gian để nung gốm khoảng từ 2-3 tiếng (tùy theo số 
lượng sản phẩm). Khi củi cháy hết, sản phẩm hoàn chỉnh 
nguội đi có màu đỏ gạch, không ít sản phẩm còn loang lổ 
vết đen do lửa nung cháy không đều hay than củi bám vào. 
Mặt ngoài gốm Krangoh chỉ sau nung mới hiện lên những 
khoáng vật màu ánh vàng.

Theo người thợ gốm ở địa phương, nếu đốt bằng cỏ khô 
lúc gốm gần chín trong khoảng 1 0 -1 5  phút gốm sẽ nhuốm 
đen đều hơn, hoặc lăn sản phẩm qua trấu ngay khi nung 
chín sẽ tạo được màu đen bóng trông rất đẹp. Tỷ lệ thành 
phẩm đạt cao hay thấp tuỳ thuộc vào loại đất và công việc 
xử lý đất. Nếu được làm từ đất tốt, đất đã loại bỏ hết tạp
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-"L  và giã kỹ, sản phẩm ra lò có thể sử dụng tới gần 100%. 
£ xấu, giã và sàng không kỹ khi nung gốm hay bị nổ gây 
'  vỡ sản phẩm. Các loại sản phẩm này có thể dùng làm 
V - . dụng ngay hoặc được cất giữ để trao đổi mua bán với 
các làng khác.

* Một số sản phẩm gốm Chu-ru

Sản phẩm gốm cổ truyền phổ biến nhất là nồi (goh) để 
dung và đun nấu. Nồi đất của người Chu-ru thường có 
miệng loe đơn giản, mép tròn hoặc nhọn, cổ thắt, bụng nở, 
dãy tròn, nắp nồi giống như cái bát úp ngược. Nồi đất của 
".cười Chu-ru có 5 loại, rất tiện lợi cho các công việc trong 
đời sống sinh hoạt hằng ngày.

Chủng loại sản phẩm gốm truyền thống được phân chia 
theo đặc tính sử dụng, gồm một số loại chính sau:

- Goh abuh: loại có kích cỡ trung bình (dung tích khoảng 
10 lít nước) cao 27cm, rộng ngang 29cm, miệng rộng 19cm. 
Loại này dùng để chứa nước và lấy nước từ suối về nhà phục 
vụ cho sinh hoạt hàng ngày hoặc dùng để nấu cháo.

- Goh glăh: nhỏ hơn abưh một chút và có miệng rộng 
cao 14cm, rộng 16cm, miệng rộng 12cm. Loại này được 
dùng để kho cá, nấu cháo, nấu canh hay chứa thức ăn thay 
bát to.

- Goli dăm: dùng để nấu cơm, canh (dung tích khoảng 
7-8 lít nước), cao 16 cm, rộng ngang 17cm, miệng rộng 9cm.

- Goh rưng: loại sản phẩm lớn nhất cao 36cm, rộng
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ngang 40cm, miệng rộng 23cm. Loại này thường chỉ được 
dùng để làm rượu cần hoặc nấu nướng trong các lễ hội như: 
đám cưới, đám tang, lễ hội, lễ cúng...

- Krơ\ dùng làm nắp để đậy các loại sản phẩm khác và 
dùng làm bát ăn cơm.

- Chơđă (hoặc chơđeh): loại có hình dáng như thau 
chậu, dùng đựng lửa than cho sản phụ ở cữ hoặc người già 
trong những ngày lạnh giá.

- Bló: loại sản phẩm có kích cỡ nhỏ nhất, dùng để đựng 
trầu cau hoặc thuốc lá.

- Goh krét: cao lOcm, rộng ngang 12cm, miệng rộng 
8cm, đáy bằng, thân hình trụ tròn, vành miệng thẳng và có 
con trạch nổi như dải đai vòng quanh ở thân, loại nồi này 
chuyên dùng để nấu bồ kết gội đầu nên đen kịt cả trong và 
ngoài gốm.

Ngoài sản phẩm nồi đất còn có các loại vật dụng như: 
lọ hoa (lỗvơngă), bình rượu (nơhung tơrơm), lu, vò, chén, 
đĩa, kiềng bếp (ông đầu rau)... nhưng các loại này ít được 
sản xuất.

Khi bán sản phẩm dùng để đun nấu, chủ hàng gốm người 
Chu-ru không quên dặn khách một điều đấy là cách làm cho 
đồ gốm bền và không còn mùi đất nữa. Muốn vậy, đổ lưng 
nồi nước rồi cho một nhúm gạo hoặc tấm vào nấu cháo 
khoảng vài lần, nhằm “tôi” nổi trước khi sử dụng lâu dài.

- Hoa văn: trên đồ gốm của người Chu-ru ở Próh được
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_ bơi các kỹ thuật khắc vạch, in chấm và đắp nổi. Thợ làm 
: ~ b đây chỉ chú ý tạo hoa văn trang trí trên các đồ đựng 
k - 1 m. riêng các sản phẩm chậu, bát thường được để trơn.

cả những vật dụng lớn hoa văn cũng không được trải 
; ẽ_ trẽn toàn thân mà tập trung quanh cổ, gần miệng và kéo 

ít xuống vai sản phẩm. Nhìn chung các mô típ hoa văn 
. r. dơn giản, hoa văn thường gặp là các đường chạy song 

H2. được vạch khắc chìm sâu khoảng 0,1 cm, người dân 
; ?n dùng đầu của thanh tre ấn liên tiếp vào thân gốm, tạo 
nên các nét hoa vãn chìm, đều đặn.

Sản phẩm gốm của người Chu-ru được mang đi trao đổi 
mua bán với nhiều nhóm cư dân Chu-ru ở những địa phương 
khác (không có nghề này) và với các tộc Mạ, Cơ-ho. Những 
năm 1970 trở về trước, trong một vùng cư trú rộng lớn từ 
cao nguyên Njềrềng (Di Linh ngày nay) đên cao nguyên 
Langbiang, cư dân các tộc người bản địa hầu như ai cũng 
biết đến người Krangoh thông qua sản phẩm gốm. Hàng 
năm, cứ vài ba tháng một lần, những người có nhu cầu về 
sản phẩm gốm cùng nhau tập trung về Trồm ù (tạm dịch là 
Chợ gốm. Địa điểm này nằm cách làng Krangoh khoảng 
5km, trên con đường mòn từ Đơn Dương xuống Đức Trọng. 
Trong ngày này, những gia đình làm gốm ở Krangoh mang 
các sản phẩm do mình chế tác đến bày bán. Gọi là bán, 
nhưng thực chất là dùng vật đổi vật. Người mua gốm dùng 
heo gà, lúa, bắp,... để “trả” cho người “bán”. Hoạt động
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mua - bán gốm diễn ra trong một ngày kèm theo những sinh 
hoạt văn hóa khác. Người ta mang đến chợ gốm không chỉ 
những hàng hóa cần trao đổi mà còn mang đến đây cả 
những sinh hoạt văn hóa của tộc họ mình, làng mình. Cả 
người bán lẫn người mưa khi đến chợ gốm đều mang theo 
rất nhiều rượu cần. Nếu bên bán không đáp ứng đủ số 
lượng mà bên mua cần thì họ phải chịu phạt và ngược lại. 
Bên thắng sẽ được phép dùng dây trói chân bên thua lại và 
buộc họ phải uống hết chỗ rượu cần mà mình mang theo; 
uống xong, họ lại phải giao cho bên thắng vài con gà hoặc 
vài tay heo. Số heo gà này bên thắng nhận nhưng không 
mang về làng mình mà giết thịt ngay tại chỗ để tiếp tục 
duy trì cuộc vui.

Khoảng từ những năm 1975 trở lại đây, quan hệ kinh tế 
giữa các tộc người bản địa Lâm Đổng và các dân tộc khác 
(nhất là người Kinh) không ngừng được mở rộng. Những 
loại hàng hóa gia dụng hiện đại dần chiếm ưu thế cả về giá 
cả lẫn sự tiện ích. Nghề gốm ở Krangoh chủ yếu là sản xuất 
ra các loại vật dụng dùng trong sinh hoạt và ẩm thực cũng 
chịu sức ép lớn từ các loại đồ gia dụng hiện đại. Hiện nay, ở 
Krangoh chỉ còn khoảng 7-8 gia đình còn sản xuất gốm 
truyền thống nhưng số lượng và chủng loại cũng hạn chế rất 
nhiều. Năm 2005, một vài gia đình ở Krangoh được Phòng 
Công thương huyện Đơn Dương đầu tư cho đi “học nghề” 
tại Bầu Trúc (Ninh Thuận) với mong muốn sẽ đa dạng hóa
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được chủng loại sản phẩm, chuyển dịch và nâng gốm 
krangoh lên thành một thứ sản phẩm văn hóa phục vụ du 
iich và các nhu cầu thẩm mỹ khác. Tuy nhiên, đa phần 
những người thợ được gửi xuống Bầu Trúc học tập đã vô 
tinh đem về địa phương những sản phẩm là phiên bản của 
_ m Bầu Trúc (loại gốm mĩ nghệ được sản xuất từ sau năm 
1990). Dù rằng, gốm Bầu Trúc truyền thống và gốm 
Krangoh truyền thống có nhiều tương đồng về kĩ thuật 
nhưng đặc trưng loại biệt về chủng loại và các thuộc tính 
vãn hóa khác của nghề gốm lại không giống nhau. Đó là 
điều không mấy khó hiểu bởi người ở Krangoh gắn bó với 
hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân văn hoàn toàn 
khác biệt với người Chàm ở Bầu Trúc. Chính vì vậy, các sản 
phẩm gốm được làm mới này gần như chịu cùng một “số 
phận” với các sản phẩm truyền thống: không tìm được đầu 
ra ổn định. Hiện trạng về sự mai một và cả khả năng bảo 
tồn, khôi phục - phát triển nghề gốm Krangoh vẫn đang là 
một vấn đề nan giải tại địa phương.

c. Nghê kim hoàn

ở  cộng đồng người Chu-ru, nghề kim hoàn được duy trì 
tại thôn Ma Đanh, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương. Những 
người lớn tuổi nhất trong cộng đồng cư dân Ma Đanh hiện 
nay cũng không dẫn giải được nguồn gốc của nghề kim 
hoàn tại địa phương. Tuy nhiên, chi tiết về xuất xứ nguyên 
liệu phần nào gợi ý được một số thông tin có liên quan đến
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nghề này. Chẳng hạn, bạc, nguyên liệu chính để làm ra các 
loại sản phẩm kim hoàn tại Ma Đanh từ trước năm 1960 
được mua ở vùng của người Chăm. Người Chu-ru tại đây 
không tự tìm và chế tác được bạc nguyên liệu. Sau năm 
1960, khi một số đô thị tại tỉnh Tuyên Đức cũ (gồm các 
huyện Đơn Dương, Đức Trọng và Lạc Dương thuộc tỉnh 
Lâm Đồng ngày nay) đã tương đối phát triển, người làm 
nghề kim hoàn tại Ma Đanh không phải lặn lội mấy ngày 
đường xuống vùng của người Chăm để mua bạc nữa; họ 
mua tại các chợ ở Đrăn, Đức Trọng hay xa hơn một chút là 
Đà Lạt. Từ thời điểm này, nguồn nguyên liệu tương đối dễ 
mua nên ngoài hai loại sản phẩm truyền thống là srih và 
krah, người thợ kim hoàn Ma Đanh còn chế tác thêm nhiều 
loại sản phẩm mới như: vòng đeo tay, vòng cổ,...

Trong những năm gần đây, trước sự phát triển của nền 
kinh tế thị trường, thị hiếu của người tiêu dùng có nhiều 
thay đổi, nguồn vốn của mỗi gia đình lại hạn hẹp, nghề kim 
hoàn ở đây đã và đang có nguy cơ mai một. Thôn Ma Đanh, 
trước đây có khoảng trên chục nóc nhà làm nghề, đến nay 
chỉ còn hai gia đình duy trì được nghề cổ truyền nhưng chỉ 
có một hộ gia đình sản xuất có tính chất thường xuyên. Sản 
phẩm về kim hoàn chất lượng tốt song nghèo về chủng loại, 
hiện nay nhẫn là sản phẩm được sản xuất phổ biến nhất.

Làm nhẫn gồm nhiều khâu, mỗi khâu lại có các thao tác 
kỹ thuật khác nhau và đều có liên quan đến chất lượng sản
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"--TI. Từ việc chuẩn bị nguyên liệu, công cụ sản xuất, đến
hoàn thành sản phẩm, người thợ không tuân theo một 

. ng thức, thiết kế nào có sẵn, mà chủ yếu dựa vào kinh 
nghiệm nghề nghiệp truyền từ đời này qua đời khác.

* Nguyên và nhiên liệu

Nguyên liệu chính của nghề kim hoàn của người Chu-ru 
' thôn Ma Đanh là bạc ipơriă). Theo những người già trong 
iàng cho biết, chỉ cách đây vài chục năm bạc còn rất hiếm, 
những người thợ kim hoàn phải xuống Đà Lạt để mua bạc. 
Cũng có khi họ phải mua lại của những thương gia buôn 
bán bạc từ Lào, Miến Điện, Thái Lan về với giá rất cao. Vì 
vậy, trước đây các sản phẩm bằng bạc rất đắt, phải đổi bàng 
ché, bằng trâu bò. Hiện nay, việc mua bạc có phần thuận 
tiện hơn, người thợ kim hoàn Chu-ru thường mua tại tiệm 
vàng bạc Tùng Nghĩa (huyện Đức Trọng). Giá một “cây 
bạc” (giống như cách gọi của người Việt) tại thời điểm năm 
2002 khoảng 120.000 - 150.000 đồng và mỗi một cây bạc 
như vậy có thể làm được từ 10-15 chiếc nhẫn. Bên cạnh 
nguyên liệu chính là bạc, để chế tác sản phẩm người thợ cần 
phải chuẩn bị một số nguyên liệu làm khuôn sản phẩm như:

- Sáp ong crơlin): là nguyên liệu quan trọng thứ hai đối 
với nghề kim hoàn của người Chu-ru, được sử dụng như một 
nguyên liệu để làm mẫu sản phẩm trong qui trình sản xuất. 
Loại sáp ong tốt nhất trong nghề kim hoàn phải là loại sáp 
ong rừng (hani) có độ dẻo cao. Người thợ có thể tự vào rừng
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kiếm hay mua của người Chăm (Bình Thuận) đem bán, hoặc 
đặt mua của những người hay đi rừng. Giá bán lkg sáp ong 
là 100.000 đồng. Với đặc điểm có thể để được lâu lại tưofng 
đối khó kiếm nên việc tích trữ sáp ong phục vụ cho việc sản 
xuất được người thợ kim hoàn khá quan tâm. Sáp ong sau 
khi mang về thường được nấu chảy ra, đổ vào một cái bát 
to, đến khi nguội được đổ ra, gói lại cất đi. Khi sử dụng, 
người thợ dùng dao cắt ra từng phần vừa đủ.

- Lá dứa: nguyên liệu không thể thiếu trong việc làm 
khuôn. Việc lấy lá dứa cũng có những yêu cầu khắt khe, đó 
phải là loại lá dứa rừng, không được non quá cũng không 
được già quá. Tốt nhất là chọn lá dứa bánh tẻ, loại này vừa 
có độ dẻo dai vừa có độ cứng nhưng không giòn, lại dày 
phù hợp với việc định hình miệng khuôn. Lá dứa lấy về 
được lau sạch, phơi khô, bỏ hết gai, cắt thành từng miếng 
nhỏ dài 6cm, rộng 5cm và gập lại như miệng phễu. Khi phơi 
lá dứa cần chú ý không phơi những lúc nắng to, vì lá sẽ bị 
giòn, dễ gãy khi sử dụng.

- Đất sét (Lơn kliăy. dùng làm nổi nấu bạc hoặc làm 
khuôn. Theo người thợ kim hoàn Ma đanh, đất sét tốt nhất 
để làm khuôn phải là đất sét “tổ mối” lấy ở ruộng, đào ở 
những nơi bị nước đánh sập. Đất sét lấy về sẽ được phơi khô 
và giã nhỏ.

- Phân trâu (eb kơvàoy. sử dụng trong việc làm khuôn 
nhẫn, khuôn vòng. Kinh nghiệm của người thợ lâu năm cho
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b tẽt, việc chọn đất và phân trâu thích hợp là một trong 
r_hững yếu tố quan trọng bậc nhất để có được những sản 
""im  tốt. Phân của con trâu độ 2 tuổi là tốt nhất. Vì đây là 
■ iri kì trâu sung sức nhất nên phân của nó mềm đều. không 

cũng không loãng. Phân trâu làm khuôn phải được sử 
đụng khi còn tươi.

- Bồ kết và tro bếp: là hai loại nguyên liệu phục vụ cho 
khâu đánh bóng hoàn thiện sản phẩm.

- Củi: Với kinh nghiệm cổ truyền, người thợ dùng củi từ 
ì oại cây yuh sùi để nung bạc. Củi từ cây này có đặc điểm dễ 
cháy, ít khói, cháy đượm, lâu tàn. Các loại củi khác không 
dùng được vì có thể sẽ làm nổ khuôn. Nhiên liệu dùng trong 
nghề kim hoàn không lớn lắm, củi được lấy trong rừng, đem 
phơi khô và sử dụng dần.

- Than củi: Than củi cũng là nhiên liệu không thể thiếu 
trong nghề kim hoàn, nó là nguồn nhiệt được người thợ kim 
hoàn Chu-ru dùng để nung chảy bạc. Trước đây than củi 
được lấy trên rừng, ngày nay người ta có thể dễ dàng mua ở 
chợ gần nhà.

* Các loại công cụ trong nghề kim hoàn

Với những dụng cụ khá đơn giản gồm: gailong (cây tạo 
kích cỡ sản phẩm), ơgai chú (đũa trang trí), chană (kẹp gắp 
khuôn), tó bơỉú (ống thổi),... việc làm nhẫn không nặng 
nhọc nhưng lại đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ. Có thể chia các 
dụng cụ này thành ba nhóm:
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+ Nhóm dụng cụ làm khuôn đúc
- Ống tre (To ơm)\ dùng để nấu sáp ong. Loại ống này 

yêu cầu phải được làm từ tre già và vẫn còn tươi, dài khoảng 
20 cm, đường kính khoảng 4-5 cm. Ông có một đầu kín một 
đầu hở, có một thanh tre nhỏ có tác dụng khuấy cho sáp ong 
tan đều, không bị vón cục. Phần chân ống dài 5cm, được vót 
thành hình tam giác nhọn có thể cắm xuống đất, giữ sáp 
không bị đổ trong thời gian chờ sáp nguội.

- Dùi gỗ (còn gọi là khuôn cỡ nhẫn - gailong): dùng đúc 
khuôn sáp ong các loại cỡ nhẫn, có hình trụ, được bào nhẵn 
thuôn nhỏ dần, dài khoảng 20cm, một đầu có đường kính 
chừng 2cm, đầu nhỏ l,2cm.

- Dao cắt sáp ong (thong ko rơlin): là một loại dao nhỏ 
bằng thép trắng, đầu dao nhọn, một mép mài sắc tạo lưỡi, 
mép kia để nguyên tạo sống dao, có cán cầm bằng gỗ, dài 
15cm, bản rộng 3cm. Dao dùng cắt sáp ong thành từng 
miếng nhỏ để làm khuôn nhẫn.

n

1. Dùi gỗ 2. Vổ (dơỉiên)
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- Dao chặt bạc (thong koh priă): dài 25cm, rộng 6cm 
é - ' ỉ  chật bạc ra thành từng miếng tuỳ theo sản phẩm định 
i n  là nhản, vòng tay hoặc vòng cổ.

- Vồ (dơ liên): làm bằng gỗ hoặc tre, dùng để lăn sáp
những sợi nhỏ. Vổ dày lcm, hình chữ nhật: rộng 

I.5cm - 3cm. dài 18-20 cm, có một cán tròn nhỏ khoảng 
1 - m, đường kính khoảng 1.5cm.

- Xô, chậu, nồi đất để đựng nước, hoà dung dịch đất và 
rhãn trâu.

- Dụng cụ phơi khuôn: là một ống tre dài hơn 40cm, 
trên có đục nhiều lỗ nhỏ cách đều nhau. Ông tre này được 
cắm vào một thanh tre dài khoảng l,5m theo hình chữ T. 
Khi phơi sản phẩm, người ta đặt dụng cụ phơi trên vách đầu 
hổi nhà, nơi có nhiều nắng.

+ Dụng cụ dùng để nung chảy bạc

Lò rèn: bao gồm hai ống bễ, hai chổi quạt gió (tọ jua), 
một lò than.

- Ông bễ (Lơtai) dùng để thổi lửa, gồm hai ống tròn, 
chiều cao l-l,2m , đường kính khoảng 20cm. Trước kia ống 
bễ được làm bằng lồ ô thẳng thông ruột nhưng hiện nay 
người Chu-ru đã thay bằng ống sắt hoặc hai đoạn gỗ tròn 
khoét rỗng ruột. Ông được cắm vào một giá gỗ dày chừng 
lOcm, trên mỗi ống đục một lỗ tròn ở gần sát giá bễ để cắm 
ống tọ jua  dẫn hơi vào lò. Hai tay ống bễ được làm bằng 
đoạn tre già, nhỏ và thẳng, dài chừng l,6m, đầu phía dưới

53



cắm vào một gương sen bằng gỗ tròn, đường kính vừa khít 
với đường kính trong lòng ống bễ. Người ta kết một lớp 
lông gà lên mặt gương sen để giữ kín hơi cũng như tạo ra 
hơi khi kéo lên đẩy xuống, hơi này thông qua hai ống tọ jua 
để vào lò.

- Chổi quạt gió là hai ống nứa dài khoảng 40cm, có 
đường kính khoảng 4cm, khoét thủng mắt, một đầu cắm vào 
ống bễ, đầu kia cắm vào bếp.

- Lò được làm thành hình tròn với đường kính ngoài 
khoảng 60cm, đường kính trong 40cm. Phần miệng nổi lên 
trên cao 5-6cm, phần chìm xuống dưới đất khoảng lOcm. 
Lò than có nhiệm vụ đốt than để nung bạc chảy.

Để thổi bễ, người thợ phải đứng hoặc ngồi trên ghế cao, 
tác động lực vào chổi quạt. Ngọn lửa có thể dễ dàng được 
điều chỉnh to nhỏ, đảm bảo độ nóng đều theo ý muốn của 
người thợ.

Kìm sắt:

- Loại kìm có mỏ ngắn, hai tay được bọc nhựa giống như 
những chiếc kìm thông dụng của người Việt. Loại kìm này 
dùng vào việc kẹp, bẻ những vật không có nhiệt như bẻ 
cuống nhẫn (Atonẹ Srị) hay còn gọi là chân nhẫn, cuống bạc.

- Loại kìm rèn (chơ năh) có tay cầm dài và tay cầm 
ngắn đều dùng trong các trường hợp nhiệt cao như kẹp nồi 
nấu bạc, bới than, vun than hồng... Kìm dài có thể tới 50cm.

Nồi nấu bạc (gọ stụ) trông giống như chiếc chén mắt
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trâu, được làm bằng hợp chất đất sét và phân trâu với tỉ lệ 
50-50. Đất sét phơi khô, nhặt hết sỏi đá, giã nhỏ, mịn đem 
trộn với phân tươi, đổ thêm nước sao cho dung dịch có đủ 
độ dẻo, rồi đắp thành nồi. Phơi nắng khoảng hai ngày là nổi 
khô. Nồi nấu bạc to hav nhỏ tuỳ theo khối lượng bạc cần 
nấu mỗi mẻ, mỗi nồi nấu bạc của người Chu-ru có kích 
thước trung bình: cao 4cm, đường kính 4-5cm. Gọ stụ dùng 
lâu ngày sẽ cứng vì bạc bám vào thành nồi.

ông thổi bụi (to vơluh): làm bằng tôn, hình tròn, dài 
30cm, đường kính 2cm, dùng để thổi nhũng tạp chất lẫn 
trong bạc.

+ Dụng cụ trang trí và hoàn thiện sản phẩm:

- Đũa trang trí (ơgai chú): có rất nhiều loại, dùng để tạo 
hoa văn và đính hoa văn vào khuôn chính. Dụng cụ này 
được làm bằng tre, có hình tròn, mỗi chiếc dài 6-10cm. Đầu 
ơgai chú rất đa dạng, có thể là to hoặc nhỏ, tròn hoặc nhọn, 
thẳng hoặc cong nhằm đạt hiệu quả tối đa khi chạm bất kì 
hoa văn nào cho sản phẩm.

- Bật lửa hoặc đèn: dùng để hơ sáp ong mềm trong lúc 
tiến hành tạo hoa văn và để đính khuôn.

Dụng cụ hoàn thiện sản phẩm của người Chu-ru rất đơn 
giản chỉ bao gồm: rũa, đá mài, búa nhỏ có tác dụng để nhẵn 
và chính sửa sản phẩm.

* Qui trình sản xuất và hoàn thiện sản phẩm

Khuôn nhẫn, khuôn để đúc sản phẩm được chế tác từ
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nguyên liệu là hỗn hợp: phân trâu, tro bếp và đất ụ mối. Đê’ 
làm được khuôn sản phẩm, trước hết người thợ phải làm sản 
phẩm mầu hoàn chỉnh bằng sáp ong rừng.

- Hơ sáp ong: Trước hết, ống nấu sáp được đưa vào gần 
bếp lửa khoảng 10 phút. Sau đó, người thợ dùng dao gọt hết 
bụi bẩn bám trên sáp ong, cắt sáp ong thành những miếng 
nhỏ và bỏ vào ống nấu. Mỗi lần đun khoảng nửa lạng sáp 
ong. Trong thời gian đun sáp người thợ phải chú ý điều 
chỉnh ngọn lửa tránh không cho lửa cháy to làm tràn sáp ra 
ngoài hoặc cháy ống nấu. Chính vì vậy mà ống nấu thường 
được để cách xa kiềng bếp khoảng lOcm. Do nhiệt độ nóng 
chảy của sáp thấp nên chỉ đun khoảng lOphút, sáp ong đã 
nóng chảy thành dung dịch hơi quánh. Sau đó, ống sáp được 
đưa ra chỗ thoáng để sáp ong nguội bớt, nếu làm lúc nóng 
sáp ong sẽ không bám được vào dùi gỗ nhưng cũng không 
được nguội quá, nếu không sáp ong sẽ lại bị đông cứng lại.

- Làm khuôn nhẫn: Sau 10 phút, người thợ nhúng 
gaiỉong vào nước để làm ướt ống và không cho sáp bám 
chặt vào dùi, khi tháo ra sẽ rất khó. Tiếp đó nhúng ống vào 
sáp đã được làm nóng chảy để làm khuôn nhẫn, khoảng 15- 
20 giây ống gỗ được nhấc ra, để nguội lớp sáp thứ nhất rồi 
lại được nhúng vào sáp lần thứ hai, cứ như thế, ống khuôn 
nhẫn được nhúng vào sáp ba lần sao cho lượng sáp bám vào 
ống có độ dày vừa phải, không cứng quá hay mềm quá. 
Nhúng vào sáp xong, ống gailong được thả ngay vào chậu
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m. ; :hì cần rút nhẹ là sáp dời khỏi ống. Nếu sáp lẫn nhiều 
1 : : bàn thì các ống sáp sẽ có mầu đen và không làm
lẩSL nhẫn được, chỗ sáp đó sẽ bị loại bỏ.

- Trang trí mẫu nhẫn: khâu này có ý nghĩa quyết định 
n thành phẩm, thể hiện giá trị thẩm mỹ, tài nâng, sự 

%- _ tạo và tay nghề của người thợ. Thợ kim hoàn dùng dao 
ns sáp thành từng vòng tròn có bề mặt khoảng 5mm. 

>■ ru làm nhẫn đàn ông thì cắt ở đầu to của ống sáp, nếu làm 
- In cho phụ nữ và trẻ em thì lấy ở phía ống nhỏ hơn. Sau 

- . người thợ dùng dao gọt tỉ mỉ, chỉnh đi chính lại sao cho 
_~.g vòng tròn được tròn trịa, nhẵn bóng mới thôi. Phần sáp 

2 thừa ra được dùng làm hoa văn trang trí. Đối với những 
'-Ĩ1 phẩm có hoa văn, người thợ dân gian phải mất khá 
nhiều thời gian để “lắp ghép” các chi tiết kết cấu (hoa văn) 
ẽn sản phẩm mẫu bằng sáp ong. Vì vậy, các sản phẩm kim 

hoàn tại Ma Đanh với kĩ thuật đơn giản không cho phép 
người thợ dân gian thực hiện được những sản phẩm có 
những đồ án trang trí phức tạp như kĩ thuật chạm khắc ở các 
tộc người khác. Người thợ dùng dơ liên lăn sáp ong thành 
từng sợi nhỏ, dài để tạo các hoạ tiết trang trí nhỏ bé. Lăn 
sáp ong thành sợi là công việc đòi hỏi phải tỉ mỉ, nhẹ nhàng, 
chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể làm đứt sợi sáp. 
Khi các hoạ tiết được làm xong, người thợ tiến hành ghép 
chúng lại với nhau để tạo hoa văn trang trí trên chiếc nhẫn 
trơn. Công việc này đòi hỏi sự khéo léo của bàn tay người 
phụ nữ.
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Việc trang trí, làm mẫu các loại nhẫn hay lăn sáp ong 
thành sợi của người thợ kim hoàn Chu-ru phụ thuộc rất nhiều 
vào thời tiết, hầu như chỉ được làm vào những ngày nắng và 
từ 11 giờ trưa - 4 giờ chiều vì đó là khoảng thời gian nhiệt độ 
ngoài tròi ấm, sáp dẻo nên việc tạo hoa văn được dễ dàng 
không bị gãy. Vào mùa đông, sáp cứng, người thợ thỉnh 
thoảng phải hơ sáp qua lửa để tạo độ mềm dẻo.

Khi sợi sáp, mắt sâu và các hoa văn trang trí đã được 
làm xong thì người thợ tiến hành ghép các chi tiết lại với 
nhau. Ví dụ: để làm một cái nhẫn xoắn thừng, người thợ gập 
hai đầu sợi sáp xoắn lại, mỗi nhẫn bện mất 12 sợi sáp ong 
mỗi sợi dài khoảng 1 Ocm (tuỳ theo cỡ nhẫn) và to bằng ba 
sợi chỉ chập lại. Để làm nhẫn mắt sâu, người thợ dùng ơgai 
chú chấm nhẹ nhàng lên mắt sâu và để mắt sâu dính vào 
khuôn sáp, động tác này phải hết sức nhẹ nhàng và khéo léo 
nếu không mắt sâu sẽ bị rơi khỏi khuôn sáp, một chiếc nhẫn 
loại này có khoảng 8-10 mắt sâu.

- Làm khuôn:

Phễu để đổ bạc vào khuôn được làm từ một miếng lá 
dứa khô, có chiều ngang 2,5-3cm, dài 8cm và dùng một que 
tre nhỏ vót tròn khoảng 20cm, gài hai đầu lá với nhau tạo 
thành. Que tre này ngoài việc cố định hai đầu của lá dứa 
còn phải có một đầu nhọn ăn sâu quá phần cuống phễu 
0,5cm, có nhiệm vụ giữ chân chùm mẫu nhẫn bằng sáp ong.
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Sau khi trang trí mẫu nhẫn bằng sáp xong, người thợ vê 
'-Ọ ong thừa thành từng sợi nhỏ dài 2cm để làm chân nhẫn 
:ó cổng dụng làm đường cho bạc chảy vào khuôn. Chân 
r.hản được gắn vào mẫu nhẫn bằng sáp ong, hai đến ba mẫu 
nhẫn được kết lại với nhau thành chùm và được gắn vào 
phễu. Đến đây phần mẫu sản phẩm bằng sáp ong được hoàn 
thành nhưng để có một khuôn đúc hoàn chỉnh, người thợ 
còn phải tạo một lớp vỏ bọc bên ngoài cho những mẫu sản 
phẩm đó.

Dùng hỗn hợp phân trâu - tro bếp - đất ụ mối (hỗn hợp 
này được pha với một ít nước, bóp nhuyễn đến khi dẻo sánh 
là được) “đắp” lên sản phẩm mẫu từng lớp mỏng (dùng lông 
gà để quét) và tạo một miệng hình phễu nhỏ để rót bạc 
nguyên liệu vào khuôn sau này. Sau mỗi lần quét hỗn hợp 
đó, khuôn nhẫn được mang ra nắng phơi khô và lại gia cố 
thêm một lớp khác đến khi nào hỗn hợp nguyên liệu khuôn 
che kín đều đặn toàn bộ sản phẩm mẫu, nếu chỗ dày chỗ 
mỏng khi khô khuôn sẽ rất dễ bị vỡ. Khuôn được đặt cắm 
trên ống tre có đục nhiều lỗ nhỏ, phơi ngoài trời khoảng hai 
ngày (nếu nắng to) là được. Như vậy, một sản phẩm mẫu 
tương ứng với một khuôn và sản phẩm mẫu bằng sáp ong 
cũng chính là sản phẩm hoàn chỉnh bằng bạc.

- Nung bạc - đúc nhẫn:

Sau công đoạn tạo khuôn mẫu, nung khuôn và nấu bạc là 
hai công đoạn được tiến hành đổng thời. Người thợ phải chọn
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củi bằng cây kasiit, dùng hânl dãi (bễ thổi) để làm tan chảy 
sáp ong ra ngoài, tạo khuôn rỗng bên trong để rót bạc vào.

Bạc nguyên chất được cho vào một cái nồi nhỏ để đun 
chảy. Trong quá trình nấu bạc, khuôn đúc nhẫn đã phơi khô 
được đặt gần lò nấu đế khuôn được khô, rắn chắc hơn, tránh 
bị nứt vỡ do nóng lạnh đột ngột khi rót bạc vào khuôn, hơ 
nóng khuôn còn có tác dụng làm cho bạc chảy đều, làm tan 
sáp ong bên trong. Theo kinh nghiệm, khi nào ngọn lửa xanh 
bốc lên trên mặt khuôn là sáp ong đã tan hết, người thợ dùng 
que gắp khuôn để đổ nước sáp tan chảy bên trong ra và đặt 
ngay khuôn vào bếp, vun củi sát chân khuôn để khuôn đứng 
vững. Việc vùi khuôn vào lò cần phải có kinh nghiệm nhất 
định vì trong thành phần của khuôn đúc có phân trâu khi 
gặp nhiệt độ cao sẽ rất dễ bốc cháy, do đó khuôn thường 
được nung nóng khi bạc trong nồi nấu đã tan chảy.

Khi cắt bạc cho vào nổi nấu, người thợ phải tính sao cho 
lượng bạc vừa đủ để đúc nhẫn không thừa cũng không thiếu. 
Khi nấu. người thợ phải dùng ống thổi hết các bụi bẩn rơi 
vào nồi nấu bạc. Bạc được đổ vào khuôn, theo kinh nghiệm: 
khi rót bạc vào khuôn phải giữ được “ngọn” cho đều, nếu 
ngọn nước bạc “đầu to - đuôi vừa” là được, còn “đổ tiến”, 
“đổ lùi” hoặc chệch sang trái hay phải đều hỏng sản phẩm. 
Cùng lúc người thợ phụ cầm hai cán bễ kéo lên xuống liên 
tục để ngọn lửa cháy to hơn cho bạc chảy đều trong khuôn. 
Khi khuôn bạc được gắp ra khỏi lò, người thợ phải vẩy vài
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£ c nước vào khuôn trước khi thả khuôn vào bát nước tránh 
£-• lạnh đột ngột có thể làm hỏng sản phẩm. Tất cả công 
- _r. từ nấu bạc cho đến khi hoàn thành cồng đoạn nung chỉ 
-ẻr. ra trong khoảng 5 phút. Mỗi lần đốt lò, người thợ 
• ư mg làm từ 20 - 30 chiếc nhẫn.

- Hoàn thiện sản phẩm

Nhãn khi lấy từ khuôn ra được gọt giũa và đánh bóng 
băng cách dùng tro - cát chà sát lên bề mặt sản phẩm. Để 
I oại bỏ hết lớp phân trâu hoặc vết khói ám trên nhẫn cho 
rthẫn được trắng, bóng người thợ dùng một số nguyên liệu: 
bồ kết phơi khô, chanh, cam. Có thể sử dụng một trong số 
nguyên liệu trên hoặc mỗi loại một ít, những nguyên liệu 
này được bóp nhỏ cho vào nồi đất, đổ nước, cho sản phẩm 
vào (sản phẩm được buộc thành từng chùm để khi vớt ra 
không bị bỏ sót và dễ lấy) đun trên bếp khoảng 20 phút. Sau 
khi đun, nhẫn được vớt ra lổng vào một que sắt vừa khít với 
nhẫn, dùng giẻ ướt nhúng vào hỗn hợp tro bếp và xà phòng 
chà xát bề mặt nhẫn thật kỹ rồi thả nhẫn vào nước sạch rửa 
và lau khô. Theo kinh nghiệm, nước bồ kết có lượng axít 
nhất định nên sau khi tẩy mà không làm sạch thì sản phẩm 
sẽ bị ố. Sau cùng là công đoạn mài nhẵn và lắp mặt nhẫn.

* Loại hình sản phẩm

Sản phẩm chủ yếu của nghề kim hoàn là các loại nhẫn, 
vòng tay, vòng đeo cổ, khuyên tai, trâm cài đầu. Nếu có
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khác là khác ở loại hoa văn trang trí trên từng loại nhẫn, lo ạ i 

vòng đó. Điều quan trọng là những sản phẩm kim hoàn của  

người Chu-ru có mặt và là vật không thể thiếu được tron£ 
các hoạt động văn hoá xã hội không chỉ của dân tộc mình 
mà còn được các tộc người anh em trong vùng ưa chuộns 
như người Kinh, Cơ-ho, Cil, Raglai...

Có nhiều loại trang sức:

- Nhẫn mắt sâu (srị mơta hơlă)

- Nhẫn bện (srị chai■)

- 5/7 lơkơi là loại nhẫn có mặt vuông hoặc hình chữ nhật.

- 5/7 kơmơi, loại nhẫn mặt tròn có gắn hạt kơnia màu đỏ 
trang trí hoa văn khắc hình bông hoa.

- Vòng tay (kòng vuh tơ ngàn), vòng cổ (kòng vuh tơ 
koai)...

Cũng như nhiều nghề thủ công khác, nghề kim hoàn chỉ 
chiếm một phần khiêm tốn trong kinh tế gia đình. Nghề kim 
hoàn chưa được chuyên môn hoá cao, trình độ sản xuất còn 
thấp, công cụ thô sơ đơn giản, chất lượng hạn chế, sản phẩm 
ít sáng tạo, hoa văn đơn giản. Tuy nhiên sản phẩm kim hoàn 
của họ đã phần nào đáp ứng được nhu cầu sử dụng cho gia 
đình, cộng đồng và đã trở thành hàng hoá trao đổi với các 
dân tộc láng giềng.

Do sự cạnh tranh mạnh mẽ của hàng hoá công nghiệp, 
hiện nay, nghề kim hoàn của người Chu-ru ở Tutra đã có
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nhiều giảm sút. Tính đến năm 2002 chỉ còn vài nghệ nhân 
iàm nghề này. Đó là nghệ nhân Ya Wân ở Ma Đanh - Tu tra 
- Đơn Dương, người cháu nối nghiệp Ya Din và vợ chồng 
anh Ya Tuất cũng là người trong làng nhưng mới học nghê 
từ khoảng năm 2000. Các nghệ nhân này vẫn duy trì tương 
dối nguyên vẹn chủng loại và kĩ thuật chế tác sản phẩm 
truyền thống. Họ sản xuất nhẫn bạc hoặc theo đơn đặt hàng, 
hoặc tự đem đi bán ớ những vùng khác (như Tà In, Tà 
Năng, Próh...). Ngoài chức năng là một vật trang sức thuần 
túy, sản phẩm kim hoàn bằng bạc của những người thợ 0 
Ma Đanh chủ yếu được sử dụng làm tín vật trong các sinh 
hoạt duy trì phong tục tập quán của cư dân Chu-ru. Ngày 
nay, phong tục - tập quán của cộng đồng người này đã có 
rất nhiều thay đối theo chiều hướng giản lược dần các nghi 
thức, lễ thức truyền thống; vì vậy, nghề kim hoàn của một 
sô nghệ nhân tại Ma Đanh - Tu Tra đang đứng trước hiện 
trạng mai một lớn.

d. Nghê đan lát (mnhàm)

Sinh hoạt kinh tế truyền thống của người Chu-ru ở Lâm 
Đổng dựa chủ yếu vào việc canh tác ruộng nước và rẫy. 
Những hoạt động này đã thúc đẩy nghề đan lát phát triển 
nhằm chế tác ra nhiều loại dụng cụ thích hợp bằng tre nứa - 
loại vật liệu sấn có trong tự nhiên. Sản phẩm đan lát của 
người Chu-ru gồm nhiều loại phục vụ sản xuất nông nghiệp
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và sinh hoạt như: các loại gùi để mang, đong lúa (jó, mơtản 
ýot, kơjơ...), sàng gạo (choa), nia sẩy lúa (lơsùk), các loại 
rổ rá, rổ xúc cá (grang), chụp bắt mối (sơnrút)...

* Nguyên liệu

Lổ ô và mây là những nguyên liệu được sử dụng để đan 
lát. Tuỳ theo đặc điểm chất liệu mà người thợ Chu-ru sử 
dụng loại nguyên liệu nào với từng loại sản phẩm. Đây là 
những nguyên liệu sẵn có tại địa phương.

- Lồ ô (Bvơo): đa số các sản phẩm đan lát của người 
Chu-ru đều được làm từ lồ ô. Lổ ô trông giống như tre 
nhưng thân to hơn, vỏ dầy và có màu xanh đậm hơn tre. 
Trong rừng, lồ ô có thể mọc lẫn với các loại cây rừng khác. 
Người đi chặt lồ ô phải lựa những cây mọc thẳng. Đây là 
loại cây có độ dẻo mà lại cứng vừa phải, dóng dài, dễ khai 
thác, dễ chế biến, số lượng nhiều.

- Mây Ợĩyoai): có mặt trong mọi đồ đan của người Chu-ru. 
Cầy mây cong queo, lắm gai nhưng có đặc tính mềm dẻo, bền 
dai, khi đã qua chế biến trở nên óng chuốt, bóng như ngà. 
Cây mây lớn chậm, mỗi nãm chỉ dài ra thêm được lm, khi 
mây dài 5m khai thác là tốt nhất (nghĩa là mây 5 tuổi). Mây 
thường được khai thác vào dịp cuối năm, lúc này thời tiết 
hanh khô, mây ít bị mối mọt. Người Chu-ru chỉ lấy đoạn 
giữa của cây mây để dùng làm dây gùi và buộc miệng gùi vì 
đoạn ngọn thì mềm quá còn đoạn gốc thì cứng và khó uốn,
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* :  V" 'ns làm được vì cứng hơn, không đảm bảo ki thuật ớ 
■ẽc >: khâu của sản phẩm.

- Cây xốp (bằng kajơu drúi): màu trắng, có ưu điểm là 
tk. nhẹ. dùng làm đế gùi.

- Dây đuôi rắn (talơi acư ala)\ dùng làm miệng gùi. 
- r.c bào thường sử dụng đoạn giữa, đoạn đầu và đoạn cuối 
ứường bỏ, vì đoạn đầu thì mềm, đoạn cuối thì cứng.

* Công cụ

Nghề đan lát ngoài việc dùng đôi tay khéo léo, óc thẩm 
mỹ và kinh nghiệm của người thợ để tạo nên sản phẩm còn 
có các loại công cụ thường dùng như:

- Xà gạc (tơgủc): là loại dao cán dài. to bản. phần lưỡi 
bàng thép dày khoảng 3mm, dài khoảng 30-40cm, đầu lưỡi 
dao hơi cong lên phía trên thường dùng để chặt lồ ô thành 
lóng, chẻ lóng thành từng thanh.

- Thong: là loại dao nhỏ dài khoảng 15-20cm, rộng 
khoảng 4cm, lưỡi dao sắc, mỏng. Thân dao làm bằng thép, 
nước thép tôi phải “chuẩn”, nếu già quá thì lưỡi dao giòn, dễ 
gãy, lại khó mài; nếu non thì lưỡi dao chóng cùn. mẻ, phải 
mài liên tục. Người thợ thường mua ở chợ hoặc đặt làm ở 
các lò rèn. Thong thường được dùng để chẻ nan.

- Sơlo: được cấu tạo từ một miếng tôn hình tròn, đường 
kính 9cm, bề mặt có các lỗ to nhỏ khác nhau. Sơlo được 
dùng để chuốt bóng những sợi nan.
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- Tơrprang: có công dụng tạo dáng cho những sản phẩm 
có miệng hình tròn, được làm bằng dây leo hơrexvar uốn 
tròn, có thể nới rộng hoặc thu hẹp lại. Ví dụ: khi đan gùi, 
càng đan lên đến gần miệng gùi thì phải nới rộng Tơi-prang 
ra, tạo cho chiếc gùi hơi loe về phía miệng.

* Kỹ thuật khai thác và chế biến

Mỗi năm lồ ô cao được một dóng, cây lổ ô 2 năm tuổi 
có lá màu xanh mướt, cây 3 năm tuổi lá bắt đầu chuyển 
sang màu xanh đậm. Thân lồ ô gồm ba lớp: lớp ngoài cùng 
gọi là cật, cứng có vỏ màu xanh; lớp giữa có màu trắng 
ngà, thớ đanh, nhỏ, mịn dẻo, chắc bền, dai, không co dãn 
lại ít cong vênh do tác động của thời tiết, ít bị mối mọt; lớp 
trong cùng là ruột, có màu trắng đục, xốp, dễ bị mọt, ẩm 
mốc. Để đan lát, người thợ thường dùng lớp giữa, đồi khi 
dùng lớp cật.

Khi khai thác lồ ô người ta thường chọn loại lồ ô bánh 
tẻ khoảng 1 đến 2 năm tuổi theo kinh nghiệm, đây là cây lồ 
ô có thân dầy, dẻo quánh tốt nhất để đan lát. Lổ ô non khó 
chẻ, dễ bị lẹm, dễ bị mọt; lổ ô già khó đan, nan hay bị gãy. 
Ngoài ra, cây được chọn phải là loại lồ ô mắt thưa, độ dài 
của lóng (awăn) (từ đốt này đến đốt kia) phải được khoảng 
40-50cm. Thân lồ ô càng to càng tốt vì loại này nhiều 
“nạc”, ít cật và bụng, dễ chẻ. Mùa khai thác lồ ô thường vào 
khoảng từ tháng 9 đến cuối năm âm lịch, đây là lúc có được 
lồ ô như ý mà không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây
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- r. Ló ỏ đốn về, phát sạch cành lá, chặt thành từng đoạn 
*-■ -ng từ 3 - 5 lóng để dễ mang vác về nhà. Lồ ô được 
—-mg về bỏ hết đầu, mắt rồi được pha, bóc (lột) ngay thành 

hoặc ché ra thành nhiều thanh mỏng. Lổ ô lúc mới 
~-ng về còn tươi, dẻo dễ làm, đỡ bị gẫy. Mây cũng được sơ 
chế khi còn tươi.

Trước khi chẻ lồ ô, mây người thợ phải cạo lớp vỏ xanh 
oen ngoài. Làm nan là khâu kỹ thuật quan trọng quyết định 
3 bóng đẹp của bề mặt sản phẩm. Khi chẻ nan, để nan đẹp 
người thợ dùng dao tách khoảng 2-3mm rồi dùng tav tách 
3ều ra hoặc dùng dao dóc lên nan sẽ đều, không bị chỗ dầy, 
chỗ mỏng.

Khi pha, cắt trên mỗi loại nguyên liệu, người thợ phải 
có kỹ thuật và kinh nghiệm ước lượng được loại hình và yêu 
cầu của thành phẩm mà làm. Người thợ Chu-ru thường dùng 
lổ ô làm nguyên liệu chính, khi pha cắt lổ ô thường phân 
theo chủng loại: ngắn, dài, dày, mỏng, đoạn gốc, đoạn 
ngọn, nan cật, nan giữa, nan bụng để lúc sử dụng được hợp 
lý, vừa tiết kiệm vừa đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Tuỳ 
theo từng loại sản phẩm mà người thợ dùng nan để đan.

- Nan đan nong, nia thường là nan lớp giữa, chẻ to bản, 
hơi dầy và cứng.

- Nan đan những đồ dùng có kích cỡ nhỏ, tinh xảo như 
loại gùi nhỏ (dành cho các cô gái trẻ đi chơi) rất nhỏ, mỏng 
được vót tỉ mỉ cho nhẵn bóng.

67



- Những sản phẩm phải dầm trong nước như nơm, đó. 
gầu tát cá ... thường dùng toàn nan cật để đan.

- Gùi, rổ, rá... thường được đan bằng nan giữa, có độ 
mềm dẻo, bản rộng vừa phải.

Nan lồ ô và mây sau khi chẻ xong được vót nhẩn. Để có 
được những sợi nan nhỏ, mỏng đều, bóng người thợ dùng 
chiếc sơỉo để chuốt nan. Sau đó nan được đem phơi nắng để 
chống mọt. Nan lồ ô vừa chẻ xong cũng có thể dùng ngay 
sau khi nhúng qua nước cho mềm, dẻo. Nhưng nếu nan còn 
tươi, khi khô sẽ làm sản phẩm bị “ngót”, “doãng” không 
còn vẻ đẹp lúc ban đầu. Nếu phơi nắng già quá cũng làm 
nan dễ gẫy, cứng, khó đan. Trước khi đan nan mây đem 
ngâm trong nước mưa khoảng 30 phút để nan mềm, dẻo và 
chắc. Nếu làm khô nan mây cũng cứng và dễ gẫy.

Nhuộm nan: để tạo màu sắc cho sản phẩm, người thợ 
thường giữ nguyên mầu xanh vỏ lồ ô cho nan cật để đan lẫn 
với nan giữa có mầu trắng hoặc dùng một số loài thực vật để 
nhuộm nan: vỏ cây blang nhuộm mầu xanh, mầu đỏ từ vỏ 
cây tơnung, vỏ cây măngiêng cho mầu nâu, vỏ cây pơnăng 
nhuộm nan mầu vàng... v ỏ  cây lấy về được giã giập, vắt 
lấy nước, pha thêm với nước ấm rồi ngâm nan đã vót vào 
dung dịch đó khoảng một ngày rồi bỏ ra phơi dưới bóng 
râm. Ngày nay cách làm này không còn thông dụng vì tốn 
thời gian mà hiệu quả không cao. Các mầu tự nhiên được 
thay bằng cách: mầu vàng làm từ nghệ, bồ hóng hoặc than ở
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* r. đã dùng làm màu đen, hoặc dùng sơn và phẩm mầu. 
r^ch tạo mầu sắc thông dụng nhất vẫn là để các sản phẩm
• ãc nan lên trên gác bếp, hun khói trong một khoảng thời 
£ian nhất định để có mầu vàng hoặc nâu bóng vừa đẹp vừa 
- 5 tác dụng chống mối mọt.

- Kỹ thuật đan: quan sát trên các sản phẩm đan lát của 
nsười Chu-ru, chúng tôi thấy họ chủ yếu sử dụng kỹ thuật 
dan lóng mốt và đan lóng đôi. Cùng cách đan lóng mốt, 
'óng đôi, nhưng tính sáng tạo ở chỗ người thợ Chu-ru đã 
liên kết các loại nan có cùng hoặc không cùng kích cỡ với 
nhau, và giữa các nan lại có độ thưa - khít khác nhau. Với 
việc sử dụng kết hợp nan có kích cỡ giống nhau như: mỏng 
với mỏng, dày với dày, nhỏ với nhỏ, to với to; hoặc liên kết 
các nan có kích cỡ khác nhau như: dày với mỏng, to với 
nhỏ... trên một sản phẩm sẽ tạo nên sự phong phú về hoa 
văn cũng như phù hợp với công dụng của nó.

* Các loại hình sản phẩm

Sự phong phú về chủng loại, trình độ kĩ thuật trong cách 
tạo hoa văn mang tính mỹ thuật độc đáo của nghệ thuật đan 
lát đã phần nào cho thấy nét đặc trưng văn hoá của người 
Chu-ru. Một điều đáng lưu ý là người Cơ-ho ở các huyện 
lân cận như Đức Trọng, từ xưa đã rất ưa chuộng sản phẩm 
đan lát của người Chu-ru. Theo thống kê khảo sát bước đầu, 
chúng tôi xin trình bày một số sản phẩm tiêu biểu theo 
chủng loại.
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- Sản phẩm dùng trong vận chuyển:

Gùi (Giọ): là điển hình cho nét văn hoá đặc sắc sinh 
động, gây ấn tượng thẩm mỹ cao. Nó là phương tiện vận 
chuyển bằng sức người thông dụng nhất. Gùi thường đeo 
trên vai, không đeo qua trán như nhiều dân tộc người thiểu 
số ở miền núi phía bắc. Gùi được làm bằng lồ ô và mây. 
Thân (lơk) đan lóng đôi tạo hoa văn hình xương cá dọc theo 
thân sản phẩm, loe dần từ đáy lên. Đan gùi phải theo đôi, số 
nan thường chẩn tuỳ theo to nhỏ mà các cặp nan nhiều hay 
ít. Chiều cao của gùi thường được đo từ khuỷu tay tới đầu 
ngón tay út, gùi cao hơn là đến đầu ngón áp út, hay cao hơn 
nữa là tới đầu ngón tay giữa. Đáy gùi vuông, được cạp chéo 
bàng hai thanh lồ ô già. Miệng (bơbăp) tròn, làm từ dây 
đuôi rắn và quấn nan mây nhỏ xung quanh, cách đoạn, đầu 
các nan mây được giấu đi rất tài tình. Phần đế (tơcai) cao 
khoảng 6cm, bằng gỗ xốp nhẹ, được uốn theo hình khối 
vuông cách điệu, lõm ở giữa. Quai (taỉơi) được đan theo 
kiểu lóng mốt, hết một hàng lại vặn nan chéo xuống tạo 
viền, đồng thời tạo hoa văn hình quả trám. Đoạn quai cuối 
đan lóng mốt kiểu xoắn tròn, rồi khéo léo đính chặt lại với 
phần thân gùi. Đổng bào thường dùng mây để đan quai gùi, 
vừa dẻo vừa mềm, tránh cảm giác đau nhức khi mang vác, 
quai thường dài 70-80cm, bề rộng khoảng 3cm. Có ba loại 
gùi thông dụng:

+ Loại thứ nhất là Giọyol: dùng để gùi lúa, ngô, rau,

70



qua. Đây là vật dụng chính để mang các thứ từ nhà ra 
nương, từ nương về nhà, dùng khi đi chợ. Mỗi chiếc gùi như 
vậy cao khoảng 40cm, miệng rộng 35cm, có thể chứa 25- 
30kg ngô hoặc thóc.

+ Loại thứ hai là Giọbày. nan thưa, đan theo kiểu mắt 
cáo, dùng để gùi củi khi đi rừng.

+ Loại thứ ba là Giọsơba: đây là loại gùi nhỏ, là sản 
phẩm độc đáo khó đan, đòi hỏi kĩ thuật cao so với các sản 
phẩm khác của người Chu-ru. Từ khâu vót nan, chẻ nan, đan 
cạp phải công phu tỉ mỉ, nan càng nhỏ thì giá trị thẩm mĩ 
càng cao. Để hoàn thành một chiếc gùi này phải mất 8 
ngày. Cho nên, loại này thường do những người có kinh 
nghiệm đan. Người ta đan những chiếc gùi này dùng để đi 
chơi, làm quà cưới hay để tặng thông gia, được coi như một 
tặng phẩm quí thể hiện tình cảm.

Theo ông Ka Leng (nghệ nhân đan lát người Chu-ru - xã 
Próh - Đơn Dương) thì gùi là sản phẩm ít bị lai tạp về kĩ 
thuật, kiểu dáng. Hầu như nó còn giữ được nguyên vẹn 
những yếu tố truyền thống từ xưa của cộng đồng người 
Chu-ru.

- Sản phẩm dùng trong sinh hoạt hàng ngày:

+ Grang: như cái rổ của người Việt, grang được đan 
thưa dùng để rửa rau dễ thoát nước.

+ Rá dùng để vo gạo hay đãi đậu, đan khít, khe hở rất
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nhỏ và đều, nan đan bằng lồ ô, cạp bằng mây, miệng tròn, 
các góc tròn căng.

+ Các loại mẹt, dần, sàng (grang aring), nong, nia 
(chơnhoa) đan giống của người Kinh theo kiểu lóng ô 
vuông với tâm điểm là chính giữa.

Trong nhà người Chu-ru còn có các loại bồ (đan như gùi 
loại to) dùng để chứa ngô, thóc; hộp đựng đồ kim chỉ... đan 
bằng lổ ô rất kỳ công.

- Các sản phẩm dùng trong các hoạt động kinh tế phụ 
của người Chu-ru gồm:

+ Các dụng cụ để đánh bắt cá: đó (pàm) để đơm cá, 
tôm, cua ở suối

+ Vào mùa mưa (khoảng tháng .6, 7) người Chu-ru dùng 
(srọ) có cấu tạo như chiếc đó của người Việt, dài 70cm, 
miệng to và có hom.

Các dụng cụ đánh bắt cá thường đan lóng mốt, thưa và 
thoáng để thoát nước nhanh. Ngoài ra, người Chu-ru còn đan 
dụng cụ để bắt mối (sơnĩt) có hai lớp, trông như chiếc loa.

Ngoài vật dụng đan lát được làm bằng tre nứa, người 
Chu-ru ở hầu hết các làng đều biết dùng các loại lá cọ, cói 
mọc ở đầm lầy để đan túi đựng cơm (bih), các loại chiếu 
nghi lễ nhỏ (jău skó và cheo skó). Tuy nhiên họ không đan 
được chiếu để nằm (hìỉ) mà sử dụng chiếu mua của người 
Lạch (một tộc bản địa cư trú ở chân núi Langbiang).
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Cùns với nghề nông, các nghề thủ công của người Chu- 
r_ là một hoạt động kinh tế có tính chất bổ trợ quan trọng. 
Xét về cơ cấu kinh tế, trong mối quan hệ với nông nghiệp 
c 5 thể thấy đó là loại hình kinh tế phụ gia đình. Thu nhập và 
nsuồn sống chính của người dân vẫn dựa chủ yếu vào nông 
nghiệp. Hiện nay, sản phẩm nghề đan lát hầu như chỉ phục 
vụ cho sinh hoạt thường ngày của gia đình. Chính vì vậy, 
đan lát chỉ diễn ra vào lúc nông nhàn, không bận mùa vụ, 
khoảng vào tháng 9-10 âm lịch, không có tổ chức mà là 
hoạt động tự giác.

Nếu như làm gốm là công việc của phụ nữ Chu-ru thì 
đan lát hoàn toàn dựa vào đôi bàn tay khoẻ mạnh và khéo 
léo của người đàn ông. Người đàn ông Chu-ru cao tuổi 
thường có nhiều kinh nghiệm trong đan lát. Thanh niên hay 
tham gia chuẩn bị nguyên liệu hơn là thực hiện các khâu kĩ 
thuật. Việc học và truyền lại kĩ thuật đan lát ở đây cũng 
hoàn toàn mang tính tự phát. Những chú bé người Chu-ru 
học nghề đan từ nhỏ, trong quá trình phụ giúp người lớn, 
ông Ka Leng nói: “Xem người khác làm rồi mình bắt chước 
làm theo, học đến đâu thực hành đến đó, làm từ sản phẩm 
đơn giản rồi tiến đến các mặt hàng phức tạp”. Nhìn chung, 
từ xưa đến nay, nghề đan lát của dân tộc Chu-ru vẫn bó hẹp 
trong phạm vi gia đình, sử dụng lực lượng lao động nhàn 
rỗi, chưa phát triển thành một ngành đem lại nguồn lợi đáng 
kể về mặt kinh tế.
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Nghề đan lát ở cộng đổng cư dân Chu-ru ngày càng bị 
thu hẹp dần do tác động của các sản phẩm công nghiệp 
cùng chức năng bày bán trên thị trường; vì, phần lớn người 
Chu-ru đều sống ở những địa bàn có điều kiện giao thưong 
tương đối thuận lợi hơn so với người Mạ và người Cơ-ho. 
Hiện nay, ở mỗi làng của cư dân Chu-ru chỉ còn một vài 
nghệ nhân lành nghề đan lát. Họ vừa chế tác các dụng cụ 
dùng trong gia tộc của mình vừa nhận làm sản phẩm theo 
đơn đặt hàng của những người ngoại tộc, cộng đồng láng 
giềng và cả người Kinh có nhu cầu.
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PHẦN II

VÁ N H OÁ VẬT TH Ể

I. ẨM THỰC

1 . Ă n

Chu-ru là cư dân trồng lúa nước, do có nhiều tiến bộ 
trong kỹ thuật canh tác lúa so với các nhóm trồng lúa nước 
bản địa khác ở Lâm Đồng vì vậy, nguồn lương thực của 
người Chu-ru tương đối ổn định. Trong một bữa ăn của 
người Chu-ru, cơm (lơsây) thường được xới ra bát (krơ) cho 
các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, cũng giống như 
người Mạ và người Cơ-ho, phần lớn các bữa ăn đều diễn ra 
bên ngoài ngôi nhà truyền thống (ngoài ruộng, trên rẫy); vì 
thế, người Chu-ru thường sử dụng các túi đan bằng cỏ (jơbí) 
để đựng cơm ăn mà không cần dùng đến krơ.

Trước đây, cơm được người Chu-ra nấu trong những nổi 
đất (goh dăm). Khoảng từ những năm 1975 trở lại đây, nồi 
đất ít được sử dụng. Thay thế vào vị trí đó là các loại nồi
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bằng các loại chất liệu hiện đại như nhôm, inox... mà họ có 
thể mua được rất dễ dàng từ các chợ của người Kinh quanh 
vùng cư trú.

Xuất phát từ nền kinh tế tự cung - tự cấp với hai hoạt 
động chủ yếu là làm ruộng, rẫy và săn bắt - hái lượm, do đó 
thức ăn được người Chu-ru sử dụng chủ yếu là các loại rau 
hái ở ruộng (tơ dũh chơi", adởh kul) hay trên rừng (kơ tũt, 
nam lơyoli, nam biờ, do giai, grăn,...). Ngoài thành phần cơ 
bản của món ăn có nguồn gốc thực vật; người Chu-ru còn 
lên rừng săn, bẫy thú; bắt tôm cá dưới sông suối; vì vậy, 
thực phẩm có giá trị dinh dưỡng như cá, tôm... thường 
xuyên có mặt trong bữa ăn.

Người Chu-ru là cư dân rất ưa chuông cháo (vu). Có hai 
loại cháo:

-Vư: Loại cháo thông thường nấu bằng gạo trong những 
goh dăm , cháo này dùng ăn ngay trong ngày.

- Vu msáp: Cháo chua, cách thức chế biến món cháo 
này khá đặc biệt. Cơm được bỏ vào ché, đậy kín và ủ trong 
thời gian từ một tuần lễ trở lên. Cơm sẽ tự lên men tạo nên 
vị chua tự nhiên mà khống dùng thêm bất cứ một loại men 
nào khác.

Vào những dịp lễ hội, người Chu-ru còn sử dụng thực 
phẩm từ vật chăn nuôi (gà, vịt, dê, trâu) làm những món ăn 
theo phương thức chế biến giản đơn như: luộc chín, nướng 
trên than lửa... Đối với những loại thức ăn dự trữ, họ thường 
phơi khô, hong khô trên lửa than hoặc muối chua. Một
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những món ăn vừa để dự trữ, vừa đạc trưng của người 
O  - - ỉ à món cá muối chua (?). Món ăn này được chế biến 
Éc nguyên liệu là các loại cá suối nhỏ xúc ở suối, rửa sạch 
**2 đvi trộn muôi - ớt và ngâm trons những lọ đất; khi cá đã 
2 -- -  CÓ mùi thom) là lúc có thể dùng chế biến món ăn.

thức chế biến như sau: rang bắp - giã nhỏ - trộn đều 
tao  cá đã muối, có thể sử dụng thêm hạt tiêu rừng nhằm 
Làm tăng hương vị cho món ăn.

Cùng với các món ăn được chế biến từ rau và các loại 
thực phẩm khác, người Chu ru còn có các món ăn được chế 
biến từ lúa, cây lương thực chính của họ. Ngoài cơm, cháo, 
người Chu ru còn dùng gạo để chế biến các loại bánh dùng 
trong các dịp như lễ, tết, hội hè... Có thể kể đến bánh 
lơxayanung, một loại bánh khá điển hình của họ. Nguyên 
liệu chính đế làm bánh là gạo nếp (pra điếu). Sau khi, ngâm 
vừa đủ thời gian, gạo được vớt ra để ráo nước và đem trộn 
với hạt đậu tủ élĩ tơkúh. Cây chuối được phát huy công dụng 
của nó. Thân cây chuối sau khi luộc được tước thành dây 
buộc. Mỗi cái bánh có một vốc tay gạo, được gói bằng là 
chuối thành hình chữ nhật, úp hai cái bánh vào nhau, lấy 
dây chuối buộc lại hai đầu thành từng cặp. Bánh đem luộc 
khoảng 4 tiếng là chín.

Bên cạnh những món ăn và phương thức chế biến món 
ăn của dân tộc mình, trong giai đoạn hiện nay, người Chu-ru 
còn học được cách làm nhiều món ăn của các cư dân khác 
như Chăm, Cơ-ho, Mạ và nhất là người Kinh.
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2. Uống
Cũng như nhiều tộc người khác, thức uống đặc sắc của  

người Chu-ru là rượu cần (tơ pai). Người Chu-ru có cách 
thức chế biến rượu cần không khác biệt mấy so với các dân 
tộc bản địa Lâm Đồng khác đó là dùng men trộn chung với 
cơm (để nguội) ủ trong nong nia vài tiếng đồng hồ sau đó 
trộn với trấu và dồn vào các ché, bịt kín miệng ché bằng đất ụ 
mối trộn chung với tro bếp, mang ché đã ủ rượu vào để trong 
những chỗ mát. Hỗn họp này lên men sau 1-2 tuần là có thể 
uống được nhưng nếu muốn rượu ngon thì phải mất 1-2 tháng. 
Men truyền thống được chế tác từ các loại lá, vỏ của một số 
loại cây rừng. Ngày nay, loại men này đã mai một.

Người Chu-ru thường uống rượu cần (nhum tơ pai) trực 
tiếp từ ché hoặc chiết rượu ra bầu và rót vào từng bát lớn để 
uống. Người được mời uống rượu cần trong những dịp lễ hội 
là người được cộng đồng quý mến. Người mời hai tay nâng 
bát rượu đầy, quỳ trước mặt người được mời, khi nào khách 
uống cạn hết bát rượu người đó mới đứng dậy.

Giống như người Cơ-ho, Mạ, rượu cần là thức uống 
không thể thiếu trong một số hoạt động duy trì luật tục, tín 
ngưỡng (hôn tục, tang tục, các lễ cúng lúa, cúng Yàng). Yếu 
tố thiêng, tính thiêng trong văn hóa ẩm thực của người Chu- 
ru biểu hiện rõ nét nhất qua phương thức chế tác và sử dụng 
rượu cần. Cộng đồng Chu-ru quan niệm, rượu cần ngon phải 
được làm trong những ché quý - những chiếc ché có linh 
thần bên trong (loại jrô  hay chẻhỵ đồng thòi, người nấu
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- ru cũng phải có đôi bàn tay khéo léo và tư chất do 
đã án định. Ở một số địa phương, rượu đang ủ phải 

dtex cát trong những góc khuất không cho người lạ vào... 
C h L ±  những yếu tố thiêng vừa nêu lại có tác dụng hạn chế 
nr. ~ ị  tiêu cực nảy sinh khi rượu được sử dụng trong những 
t  v  hoạt cộng đồng. Rượu cần, trước hết là thức uống dành 

thần, con người chỉ được thưởng thức sau khi thần đã 
- - phép. Sự hiện diện của thần linh gắn liền với trật tự 
:ÓH2 đồng được đảm bảo, hòa khí giữa con người với nhau 
dược khuyến khích; và, rượu trở thành một phương tiện để 
bày tỏ lòng thành kính, sự chan hòa cởi mở. Rượu cần được 
khui đồng nghĩa với không gian đã được thiêng hóa, mọi 
hiềm khích trong cộng đồng đã tìm được lời giải.

Văn hoá rượu cần của người Chu-ru đang đứng trước 
nguy cơ mai một dần mà biểu hiện rõ nét nhất chính là sự 
vắng bóng ngày càng nhiều của những chiếc ché đựng rượu 
cần. Ngày nay, bên cạnh rượu cần, người Chu-ru cũng như 
nhiều dân tộc khác còn uống rượu trắng nấu bán ngoài hàng.

3. Hút thuốc, ăn trầu
Người Chu-ru hút thuốc từ xa xưa nhưng phổ biến ở 

nam giới. Cây thuốc lá truyền thống (pờkào) được người 
Chu-ru trổng quanh nhà ở. Trước đây, mỗi gia đình hàng 
năm đều dành một diện tích khoảng 10-20m2 để trồng thuốc 
lá. Thuốc lá được thu hái, phơi khô, xếp lại thành từng xấp 
dự trữ trong các nồi đất. Khi sử dụng, họ dùng dao thái lá 
thuốc thành các sợi mỏng, hút bằng tẩu tự chế hoặc dùng
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một loại lá rừng để quấn thành điếu. Khi tiền tệ chưa thảm 
nhập vào cộng đồng cư dân bản địa Lâm Đổng, thuốc lá còn 
được dùng làm vật ngang giá để đổi lấy trâu, heo, gà, ...

Nữ giới Chu-ru hầu như không hút thuốc lá, họ ăn trầu. 
Tục ăn trầu không biết có tự bao giờ nhưng tại hầu hết các 
địa vực cư trú truyền thống của người Chu-ru tại Đơn 
Dương và Đức Trọng đều tìm thấv trầu cau. Dĩ nhiên, ngày 
nay hầu hết những phụ nữ Chu-ru ở đổ tuổi trung niên đã 
không còn ăn trầu nữa nhưng gia đình nào có người già còn 
duy trì tục này thì ngay sau nhà ở đều có một giàn trầu cau 
(,sơla pơnaỉ). Ngoài ra, trầu cau còn là lễ vật không thể thiếu 
trong các lễ cúng của tộc người.

II. TRANG PHỤC

1. Y phục
Người Chu-ru không có nghề dệt vải, trang phục truyền 

thống của họ sử dụng vải nguyên liệu do người Chăm cung 
cấp hoặc người Cil Buôl Ja, Cil Kòn Đố (hai buôn Cil có 
nghề dệt khá phát triển tại cao nguyên Langbiang). Trước 
khi người Pháp mở đường từ Phan Rang lên Đà Lạt qua đèo 
Song Pha, cư dân Chu-ru và người Chăm trao đổi hai mặt 
hàng chủ yếu là vải và muối qua ngả Ma Nới - Hama 
Tanung huyện Đơn Dương, đường này nay chỉ còn là một 
lối đi rừng hoặc qua ngả Tà Năng - Bắc Bình huyện Đức 
Trọng, nay được mở rộng, nâng cấp thành tuyến Đà Lạt -
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Đbc Tr ng - Phan Thiết . Thông thường, cứ vào khoảng thời 
E2T. _ỊJỜi Chu-ru thu hoạch mùa màng, người Chăm lại 
T  i -  vai đến tận làng cư trú để đổi lấy các thứ hàng hóa 

Nếu cộng đồng Chu-ru nào đó có nhu cầu bất thường 
abãm trang bị vật lễ cho cưới xin, tang m a,... thì họ phải 
nang gạo, vật nuôi,... xuống tận vùng của người Chăm để 
doi vải vóc.

Y phục của người Chu-ru chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ 
các tộc người sinh sống lân cận. Thông tin hổi cố tại nhiều 
địa bàn cho thấy, trước đày người Chu-ru có hai cách mặc. 
Thứ nhất, họ sử dụng vải nguyên liệu của người Chăm, 
người Cơ-ho và người Mạ choàng quấn quanh cơ thể; cả đàn 
ông và phụ nữ đều mặc váy quấn (kơ ít pơr pai); thân trên 
của cơ thể đê’ trần (ngày thường) hoặc dùng một loại vải như 
ủi của người Cơ-ho - Mạ để quấn quanh thân thể (dịp hội lễ); 
sự phân biệt về giới tính thể hiện ở màu sắc trang phục - đàn 
ông mặc váy màu trắng, phụ nữ mặc váy xanh đen hoặc 
đen, nam giới và nữ giới đều sử dụng tấm khoác có hai màu 
trắng hoặc đen, xanh đen. Thứ hai, kiểu y phục phân biệt 
với cách thứ nhất nhờ kĩ thuật cắt may nhưng chỉ áp dụng 
cho phần thân trên của cơ thể; loại dành cho nam giới là ào 
káp, loại dành cho nữ giới là ào là: áo tay dài, cài khuy một 
bên (giống với áo của người Chăm). Tuy nhiên, dù là cách 
vận y phục thứ nhất hay thứ hai, người Chu-ru vẫn phàn biệt 
với người Mạ và người Cơ-ho bằng chiếc khăn {lồk hay lù)
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quấn quanh đầu. Không phân biệt độ tuổi, hai kiểu trans 
phục trên áp dụng cho cả nam giới và nữ giới dù già hay tre.

Đối với người Chu-ru, y phục truyền thống đã không còn 
được cộng đồng duy trì từ những năm 1950-1960. Dấu vết 
duy nhất của y phục truyền thống chỉ còn lại trong sinh hoạt 
đời thường là họ sử dụng chiếc khăn lớn để khoác trong 
những ngày giá rét hoặc để dịu con. Tuy nhiên, hiện nay 
trong một số phong tục mà nhất là hôn tục, lễ vật là các loại 
khăn truyền thống vẫn được coi là những vật vô cùng quý giá 
và thiết yếu. Như vậy, truyền thống y phục của người Chu-ru 
cho thấy họ đã tạo cho mình một sắc thái văn hoá riêng biệt 
dù họ sử dụng sản phẩm dệt của các cư dân khác.

2. Trang sức

Từ lâu, chiếc nhẫn, chiếc vòng đã trở thành một vật 
phẩm biểu hiện cho tình yêu nam nữ. Trai gái yêu nhau trao 
cho nhau chiếc vòng, chiếc nhẫn làm tin. Vòng tròn đầy 
đặn, tựa vành trăng của chiếc nhẫn như một biểu tượng bền 
vững, khép kín, đầy căng, chan chứa tình cảm lứa đôi chung 
thuỷ. Từ ý nghĩa ấy, trong ngày ăn hỏi, ngày cưới của người 
Chu-ru thường dùng nhẫn làm vật đính ước. Con cái đi lấy 
chồng, lấy vợ, ngoài của hồi môn là ruộng, trâu bò... thì 
không thể thiếu chiếc nhẫn; mừng cháu mới chào đời, ông 
bà và họ hàng thường tặng vòng bạc để mong cháu khoẻ 
mạnh, đuổi trừ tà ma... Nhẫn bạc còn là tặng phẩm dành cho
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t a . . - ạuv. Có hai loại nhẫn bạc: loại srih dành cho nữ giới 
KI õ ... dành cho nam giới. Nhẫn bạc được cung cấp từ 
taữr.c nghệ nhân Chu-ru ở Ma Đanh - Tu Tra. Vòng cổ 
p rò e  vuh tơ koai), thông thường để trơn, không trạm trổ. 
T- • theo lứa tuổi và khả năng kinh tế, nhu cầu thẩm mỹ của 
— 1 người mà lựa chọn loại trang sức phù hợp. Thiêu nữ 
chưa chồng đeo kiềng hoặc loại dâv chuyền vặn xoắn, phụ 
r.ữ lớn tuổi đeo kiềng có trang trí hoa văn đơn giản. Dây 
. uờm {ơ nhuh) cũng được nữ giới rất ưa dùng. Người Chu-ru 
c àn đeo vòng (knk) bằng đồng hay bạc ở chân. Khuyên tai 
ịblo) to tròn, có trang trí hoa văn. Trâm cài dầu: dài khoảng 
6-7cm, một đầu thuôn nhỏ, có trang trí hoa văn dây..Đối với 
phụ nữ. lược (tơsiđồ) còn là một vật dụng luôn được họ 
mang theo để làm đẹp. Tục cà răng - căng tai không tìm 
thấy ở người Chu-ru.

Bên cạnh những loại trang sức truyền thống mà ngày 
nay chủ yếu được sử dụng làm lễ vật bắt buộc trong hôn 
nhân, trang sức hiện đại đang được đông đảo cư dân Chu-ru 
sử dụng nhất là giới trẻ.

III. NHÀ CỬA

1. Nhà ở
a. Chọn đất làm nhà

Cũng như bao tộc người khác, trước khi bắt tay vào làm 
một ngôi nhà, bao giờ người Chu-ru cũng phải lựa chọn 
xem khu đất dự định dựng nhà có tốt không, sinh sống ở
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đấy con người có được mạnh khoẻ không, công việc làm ăn 
có được thuận lợi không. Tuy nhiên họ cũng có cách thức 
chọn đất riêng. Trước tiên đó phải là miếng đất có địa thẻ 
bằng phẳng, thuận tiện khi đi lại và hơn cả là phải gần 
nguồn nước tiện cho việc lấy nước phục vụ sinh hoạt hàn2 
ngày. Sau khi chọn được miếng đất ưng ý, họ san phẳng bốn 
góc, đào mỗi góc một hố. Bên cạnh mỗi miệng hố ở bốn 
góc, người ta đóng một cái đinh, mỗi cái đinh có buộc một 
sợi chỉ. Trong mỗi cái hố, người ta đặt một chén nước đầy 
rắc 8 hạt gạo xung quanh mỗi cái chén rồi dùng cái chụp 
mối (sơrút) đậy lên trên miệng hố. Sau khi hoàn thành xong 
mọi thủ tục, họ làm một lễ cúng nhỏ, lễ vật chỉ có một con 
gà luộc và rượu. Cúng xong, mọi người ra về đợi đến sáng 
hôm sau quay lại khu đất để xem kết quả. Nếu sáng hôm 
sau ở một trong bốn cái hố mất đi một số hạt gạo, chén 
nước bị vơi đi, cái đinh buộc sợi chỉ bị trồi lên trên mặt đất 
thì đó là miếng đất không tốt cho việc dựng nhà ở. Còn nếu 
những thứ đó vẫn còn nguyên vẹn thì công việc dựng nhà 
mới sẽ được tiến hành khi đã chọn được ngày tốt, nguyên 
vật liệu đã sẵn sàng, lương thực thực phẩm và nhân lực đã 
đầy đủ.

b. Kiến trúc nhà ở

Hình thức cư trú đại gia đinh ở người Chu-ru hiện nay 
không còn được duy trì nữa; vì vậy nhà truyền thống không 
còn tồn tại. Trước đây nhà cửa của người Chu-ru được kiến
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■ ptrc- điêu kiện kinh tế của gia đình. Những người giàu có 
■ K h i lất. nhiều trâu, nhiều chiêng ché,...) làm nhà sang 
•TM Ì h :ãc sàk doài; người nghèo sống trong những sang gró 
fcr> tơno. Về mặt kết cấu, chất liệu nhà của người giàu 
•». - iười nghèo không mấy khác biệt; nhung nhà của người 
Ị . - -  thì thường lớn hơn về kích cỡ. Điều này cũng dễ hiểu 
ãct lẽ, xã hội truyền thống Chu-ru dựa trên nền tảng là những 
i_. gia đình mẫu hệ; gia đình nào có của cải đồng nghĩa với 
£ia đinh đó có nhiều năng lực lao động, nhiều người; ngôi 
nhà phải đảm bảo dung chứa hết các thành viên chưa kể đến 
i  i ngũ những người làm thuê, ở mướn.

Vật liệu dùng để kiến tạo nhà ở truyền thống của người 
Chu-ru chủ yếu là những loại vật liệu dễ tìm như tre, nứa, 
dày mây, lau sậy, cỏ tranh,... Các loại vật liệu là gỗ bền 
chắc sẵn có trong vùng cư trú nhưng hầu như người Chu-ru 
ít được sử dụng để làm nhà ngoại trừ một vài cây cột chính. 
Mặt bằng sinh hoạt trong sàkdoài hay sangtơdmk thường 
chỉ được làm sàn một phần, phần còn lại là nền đất. Để 
chống chọi với tiết trời giá lạnh, nhiều gió vào ban đêm, nhà 
truyền thống của người Chu-ru thường có vách rất thấp; bộ 
mái vì thế mà buông xuống trùm phủ gần như che kín vách 
nhà; không có cửa sổ và cửa ra vào nhỏ thấp.

Kiến trúc ngôi nhà hiện nay của người Chu-ru phổ biến 
là nhà sàn với kết cấu học tập được từ các tộc người khác, 
vách nhà và mặt sàn được làm bằng gỗ, mái lợp tôn bốn 
mái, kỹ thuật lợp khá tinh vi. Cầu thang lên xuống được đặt
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ở đầu hồi nhà. Bước lên cầu thang là sàn hiên, bao quanh 
nhà là một hàng lan can gỗ. Đôi khi hành lang chỉ được làm 
phía hông trái và đằng trước ngôi nhà. Bên cạnh nhà sàn. 
người Chu-ru còn ở trong nhũng ngôi nhà trệt ( ở  Prổh. Đơn 
Dương), vách cũng được làm bằng gỗ, mái lợp tôn, có nơi 
nhà được đổ mái bằng, sàn nhà bằng đất hoặc láng ximăng. 
Không như ngôi nhà truyền thống, nhà ở của người Chu-ru 
hiện nay thường có làm cửa sổ lấy ánh sáng cho ngôi nhà. 
Bếp để nấu nướng được xây cất ở phía sau bên ngoài ngôi 
nhà. Phòng khách là nơi để bàn thờ (hầu hết các gia đình 
đều theo đạo Tin Lành, Thiên Chúa giáo nên đây thường là 
bàn thờ Chúa). Người Chu-ru đã sử dụng nhiều đồ gỗ giống 
của người Kinh như bàn ghế, giường, tủ. Tuy vậy, một số 
yếu tố truyền thống vẫn còn được duy trì như: sàn nhà, cách 
khai thác không gian sinh hoạt (chia phòng trong nhà).

Ngôi nhà sàn của người Chu-ru
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Chuồng gà (wà mơnú) được làm ở cạnh nhà

Ngôi nhà đất
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Dựa vào phương thức khai thác không gian sinh hoạt c, 
thể chia nhà truyền thống của người Chu-ru ra hai loại:

- Loại nhà khai thác không gian sinh hoạt theo “lớp". 
Tiêu biểu cho kiến trúc này là sang tơdruk. Nhà này có mặt 
bằng không gian sinh hoạt hình vuông. Thông thường, chu 
vi của sang tơdruk khoảng 40m, mỗi cạnh nhà dài lOm. 
Sang tơdruk đảm bảo độ bền chắc bằng kết cấu vì kèo như 
nhà của người Kinh, gồm vài gian và hai chái ở hai đầu hồi. 
Tuy vậy, không giống như người Kinh - chia không gian 
sinh hoạt theo gian (tương ứng với 1 bước mô-đun kết cấu), 
người Chu-ru chia không gian sinh hoạt theo lớp. Chính 
giữa Sang tơdrnk là kho lúa (giống như một gác xép), chỗ 
dành cho người chủ gia đình (tương ứng với 1 bếp); bao 
quanh lấv không gian dành cho chủ gia đình là các tiểu gia 
đình thành viên (mỗi tiểu gia đình tương ứng với 1 bếp) theo 
thứ tự gia tộc: con, cháu, chắt,... ngoài cùng là chỏ dành cho 
người làm thuê (ở tạm) hay người ở.

- Loại nhà khai thác không gian sinh hoạt “dọc”, tiêu 
biểu là sàkdoài. v ề  hình thái, sàkdoài giống với nhà dài của 
người Mạ, Cơ-ho tuy có kết cấu vì kèo. Rất có thể đây là 
kiến trúc cư trú thể hiện sự giao lưu văn hóa mạnh mẽ giữa 
người Chu-ru và các tộc người bản địa khác ở Lâm Đồng. 
Có nhiều yếu tố dẫn đến sự suy đoán này. Thứ nhất, về mặt 
chữ nghĩa, các loại nhà truyền thống của người Chu-ru tại 
các địa phương trong tỉnh Lâm Đổng đều được họ gọi là
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ỉ  I nhá cửa nói chung) và, từ sà k d o à ỉ trong tiếng Chu-ru 
ểh  - . j khía cạnh độ dài vật lý của ngôi nhà (họ cũng gọi 
ẵ m  ; - nhà dài - của người Mạ, Cơ-ho là sà kdoà i). Thứ 
k- ùkdoài chỉ xuất hiện nhiều ở những làng Chu-ru sống 

cư. xen cư hoặc đã hòa huyết nhiều đời với người Cơ-ho 
2Àư ờ Ma Đanh - Tu Tra, Pré - Phú Hội,... Tuy vậy, dù là 
sùkdoài hay sa n g tơ d m k , người Chu-ru vẫn có cách khai 
:hic không gian sinh hoạt như nhau: kho lúa trong nhà 
khác với người Mạ và người Cơ-ho kiến tạo kho lúa riêng 

b iệ t '1 ’); chủ gia đình thường ở khoảng không gian giữa nhà 
. à không gian của các tiểu gia đình được đánh dấu bởi các 
vách ngăn (trong hìuròt của người Mạ, người Cơ-ho không 
có vách ngăn).

2. Nhà inồ

Với quan điểm chết có nghĩa là bắt đầu một cuộc sống 
mới ở một thế giới khác do đó người chết cũng phải có 
nhà cửa như người sống. Dáng dấp ngôi nhà mồ cổ truyền 
được xây dựng theo mô hình ngôi nhà truyền thống của 
người Chu-ru tuy có những điểm khác biệt về kích thước, 
mục đích và ý nghĩa sử dụng cũng như một số kết cấu mà 
ngôi nhà ở không có như: cột “trọc đầu”, cột rơm, dây 
“chống sét”,...

(l) Riêng nhóm Cơ-ho Cil, kho lúa (dăm koê) thường được làm ngay trong nhà 

để ớ.
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Nhà mồ - ngôi nhà dành cho những người chết trong cùng dòng họ 
sau lễ bỏ mả

Ngày nay nhà mồ của người Chu-ru được xây dựng 
băng nguyên vật liệu (nhà gỗ, mái rơm) cũng như kiến trúc 
truyền thống không còn nhiều mà dần được thay thế bằng 
những nguyên vật liệu hiện đại với xi măng, gạch, cát...

Ngoài những đặc trưng riêng về kết cấu của nhà ở 
truyền thống, kiến trúc Chu-ru còn loại biệt so với kiến trúc 
của các tộc người bản địa Lâm Đổng khác bởi sang 
bơmung (một loại kiến trúc tín ngưỡng) và sang atơu (nhà 
dành cho người chêt). Thực ra, hai loại kiến trúc vừa nêu mô 
phỏng tương đối nguyên vẹn sangtơdruk nhưng nhỏ hơn về 
kích thước nhằm phục vụ chuyên biệt cho các hoạt động tín 
ngưỡng và phong tục, góp phần thể hiện trình độ tổ chức xã 
hội và thế giới tâm linh của cộng đồng cư dân này. Ở nhiều
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ãc£  Chu-ru hiện nay, sang bơmung đã không còn được chú 
H Ịcg do tín ngưỡng thay đổi nên kết cấu truyền thống 
tầòr  £ còn được duy trì nguyên vẹn ( như ở tại Đà Loan - 
Đúc Trọng), hoặc đã hoàn toàn mai một (tại Diom - Lạc Xuân, 
Pró. Tu Tra huyện Đơn Dương; Pré, Tà Năng huyện Đức 
Trong); dấu vết hiện hữu của sang bơmung ở những làng

cách xa nơi cư trú một vài km, phần nền móng được 
dãp cao vuông vức (4m X 6m) vẫn còn ngổn ngang dấu vết 
của các ngày lễ tế truyền thống mà phần còn lại rõ nét nhất 
là những mảnh vỡ của bát dĩa...

Như vậy, khái lược về kiến trúc của người Chu-ru qua 
-hông tin hồi cố cho thấy: cư dân tộc người này đã tạo ra 
được những sắc thái riêng trong kiến trúc, đặc biệt là 
phương thức khai thác không gian sinh hoạt trong mối quan 
hệ đan cài chặt chẽ với những khía cạnh phi vật thể khác sẽ 
được nói rõ ở những đề mục tiếp theo.

IV. PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYÊN

Cũng như nhiều tộc người anh em, trước đây, người Chu-ru 
sử dụng ngựa để vận chuyển hàng hoá nặng và cồng kềnh cũng 
như di chuyển trên địa bàn. Ngày nay, ngựa chỉ còn được sử 
dụng ở một vài làng còn chủ yếu là đùng sức người.

Gùi được sử dụng như một phương tiện tối ưu trong 
những trường hợp như gùi ngô, lúa, củi, nước... Đối với 
từng loại hàng hoá đồng bào lại sử dụng những loại gùi 
khác nhau để vận chuyển. Ví dụ đối với củi, bầu nước người
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ta dùng những cái gùi (Giọbày) có nan thưa, đan kiểu mãi 
cáo; dùng Giọyol để gùi lúa, ngô, rau, quả. Đây là vật dụn£ 
chính để mang các thứ từ nhà ra nương, từ nương về nhà. 
dùng khi đi chợ. Mỗi chiếc gùi như vậy cao khoảng 40cm. 
miệng rộng 35cm, có thể chứa 25-30kg ngô hoặc thóc. 
Giọsơba nhỏ xinh đựng những vật dụng cần thiết dùng khi 
đi chơi. Ngay từ khi mới sinh, các bé trai, bé gái cũng đã 
được bố mẹ đan cho những cái gùi nhỏ để làm quà trong lễ 
cúng. Lớn lên chút nữa, các em đã mang gùi trên lưng giúp 
bố mẹ hái rau, lấy nước, kiếm củi.

Ngày nay, với điều kiện kinh tế cũng như điều kiện 
đường sá đi lại dễ dàng hơn, người Chu-ru cũng như nhiều 
dân tộc khác đều đã biết sử dụng các phương tiện hiện đại 
như ôtô, xe công nông, xe máy để chuyên chở và vận 
chuyển hàng hoá.

Tuy có sự thay đổi rõ rệt về phương tiện vận chuyển, 
nhưng bên cạnh sự hiện diện ngày càng nhiều của phương 
tiện hiện đại, những phương tiện vận chuyển truyền thống 
như dùng sức ngựa hay sức người với chiếc gùi trên lưng 
vẫn được người dân nơi đây ưa dùng.
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PHẨN III

VÃN HOÁ PHI VẬT THỂ

I. TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN 

1. Quan niệm tín ngưỡng
Người Chu-ru chia thế giới thần linh ra hai ngôi: Yang 

gồm những vị thần ở dưới đất (Thần rừng, Thần sông, Thần 
lúa, Thần núi, Thần đập nước...); và Pô, những vị thần ở trên 
trời (Thần sét, Thần sấm, Thần gió,...). Đặc biệt hơn cả có 
Yang Bơmung bao gồm nhiên thần và nhân thần được cúng tế 
theo chu kỳ nhất định do cộng đồng quy định. Nhiên thần đối 
với người Chu-ru ở một số địa phương là hai vị thần K’ Yút, 
K' Du có tầm vóc to lớn và những khả năng phi thường đã 
tạo dựng đất đai, ban phát của cải, lúa gạo cho dân chúng. 
Hai vị phúc thần này đối lập với những ác thần chỉ được 
cúng tế trong những trường hợp có chuyện xấu như đau ốm, 
bệnh tật, tai nạn,... Tuy vậy, thiện thần hay các thần đều 
nhận được sự tôn kính và nỗi khiếp sợ như nhau của cộng 
đồng dân cư. Ác thần dĩ nhiên là mang đến cho con người
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toàn chuyện chẳng lành nhung phúc thần trong rất nhiều 
trường họp mà con người trái ý - làm những điều luật tục 
không cho phép - cũng sẽ trừng phạt con người bằng cách 
gây ra những tai vạ khôn lường như: lụt lội, hạn hán, bệnh 
tật, cái chết... Nhân thần bao gồm nhũng người đã có công 
xây dựng, bảo vệ buôn làng mà cho đến ngày nay tên riêng 
của họ đã không còn được nhắc tới. Cúng Yàng Bơmung có 
những lễ nghi đặc biệt nghiêm ngặt và là dịp vui lớn nhất của 
cả cộng đồng. Bơmung tạm dịch là đình, được xây dụng 
chuyên biệt để thờ nhũng vị thần này, chỉ trong ngày lễ hội 
Bok Bơmung mọi người mới được đến đây cúng tế.

Các Yàng: Vdai (Thần lúa), Asang (Thần nhà), Yang 
Asurrơsang (Thần tổ tiên) và một số vị thần nông nghiệp 
khác có thể cúng trong nhà hay ngoài trời tuỳ theo từng lễ 
thức nhất định.

Khi ông bà, cha mẹ mất đi, đồng bào Chu-ru gọi nhũng 
người có công sinh thành đó là thần tổ tiên. Tuy nhiên, do 
thực tế theo đạo Thiên chúa, đồng bào nơi đây không thờ 
nhũng người đã chết. Chỉ khi xây mộ hay có vấn đề gì liên 
quan đến người chết, họ mới làm lễ cúng. Lễ vật to, phải 
giết cả trâu. Nếu không có hiện tượng bất thường, trung 
bình 3 đến 4 năm họ mới cúng tổ tiên của mình để cầu xin 
sự an bình đối với nhũng người đang sống. Hoặc giả vào vụ 
thu hoạch, nếu gia đình nào gặp khó khăn chưa cắt lúa 
được, họ làm một con gà rồi thưa với ông bà của mình.

Người Chu-ru quan niệm ma quỷ cũng tổn tại cùng con
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2. Một sô nghi lễ cộng đồng

Ngoài những lễ nghi nông nghiệp, người Chu-ru còn có 
các lễ hội phục vụ tín ngưỡng và phong tục:

a. Cúng đình (Bok Bơmung):

(.Bơmung - có thể hiểu như đình của người Kinh - gồm 
hai kiến trúc biệt lập cách xa nhau từ 15 - 30m).

Đảm nhiệm việc thờ cúng tại Bơmung có hai thầy cúng 
chuyên biệt: Chơm nây và Pơlát. Thời gian tổ chức lễ vào 
khoảng tháng 1 - 2 hàng năm. Hai thầy cúng cùng với các vị 
có vai vế trong bon họp bàn, chọn ngày làm lễ. Chơmnây và 
Pơlát cùng vài người đi đến từng nhà trong bon thông báo 
cho gia đình về ngày làm lễ, mời gia đình đến dự, quyên 
góp lễ vật (tuỳ theo lòng hảo tâm của chủ nhà).

Khi đến trước cửa một nhà, hai thầy cúng và tuỳ tùng 
đứng ngoài, nếu chủ nhà đặt một chén nước, một trứng gà 
trên sàn họ mới được vào trong nhà; chủ nhà làm một con 
gà, khui một ché rượu làm lễ Nãwar; thầy cúng cầu điều tốt 
cho gia đình, chủ nhà trao đồ góp làm lễ Bơmung (gà, vịt, 
trứng gà, gạo,... đặc hiệt không được dùng vật hiến sinh là 
heo), sau đó tiễn họ sang nhà khác.

Ngày lễ, dân bon tập trung lên Bơmưng từ sáng sớm, 
đứng thành hai phía: một bên nam giới, một bên nữ giới. 
Chơmnây mang cho mỗi bên một cặp gà. Mọi người làm 
thịt gà, thầy cúng đặt gà trên mâm gỗ đưa vào bên trong 
bơmung. Chơmnây và Pơlát tay cầm lục lạc, gậy tre, quạt
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m. • múa, khấn vái. Dân chúng từng người một sau đó mới 
■ bo. Vào bơmung hành lễ, hiến tế vật lễ riêng của gia đinh 
mácr. Đối với những người chưa có gia đình khi vào trong 
Bprii/ig làm lễ, thầy cúng lấy vôi bôi lên trán họ. Làm lễ 
wtc.z mọi người cùng quây quần bên nhau trò chuyện, ăn 

múa hát hết đêm hôm đó.

Buổi sáng ngày thứ hai, thầy cúng chuẩn bị một con gà, 
31: t quả trứng gà, một ché rượu cần đưa vào trong bơmitng 
lè làm lễ. Trưa ngày hôm đó, Chơmnây dùng dao cắt cổ dê, 
hứng máu vào một cái tô bằng đồng dâng lên Yàng.

Ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng của lễ hội Bok 
Bơmung, từng gia đình mang lễ vật riêng vào cúng. Vật lễ 
sau khi cúng xong được chia đều cho mọi người dùng. Buổi 
chiều, một lần nữa hai thầy cúng khấn vái làm lễ, lần cúng 
này không được nhảy múa và không sử dụng bất kỳ một 
nhạc cụ nào. Sau cùng, mọi người dọn dẹp vệ sinh chung 
quanh và trong bơmung rồi kéo nhau ra về.

Người đi tham dự lễ Bok Bơmung về không được bước 
ngay vào nhà mình mà họ phải ra suối tắm rửa sạch sẽ 
trước. Mọi chuyện chẳng lành xảy ra trong bon làng sau lễ 
hội Bok Bơmung coi như đã được giải quyết - kể cả thù hận 
- mọi người không được nhắc đến nữa.

Bok Bơmung một mặt là sự thực hành tín ngưỡng 
nguyên thuỷ của cư dân Chu-ru, mặt khác còn là dịp để các 
cư dân trong bon làng sinh hoạt và thể hiện tính cộng đồng,
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không lâu hơn nữa, các sinh hoạt văn hoá truyền thống cu _ 
người Chu-ru, đặc biệt là lễ hội nông nghiệp sẽ được kh 
phục lại để góp phần gìn giữ bản sắc văn hoá tộc người.

Việc cúng lễ trong các nghi lễ trên không thể thiếu các 
thầy cúng. Thầy cúng (tiếng Chu-ru gọi là bơvơu) cũng có 
thể coi là một nghề trong xã hội Chu-ru. Có điều, đây là 
nghề đặc biệt và không phải ai muốn làm cũng có thể được.

Để được nhận học làm thầy cúng, người đó phải xa vợ 
một năm, kiêng ăn thịt chuột, thịt lợn suốt đời, đồng thời 
làm một lễ xin ông bà và xin thầy dạy nhận mình. Lễ vật chỉ 
gồm 2 chân gà, 1 trứng sống, 1 trứng chín, một ít tiền để 
trong chén gạo và vòng tay. Chiếc vòng có ý nghĩa là trao 
vòng tay cho thần, cũng như con cháu trước khi trao đổi 
công việc gì cũng thường trao tặng vòng tay.

Tuy vậy, việc chọn người làm thầy cúng là do tự nhiên. 
Theo lời kể của nhiều người già, thần sẽ chọn người theo 
dòng họ; và sẽ chỉ người của dòng họ đó mới có thể học làm 
thầy cúng. Thần ở đây là thần đình trên núi (cũng theo lời 
kể của người dân, trước kia, trên núi trong khu vực họ ở có 
rất nhiều đình; đến nay họ đã bỏ bớt (?) không rõ vì lý do 
gì. Có câu chuyện kể về việc đình dưới chân núi mo Pliang 
(Clìự mọv pliang) - với núi Langbiang là chị em họ: Có hai 
bà nọ đều là thần. Xưa hai bà lấy con người làm thịt, bà 
Langbiang không cho nên hai bà đã giận nhau. Đồi Chự
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sinh hoạt văn hoá truyền thốn£ —  
là lẻ hội nông nghiệp sẽ được khõi 
I g:ữ bàn sắc văn hoá tộc người.

:ác nghi lẻ trên không thể thiếu các 
tiẽr.g Chu-ru gọi là bơyơiì) cũng có 
-ng xã hội Chu-ru. Có điều, đây là 
phải ai muốn làm cũng có thể được.

àm thầy cúng, người đó phải xa vợ 
chuột, thịt lợn suốt đời, đồng thời 
I xin thầy dạv nhận mình. Lễ vật chi 
: sóng. 1 trứng chín, một ít tiền để 
ta> Chiếc vòng có ý nghĩa là trao 
- như con cháu trước khi trao đổi 
ĩ trao tặng vòng tay.

Igưe: làm thầy cúng là do tự nhiên. 
Igưcn già. thần sẽ chọn người theo 
của dòng họ đó mới có thể học làm 
à thán đình trên núi (cũng theo lời 
kia. trẽn núi trong khu vực họ ở có 
ho đã hò bớt (?) không rõ vì lý do 
việc đình dưới chân núi mo Pliang 

lúi Longbiang là chị em họ: Có hai 
hai bà lấy con người làm thịt, bà 
én hai bà đã giận nhau. Đồi Chự

Ị' O l«j  xưa là nơi đổ bã rượu, nên đặt tên là Chự Chọa (đồi 
f A b  rtíỢỉi) do bà mo' pliang làm rượu để  uống với thịt người,
1 ,.a— dó bã rượu ra đó. Xưa núi đó còn có đường lên đồi. 

Trẽn đổi có nhà, cây cối và đình. Đỉnh núi đó giờ thành 
rày). Người được chọn thường không biết lúc nào thần 
CỈIỌD, nhiều khi đang đi nương ruộng lại được thần đưa đi. 
Đen đêm, thần thả giữa rừng tự đi về, đến nhà là gà gáy. 
Tiếp đó, người được chọn phải ở trong núi không mang cơm 
gạo. Thần sẽ dẫn người này đi khắp nơi và nhiều khi không 
biết là đi đâu, đúng 1 tuần lễ thì về. Hai tháng dắt đi liên tục 
như thế mới thành thầy. Theo lời một số thầy cúng, đi như 
thế nhằm mục đích để biết về các đình.

Học lời cúng cũng là một phần quan trọng trong quá 
trình học làm thầy cúng. Người được chọn phải làm một lễ 
vật gồm 1 con gà, 1 con lợn, 1 con dê để cúng thần trước 
khi học lời cúng. Thần sẽ dạy người được chọn lời cúng 
trong 8 ngày 8 đêm. Lời cúng được truyền dạy bằng miệng 
chứ không bằng giấy vở nên chỉ thầy cúng thuộc và không 
thể dịch ra ngôn ngữ sinh hoạt bình thường. Sau khi học làm 
thầy cúng, thầy cúng sẽ được thần cho dụng cụ cúng là 1 sợi 
dây, 1 roi, 1 bát đồng, 1 quạt và nến sáp ong. Sợi dây lục lạc 
(tiếng Chu-ru gọi là tơ lây grung) là sợi dây nói với thần 
linh. Sợi dây có 3 quả chuông. Trước khi buộc chuông vào 
dây mới, ông thầy phải cúng 1 con dê, 10 con gà để nhận 
dây và cột chuông trước sự cho phép của thần đình. Việc đi 
cúng về sau không thể thiếu sợi dây đó.



Việc truyền nghề thầy cúng cũng phải được sự cho phép 
của thần. Nếu thần không cho truyền nghề thì dù có cố mấy 
chăng nữa, thần cũng không chấp nhận người được truyền. 
Người thầy cúng cũ buộc phải để thất truyền, thay vào đó là 
một thầy cúng khác được chính thần chọn lựa, đồng thời 
đưa dụng cụ cúng của ông thầy cũ này về đình.

Nghi lễ của thầy cúng (Ngăh Yang bơdơu)

Thầy cúng là một trong những người chiếm giữ vị trí 
quan trọng trong đời sống của người Chu-ru thông qua 
những cuộc giao tiếp với thần linh. Bản thân thầy cúng là 
một năng lực thần bí cùng với những dụng cụ hành lễ đầy 
tính thiêng như: grung-lào (lục lạc to), grung-tềt (lục lạc 
nhỏ), tơlêi aịuôn (dây lục lạc cúng), tơrơdí gơnhơu (quạt 
cúng), khăl bêi (khăn cúng), boh mơnú (trứng gà cúng),... 
Để củng cố tính thiêng, nâng cao vai trò và vị trí cũng như 
khẳng định quyền năng về tâm linh, người thầy cúng Chu-ru 
thường phải làm những lễ ngăh Yang bơdơu (dịch sát nghĩa 
là cúng Tliần thầy cúng). Lễ này thường được thầy cúng tổ 
chức khi nhận thấy lòng tin của cộng đồng vào thần linh 
thông qua ông bị suy giảm do đó, không tuân theo một chu 
kì nghiêm ngặt về thời gian. Có những thầy cúng cứ 5-7 
năm tổ chức nghi lễ một lần nhưng cũng có bơdơu 10-15 
năm mới ngãh Yang bơdơu.

Ngăh Yang bơdơu được ấn định kể từ ngày thần cúng 
thông báo đến các trường tộc, chủ làng và những người có

«■. . é khác ngày đến dự lễ 
. :  - g là thời điểm những ng 
CÌC còng việc mà họ có thi 
ic:ẽn, những con vật hiến í 
í t  _ do thầv cúng chuẩn bị. 
::m : dê (1-2 con), heo (K  
kiện), rượu cần(5-7 ché). L 
vì vậy các con vật hiên sir 
Vật lễ chính do thầy cúng, 
tín đảm trách gồm các m( 
như các sản phẩm vàng r 

ngưỡng của người Việt):
+ Du (đọc là đu): cây n 
+ Aseh (ngựa - để thần 
+ Kơdơu (người phụ gi 
+ Tó ch’rài: ché uống 1 

+ ...
Khi tiến hành cúng tế 

hai phần:
+ R ’jia: phần dành chc 
+ Prò: phần dành chc 

tiếp đến thần cúng. Nhữr 
thiêng liêng nhất trong m 

Lễ thức trải qua nhiẽ 
nghi lễ khác của người (
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y - -:ng cũng phải được sự cho phép 
ị ch truyền nghề thì dù có cố mảv 
õng chấp nhận người được truyén. 
phai để thất truyền, thay vào đó là 

.hĩnh thần chọn lựa, đồng thời 
g thây cũ này về đình.

ì '  \gảh  Yang bơdơii) 

ong rứiững người chiếm giữ vị trí 
>ng của người Chu-ru thông qua 
i thán linh. Bản thân thầy cúng là 
kg \ói những dụng cụ hành lễ đầy 
ào lục lạc to), grung-tềt (lục lạc 
N lac cúng), tơrơdí gơnhơu (quạt 
ngi. boh mơnú (trứng gà cúng),... 
'.-r _ .ao vai trò và vị trí cũng như 
ẽ tâm linh, người thầy cúng Chu-ru 
ĩ ngãlì Yang bơdơu (dịch sát nghĩa 
Lẻ r.uy thường được thầy cúng tổ 
t:r. cua cộng đồng vào thần linh 

m đ đó. khổng tuân theo một chu 
nan. Có những thầy cũng cứ 5-7 
l lần nhưng cũng có bơdơu 10-15 
te.

RỌC án định kể từ ngày thần cúng 
ị tộc. chủ làng và những người có

■H. é khác ngày đến dự lễ qua một cuộc hội họp nhỏ. Đây 
€§* .  a thời điểm những người đứng đầu cộng đồng bàn bạc 
b c  c ng việc mà họ có thể chia sẻ, giúp đỡ thầy cúng. Dĩ 
wầL ẽn. những con vật hiến sinh lớn, những món lễ vật chính 

do thầv cúng chuẩn bị. Vật hiến sinh thông thường bao 
gốm: dê (1-2 con), heo (1-2 con), gà - vịt (nhiều ít tùy điều 
kiện . rượu cần(5-7 ché). Lễ cúng nhằm duy trì tính thiêng, 
V \ậy các con vật hiến sinh trên chỉ đóng vai trò thứ yêu. 
Vật lễ chính do thầy cúng, các thầy phụ và những người uy 
tin đảm trách gồm các mô hình được làm công phu tỉ mỉ 
(như các sản phẩm vàng mã cúng tế trong các nghi lễ tín 
ngưỡng của người Việt):

+ Du (đọc là đu): cây nêu (cao khoảng 50cm);
+ Aselì (ngựa - để thần đi lại): làm bằng tre;
+ Kơdơu (người phụ giúp): hình nộm bằng bột gạo;

+ Tó ch Vài: ché uống rượu cho thần hổ;

+ ...

Khi tiến hành cúng tế, các thứ vật lễ được bố trí thành 
hai phần:

+ R ’jia: phần dành cho các linh thần nói chung;
+ Prò: phần dành cho những vị thần có liên quan trực 

tiếp đến thần cúng. Những vị thần này thường ở ngọn núi 
thiêng liêng nhất trong một vùng cư trú.

Lễ thức trải qua nhiều tiểu lễ. Giống như phần lớn các 
nghi lễ khác của người Chu-ru, Ngăh Yang bơdơu chia ta
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hai lần cúng chủ yếu: cúng sống và cúng chín. Sau những 
lần dâng vật lễ đến thần linh, gọi mời thần linh về ăn uống, 
nghi thức Ch'nò bơngã (thổi hồn) được tiến hành. Thầ\ 
cúng gọi từng thành viên tham dự lễ cúng đến gần mình, tay 
thần cúng vuốt qua chùm dây lục lạc, áp vòng lục lạc vào 
đầu người nhận lễ và khấn - thổi một hơi ngắn vào đầu 
người này với mong muốn (thực chất đó là mệnh lệnh): đưa 
hổn người nào về đúng xác thân người ấy.

Hoạt động hành lễ quan trọng cuối cùng của lễ cúng là 
puăl akó (bói chân gà) và mang tất cả những thứ vật lễ mô 
hình ra bìa rừng. Cộng đồng Chu-ru quan niệm, một số thứ 
vật lễ mô hình mà thầy cúng cần thiết để thực hành các nghi 
lễ khác trong cộng đổng sẽ tự động quay về sau 1 tuần. Cái 
thiêng, vai trò của thầy cúng và tín ngưỡng đa thần được 
củng cố thông qua sự việc đó. Suy cho cùng Ngăh Yang 
bơdơu là một hình thức thắt chặt cái thiêng liêng thần bí và 
củng cố vị trí của thầy cúng theo một chu kì thời gian 
không hạn định.

Ngoài những lễ thức đặc trưng của tín ngưỡng đa thần 
truyền thống, Ngăìì Yang bơclơu còn là môi trường diễn ra 
khá nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ dân gian như: đánh 
cồng chiêng, múa hát, kể truyền lại những câu chuyện về 
nguồn gốc thần linh, tổ tiên mở đất,...

Ngày nay, thầy cúng chỉ còn tồn tại ở vài địa phương 
người Chu-ru trong tỉnh Lâm Đồng như: Ma Bó (Tà Nãng), 
Preh (Phú Hội), Pró T ’rong (Pró). Tín ngưỡng đa thần ngày

-  '. thu hẹp dần mức độ i 
oòo thảng hoặc diễn ra 1 
õuỡng ứng đồng thuận cỉ 
lau đây, trong tất cả các 1 
nhận được duy nhất một 1 
B'nãhrơia Ya Bá sống tạ 
hành lễ vào ngày 17 tháng

II. LUẬT TỤC VÀ TẬP Q

1. Luật tục
Được thể hiện bằng hì 

ờ cộng đồng người Chu-1 
một chỉnh thể có tính 
pơgâppùĩig (bắt tay giảm 
thường một lầm xét xứ  - < 
ipùa plơi) nghe hai bên C( 
ông vận dụng những câu 
hòa, hoặc phạt vạ. Tính 
cũng giống như luật tục 
chế tài linh động. Mặc c 
định cụ thể và chi tiết h 
từng trường hợp cụ thể. tì 
tế của người bị hại và ng 
hình thức phạt vạ tương ứ

Luật tục của người c 
bền chật thông qua nhữnĩ
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ing sống và cúng chín. Sau nhũng 
linh, gọi mời thần linh về ăn uẽr.£. 
(thói hổn) được tiến hành. Thầv 
th j n  dự lễ cúng đến gần mình, tav 
1 dãy lục lạc. áp vòng lục lạc vào 
lán - thổi một hơi ngắn vào đầu 
n (thực chất đó là mệnh lệnh): đưa 
.c thân người ấy.

an trọng cuối cùng của lễ cúng là 
ì mang tất cả những thứ vật lễ mỏ 
>ng Chu-ru quan niệm, một số thứ 
ng cân thiết để thực hành các nghi 
iẽ tư động quay về sau 1 tuần. Cái 
túng và tín ngưỡng đa thần được 
ệc đó. Suy cho cùng Ngâh Yang 
lất chặt cái thiêng liêng thần bí và 
cúng theo một chu kì thời gian

irưng của tín ngưỡng đa thần 
bơdint còn là môi trường diễn ra 
hóa ãn nghệ dân gian như: đánh 
tmyền lại những câu chuyện về 

n mờ đất....

chi còn tổn tại ở vài địa phương 
âm Đông như: Ma Bó (Tà Năng), 
g t Pró). Tín ngưỡng đa thần ngày

ir thu hẹp dần mức độ ảnh hưởng, Ngăh Yang bơdơu chỉ 
còc '.ang hoặc diễn ra và gần như không nhận được sự 

'ơna ứng đồng thuận của cả cộng đồng. Hơn 15 năm trở 
-. đâv, trong tất cả các làng Chu-ru ở Lâm Đồng chỉ ghi 

rhận được duy nhất một lễ Ngăh Yang bơdơu do thầy cúng 
3 ‘nãhrơia Ya Bá sống tại Ma Bó (Tà Năng, Đức Trọng) 
hành lễ vào ngày 17 tháng 7 năm 2005.

II. LUẬT TỤC VÀ TẬP QUÁN VÒN G ĐÒI

1. Luật tục

Được thể hiện bằng hình thức nói vần - nói điệu, luật tục 
ở cộng đồng người Chu-ru bao gồm ba khái niệm tại nên 
một chỉnh thể có tính pháp lý: brịai gơu (tranh luận), 
pơgăppring (bắt tay giảng hòa) và căhrơna (bắt tội). Thông 
thường một lầm xét xử  - giải quyết bằng luật tục - chủ làng 
(pùơ plơi) nghe hai bên có tranh chấp brịơi với nhau, sau đó 
ông vận dụng những câu adat adia phù hợp để hoặc giảng 
hòa, hoặc phạt vạ. Tính chất chế tài của luật tục Chu-ru 
cũng giống như luật tục của người Mạ hay người Cơ-ho là 
chế tài linh động. Mặc dù vẫn có những câu luật tục quy 
định cụ thể và chi tiết hình thức phát vạ; nhưng tùy theo 
từng trường hợp cụ thể, tùy theo gia cảnh và điều kiện kinh 
tế của người bị hại và người hại mà chủ làng đưa ra những 
hình thức phạt vạ tương ứng

Luật tục của người Chu-ru duy trì sự cố kết cộng đồng 
bền chặt thông qua những điều luật (thực chất là những câu,
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bài) rất cụ thể. Những tội nhẹ như: làm mất an ninh cộng 
đồng, nói xằng nói bậy, ức hiếp người đơn lẻ, trộm vặt...' 
thì thường được nói đến một cách trực tiếp. Chẳng hạn-

Sung tơngãn duah thàn kơbă 
Sung tơkai duah gai mơjra 
Sung săp duah drăp biàr

Dịch:

Trượt tay kiếm cành mà vịn 
Trượt chân kiếm cành mà chống 
Lỡ mồm kiếm vật mà đền

Hoặc:

Buh aràng buh hú anà ỉơkơi 
Adơi tơ lí buh hú gơu găn 
Ame buh găm lơ dơda 

Ame buh găm tơ ròng 
Thong buh găm tơ kơ-iăng

Dịch:

Thây người khác không có con trai 
Em út không có họ hàng 
Mẹ không ôm trước ngực 

Cha không cõng trên lưng

Vật nộp phạt trong những trường hợp tội nhẹ thường là 
những con vật nhỏ: gà, vịt, heo, ... kèm theo 1-2 ché rượu- 
mọi người cùng uống, cùng ăn để giảng hòa với nhau.
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i nhẹ như: làm mất an ninh cỏn: 
ức hiêp người đơn lẻ, trộm vặt... 
lột cách trực tiếp. Chẳng hạn:
aì: thàn kơbă 

gai mơịra 
drãp biàr

cành mà vịn 
n canh mà chống 

mà đền

hú anà ỉơkơi 
ú gơu gàn 
7 dơda

7 ròng 
tơ kơ-iăng

c không có con trai 
► họ hàng 
rước ngực 

trèn lưng

ữr._ trường hợp tội nhẹ thường là 
• heo. ... kèm theo 1-2 ché rượu' 
ỉ ãn để giảng hòa với nhau.

Tay nhiên, sự việc được đề cập trong nhiều trường hợp 
Wế.:: nói phiếm chỉ, nói bóng, nói gió mà không phải ai ai 
tủ n 2 có thể hiểu và vận dụng được ngay.

Yoh ili lơgal ba wớ 
Yoh rơkăn sơniiă ba wớ

Dịch:

Gãy ách cày mang về 
Gãy lưỡi cày mang về

Đây là trườnề hợp luật tục quy định người đàn ông chết 
vợ phải quay về nhà cha mẹ đẻ. Dù thương con đến mấy, có 
trách nhiệm đến mấy, người goá vợ cũng không thể ở lại để 
lo lắng cho con cái của mình. Vi phạm điều này không 
những người chồng góa vợ mà cả gia đình anh ta cũng phải 
chịu phạt rất nặng.

Trong cộng đồng của người Chu-ru ở Lâm Đồng, quan 
hệ bất chính, loạn luân là những tội nghiêm trọng nhất. 
Những người vi phạm phải trải qua ba hình thức phạt vạ, 
gồm: tăkbào (chém trâu), rào amara (tẩy rửa tội lỗi) và pớ 
tơblàng (mở trước sân - bêu ra giữa làng). Nếu quan hệ bất 
chính và loạn luân mà để lại hậu qủa nghiêm trọng (có con 
cái) thì những người vi phạm ngoài bị phạt trả trâu, chiêng, 
ché họ còn bị đuổi khỏi cộng đồng.

Dĩ nhiên trong xã hội Chu-ru truyền thống, nơi mà thần 
linh ở khắp chốn, mọi hành động, nghĩ suy của con người 
đều chịu sự kiểm soát, chi phối của các đấng siêu nhiên thì
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luật tục càng là một minh chứng cho sức mạnh thần bí đc 
Người Chu-ru quan niệm: những điều luật không chỉ là trật 
tự mà thế hệ trước đã truyền lại mà đó còn là việc thuận 
theo lẽ của thần linh. Vi phạm luật tục là đồng nghĩa với 
làm mất lòng thần; và vì vậy, nộp phạt vừa là mọt nghĩa vụ 
của con người với nhau nhưng cũng đồng thời là lam vui 
lòng thần, vãn hổi lại cái trật tự mà thần đã sắp xếp. Phạt vạ 
la mọt hmh thức làm hài hòa mối quan hê cộng đồng là để 
sự cố kết cộng đổng về sau càng bền chặt hơn:

Yơakhàn tơ dơlơu

Kỉ à gơu tơlêi yơ pé blàng

Prah bung sàng tơ biă tơ blàng

Aràng klau pơrlơi rơnăm gơu drêi
Klé akhàn sơng drêi

Mă tung phì kơtớ tiàn l ơn

Anàng sêi sơthơu tiàn drêi úp drơ múp
cih  jơmàn tơ jung tơ buaỉ

Mơrai lăm dơlăm tung tiàn
Phì yơu akăm anit gơu

Dịch:

Này nhé kể để sắp xếp 

Sa nhau cùng một làng như hái cà 
Khỏi nóc nhà là đã ra ngoài 

Người cười, người chê, người thương mình đâu!
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h chứng cho sức mạnh thần bí do. 
: những điều luật không chỉ là trậẵ 
uyén lại mà đó còn là việc thuận 
pham luật tục là đồng nghĩa với 

vậy. nộp phạt vừa là một nghĩa vụ 
■hung cũng đồng thời là làm vui 
trát tư mà thần đã sắp xếp. Phạt vạ 
hòd mối quan hệ cộng đồng, là để 
Lí càng bén chặt hơn:
\ơ u

r pé blàng 

1 tơ  biá tơ blàng 

lơ i rơnăm gơu drềi 
d rẻ i

ớ  nàn rơn

lí tiàn drêi úp drơ múp 
ng tơ buai 
n tung nàn 
lú gơu

±p xếp

lột làng như hái cà 
đ i ra ngoài

w chẽ, người thương mình đâu!

Thầm kể với nhau
Lấy họ hàng mà đè bụng nhau

Tự dưng lòng mình ai biết vậy

Ngọt là ngọt trên đầu môi vậy
Phải từ trong lòng mình nói ra
Đắng như trái akăm mà vẫn thương nhau.

Ngoài những điều luật có quan hệ mật thiết đến phong 
tục trong hôn nhân và tang ma, adat adia của người Chu-ru 
còn có vai trò điều tiết các quan hệ về kinh tế như: chuyên 
nhượng, thừa kế tài sản, đất đai hay những tranh chấp về tài 
sản như lấn chiếm đất, chiếm cây con vật nuôi của người 
khác ... Như vậy, mọi tranh chấp, khúc mắc, mâu thuẫn nảy 
sinh trong cộng đồng đều được xem xét và giải quyết thông 
qua vai trò của luật tục. Lấy sự hòa hợp làm trọng nhưng 
luật tục Chu-ru cũng không kém phần nghiêm khắc đối với 
những trường hợp được cộng đồng quy định là trọng tội. 
Khả năng chế tài lỉnh động vừa thể hiện tính cộng đông, 
cộng cảm, vừa giúp cho luật tục Chu-ru vẫn duy trì tác dụng 
và gần như tồn tại song song với luật pháp của nhà nước 
trong giai đoạn hiện nay.

2. Vòng đời và những nghi lễ
Mỗi con người từ khi sinh ra đến khi chết đi và ngay cả 

sau khi chết (đối với nhiều dân tộc) đều phải trải qua các 
giai đoạn phát triển khác nhau của cuộc đời. Mỗi giai đoạn 
đó được đánh dấu bởi một hay nhiều những nghi lễ nhất
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định do cộng đồng người sinh sống quy định. Nghi lễ vòns 
đời người theo GS.TS. Ngô Đức Thịnh là “những nghi lẻ 
liên quan đến cá nhân, từ khi sinh ra đến khi chết”(1) 2. Nshi 
lễ vòng đời người là nghi lễ mà gia đình và cộng đồng thực 
hiện cho mỗi con người. Do đó, nghi lễ vòng đời người 
không chỉ liên quan đến một con người mà liên quan đến cả 
cộng đồng, đó là cách ứng xử của cộng đồng người đối với 
mỗi cá nhân và ngược lại. A.v. Gennep, tác giả cuốn Các 
nghi thức chuyển tiếp(2\  đã khái quát một cách đầy đủ và 
khoa học về nghi lễ vòng đời người, trong đó ông chia đời 
người thành 3 giai đoạn: 1. Sinh: chửa, đẻ và tuổi sơ sinh, 
tuổi thiếu niên; 2. Trưởng thành: tuổi thiếu niên, lễ trưởng 
thành và hôn nhân, tuổi con người cộng đồng; 3. Tử: lên lão, 
sự chết đi đối với tang ma và cuộc sống ở thế giới bên kia.

Mỗi dân tộc, mỗi tôn giáo có những nghi thức đánh dấu 
giai đoạn chuyển tiếp của đời người khác nhau. Người Chu 
ru ở Đơn Dương chịu ảnh hưởng của đạo Thiên Chúa giáo 
và Tin Lành không còn giữ nguyên vẹn những tập tục, 
những nghi lễ truyền thống của dân tộc. Những nghi lễ còn 
sót lại mà chúng tôi sưu tầm được chỉ còn tồn tại trong ký 
ức của những người lớn tuổi trong cộng đồng. Những nghi

(1) Ngô Đức Thịnh (chủ biên), (2001), Tín ngưỡng và văn hoá tín ngưỡng ở 
Việt Nam , NXB. Khoa học xã hội, Hà Nội, tr.23.
(2) Gennep. A.v. (2002), Các nghi thức chuyển tiếp (Riter de passage), Picard, 
Paris, 1981, bản dịch đánh máy vi tính chưa xuất bản của Viện Nghiên cứu 
Văn hoá dân gian, Hà Nội.
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1 sinh sống quy định. Nshi lễ VÒCI 
S’gõ Đức Thịnh là “những nghi lễ 
ừ khi sinh ra đến khi chết”(l). Nghi 
1 D mà gia đình và cộng đổns thục 
i. Do đó. nghi lễ vòng đời người 
một con người mà liên quan đến cả 
'-g xử cua cộng đồng người đối với 
u. A .\ . Gennep. tác giả cuốn Các 
đã khái quát một cách đầy đủ và 

r “m người, trong đó ông chia đời 
Ị t-  Sinh: chửa, đẻ và tuổi sơ sinh. 
? thành: tuổi thiếu niên, lễ trưởng 
□n người cộng đồng; 3. Tử: lên lão, 
t V à cuộc sông ở thê giới bên kia.

giío có những nghi thức đánh dấu 
ì đời người khác nhau. Người Chu 
h hương cùa đạo Thiên Chúa giáo 

giữ nguyên vẹn những tập tục, 
'T của dân tộc. Những nghi lễ còn 
- được chì còn tồn tại trong ký 
nõ: trong cộng đổng. Những nghi

ĐOI . Tút ngưỡng và văn hoá tín ngưỡng ở 
, H à  N ò i. tr.23.

1 - huyên tiếp (Riter de passage), Picard,
tmh chưa xuất bản của Viện Nghiên cứu

li : . phần nào thể hiện được các giai đoạn phát triên cua 
«co£ đời con người.

a. Sinh đẻ
Đối với người Chu-ru, sau ngày đôi trai gái đeo nhẫn 

chứng (Srí sơnoăi), quan hệ hôn nhân được tác thành thi 
sinh con đẻ cháu là một dịp vui lớn, là bằng chứng cho việc 
;hần linh đã mang cho con người hạnh phúc. Cũng như 
nhiều tộc người khác, người phụ nữ khi có thai rồi sinh nở 
là cả một quá trình “mang nặng đẻ đau”, đó là lúc cơ thê 
yếu đuối nhất không còn nhanh nhẹn, hoạt bát và chu động 
như bình thường do đó khi phụ nữ Chu ru có thai họ thường 
kiêng không làm những việc quá nặng nhọc, kiêng không 
bước qua hố (sợ đẻ rơi)... Khi người phụ nữ có thai nhất là 
gần đến ngày sinh, gia đình thường nhờ những người họ 
hàng khoẻ mạnh tới nhà chăm sóc, giúp cô nấu nước, nâu 
thuốc những khi chồng đi vắng. Người phụ nữ khi mang 
thai hầu như không kiêng gì, chế độ ăn uống của họ giống 
như người bình thường, trừ trường hợp nghén khó ăn(1). Đến 
gần ngày sinh nở, những người ho hen, ốm yếu hay khách lạ 
đều không được lại gần tránh trường hợp vía người lạ sẽ ám 
vào người không tốt cho đứa trẻ và người mẹ. Không như 
các tộc người ở miền núi phía Bắc, người Chu ru không có

(l) Ở người Chăm việc kiêng cữ  không chỉ được thực hiện đôi VỚI ngươi vơ ma 
còn đối với cả người chồng. Khi vợ có thai, chồng không được sát sinh, không 
cắt tiết gà vịt và các súc vật khác; không làm những gì ngược như an đua 
ngược, đun củi ngược (vì sợ đẻ ngược) v.v...
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dấu hiệu báo cho khách biết trong nhà có sản phụ, do \ - - 
khi khách đến nhà, họ thường chỉ được tiếp ở buồng khách 
đã được ngăn cách kín đáo với nơi sản phụ nằm.

Phụ nữ Chu-ru khi sinh nở đều được ở trong nhà. Mọi 
chuyện ốm đau, bệnh tật, khó sinh con,... trước đây phai 
nhờ đến Pơdơu cúng Yang. Ngày nay điều đó đã được loại 
bỏ. Khi đứa trẻ ra đời, dòng tộc hai bên nội ngoại đều được 
loan tin. Họ đến ngoài thăm hỏi sản phụ còn mang quà dành 
cho đôi vợ chồng vừa có con mới. Quà tuy không nhiều 
nhưng thể hiện tình cảm giữa họ với nhau như: cho 1 con 
gà, vài kg gạo, ít quần áo cho đứa trẻ,... Tùy theo từng làng 
mà bà đỡ được cám ơn bằng những hiện vật cụ thể: 01 chuỗi 
cườm, vài tấm khăn áo, sau này là ít tiền (xem như tiền 
công). Đứa trẻ ra đời được vài hôm hay ngay sau khi mẹ 
tròn con vuông (tùy theo làng), gia đình có thành viên mới 
khui một ché rượu, giết gà, vịt để làm lễ clọ ham; vài người 
thân thích được mời đến cùng chia vui. Sau vài câu cầu 
khấn cho sức khoẻ của đứa bé và bà mẹ, mọi người cùng ăn 
uống múa hát trong một ngày (hay một buổi). Sau khi sinh 
con một vài tuần, người mẹ lại lao vào những công việc 
thường nhật; mọi thành viên trong gia đình đều phải có 
nhiệm vụ chăm sóc, dưỡng dục đứa bé mà gần nhất là chuẩn 
bị cho lễ Kló ham di apui (gần giống với lễ đầy tháng ở 
người Việt). Lễ thức này được tiến hành trong khoảng thời 
g.an từ 1 đến 9 tháng sau khi đứa trẻ ra đời, tuỳ theo điều 
kiện từng gia đình mà lễ thức được tổ chức. Trong lễ thức,

•ac mẹ đứa trẻ phải chuân I 
t i  gat... nếu đó là bé trai: 
*t Cãi. Họ hàng, bà con Xi 
cán mừng gia đình có thêm 
3ông trong tương lai...

b. Cưới hỏi
Quan hệ hôn nhân giữ 

;hể xảy ra theo hai hướng:
- Hứa hôn - do cha mẹ

- Tự do lựa chọn - trẽn

Kết hôn do hứa hôn ho 
anhú sanoai (tạm dịch là I 
ngày người mai mối cùng 
gia đình bên nữ chọn mó 
trai. Thường thì cô gái kh 
vào nhà người quen gần I 
mẹ, người cậu nhà gái tr 
duyên của cô gái với chànj 
mặt để tiến hành lễ đeo nh 
nhẫn, nữ trao cho nam trư 
chàng trai sẽ mang rượu u 
khi lễ đeo nhẫn kết thúc.

Ngày dạm hỏi là ngà> 
yêu cầu về vật lễ. Gần nhi 
ứng đầy đủ các yêu cầu C1
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biết trong nhà có sản phụ. do 
iưòng chi được tiếp ở buồng khách 
lO với nơi sản phụ nằm.

inh nở đều được ở trong nhà. Me: 
tL khó sinh con,... trước đâv phải 
tg. Ngày nay điều đó đã được loại 
»ng tõc hai bên nội ngoại đều được 
ưr. hỏi sản phụ còn mang quà dành 
b c >n mới. Quà tuy không nhiểu 
giữa họ với nhau như: cho 1 con 
cho đứa trẻ.... Tùy theo từng làng 
ng những hiện vật cụ thể: 01 chuỗi 
sau này là ít tiền (xem như tiền 
X' vài hòm hay ngay sau khi mẹ 
làng . gia đình có thành viên mới 
k vịt để làm lễ clọ ham; vài người 
cùng chia vui. Sau vài câu cầu 

a bé và bà mẹ. mọi người cùng ăn 
Igày (hay một buổi). Sau khi sinh 
me lai lao vào những công việc 
kiên trong gia đình đều phải có 
: è_- đứa bé mà gần nhất là chuẩn 
á 1 gần giống với lễ đầy tháng ở 
h*ợc tiến hành trong khoảng thời 
khu dứa trẻ ra đời, tuỳ theo điều 
hức được tổ chức. Trong lễ thức,

1 M mẹ đứa trẻ phải chuẩn bị các vật dụng nhỏ xinh như ná,
- Ị-IÍ... nếu đó là bé trai; gùi, rổ xúc tôm, cá... nếu đó là 

ĩẽ  zii. Họ hàng, bà con xóm giềng tụ họp quanh ché rượu 
:ár. mừng gia đình có thêm thành viên mới, có thêm sức lao 

ng trong tương lai...

b. Cưới hỏi
Quan hệ hôn nhân giữa nam giới và nữ giới Chu-ru có 

thể xảy ra theo hai hướng:
- Hứa hôn - do cha mẹ định đoạt.
- Tự do lựa chọn - trên cơ sỏ tỉm hiên trước.

Kết hôn do hứa hôn hoặc tự do lựa chọn đều phải qua lễ 
anhú sanoai (tạm dịch là dạm hỏi - Ngọc Lý Hiển). Đó là 
ngày người mai mối cùng cô gái và vài người vai vế thuộc 
gia đình bên nữ chọn một ngày phù hợp sang nhà chàng 
trai. Thường thì cô gái không xuất hiện ngay mà lánh tạm 
vào nhà người quen gần nhà chàng trai nhất. Sau khi cha 
mẹ, người cậu nhà gái trình bày nguyện vọng muốn kêt 
duyên của cô gái với chàng trai, nếu anh ta đồng ý cô sẽ có 
mặt để tiến hành lễ đeo nhẫn (nhẫn bạc hoặc vàng). Khi đeo 
nhẫn, nữ trao cho nam trước, nam trao cho nữ sau. Gia đình 
chàng trai sẽ mang rượu uống với gia đình bên gái ngay sau 
khi lễ đeo nhẫn kết thúc.

Ngày dạm hỏi là ngày gia đình nhà trai đưa ra rất nhiều 
yêu cầu về vật lễ. Gần như là một tiền lệ, nhà gái phải đáp 
ứng đầy đủ các yêu cầu của nhà trai đưa ra. Lúc này người
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mối và hai ông cậu của hai gia đình có vai trò quan trọng 
nhằm dung hòa yêu cầu của nhà trai và khả năng đáp ứng 
của nhà gái. Nếu việc dung hòa chưa mang lại kết qủa tích 
cực, cô gái không thể nào xuất hiện được và gia đình nhà 
gái phải quay về chờ một dịp khác. Khoảng trống về thời 
gian ấy người mối có nhiệm vụ qua lại giữa hai gia đình để 
trao đổi tìm cách giải quyết. Không ít những trường hợp nhà 
gái đến nhà chàng trai vài ba lần sự việc mới đạt kết qủa.

Khác hẳn với dạm hỏi của người Kinh, dạm hỏi ở người 
Chu-ru là ngày đôi nam - nữ chính thức bước vào cuộc sống 
vợ chồng. Ngay trong chiều ngày dạm hỏi đạt kết quả mong 
muốn ấy, gia đình chàng trai đưa con mình về nhà vợ. Muốn 
rước rể về nhà mình, gia đình người vợ phải đem theo đầy 
đủ các sính lễ cưới nộp cho cha mẹ chàng rể. Và để đáp lại, 
nhà trai mở tiệc khoản đãi đại diện nhà gái trong suốt một 
ngày đêm. Thành phần trong gia đình nhà gái đến rước rể 
gồm có ông cậu (miălĩ) và các anh em trai của cô gái (go 
rơkơi). Ngày hôm sau, đại diện nhà gái rước rể về nhà. Cha 
mẹ và bạn bè chàng rể cũng tham gia đưa tiễn. Dẫn đầu 
đoàn rước rể là ông mối, tiếp đến là chàng rể, cha mẹ, anh 
em và bạn bè trong làng đi sau cùng. Trên đường đi, để 
phản đối việc người bạn trai rời bỏ quê hương, các bạn của 
chàng thường chặn đường té nước vào người chú rể. Để 
tránh phiền hà, nhà gái phải biếu tặng họ những món quà 
nhỏ như vòng, gà, hay rượu. Vì thế có lệ, khi bước chân ra 
khỏi nhà trai là phải tặng bạn bè của chàng rể một cái vòng

được phép ra cửa. xuòr 
£>. qua các sông. suối, đổ 
toạc phép qua. Tới nhà v< 
litĩỢ C  phép lên thans vào 
pòòng riêng đã được chuổ 
rượu cần, một chiếc liềm 2 
iãp màu trắng lớn: hai n£i 
họ vào phòng: khi đi vàc 
chiếc liềm; trên giườne <SÍ 
cà. hai bát rượu cần: họ ( 
trùm tấm dấp. cầu xin thã 
trong cuộc sống vợ chổnc: 
tấm đắp mở ra họ chính 
trong đại gia đình mẫu hê 
trai - nhà gái cùng ãn uốn| 
đôi vợ chồng trẻ nhưnc q 
bàn bạc để chọn ngày làI 
năng và quyết định của n 
một tháng sau lễ đeo nhả 
gái phải hoàn thành các 
thường gồm có: quần áo. 
heo,... Về khía cạnh thuầí 
gái Chu-ru là dịp vui cua 
làm ra của hai vợ chồne.

(l) Vũ Đình Lợi. Gia đình và hòn rí
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hai sia đinh có vai trò quan trọr Ị 
cùa nhà trai và khả năng đáp ứng 
ng hòa chưa mang lại kết qủa tích
10 xuất hiện được và gia đình nhà 
>t dip khác. Khoảng trống về thời 
ệm vụ qua lại giữa hai gia đình đẽ 
'ết. Không ít những trường hợp nhà
ba lán sự việc mới đạt kết qủa.

í cua người Kinh, dạm hỏi ở người 
nữ chính thức bước vào cuộc sống 

éu nsày dạm hỏi đạt kết quả mong 
trai đưa con mình về nhà vợ. Muốn 
dinh người vợ phải đem theo đầy 

h: cha mẹ chàng rể. Và để đáp lại, 
ãi đai diện nhà gái trong suốt một 
rong c:a đình nhà gái đến rước rể 
và các anh em trai của cô gái (go
11 diên nhà gái rước rể về nhà. Cha 
cũr.c tham gia đưa tiễn. Dẫn đầu 
liẽp đến là chàng rể, cha mẹ, anh 

ị đi sau cùng. Trên đường đi, để 
tru: rời bò quê hương, các bạn của 
Ig té nước vào người chú rể. Để 
ỊỂiải biếu tặng họ những món quà 
ĐU. Vì thế có lệ, khi bước chân ra 
ban bè của chàng rể một cái vòng

WẾ phép ra cửa, xuống thang phải nộp một vòng nữa. 
í £ t  ẹ_a các sông, suối, đồi, núi đều phải có tặng phẩm để 

ểtoX phép qua. Tới nhà vợ cũng phải có vòng hay rượu để 
C-' phép lén thang vào nhà(l). Đến nhà cô gái, một gian 
rr rng riêng đã được chuẩn bị sẵn các đồ lễ gồm: vài ché 
rtrơu cần, một chiếc liềm gặt lúa, một con gà trống, một tấm 
iũtp màu trắng lớn; hai người mẹ và người mối đưa con của 
bọ vào phòng; khi đi vào, đôi nam - nữ phải cần chung 
chiếc liềm; trên giường (sạp để nằm) để sẫn một mâm đựng 
gà, hai bát rượu cần; họ được hai người mẹ và người mối 
:rùm tấm đắp, cầu xin thần linh và dặn dò điều hay lẽ phải 
'.rong cuộc sống vợ chồng; khi đã uống chung một bát rượu, 
tấm đắp mở ra họ chính thức trở thành một tiểu gia đình 
trong đại gia đình mẫu hệ. Sau nghi thức này, hai bên nhà 
trai - nhà gái cùng ăn uống chúc tụng lẫn nhau hoặc dặn dò 
đôi vợ chồng trẻ nhưng quan trọng nhất họ phải tiến hành 
bàn bạc để chọn ngày làm lễ cưới. Ngày này tuỳ vào khả 
năng và quyết định của nhà gái (thường từ nửa tháng hay 
một tháng sau lễ đeo nhẫn). Ngày cưới chính là ngày nhà 
gái phải hoàn thành các vật lễ đã hứa với nhà trai thông 
thường gồm có; quần áo, chuỗi hạt cườm, khăn, rượu, gà, 
heo,... Về khía cạnh thuần vật chất, ngày cưới của đôi trai 
gái Chu-ru là dịp vui của cả cộng đồng đánh dấu sự ăn nên 
làm ra của hai vợ chồng.

(1) Vũ Đình Lợi, Gia đình và hôn nhân truyền thống..., Sđd, ư. 127.
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Cũng như người Cơ-ho, người Chu-ru quan niệm thác n 
cưới là một việc cần thiết đối với gia đình chàng trai khi hẹ 
bị mất đi một lao động. Thân tộc chàng trai có bao nhiêu 
người (bên mẹ chàng trai quan trọng hơn) thì cô gái cần lo 
đủ bấy nhiêu món lễ vật. Thách cưới cao nhất ở người Chu- 
ru là trâu (từ một con trở lên). Thông thường mẹ và người 
cậu lớn nhất nhận được một bộ quần áo. Lễ vật dành cho 
những người cậu còn lại giảm dần từ chuỗi cườm, khăn đến 
nhẫn bạc. Chuỗi hạt cườm là vật thiết yếu nhất cô gái phải 
chuẩn bị để trao cho cha mẹ và những người cậu của chàng 
trai(I). Vật lễ vừa có tác dụng thỏa mãn yêu cầu về vật chất 
vì người con trai đã hoàn toàn thuộc về dòng họ vợ; mặt 
khác, vật lễ tạo ra sự ràng buộc nhằm củng cố sự bền vững 
trong hôn nhân một vợ - một chổng. Nếu hôn nhân đổ vỡ do 
một phía vợ hoặc chổng gây ra, phương án giải quyết là 
người có lỗi phải nộp lại toàn bộ (hoặc gấp 2-3 lần) số 
lượng vật lễ mà nhà gái phải nộp cho nhà trai

Trường hợp gia đình nhà gái không lo đủ lễ vật mà đôi

0) Đồ sính lễ được người Chu-ru gọi là ngăn độ pơ  ptian (đồ dâng cho họ hàng 
chàng rể) hay gọi đầy đủ là do pô anù kông xrí kana (đổ dân biếu bằng các 
chuỗi hạt (xrí), vòng (kông), nhẫn (kana)).

Không kể các phí tổn trong hôn lẻ, sính lễ cưới cụ thể của người Chu-ru 
gồm có: 1 cái khăn (avăn) cho người mẹ để trả công nuôi dưỡng gọi là põ êa 
ksào ame (bú sữa mẹ), 1 cái áo cho người cha, 1 cái khăn xa tanh cho mỗi 
người chị, em gái được 1 cái khăn lú (đó đều là những chiếc khăn mua của 
người Chàm). Anh em trai mỗi người được tạng 1 chuỗi vòng hạt, nhẫn hoặc 
tiền bạc. (Vũ Đình Lợi, Gia đình và Hôn nhân truyền thống..., Sđd, tr. 123).

tar-  nữ quyết tâm lấy nhau 
4Mi chồng sau ngàv cưới. 
Adỉỏng có con gái) là bắt di

_ bất cứ món lễ vật nào. 
sái trả dần lễ vật thách CU' 
mòt lần. Trường hợp này p 
dan cụ thể do hai người cậi

Đối với trường hợp hứ 
hầng việc hai cặp vợ chổi 
thiện ước định sẽ thành thc 
trai - gái. Trong quá khứ. Ị 
êm ấm được tạo ra thôna I 
việc hứa hôn cũng để lại 1 
những cô gái. Đó là trườns 
đã ước định thông gia nhưr 
con khác giới có độ tuổi tư 
một vài tuổi). Thường thì 
hôn phải “chờ” đến khi £Í 
chênh lệch tuổi tác lúc nà} 
những người vợ phải tro tì 
phải chịu nộp rất nhiều CUỈ 
muốn tái giá.

Nhà dài - sak doai - ct 
thái cư trú đại gia đình khí 
cưới vẫn phải ở bên gái ch. 
cho ra ở riêng. Hôn nhân
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0. người Chu-ru quan niệm thách 
đỗi với gia đình chàng trai khi họ 
rhãn tộc chàng trai có bao nhiêu 
quan trọng hơn) thì cô gái cần lo 
rhách cưới cao nhất ở người Chu- 
lẽn I. Thông thường mẹ và người 

nộ: bộ quần áo. Lễ vật dành cho 
ãarr. dần từ chuỗi cườm, khăn đến 
1 là vật thiết yếu nhất cô gái phải 
mẹ \ à những người cậu của chàng 
ỊU1C thỏa mãn yêu cầu về vật chất 
1 loàn thuộc về dòng họ vợ; mặt 
ị buộc nhằm củng cố sự bền vững 
lột chỏns. Nếu hôn nhân đổ vỡ do 

ra. phương án giải quyết là 
J toàn bộ (hoặc gấp 2-3 lần) số 
lải nộp cho nhà trai 

ìhà không lo đủ lễ vật mà đôi

!Ọtlà - - ' pơ ptian (đồ dâng cho họ hàng
é  ar.u r. g xrí kana (đồ dân biếu bằng các
(kana I ị.

■ốn íễ. vịnh lễ cưới cụ thể của người Chu-ru 
pacn rr.e đẽ trả còng nuôi dưỡng gọi là pô êa 
cbc r.gười cha. 1 cái khăn xa tanh cho mỗi 
In lii đó đều là những chiếc khăn mua của 
gưrr. í j o :  tặng 1 chuỗi vòng hạt, nhẫn hoặc 
nà H . nhãn truyền thống..., Sđd, tr. 123).

s -  ĩ  quyết tâm lấy nhau thì cô gái phải về ở hẳn bên gia
ũrs. chồng sau ngày cưới. Có khi vì mục đích của nhà trai 
o  ng có con gái) là bắt dâu thì gia đình nhà gái không phải 

- -  bất cứ món lễ vật nào. Nhà trai cũng chấp nhận để bên 
22J trả dần lễ vật thách cưới nếu họ không đủ khả năng lo 
~ : t lần. Trường hợp này phải có sự thoả thuận về mặt thời 
g.an cụ thể do hai người cậu của hai bên bàn bạc, ấn định.

Đối với trường hợp hứa hôn, hôn nhân được đánh dấu 
bằng việc hai cặp vợ chồng có quan hệ láng giềng, thân 
'.hiện ước định sẽ thành thông gia nếu họ sinh được một đôi 
trai ’ gái. Trong quá khứ, phần lớn các gia đình hạnh phúc, 
êm ấm được tạo ra thông qua sự ước định này. Tuy nhiên, 
việc hứa hôn cũng để lại khá nhiều bất hạnh, chủ yếu cho 
những cô gái. Đó là trường hợp một trong hai cặp vợ chổng 
đã ước định thông gia nhưng lại không sinh được những đứa 
con khác giới có độ tuổi tương ứng với nhau (hơn kém nhau 
một vài tuổi). Thường thì chàng trai đã được cha mẹ hứa 
hôn phải “chờ” đến khi gia đình kia sinh được con gái. Sự 
chênh lệch tuổi tác lúc này khá xa (15-20 tuổi) và không ít 
những người vợ phải trở thành góa phụ khi còn rất trẻ. Họ 
phải chịu nộp rất nhiều của cải để làm ma cho chồng và nếu 
muốn tái giá.

Nhà dài - sak doai - của người Chu-ru không còn, hình 
thái cư trú đại gia đình không tồn tại nữa, đôi vợ chồng mới 
cưới vẫn phải ở bên gái cho đến khi nào gia đình quyết định 
cho ra ở riêng. Hôn nhân thuỷ chung một vợ, một chồng
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được người Chu-ru rất coi trọng. Bội hôn, ly hôn bị xerr. í  
một trọng tội chịu phạt nặng. Người có tội phải đền ch: 
người bị thiệt hại từ một trâu trở lên.

c. Tang ma

* Tang lễ

Khi có người thân qua đời, gia đình người chết loan tin 
cho cộng đổng bằng cách đánh trống (ba hồi trống liên 
tiếp), hoặc đánh chiêng bằng (hai hồi chiêng liên tiếp nhau). 
Tiếng trống và tiếng chiêng bất thường theo một khúc thức 
đặc trưng sarclớt vừa là tín hiệu để những người trong làng 
đến chia buồn cùng tang chủ, vừa đánh dấu thời điểm những 
kiêng cữ có liên quan đến người chết được áp dụng cho cả 
cộng đồng trong một thời gian nhất định (thường là 7 ngày). 
Cư dân Chu-ru không quan niệm chết xấu hay chết tốt. Mọi 
người qua đời dù trẻ hay già, bệnh tật hay tai nạn, tang lễ 
đều được tổ chức với lễ thức như nhau.

Ngày hôm sau, gia tộc có người chết chọn và cử một 
nhóm người (3-5 người) vào rừng chặt cây để làm quan tài 
(vọc atâu). Quan tài truyền thống dành cho người chết của 
người Chu-ru được làm bằng cách dùng rìu khoét rỗng một 
thân cây to (như kiểu làm thuyền độc mộc), nắp quan tài 
được làm riêng căn cứ vào kích thước của phần chính đã 
được làm trước đó. Việc làm quan tài phải tuân theo dung 
lượng thời gian đã được cộng đồng quy định: 01 ngày; nếu 
trong ngày hôm ấy, những người được cắt cử không hoàn
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ffcy" còng việc thì ngày s 
■ n ê n . Huyệt mộ được đào 
auvệt mộ mới. hoặc chuẩn 

0 vẫn còn mộ chưa pơil 
chôn chung người chết ờ 
khoảng những năm 1968-1 
chi có một huyệt mộ. m: 
người chết; quan tài ngu 
những người chết trước 
phương. Huyệt mộ đó khôi 
đã làm lễ pơthi nhằm đưa 
của tổ tiên (nơi thần Asuhr

Thông thường người C1 
ngày. Người chết được "b: 
của gia đình, đặt nằm nga; 
lúc nào cũng có người tú. 
quyến, bè bạn nhưng bao 
người có trách nhiệm than 
khúc mắc mà người chết c 
gởi gắm tâm sự, lòng yẽ_ 
đến người đã chết. Nhũn í 
trong buổi sáng ngày đưa 1

Những người đến đár 
trong các thứ sau: gà. vịt. 
đình có tang. Những thức



íi trọng. Bội hôn. ly hôn bị xerr. Jt 
nặng. Người có tội phải đền cbo 

trâu trờ lên.

la đời. gia đình người chết loan tin 
ch đánh trống (ba hổi trống liên 
ang hai hổi chiêng liên tiếp nhau). 
•ng \ít thường theo một khúc thức 
ín hiệu để những người trong làng 
chủ. vừa đánh dấu thời điểm những 
n người chết được áp dụng cho cả 
i gian nhất định (thường là 7 ngày), 
in niệm chết xấu hay chết tốt. Mọi 
r già. bệnh tật hay tai nạn, tang lễ 
lức như nhau.

ộc c người chết chọn và cử một 
vào rừng chặt cây để làm quan tài 
ẽn thòng dành cho người chết của 
õng -~-h dùng rìu khoét rỗng một 
m thuyền độc mộc), nắp quan tài 
ào k;ch thước của phần chính đã 
làrr. quan tài phải tuân theo dung 
fộr.r đóng quy định: 01 ngày; nếu 
Ig người được cắt cử không hoàn

h c õng việc thì ngày sau họ phải làm lại một quan tài 
n  Huyệt mộ được đào trước khi chôn 01 ngày nếu là 
t -  * ét mộ mới, hoặc chuẩn bị chỗ tại huyệt mộ cũ nếu dòng 
IX  vản còn mộ chưa pơthi hút (chưa làm lễ bỏ mả). Tục 
cr.õn chung người chết ở người Chu-ru được duy trì đến 
khoảng những năm 1968-1970. Khi ấy, mỗi gia tộc thường 
chi có một huyệt mộ, mỗi huyệt mộ chôn khoảng 15-20 
"gười chết; quan tài người chết sau đặt chồng lên trên 
những người chết trước hoặc là đặt dưới tùy theo địa 
phương. Huyệt mộ đó không được chôn thêm chỉ khi gia tộc 
đã làm lễ pơthi nhằm đưa những người đã chết về đến nơi 
của tổ tiên (nơi thần Asiilirơsang cai quản).

Thông thường người Chu-ru lưu người chết trong nhà 2-3 
ngày. Người chết được “bọc” trong những tấm đắp mới nhất 
của gia đình, đặt nằm ngay ngắn trên một sạp ở giữa nhà và 
lúc nào cũng có người túc trực hai bên. Họ có thể là thân 
quyến, bè bạn nhưng bao giờ cũng phải kèm thêm một vài 
người có trách nhiệm than khóc, kể lể nhằm giãi bày những 
khúc mắc mà người chết chưa có điều kiện hoàn thành hoặc 
gởi gắm tâm sự, lòng yêu thương của gia đình, cộng đổng 
đến người đã chết. Những làn điệu ai oán này chỉ kết thúc 
trong buổi sáng ngày đưa người chết đi chôn.

Những người đến đám tang chia buồn mang theo một 
trong các thứ sau: gà, vịt, tấm đắp, quần áo,... trao cho gia 
đình có tang. Những thức ăn được dùng phục vụ mọi người
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trong thời gian lo tang, những thứ không ãn được sẽ c r. rr 
theo người chết.

Trong những ngày tổ chức tang lễ, gia đình có tar.ĩ 
dựng một căn chòi gần huyệt mộ, chòi này chỉ sử dụng vàc 
thời điểm mang người chết đi chôn. Quan tài được làm xong 
cũng không liệm người chết ngay, người chết chỉ được liệm 
trong buổi sáng ngày đưa đi chôn cất. Quan tài được man£ 
ra đặt xuống huyệt mộ (không lấp đất). Những người đi đưa 
ma trước khi trở về làng phải qua suối rửa mặt mũi, tay chân 
vì người Chu-ru sợ hồn ma sẽ “bám” lấy họ. Đối với những 
người không quay về nhà mình mà quay về gia đình tang 
quyến thì họ phải trải qua một hình thức “gột rửa” tiếp theo: 
vài người đứng chờ sẵn trước cổng vào nhà, dùng nước và 
tro bếp hắt lên mình những người vừa đi chôn về sau đó họ 
mới được vào nhà. Hàng ngày (thường là 7 ngày liên tiếp 
sau khi chôn) hoặc một ngày trong năm, gia đình mang vịt, 
gà, cơm,... lên huyệt mộ cho người vừa chết ăn. Sau lời 
khấn, thức ăn được đổ xuống huyệt mộ. Việc cúng cơm này 
chấm dứt khi có lễ pơthi kút.

Những gia đình giàu có khi người chết vừa tắt thở giết 
một trâu, khi khâm liệm giết con thứ hai. Cũng như nhiều 
tộc người khác, người Chu-ru quan niệm: người chết khi 
còn sống đã làm ra của cải, vì vậy tục chia của cho người 
chết vẫn còn được duy trì với những thứ như: khăn, áo, 
chiêng, vòng, nhẫn bạc,...

Trong thời gian tổ chức lễ tang, mọi người múa hát theo

5cr_ Ả nia cliớhia (chớ hia n; 
3k  đặt giữa nhà hoặc xung 
-  : khi đưa đi chôn. Nhạc c 
i  a phương nhưng phổ biến 
sáo dọc), cing (chiêng núr 

xiu), sơnggơr hoặc pohgơnã 
-.ghi thức cúng tế trong tang 

Phong tục tang ma của 
đến phong tục hôn nhân, nh 
gia đình. Vợ chết chồng đi 
trước khi lấy chồng mới ng 
phải lên mộ cúng vái xin n: 
vật mang theo gồm một gùi 
khăn choàng, một con lợn hi 
một năm bị làng phạt một t 
đi bước nữa phải trở về nh 
mang theo bất cứ một tài sa 
hành nghi lễ tương tự goá p 
con trâu.

* Lễ bỏ mả (Pơthi kút)

Thời gian làm lễ Pơĩhỉ 
của gia đình hay dòng tộc 
qua đời từ 2 đến 3 năm trò 
Nếu là huyệt mộ truyền tỉ 
chỗ” thì tiến hành lễ Pơtìu 
trường hợp này t.uỳ thuộc V
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những ihứ không ăn được sẽ chí*

ổ chức tang lễ. gia đình có rang 
uyét mộ. chòi này chì sử dụns vào 
ẽt đi chôn. Quan tài được làm xong 
hét ngay, người chết chí được liệm 
ì đi chôn cất. Quan tài được mang 
hông lấp đất). Những người đi đưa 
hải qua suối rửa mặt mũi, tay chân 
la sẽ "bám" lấy họ. Đối với những 
à mình mà quay về gia đình tang 
Ị một hình thức “gột rửa” tiếp theo: 
IU Ớ C  cổng vào nhà, dùng nước và 
Ig người \ìra đi chôn về sau đó họ 
ngày (thường là 7 ngày liên tiếp 

gày ưong năm. gia đình mang vịt, 
► cho người vừa chết ăn. Sau lời 
ống huyệt mộ. Việc cúng com này 
Hư

có khi người chết vừa tắt thở giết 
r- '- - ơn thứ hai. Cũng như nhiều 
hu-ru quan niệm: người chết khi 
ài. vì vậy tục chia của cho người 
trì với những thứ như: khăn, áo,

tc lẻ tang, mọi người múa hát theo

<ẫe_ \ riia chớhia (chớ hia nghĩa là khóc) chung quanh quan 
_  i -1 2Ĩữa nhà hoặc xung quanh nhà, xung quanh huyệt 
r  khi đưa đi chôn. Nhạc cụ dùng trong tang ma tùy theo 
i  _ phương nhưng phổ biến là: lơkel (kèn bầu 6 ống), tơliă 
sao dọc), cing (chiêng núm bộ ba), sar (chiêng bằng bộ 

SÌU), sơnggơr hoặc pohgơnăng (hai loại trống). Đảm nhiệm 
- ghi thức cúng tế trong tang lễ là thầy Bơsih.

Phong tục tang ma của người Chu-ru liên quan nhiều 
đến phong tục hôn nhân, nhất là đối với những người đã có 
gia đình. Vợ chết chồng được tái giá sau một năm nhưng 
trước khi lấy chổng mới người goá phụ và chồng tương lai 
phải lên mộ cúng vái xin người chết cho được lấy nhau, lễ 
vật mang theo gồm một gùi bánh gói bằng lá cây dầu, một 
khăn choàng, một con lợn/heo hay gà. Tái giá trước thời hạn 
một năm bị làng phạt một trâu. Người chồng chết vợ muốn 
đi bước nữa phải trở về nhà cha mẹ mình và không được 
mang theo bất cứ một tài sản nào; khi lấy vợ cũng phải tiến 
hành nghi lễ tương tự goá phụ, vi phạm cũng chịu phạt một 
con trâu.

* Lễ bỏ mả (Pơthi kút)
Thời gian làm lễ Pơthi kút phụ thuộc vào sự chuẩn bị 

của gia đình hay dòng tộc. Thông thường khi người thân 
qua đời từ 2 đến 3 năm trở lên, mới được tổ chức lễ bỏ mả. 
Nếu là huyệt mộ truyền thống (chồn chung), khi đã “hêt 
chỗ” thì tiến hành lễ Pơthi kút. Số lượng vật hiến sinh trong 
trường hợp này t.uỳ thuộc vào số người chết trong huyệt mộ
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đó. Ngày nay, tục chôn chung đã bị loại bỏ, Pơthi kút đuoc 
làm cho một người duy nhất, vì thế vật hiến sinh không trô 

thành gánh nặng cho gia đình, dòng họ.

Trong lễ bỏ mả truyền thống, người ta dùng tre, nứa làm 
một hàng rào chung quanh ngôi mộ. Khi đã đắp đất lên trẽn 
huyệt mộ, nhà mồ che mộ lợp mái tranh và không có bất k\ 
hình thức trang trí nào. Hình thức làm nhà mồ với các thứ 
vật liệu hiện đại (ximăng, gạch, tôn, ngói,...) đã khiến cho 
từ Pơthi kút biến nghĩa thành: Lễ xây mộ. Tuy vậy, phần 
nghi lễ của Pơthi Kút vẫn còn mang đậm nét truyền thống: 
người chị cả trong gia đình, dòng tộc có trách nhiệm và 
quyền hạn lớn nhất trong thời gian chuẩn bị và diễn ra lễ. 
Người chị phân công việc chuẩn bị cho từng người em, nhất 
là những vật hiến sinh có tính bắt buộc như: trâu, heo, dê, 
rượu, gà, vịt. Lễ thức được kéo dài trong nhiều ngày bên 
cạnh công việc chính là tu sửa lại ngôi mộ được pơthi. Trình 
tự các nghi thức lễ như sau:

- Cúng mở mả (Pưh kút)

Chủ gia đình mời thầy cúng và chuẩn bị đầy đủ các thứ 
vật lễ gồm: 01 heo + 01 gà trống + 01 ché rượu. Thầy cúng 
dùng các thứ vật lễ dâng lên cho thần linh (dâng làm hai 
lần: một lần cúng sống và một lần cúng chín). Ché rượu sau 
khi cúng mọi người tham dự có thể uống cạn nhưng trước 
đó phải hút rượu ra một bầu nhỏ để tại không gian thiêng 
trong nhà. Trong lễ cúng này không được phép dùng bất kì 
một nhạc cụ nào để múa hát.

Sána hỏm sau thầy CÚI 
f jó c  ra mộ. Ông đổ hẽt 1 

khấn nhầm báo cho nl 
cháu tiến hành pơthi kút c 
-cười trong gia tộc bắt ta\ 
làm cộng hiến sinh,... tr< 
nhà mồ đã hoàn tất, nghi t 

- Đêm nhập đám (Di 
Vật hiến tế trong nghi 

lượng vật hiến tế tương ứr 
trong mộ. Ngoài vật hiến 
có thể kèm theo những m 
lươn, hoa quả, các món ( 
này là thầy cúng báo cl 
người đã chết biết việc 1 
được tiến hành vào sáng t 
sinh (vào buổi chiều), lẻ 
người tham dự cùng ãn u 
của thần linh qua lời thir 
được gióng lên kèm theo 

- Ngày ăn lớn và ha I 
Từ sáng sớm. trâu hit 

thầy cúng và những ngưi 
cúng thứ nhất diễn ra. TI 
người đã khuất bàng cách 
và những con vật nhỏ k



-hang đã bị loại bỏ, Pơthi kút đuoc 
nhãt. vì thế vật hiến sinh khôn ĩ 
đình, dòng họ.

n thống, người ta dùng tre. nứa làm 
ih ngôi mộ. Khi đã đắp đất lên trên 
ộ lợp mái tranh và không có bất k* 
Hình thức làm nhà mổ với các thứ 
ĩ- gạch, tôn, ngói,...) đã khiến cho 
thanh: Lễ xây mộ. Tuy vậy, phần 
a -èn mang đậm nét truyền thống: 
nnh. dòng tộc có trách nhiệm và 
ị thời gian chuẩn bị và diễn ra lễ.
' chuẩn bị cho từng người em, nhất
> tính bát buộc như: trâu, heo, dê, 
tọc kéo dài trong nhiều ngày bên 
I iai ngôi mộ được pơthi. Trình 
a:

kút)
> c cng và chuẩn bị đầy đủ các thứ 
p  ti ?r.g -  01 ché rượu. Thầy cúng

ỉcr. cho thần linh (dâng làm hai 
roột lấn cúng chín). Ché rượu sau 
đ_- có thể uống cạn nhưng trước 

táu nhỏ để tại không gian thiêng 
t*à> không được phép dùng bất kì 
ái.

Sons hôm sau thầy cúng cầm bầu rượu đã để dành từ tối 
T J X ra mộ. Ông đổ hết bầu rượu lên mộ kèm theo những 
irt khán nhằm báo cho những người đã khuất biết việc con 
. *_J. tiến hành pơthi kút cho họ. Tính từ thời điểm này mọi 
n-~ rìri trong gia tộc bắt tay vào làm nhà mồ, đắp lại nấm mộ, 

cộng hiến sinh,... trong thời gian một tuần. Khi ngôi 
nhà mồ đã hoàn tất, nghi thức thứ hai được tiến hành.

- Đêm nhạp đám (Diơu tơma)
Vật hiến tế trong nghi lễ này bao gồm: trâu, heo, gà; số 

lượng vật hiến tế tương ứng với số lượng người chết đã chôn 
trong mộ. Ngoài vật hiến sinh bắt buộc vừa nêu, lễ cúng còn 
có thể kèm theo những món ăn gia đình kiếm được như: cá, 
lươn, hoa quả, các món canh rau,... Mục dích của lễ cúng 
này là thầy cúng báo cho thần linh khắp chốn và những 
người đã chết biết việc lấy máu những con vật hiến tế sẽ 
được tiến hành vào sáng hôm sau. Sau khi dựng các cột hiên 
sinh (vào buổi chiều), lễ thức kéo dài khoảng 30 phút, mọi 
người tham dự cùng ăn uống và lúc này, được sự cho phép 
của thần linh qua lời thỉnh cầu của thầy cúng, cồng chiêng 
được gióng lên kèm theo những điệu múa truyền thống.

- Ngày ăn lớn và hạ trâu  (Hrêi bơng prong jrã  k’bào) 
Từ sáng sớm, trâu hiến sinh được cột vào cọc hiến sinh,

thầy cúng và những người dự cúng khui một ché rượu. Lần 
cúng thứ nhất diễn ra. Thầy cúng báo tin hiến tế cho những 
người đã khuất bằng cách dùng một bát rượu đổ lên đầu trâu 
và những con vật nhỏ khác đọc lời khấn với mong muốn:
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nhưng người đã khuất nhận được đầy đủ các con vật hiên 
phù giúp cho con cháu trong gia tộc từ nay về sau được khoe 
mạnh lam ra nhiêu lúa gạo, nuôi được nhiều trâu, heo

Kêt thúc lời khấn, người đàn ông trưởng tộc và nhũn* 
người giúp lê hạ trâu, hiên sinh những con vật hiến tế nhô 
kèm theo lấy máu, xẻ thịt và lấy mỗi bộ phận của con vật 
hiến sinh một ít nấu chín, đặt lên mâm cúng. Thầy cúng gọi
t h ầ n  l i n h  nmrrvi  ^  _thân linh, người đã khuất về ăn thịt uống rượu. Sau nghi 
thức lấy máu trâu - bok kvào - chủ nhà và một số người vai 
vế trong gia tộc mang 01 gùi vật lễ (các món thịt con vật 
hiên sinh đã nấu chín) + 01 bầu rượu cần ra mộ đưa cho
người chêt. Xong việc, mọi người dọn dẹp chung quanh nhà 
mô và ra về. Nghi thức kêt thúc, thời gian còn lại trong ngày 
và kê cả đêm hôm đó mọi người cùng nhau vui say, thưởng 
thưc và hòa nhịp vào các điệu kèn, cổng chiêng rộn rã

- Ngày ăn đầu trâu (Hrêi bơng akó)

Đây là ngày không diễn ra bất kì một nghi thức cúng tế 
) nữa; ngày này, gia tộc tổ chức lễ có trách nhiệm mở
' n n õ  Á  „1  . _ 1. V • .  . .

nào nữa; ngày này, gia tộc tổ chức lễ có trách nhiệm mở 
tiệc nhằm cám ơn những người thân tộc, bạn bè xa gần 
thầy cúng,... đã hỗ trợ gia đình mình trong những ngày 
diễn ra pơthi.

Đầu tiên là cám ơn thầy cúng: chủ nhà khui một ché 
mời thầy cúng, trao tặng cho thầy cúng một chuỗi cườm 
hoặc một vật có giá trị tương đương và một vai trâu hay đùi 
heo. Việc cám ơn thầy cúng kết thúc, gia tộc lại chuẩn bị

le?  3 ché rượu lớn, cắm cần 1 
r  ;> minh lo lắng công việc 

-  Mời nhóm người là con t 
+ Mời nhóm người là con £ 
+ Mời nhóm người là con r 
Khi chủ nhà mời xong, ba 

-.101 thưởng, cùng múa hát vớ 
;hia rượu cho các thành viên t 
nhạt, mọi người cùng chia ta> 

Gia đình tổ chức lễ phải 1 
đảm nhận việc cúng tang ma. 
Sar Atâu (chiêng ma), Sar Ri 
sáu), trống Păh gi năng; hoà \ 
ia chớhia, Păh gi năng.

Khách mời là thành phán 
nhà làm lễ. Những người nà} 
quan niệm "trả nợ miệng".

Làm xong lễ Pơthi kúĩ. I 
còn được đưa cơm và thăm \ 
tại, có nơi vẫn duy trì việc CÚT 
như: Fú Ao II - Tà Hine - Đ 
Ka Đô Cũ - Ka Đô - Pró huvệ

III. NGHI LỄ NÓNG NGHIỆl

Xuất phát từ nguồn gốc 
bàn cư trú, người Chu-ru bié



m được đầy đù các con vật hiến 
?ng gia tộc từ nay về sau được kbủẽ 

>. nuôi được nhiều trâu, heo,...

gười đàn ông trưởng tộc và nhữr.E 
ến sinh những con vật hiến tế nhó 
ịt và lấy mỗi bộ phận của con vật 
. đặt lén mâm cúng. Thầy cúng gọi 
Ét về ăn thịt uống rượu. Sau nghi 
vào - chủ nhà và một số người vai 
ỉ gùi vật lễ (các món thịt con vật 
01 bầu rượu cần ra mộ đưa cho 

người dọn dẹp chung quanh nhà 
t thúc, thời gian còn lại trong ngày 
I người cùng nhau vui say, thưởng 
liệu kèn, cồng chiêng rộn rã.

Hréi bơng akó)
Ẽn ra bất kì một nghi thức cúng tế 
'?c tổ chức lễ có trách nhiệm mở 

ngưri thân tộc, bạn bè xa gần, 
đình mình trong những ngày

ìã> cúng: chủ nhà khui một ché 
cho thầy cúng một chuỗi cườm 
r.g dư ưng và một vai trâu hay đùi 
ng kết thúc, gia tộc lại chuẩn bị

H:7 5 ché rượu lớn, cắm cần mời đại diện những người đã 
gn - đỡ mình lo lắng công việc. Trình tự mời rượu như sau:

-  Mời nhóm người là con trai trong tộc họ
-  Mời nhóm người là con gái trong tộc họ
+ Mời nhóm người là con rể trong tộc họ
Khi chủ nhà mời xong, ba nhóm này phải uống nhạt ché 

m thưởng, cùng múa hát với mọi người và chỉ được phép 
chia rượu cho các thành viên trong ba nhóm nói trên. Rượu 
nhạt, mọi người cùng chia tay. Lễ pơthi kút kết thúc.

Gia đình tổ chức lễ phải mời một thầy Bơsih - chuyên 
đảm nhận việc cúng tang ma. Nhạc cụ dùng trong lễ gồm: 
Sar Atâu (chiêng ma), Sai• Rnăm (chiêng thông thường bộ 
sáu) trống Păli gi năng; hoà với vũ điệu Poh sav atâu, Tơm 
ia chớhia, Păh gi năng.

Khách mời là thành phần không thể thiếu đối với chủ 
nhà làm lễ. Những người này chủ yếu được mời đến theo 
quan niệm "trả nợ miệng".

Làm xong lễ Pơthi kút, ngôi mộ đó hàng năm không 
còn được đưa cơm và thăm viếng của thân nhân nữa. Hiện 
tại, có nơi vẫn duy trì việc cúng hàng năm khi đã làm lễ này 
như: Fú Ao II - Tà Hine - Đức Trọng, Ma Đanh - Tu Tra, 
Ka Đô Cũ - Ka Đô - Pró huyện Đơn Dương.

III. NGHI LỄ NÔNG NGHIỆP

Xuất phát từ nguồn gốc lịch sử và ảnh hưởng của địa 
bàn cư trú, người Chu-ru biết làm ruộng từ rất lâu đời. Lúa
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là nguồn lương thực chủ yếu. Ngoài ra, họ còn biết trcne 
thêm ngô, sắn... Thủ công nghiệp ở đây tuy có bề dày lịc* 
sử nhưng chưa được chuyên môn hoá cao, công cụ thô sơ 
dẫn đến sản phẩm ít sáng tạo, hoa văn đơn giản và chắ  
lượng hạn chế. Cho tới ngày nay, thủ công nghiệp Chu-rL 
yẫn chỉ là một ngành sản xuất nhỏ, sản phẩm lam ra chỉ đáp
ưng nhu cầu sử dụng cho gia đình, cộng đổng và trao đổi 
với các dân tộc láng giềng.

 ̂ Sinh sống trên khu vực cao nguyên cách xa sông biển, 
từ lâu, cây lúa đã trở thành cây lương thực chủ yếu trong đời 
sống đổng bào Chu-ru nơi đây. Thời vụ trồng lúa diễn ra 
theo mùa, cùng với đó là các lễ nghi nông nghiệp được tổ 
chức găn liền với mỗi công đoạn trổng tỉa hay thu hoạch.

Người Chu-ru là cư dân trồng lúa nước, lễ hội hàng năm 
chủ yếu là nghi lễ nông nghiệp trải dài suốt chu trình canh 
tác ruộng. Mỗi một làng Chu-ru lại có những khác biệt nhất 
định trong tên gọi và những vật lễ nhằm thực hiện các nghi 
lê nông nghiệp. Các lễ hội được trình bày dưới đây được hổi 
cố từ các nghệ nhân cao tuổi thuộc các xã: Tà Hine Tà 
Nang va Đa Loan (huyên Đức Trong)

1. Cúng đầu mùa cM ơnhum  ngã war)

 ̂ Vào đầu mùa mưa, khi chủ nhà đã chọn được ngày cày 
ruộng, gia đình tổ chức lễ cúng đầu mùa tại nhà của mình 
người cúng là chủ nhà hoặc gia đình có thể mời thầy cúng - 
Bơdâu - nhằm chuyển tải những mong muốn của gia đình
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I yếu. Ngoài ra, họ còn biết trõcí 
1£ nghiệp ờ đây tuy có bể dày hõt 
yẽr. môn hoá cao, công cụ thỏ sc 
'Ể tạo, hoa vãn đơn giản và chái 
Y >  nay, thủ công nghiệp Chu-n. 
xuai nhỏ, sản phẩm làm ra chì đáp 
' gia đình, cộng đồng và trao đổi
r
K Cao nguyên cách xa sông biển. 
ri cã\ lương thực chủ yếu trong đời 
ýí đây. Thời vụ trồng lúa diễn ra 
các lễ nghi nông nghiệp được tổ 

g đoạn trổng tỉa hay thu hoạch.

trông lúa nước, lễ hội hàng năm 
ghiẽp trải dài suốt chu trình canh 
Xa-ru lại có những khác biệt nhất 
' r  vật lễ nhằm thực hiện các nghi 
đươc trình bày dưới đây được hổi 
tuô: thuộc các xã: Tà Hine, Tà 

Xv Trọns).

1 nhum ngã war)

i chu nhà đã chọn được ngày cày 
cứng đầu mùa tại nhà của mình, 
c g 1 a đinh có thể mời thầy cúng - 
những mong muốn của gia đình

ềt~  thần linh. Người cúng đọc lời cầu xin Yàng cho một 
w - - mưa thuận, gió hoà. Lễ vật cúng gồm: một choé rượu 
. ir.. một con gà, cơm và một số loại hoa quả.

2. Cúng gieo giống (Mơ nhum pơleh drậ)

Khoảng một tháng sau khi đã làm lễ thứ nhất, công 
doạn làm đất đã thực hiện xong, trước ngày gieo giống một 
nsày, chủ nhà mang các thứ lễ vật ra ruộng cúng. Vật lê 
gồm: một choé rượu cần, một gà (vịt), một chén cơm và trái 
cây. Chủ nhà cầu xin Yàng cho lúa lên đều, xanh tốt và 
không bị côn trùng phá hoại.

3. Lễ rửa chân trâu (Mơ nhum rao tơ kai kvào):

Lễ này có nhiều điểm giống với lễ rửa chân trâu {Nhô 
rào jơng rpù) của người Cơ-ho Srê. Từ thời điểm này người 
Chu-ru không sử dụng trâu vào công việc đồng áng cho đến 
mùa vụ năm sau mà tập trung vào vỗ béo trâu (người Chu-ru 
không nuôi trâu theo phương thức thả rông như dân Cơ-ho - 
Mạ). Chủ nhà chuẩn bị: một ché rượu cần, hai gà, một nải 
chuối chín, một bát xôi và đặc biệt phải có một con rủa. 
Trong ngày làm lễ trâu được tắm rửa sạch sẽ, lùa vào 
chuồng vào chiều tối. Khi trâu đã vào hết trong chuồng, chủ 
nhà mang lễ vật ra sân khấn xin Yàng cho trâu được béo tốt, 
khoẻ mạnh hơn trong năm tới.

4. Lễ mừng lúa trổ bông {Mơ nhum uở tơjam  bơđai) 

Khi lúa bắt đầu lên đòng, gia đình chuẩn bị các thứ trái
cây có vị chua, rượu cần, gà (vịt),... mang ra cúng ở ruộng
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hoặc tại nhà. Thời gian làm lễ phải vào ngày trănơ sái^. 
Mục đích mong cho lúa trổ đều, nhiều bông, chắc 
không bị chim thú phá hại.

5. Lễ mừng lúa chín (M ơ n h u m  vo k  k ỏ h ):

Lễ vật cúng mừng lúa chín gồm: gà (vịt), rượu cát:, 
chuối,... Lễ thức được tiến hành trước khi gặt lúa từ 02 - c5 
ngày. Tuỳ thuộc vào khả năng vật chất của từng gia đình mà 
vật hiến sinh có thể là: dê, heo, ngựa,... lớn nhất là trâu. Lẻ 
cúng được làm ngay tại chân ruộng lúa.

6. Cúng mừng gặt lúa (M ơ n h u m  hơm a)

Đây là lễ cúng lớn nhất khép lại chuỗi nghi lễ nông 
nghiệp một năm của người Chu-ru.

Lúa được gặt, rồi gom lại thành đống hình nón giữa 
ruộng, mọi người cùng tụ tập quanh đống lúa với vật lễ đã 
chuẩn bị sẵn gồm: vài choé rượu, hai con gà, heo; nếu gia 
đình làm lễ  này đang có người bị ốm đau thì vật hiến sinh là 
trâu hoặc bò. Đảm nhiệm nghi lễ trong lễ cúng này phải có 
thầy cúng. Sau nghi thức mời gọi và dâng vật lễ cho thần 
linh, thầy cúng lấy nước đầu của từng ché rượu để trong một 
chòi làm cạnh đống lúa, chia cho từng thành viên - bắt đầu 
từ những người có vai vế: già làng, chủ nhà, sau đó mới đến 
những người khác trong dòng tộc. Thầy cúng cắt cổ gà lấy 
huyết trộn chung với bột nghệ và nước cháo (đựng trong 
bầu), dùng que vẩy thứ nước đó lên đống lúa, lên trời 
xuống ruộng đổng thời đọc bài khấn tạ ơn Yàng đã ban cho

mci mùa lúa. Nam. nữ xếp t 
r \ r '.g .  kèn, trống nổi lên ứ 
_-_r.g chia .rượu cho từng th 
-ca múa hát và những người

Lễ Mơ nhum lỉơma còn 
trì một số sinh hoạt có 
hai hình thức: pơ pơh : 

tham gia và họ nhận đươv 
" 2ười. Đô vật thấns cuộc 
_uộc nhận một xâu thịt nưới 
âồng ban thưởng nhiều ruc 
thầy cúng và già làng đọc n 
kẻ thua người thắng sức kh 
vụ mùa năm sau.

Cuối buổi lễ, người ta r 
trong kho lúa. Thầy cúng đJ 
cháo, bột nghệ) lẻn đình t> 
hết trong kho, chủ nhà đón 
thu hoạch, họ phải làm lễ \  
lúa, có nơi phương ngữ la 
hai con gà, hai quả trứng 

Ở Ma Đanh, xã Tu Tra 
xuất nông nghiệp lại gắn 1: 
bơdai - lễ mở bồ thóc, là 
tiến hành trước khi lấy thc .
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làm lễ phải vào ngày trăng sáng, 
la ưổ đều, nhiều bông, chắc hại. 
ũ.

( M ơ n h u m  vok  k ỏ h ):

ỉú  ̂ chín gồm: gà (vịt), rượu cán. 
:n hành trước khi gặt lúa từ 02 - 05 
năng vật chất của từng gia đình mà 
p, heo, ngựa,... lớn nhất là trâu. Lễ 
hân ruộng lúa.

(M ơ  nhum  hơina)

|hất khép lại chuỗi nghi lễ nông 
ó Chu-ru.

>m lại thành đống hình nón giữa 
1 tập quanh đống lúa với vật lễ đã 
'oẽ rượu, hai con gà, heo; nếu gia 
'gười bị ốm đau thì vật hiến sinh là 
1 nghi lễ trong lễ cúng này phải có 
mời gọi và dâng vật lễ cho thần 

ầu cua từng ché rượu để trong một 
:hìâ cho từng thành viên - bắt đầu 
già làng, chủ nhà, sau đó mới đến 
lòng tộc. Thầy cúng cắt cổ gà lấy 
nghê và nước cháo (đựng trong 

nước đó lên đống lúa, lên trời, 
c bài khấn tạ ơn Yàng đã ban cho

a â c  — ua lúa. Nam, nữ xếp thành vòng tròn quanh đống lúa; 
cÉper.2. kèn. trống nổi lên theo điệu Arija. Già làng và thầy 
C1T2 chia .rượu cho từng thành viên trong lúc họ đang say 

múa hát và những người khác.

Lễ Mơ nhum hơma còn là dịp để gia đình, cộng đồng 
trì một số sinh hoạt có tính chất thể thao như: đấu vật 
hai hình thức: pơ pơlì và kơ túkgai - đô vật tự nguyện 

ch am gia và họ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của mọi 
n£ười. Đô vật thắng cuộc được thưởng rượu, người thua 
cuộc nhận một xâu thịt nướng. Người thắng cuộc được cộng 
dóng ban thưởng nhiều rượu và thức ăn nhất. Khi thường, 
thầy cúng và già làng đọc những lời khấn xin Yàng ban cho 
kẻ thua người thắng sức khoẻ và tinh thần hãng hái hơn vào 
vụ mùa năm sau.

Cuối buổi lễ, người ta mang lúa về nhà đổ đầy từng bồ 
trong kho lúa. Thầy cúng đật bầu đựng nước (huyết gà, nước 
cháo, bột nghệ) lên đỉnh bổ lúa. Lúc lúa đã được mang về 
hết trong kho, chủ nhà đóng kho lại, nếu muốn ăn lúa mới 
thu hoạch, họ phải làm lễ Mơ nhum pơh vác bơđai (mở kho 
lúa, có nơi phương ngữ là pưh akó bơđaiy, lễ vật gồm có: 
hai con gà, hai quả trứng gà, một nải chuối.

Ở Ma Đanh, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, chu kỳ sản 
xuất nông nghiệp lại gắn liền với các lễ thức như: pơk ako 
bơdai - lễ mở bồ thóc, là lễ thức đầu tiên của vụ mùa được 
tiến hành trước khi lấy thóc ra để gieo trồng. Klơu dồng, lễ
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cúng sau khi sạ lúa xong và cắm nêu ngoài đổng được ũ ã t  
hành cả ngoài ruộng và ở nhà. Lễ vật trong lễ thức gồm £*. 
rượu, ché rượu cần và 1 cây nêu. ơ  wơ tian bơdai là lễ thúc 
thứ ba, được tổ chức tại ruộng khi lúa trổ đòng với mục đích 
cầu mong cho cây lúa ra đều, đẹp. Lễ cúng chỉ đơn giản c : 
2 quả trứng gà, 2 nải chuối. Lễ ăn cốm - Bơng piang bơda.. 
được tổ chức trước khi gặt lúa, người Chu-ru ở Ma Đanh 
quan niệm nếu không tổ chức lễ thức này gia đình sẽ gặp 
những điều xui xẻo. Lễ vật trong lễ thức chỉ có cơm gói 
trong lá, gà, rượu và gạo mới rang lên giã thành cốm. Dao 
bù bơdai - Chất đống lúa, được tiến hành sau khi gặt xong, 
lễ vật là 1 ché rượu cần và 1 con gà. Pơle Vơrjoa - hạ đống 
đạp lúa, đây là lễ thức lớn nhất trong chu trình nghi lễ nông 
nghiệp. Để làm lễ này, người ta phải dựng một cái chòi ở 
ngoài ruộng với các lễ vật gồm: trâu, lợn, gà, cơm gói trong 
lá dầu, cá lóc nướng, lươn nướng, rượu cần... Srak ia vu - 
Lễ cúng nước cháo, là lễ thức cuối cùng để cúng thần lúa 
sau khi đã đạp lúa xong và chất đầy bồ. Lễ thức này tương 
tự như lễ Tơgudơlan của người Chu-ru ở Próh.

Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu những nghi lễ nông 
nghiệp trong một vụ sản xuất của người Chu-ru ở Próh, 
huyện Đơn Dương, Lâm Đồng.

Đối với một số nghi lễ nông nghiệp, thời gian tiến hành 
nghi lễ được án định thông qua một lễ cúng nhỏ tại nhà của

thầy cúng. Trong lẻ  cú 
chù sia đình định tô chứ 
một ché rượu hoặc một . 

ÍBin linh trước nhất là  cho mìr 
cho gia đình neười đến xin ' 

t é t  thúc sau một b ài khấn và V 

thành côns (roi không đổ ngã 
thức đã được chấp thuận, thời 
án hành.

Lễ hội mừng mưa đàu n 
akó bơdai)

Người Chu-ru làm nông n 
vào thiên nhiên, chính vì thế 
những cơn mưa đầu mùa là h 
cho một mùa vụ mới. cho cái 
thóc nảy mầm đều. Tháng c ó  

tiên trong nhịp thời gian cùa 
thòi điểm người Chu-ru tổ I 
mừng mưa đầu năm, lễ thức 
hội về nông nghiệp. Lễ Bỏng I 
một gia đình đại diện cho c 
gian 1 đêm 1 ngày.

(1) Người Chu-ru tính lịch theo mặt tri 
mưa đầu mùa (khoảng tháng 4. 5 the:
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g và cãm nêu ngoài đổng được ũ ã d  
ơ nhà. Lễ vật trong lễ thức gồm gã. 
c ả y  nêu. ơ  wơ tian bơdai là lễ thác 
Mộng khi lúa trổ đòng với mục á:z~
; đéu. đẹp. Lễ cúng chỉ đơn giản c : 
lôi. Lễ ăn côm - Bơng piang bơdai. 
gặt lúa, người Chu-ru ở Ma Đanh 
' chức lẻ thức này gia đình sẽ gặp 
vật trong lễ thức chỉ có cơm gói 

I mơi rang lên giã thành cốm. Dao 
L đươc tiến hành sau khi gặt xong.

1 con gà. Pơle Vơrjoa - hạ đống 
n nhát trong chu trình nghi lễ nông 
Igười ta phải dựng một cái chòi ở 

gổm: trâu, lợn, gà, cơm gói trong 
m r.ướng. rượu cần... Srak ia vu - 
* thức cuối cùng để cúng thần lúa 
và chát đầy bổ. Lễ thức này tương 
Ịguời Chu-ru ở Próh.

xin gi i  thiệu những nghi lễ nông 
9 xuất của người Chu-ru ở Próh, 
E)ổng.

ẻ nông nghiệp, thời gian tiến hành 
Ig qua một lễ cúng nhỏ tại nhà của

qpon thày cúng. Trong lễ cúng này, thường thì trưởng họ 
tp r chù gia đình định tổ chức nghi lễ mang đến nhà thầy 
a r  £ một ché rượu hoặc một con gà, thầy cúng sẽ xin phép 
km linh trước nhất là cho mình được phép rời khỏi nhà, sau 
la cho gia đình người đến xin được tổ chức lễ cúng. Lễ cúng 

thúc sau một bài khấn và việc dựng roi cúng trên bát gạo 
i t ành công (roi không đổ ngã) và như vậy là việc tổ chức lễ 
thức đã được chấp thuận, thời gian tổ chức lễ thức sẽ được 
án hành.

L ẻ  h ộ i m ừ n g  m ư a  đ ầ u  n ă m  (B ô n g  a k ó  b ơ d a i - B â n g  

akó bơ dai)

Người Chu-ru làm nông nghiệp phần lớn vẫn phụ thuộc 
vào thiên nhiên, chính vì thế vào tháng 4, tháng 5 khi có 
những cơn mưa đầu mùa là lúc có điều kiện tốt để bắt đầu 
cho một mùa vụ mới, cho cái cày cái bừa đi thoáng, cho hạt 
thóc nảy mầm đều. Tháng có mưa xuống cũng là tháng đầu 
tiên trong nhịp thời gian của người Chu-ru(1), đây cũng là 
thời điểm người Chu-ru tổ chức lễ Bông akó bơdai - lễ 
mừng mưa đầu năm, lễ thức mở đầu cho một chuỗi các lễ 
hội về nông nghiệp. Lễ Bông akó bơdai được diễn ra tại nhà 
một gia đình đại diện cho cả dòng họ trong khoảng thời 
gian 1 đêm 1 ngày.

(,) Người Chư-ru tính lịch theo mặt trăng, tháng 1 được tính từ tháng có cơn 

mưa đầu mùa (khoảng tháng 4, 5 theo dương lịch).
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Để tiến hành lễ thức người Chu-ru cần phải chuẩn bi £  
vật dâng cúng gồm: 1 con lợn, 1 con gà, 1 ché rượu. 1 :a» 
trầu, 2 quả trứng (1 chín 1 sống) và 1 cây nêu làm bằns 2Ỗ 
rừng dùng để cột lợn.

Buổi tối, khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, lễ cúns 
được bắt đầu. Trước tiên, thầy cúng tiến hành nghi thức 
dâng lễ vật lên các vị thần linh. Lễ vật được dâng lên là một 
con gà và một con lợn sống như một hình thức “báo cáo" 
với thần linh để lực lượng siêu nhiên này biết về việc tổ 
chức lễ thức. Mặt khác đây còn là nghi lễ để các vị thần biết 
được rằng đó là những lễ vật được con người dâng cúng và 
quan trọng hơn đó là những con vật còn tươi sống do họ 
chăn nuôi được. Sau nghi thức này, con gà được cho uống 
một ít nước rồi mới đem cắt tiết. Lợn được đem buộc ở cây 
nêu(l), trước khi giết lợn, họ lấy một ít bã rượu trong ché đổ 
lên mình lợn, vừa đổ vừa cúng. Cùng lúc đó ở trong nhà, 
thầy cúng vẫn tiếp tục cúng. Lễ Bông akó bơdai được tổ 
chức nhằm cầu mong thần mưa cho đủ nước để có nước cày 
bừa làm ruộng, khi đã đủ nước thì cầu mong sao cho trâu đi 
cày không bị gãy ách, cặp trâu đi không va vào nhau, có đủ 
sức để làm môt vu dài.

Ị - Jẻ nguyên con, lợn, người t 
»: - ;  lợn thái nhỏ, một bát cơm 
Jíghi lễ tiếp tục, thầy cúng th 
. -_vén tới các vị thần linh lời 
lẽn các vị những lễ vật mà cả c 
r. với tấm lòng thành kính. Lẻ 
được đem ra cho toàn thể dãn l 
nhau nhảy múa vui vẻ với niềr 
nghe thấy lời khẩn cầu của họ 
trọng hơn cả là họ sẽ đạt đượ 
gắm tới các vị thần.

Sáng hôm sau, lễ thức lại 
được sắp đầy đủ như tối hổm 
sống, sau đó mang đi làrr. tỉ 
trước, gà và lợn sau khi làm c: 
Trong toàn bộ tiến trình cùa 
đóng vai trò chính, người trựí 
linh, bên cạnh thầy cúng, tron: 
già làng, những người đại diẽ 
ngồi xung quanh mâm cúng \ .

Thịt gà, thịt lợn đã được nấu chín. Lễ vật lúc này, ngoài

0) Lề hội của người Chu-ru có thể được chia thành ba loại: 1, Loại nhỏ: lễ vật 
chỉ có gà, rượu.. 2 ,  Lễ lớn hơn: lễ vật có lợn và cây nêu nhỏ để cột lợn; 3, Lễ 
lớn là lễ có trâu và cây nêu cột trâu. Do đó, chỉ nhìn vào lễ vật và cây nêu 
trong lễ thức là có thể biết được đó là một lễ lớn hay nhỏ.

lễ. Lễ thức được kết thúc bãn 
cánh, đôi chân và cái đầu cua 
các già làng người Chu-ru sư : 
Vừa khấn thầy cúng vừa tun 
xuống, làm như vậy người c  
điều hay điều dở của vụ sản V
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*ợc náu chín. Lễ vật lúc này, ngoài

i  ducx chia thành ba loại: 1, Loại nhỏ: lễ vật 
iẻ Vâí có lơn và cây nêu nhỏ để cột lợn; 3, Lễ 

Do đó, chỉ nhìn vào lễ vật và cây nêu 
ló ỉa mởt lễ lớn hay nhỏ.

nguyên con, lợn, người ta còn chuẩn bị thêm một bát 
Srg I ọn thái nhỏ, một bát com đầy và một bát nước luộc gà. 
I%hi lễ tiếp tục, thầy cúng thay mặt cho toàn thể dân bản 
chuyển tới các vị thần linh lời cầu khẩn của mình và dâng 
lẽn các vị những lễ vật mà cả cộng đổng đã dầy công chuẩn 
bị với tấm lòng thành kính. Lễ cúng kết thúc, các đồ cúng tế 
được đem ra cho toàn thể dân bản hưởng lễ, mọi người cùng 
nhau nhảy múa vui vẻ với niềm tin rằng các vị thần linh đã 
nehe thấy lời khẩn cầu của họ, họ sẽ được chở che và quan 
trọng hơn cả là họ sẽ đạt được nguyện vọng mà họ đã gửi 
gắm tới các vị thần.

Sáng hôm sau, lễ thức lại được tiếp diễn, lễ vật cũng 
được sắp đầy đủ như tối hôm trước, gà và lợn được cúng 
sống, sau đó mang đi làm thịt. Cũng như buổi tối hôm 
trước, gà và lợn sau khi làm chín được mang lên cúng tiếp. 
Trong toàn bộ tiến trình của lễ thức, thầy cúng là người 
đóng vai trò chính, người trực tiếp liên hệ với các vị thần 
linh, bên cạnh thầy cúng, trong suốt quá trình lễ còn có các 
già làng, những người đại diện cho toàn thể dân bản cũng 
ngồi xung quanh mâm cúng và tham gia vào tiến trình buổi 
lễ. Lễ thức được kết thúc bằng nghi lễ xin âm dương, đôi 
cánh, đôi chân và cái đầu của con gà được thầy cúng hoặc 
các già làng người Chu-ru sử dụng để tiến hành nghi lễ này. 
Vừa khấn thầy cúng vừa tung chân, cánh và đầu gà rơi 
xuống, làm như vậy người Chu-ru cho rằng để biết được 
điều hay điều dở của vụ sản xuất hay cả đối với cuộc sống
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ngày thường. Lúc này các đồ lễ được mang đi để dùng 
bữa cơm trưa của dân làng.

Sau khi làm xong lễ Bông akó bơdai toàn thể dân bãa 
chuẩn bị công cụ lao động xuống đồng cày bừa bắt đầu méc 
mùa vụ mới.

Lễ lấy thóc ở bồ ra để ngâm ủ (Pưh akó b&dai)

Tuy không phải là lễ lớn nhưng Pưh akó bơdai là lễ mỡ 
đầu cho một vụ mùa sản xuất mới, được tiến hành sau khi 
làm đất và chuẩn bị gieo sạ. Vào cuối tháng 5 âm lịch của 
người Việt (tương đương với tháng 3 lịch Chu-ru), sau khi 
đã làm đất xong khoảng 10-15 hôm, lúc này đất đã ngấu, đã 
được bừa nhuyễn, người Chu-ru bắt đầu bước vào một mùa 
vụ mới. Lúa giống được dâng cúng thần linh trước khi đem 
ngâm ủ và gieo sạ. Địa điểm hành lễ được tổ chức ngay tại 
các gia đình như một nghi thức bắt buộc của mùa vụ, do chủ 
nhà hoặc thầy cúng chủ trì lễ.

Trầu cau - một lễ vật 
r 'X  nào của người Chu-r 
cách têm trầu của người 
— ành phần như: vôi nhuộ 
—.ột miếng cau và lá trầu.

Cũng như trầu cau. tn 
:ac lễ thức của người Ch 
:ũng có một quả trứng st  
bào cho rằng trứng sống 
thầy cúng đi làm lễ vào bí 
vệ, còn trứng chín là để dã

Chuối là thứ quả linh 
các lễ cúng tê của người 
khác. Cũng như đối với n 
cúng lên thần linh luôn ( 
ngày lễ, tẹt.

Không có một lễ.cúng nào mà không có đồ dâng cúng 
dù cho lễ đó lớn hay nhỏ. Lễ vật trong Pưh akó bơdai rất 
đơn giản nhưng được chuẩn bị rất chu đáo, gồm: gà, trầu 
cau, trứng, rượu cần, nải chuối.

Không những đầy đủ, các lễ vật dùng để cầu cúng thần 
linh phải tuân theo đũng qui định, chẳng hạn gà dâng cúng 
trong nghi lễ Pưh akó bơdai cũng như các nghi lẽ khác của 
người Chu-ru phải là gà trống có bộ lông màu đỏ, do gia 
đình tự nuôi là tốt nhất cũng có thể là do anh em họ hàng 
tương trợ nhau.

Rượu cần (tơ pai), thứ 
thiếu trong những dịp hộ 
thức uống được dùng làrr 
giữa người với người, cũn 
linh. Rượu cần được ủ troi 
nước và dùng cần để hút.

(1) Tương truyền, thần lúa là V Ị tỉ 
giao cho thần cọp, thần sấm sét 
nghi lễ nông nghiệp, nếu ai làm 
rắn trừng phạt.
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ic đồ lễ được mang đi để dùri£
[g. 1

Bóng akó bơdai toàn thể dân b à  
tg xuống đổng cày bừa bắt đầu mcc

é ngóm ủ (Pưh akó bơdai)

lớn nhưng Pưlĩ akó bơdai là lễ mờ 
I xuất mới, được tiến hành sau khi 
> sạ. Vào cuối tháng 5 âm lịch của 
í với tháng 3 lịch Chu-ru), sau khi 
10-15 hôm, lúc này đất đã ngấu, đã 
Chu-ru bất đầu bước vào một mùa 
dãr.g cúng thần linh trước khi đem 
tiềm hành lễ được tổ chức ngay tại 
i thức bát buộc của mùa vụ, do chủ 
ì  lễ.

Ig nào mà không có đồ dàng cúng 
ò. Lẻ vật trong Pưh akó bơdai rất 
Bân b: rất chu đáo, gồm: gà, trầu 
:huóì. _

, các lẻ vật dùng để cầu cúng thần 
qui đinh, chẳng hạn gà dâng cúng 
'iu. c ũng như các nghi lễ khác của 
trông có bộ lông màu đỏ, do gia 
ừng có thể là do anh em họ hàng

Tráu cau - một lễ vật không thể thiếu trong bất kỳ lễ 
t~ -- nào của người Chu-ru. Trầu được têm (tương tự như 
cách têm trầu của người Việt) thành năm miếng với các 
manh phần như: vôi nhuộm đỏ, một ít thuốc lào, vỏ đắng, 
-  : t miếng cau và lá trầu.

Cũng như trầu cau, trứng là lễ vật có mặt trong tất cả 
các lễ thức của người Chu-ru. Trong các nghi lễ bao giờ 
cũng có một quả trứng sống và một quả trứng chín, đồng 
bào cho rằng trứng sống là để cúng thần cọp(1) vì xưa kia 
thầy cúng đi làm lễ vào ban đêm thường được thần cọp bảo 
vệ, còn trứng chín là để dâng lên thần đình.

Chuối là thứ quả linh thiêng thường được dùng trong 
các lễ cúng tế của người Chu-ru cũng như nhiều dân tộc 
khác. Cũng như đối với người Việt, nải chuối - lễ vật dâng 
cúng lên thần linh luôn được đặt trên bàn thờ vào những 
ngày lễ, tết.

Rượu cần {tơ pai), thứ đổ uống thông dụng và không thể 
thiếu trong những dịp hội hè, những khi có khách. Đó là 
thức uống được dùng làm phương tiện giao tiếp đắc dụng 
giữa người với người, cũng là lẻ vật để dâng cúng lên thần 
linh. Rượu cần được ủ trong ché, khi uống mới khui nắp, đổ 
nước và dùng cần để hút. Xưa, người ta chỉ uống rượu trực

( 1) Tương truyền, thần lúa là vị thần vô hình, không ai nhìn thấy được, thần 
giao cho thần cọp, thần sấm sét và thần rắn cai quản mùa màng cũng như các 
nghi lễ nông nghiệp, nếu ai làm trái thì sẽ bị thần cọp, thần sấm sét và thân 
rắn trừng phạt.
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Lễ Pưh akó bơdai được tiến hành vào buổi sáng, n 2 ươ 
Chu-ru quan niệm: một ngày mới bao giờ cũng đem ỉại 
những điều tốt lành. Lễ thức được tổ chức với mong muón 
thần linh sẽ phù hộ cho họ, những cây cỏ dại trong ruộng sẽ 
bị chết nhưng những hạt thóc khi sạ xuống sẽ nảy đều, cãy 
lúa sẽ lên nhanh và tốt hơn.

Người Chu-ru không có bàn thờ trong nhà, họ chỉ lập 
bàn thờ vào dịp tiến hành một nghi lễ nào đó. Lễ vật thường 
được bầy ra ngay trên nền nhà theo hướng đông. Người 
Chu-ru, Ê đê... đều quan niệm hướng đông là hướng mặt 
trời mọc nên đó là hướng của sự sống, của sự phát sinh, phát 
triển do đó, lễ vật và vị trí ngồi cúng lễ thường theo hướng 
này để thuận tiện cho việc cúng và dâng lễ lên các thần linh, 
mong các vị thần linh chứng giám và phù hộ cho vạn vật 
được sinh sôi, trù phú và mưa thuận gió hoà, mùa màng bội 
thu. Thầy cúng đốt cây nến sáp ong được gắn trên đĩa trầu, 
bỏ một ít nến sáp ong vào bát than báo hiệu buổi lễ được bắt 
đầu. Bát than hồng được coi là tín hiệu báo tin cho các thần 
về dự lễ. Người Chu-ru thường dùng nến sáp ong trong các 
nghi lễ, họ cho rằng phải có khói thơm của loại nến này thì 
họ mới có thể liên hệ và chuyển tới các vị thần linh những 
lời cầu xin của họ. Hướng về hướng đông, thầy cúng và 
những người già trong cộng đổng làm lễ xin thần lúa cho 
khui bồ lấy thóc. Lúc này không gian tiến hành lễ thức phải

tiếp từ ché bằng cần hút, ngày nay người Chu-ru hút ruợu 2
ché ra những bầu lớn rồi rót vào bát để uống.

hn ìc  toàn yên lạng, khôn 
tei* cúng sẽ không “đi” đt

Sau lễ cúng, khi đã đ 
m : c người đàn bà khoé ra 
T ào bổ lấy thóc. Bát cháo
iúc này được nhấc ra'<n

n í

láy đầy thóc vào gùi ' và I 
òng đứng dưới. Người Chi 
làm nông nghiệp đều qua 
một vị nữ thần. Do đó. ng 
phải là một người đàn bà 
mầm đều và cây lúa mới ( 
còn bắc thang cho hồn L . 
thóc phải đi lên cầu thans 
theo bậc thang đi xuống.

Thóc giống vừa lấy ra 
Các ché rượu đặt dưới chã 
được khui nắp. cắm cần. I 
tay phải cầm con gà (còn 
một chiếc khăn trắng lẽn ị 
có thể giao cảm được với

(1) Bát cháo này được đặt vào bó ih 
l2> Khi lấy thóc trong bồ ra người Ị
cúng thì số thóc được đế ưong rr 
điều này thì chúng tôi chi đươc 
lại chứ không biết là tại sao lại thẽ
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■ọc tiên hành vào buổi sáng. ncc.T 
ngày mới bao giờ cũng đem iai 

hức được tổ chức với mong muõĐ 
ọ. những cây cỏ dại trong ruộng sẽ 
thóc khi sạ xuống sẽ nảy đều. cả> 
D.

ngày nay người Chu-ru hút ruoc
rót vào bát để uống.

CO ban thờ trong nhà, họ chi lập 
một nghi lễ nào đó. Lễ vật thuồng 
lén nhà theo hướng đông. Người 
1 mera hướng đông là hướng mặt 
cùa sự sống, của sự phát sinh, phát 
rí ngói cúng lễ thường theo hướng 
f cúng và dâng lễ lên các thần linh, 
lúng giám và phù hộ cho vạn vật 
roư.i thuận gió hoà, mùa màng bội 
ín sáp ong được gắn trên đĩa trầu, 
bát than báo hiệu buổi lễ được bắt 
» i  la  tín hiệu báo tin cho các thần 
DỜng dùng nên sáp ong trong các 
co khói thơm của loại nến này thì

Sfc : an yên lặng, không có một tiếng động, nếu không 
1’ - • cúng sẽ không “đi” được.

Sau lễ cúng, khi đã được sự chấp thuận của các thần, 
-  ' người đàn bà khoẻ mạnh thay mật gia đình mang gùi 
> _ bổ lấy thóc. Bát cháo có cấm lông gà đặt trên bồ thóc 
'.úc này được nhấc ra(1), người phụ nữ nhanh nhẹn dùng tay 
Iâ\ đầy thóc vào gùi(2) và chuyển xuống cho một người đàn 
ng đứng dưới. Người Chu-ru cũng như nhiều dân tộc khác 

ỉàm nông nghiệp đều quan niệm lúa có hồn và thần lúa là 
một vị nữ thần. Do đó, người lấy thóc ra khỏi bồ nhất thiết 
phải là một người đàn bà thì khi gieo hạt xuống mới nảy 
mầm đều và cây lúa mới cho nhiều hạt. Ớ bồ thóc người ta 
còn bắc thang cho hồn lúa lên xuống, người phụ nữ khi lấy 
thóc phải đi lên cầu thang để xúc thóc trong bổ ra và từ từ 
theo bậc thang đi xuống.

Thóc giống vừa lấy ra được chuyển đến trước bàn thờ. 
Các ché rượu đặt dưới chân cây cột dựng ở giữa nhà cũng đã 
được khui nắp, cắm cần, nước suối đổ đầy ché. Thầy cúng, 
tay phải cầm con gà (còn sống), tay trái cầm cần rượu, trùm 
một chiếc khăn trắng lên kín người, lúc này thầy là người đã 
có thể giao cảm được với thế giới thần linh. Người phụ lễ

chư\én tới các vị thần linh những 
Ig vẽ hướng đông, thầy cúng và 
ug dõng làm lễ xin thần lúa cho 
không gian tiến hành lễ thức phải

(1) Bát cháo này được đặt vào bồ thóc lúc làm lễ thu hoạch mang thóc về bổ.
(2) Khi lấy thóc trong bồ ra người phụ nữ Chu ru dùng gùi có 2 quai, nhưng khi 
cúng thì số thóc được để trong một cái gùi không quai (?). Khi được hỏi về 
điều này thì chúng tôi chỉ được lý giải rằng họ làm theo phong tục từ xưa đê 
lại chứ không biết là tại sao lại thế.
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(Gơ noar pơ ju ) ngồi kế bên tay cầm một bát nước. Mã 
khép hờ, thầy cúng vừa khấn vừa rung sợi dây có nhũng 
chiếc chuông nhỏ (một đầu được buộc trên vách nhà), xin 
các thần cho phép đem lúa giống đi sạ và xin được ăn thóc 
gạo. Sợi dây có chức năng và nhiệm vụ dẫn đường cho thã\ 
cúng đến chỗ các vị thần. Sau khi dâng lễ vật lên các thán 
linh và chuyển tới các vị thần linh lời cầu xin của con 
người, thầy cúng dùng tay lau mặt, xoa mắt để “thông ngũ 
quan”, đây là hành động có ý nghĩa tượng trưng thể hiện 
việc thầy cúng đã đến gặp các thần và từ xứ sở của các vị 
thần trở về với cuộc sống hiện thực. Lúc này, người phụ lễ 
cho gà uống rượu trong bát và cắt tiết gà ngay trong sân nhà 
phía trước bàn thò. Rượu được rót ra bát, người lớn tuổi nhất 
được mời uống trước sau đó rượu được chuyển mời mọi 
người cùng uống.

Có thể thấy yếu tố văn hoá dân gian truyền thống trong 
các lễ vật dâng cúng là rất rõ rệt, tất cả các lễ vật này đều là 
sản phẩm do chính bản thân họ những cư dân nông nghiệp 
trồng lúa nước làm ra và dâng cúng lên các vị thần linh 
cũng như tổ tiên của họ. Trong lễ thức, người Chu-ru cúng 
nguyên cả con gà đang sống. Họ cho rằng làm như vậy để 
các thần thấy đồ cúng tế là những vật phẩm tươi ngon, 
mong các thần thương cảm mà ban phước lành cho(1).

(l) Lễ hiến sinh không chỉ có ớ người Chu-ru, người Chăm mà ở một số tộc 
người thiểu số khác cúng có nghi lễ này, ví như trong Lễ cúng tổ tiên của

Lễ cúng chín được tiến 
*dc ra bát, gà sau khi luộc d 
xép thành hình một con gà 
—Am gỗ có chân, các bộ ph 
rờĩét trong bụng gà. Trên 
uộc gà, bầu rượu và bát nu 

người phụ cúng bưng mâm 
khấn mời các vị thần linh 1 
của con người. Ong lần lưẹ 
các địa bàn từ Gia Lai trơ 
của dân tộc cũng được mờ 
thần linh hưởng lễ vật bầ 
(mỗi thứ một ít) vào bát 1 
rung sợi dây có những chi 
người như đang cưỡi ngự. 
đường đi gập ghềnh khiên 
phải đi chậm. Mời các thảr 
thực hiện “thông ngũ quan 

Trong suốt buổi lễ. nê 
đầy đủ hoặc có điều gì sai

người Lô lô ở miền núi phía Bac 
thoát cho linh hồn con vật. cáu X 
sống, những người đã làm thu C0Í 

vật hiến sinh. Tuy nhiên theo nhá 
dân tộc trên thế giới đều cúng tẽ c. 
Độ mới đẩy việc tế thán bàng tẻ
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ẽ bên tay cầm một bát nước.
I khán vừa rung sợi dâv có n b ã^ l 
đáu được buộc trên vách nhà ), x ã  
ứa gióng đi sạ và xin được ăn thóc 
1£ và nhiệm vụ dẫn đường cho tháv 
k Sau khi dâng lễ vật lên các thấn 
'1 thần linh lời cầu xin của con 
ty lau mặt, xoa mắt để “thông ngũ 
ị co ý nghĩa tượng trưng thể hiện 
|p  các thần và từ xứ sở của các vị 
ĩ hiện thực. Lúc này, người phụ lễ 
át \ à cắt tiết gà ngay trong sân nhà 
đuợc rót ra bát, người lớn tuổi nhất 
u dó rượu được chuyển mời mọi

n hoá dãn gian truyền thống trong 
I rõ rệt, tất cả các lễ vật này đều là 
lãn họ những cư dân nông nghiệp 
ĩ cung cúng lên các vị thần linh 
ỊErong lẻ thức, người Chu-ru cúng 
ỉng Hc cho rằng làm như vậy để 
ẽ la những vật phẩm tưoi ngon,
Ị ma ban phước lành cho(1).

= - ■ -  - Chu-ru, người Chăm mà ở một số tộc 
á íé r . ví như trong Lễ cúng tổ tiên của

Lễ cúng chín được tiến hành ngay sau đó, rượu cần được 
9C1 ra bát, gà sau khi luộc chặt đầu cổ, hai cánh, hai chân rồi 
1 : r thành hình một con gà nằm úp trên lá chuối của một cái 
r  ảm gỗ có chân, các bộ phận như tim gan, lòng m ề,... được 
nhét trong bụng gà. Trên mâm còn có bát cơm, bát nước 
buộc gà, bầu rượu và bát nước. Thầy cúng tay cầm bát rượu, 
r  ;ười phụ cúng bưng mâm lễ bên cạnh trong khi thầy cúng 
khấn mời các vị thần linh về hưởng các thành quả lao động 
của con người. Ông lần lượt khấn mời thần núi, thần rừng ở 
các địa bàn từ Gia Lai trở xuống, các vị thầy cúng đã mất 
của dân tộc cũng được mời về dự lễ. Thầy cúng mời các vị 
thần linh hưởng lễ vật bằng cách cho các vật dâng cúng 
(mỗi thứ một ít) vào bát nến sáp ong. Vừa khấn ông vừa 
rung sợi dây có những chiếc chuông nhỏ, thầy cúng lắc lư 
người như đang cưỡi ngựa trên đường đến chỗ thần linh, 
đường đi gập ghềnh khiến có lúc thầy đi nhanh, có lúc lại 
phải đi chậm. Mời các thần linh về dự lễ xong, thầy cúng lại 
thực hiện “thông ngũ quan” để trở về dương thế.

Trong suốt buổi lễ, nếu các lễ vật được chuẩn bị không 
đầy đủ hoặc có điều gì sai sót, ví như trước khi làm lễ thầy

người Lô lô ở miền núi phía Bắc... Những tộc người này đều cúng tế, giải 
thoát cho linh hồn con vật, cầu xin con vật đừng có oán những người đang 
sống những người đã làm thịt con vật đó rồi mới cắt tiết và làm thịt các con 
vật hiến sinh. Tuy nhiên theo nhà nghiên cứu Ngô Văn Doanh, mặc dù nhiêu 
dân tộc trên thế giới đều cúng tế các thần linh nhưng chỉ Bàlamôn giáo của An 
Độ mới đẩy việc tế thần bằng tế sinh thành mục đích chính của tôn giáo mình.
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cúng uống rượu thì trong khi cúng thầy sẽ bị các thán h A  
trưng phạt. Sự trừng phạt thể hiện bằng việc thầy cún° p b a  
uống rượu, uống nước hoặc tự lấy roi đánh mình, UỐC£ 

nhiêu hay uống ít, đánh nặng hay nhẹ đều do các thần định 
đoạt. Các phụ cúng có khi cũng bị phạt theo. Những lúc đổ 
ong phụ cúng câu xin các thần bỏ qua cho những sai sót và 
cầu mong các thần đem lại bình an hạnh phúc cho mọi 
người trong gia đình.

 ̂Trước khi buổi lễ kết thúc, người ta lấy hai cánh hai 
chân tung lên, lấy lưỡi gà để đoán xem công việc làm ăn 
của cả năm. Người Chu-ru cho rằng trong những bộ phận đó 
của con gà có thần linh và ma quỷ trú ngụ. Khi xem lưỡi ga 
phải có hai sợi râu ở hai bên thẳng, sợi ở giữa hơi quặp vào 
thì việc trồng trọt của gia đình mới tốt,- nếu cong ra phía 
ngoài là không tốt. Chân gà nếu ba ngón chân gà cúp lại 
một ngón ngắn nhất ở ngoài cùng đưa vào giữa là điềm 
lành, trong bốn ngón đó nếu có một ngón tách ra là gia đình 
sẽ gặp những điều xui xẻo. Khi tung chân gà lên, hai chân 
gà xoay vào nhau là tốt, hai cánh gà nếu có một sấp một 
ngưa thì những điều mà họ cầu xin đã được thần linh chấp 
thuận, nếu úp hết thì không tốt vì trong buổi lễ có những 
việc còn thiếu sót do đó bị thần linh quở phạt. Nếu chân gà
xoay úp vào nhau mà hai cánh đều sấp hoặc đều ngửa thì 
phải xin lại.

• „ 1 lễ, bát cháo cắm lông gà được bỏ thêm ít
tiêt gà sống lên trên và được đặt vào bo thóc như cũ quả
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r r : sà sống được giữ lại để 
Ể dâng cúng được đem chia c 
I tõ n s  được dùng những thú 
" a u  uống rượu cần và hưo 
mèm hy vọng vào một vụ mù.

Ngay trong ngày hôm đó, 
hai ngày một đêm, tới khi thó 
cùng nhau gùi ra đồng sạ kí; 
đất cẩn thận(1). Trước khi s; 
hành lễ Mơnhum kăn dăk.

Lễ sạ lúa (Mơnhum kãn
Lễ cúng lúa (Mơtìhum k 

lớn nhưng đó là một trons nh 
mùa sản xuất mới. Lễ thức c 
gia đình đại diện cho cả dòr. 
năm, sau khi đất đã được làr 
phần việc trong buổi lễ đều 
con xóm giềng. Mặc dù đáy 
thức chỉ được diễn ra ưons 
chiêng hay vui chơi múa hát.

Lễ vật của buổi lễ được c 
gà, rượu (rượu cần và rượu 1 
(một sống, một chín), đĩa 
ba quả trứng nhỏ và một chic

(1) Theo phong tục, chỉ có con trai r 
biết sạ lúa.



khi cúng thầy sẽ bị các thán kaà 
thè hiện bằng việc thầv cúng phái 
loặ. tự lấy roi đánh mình. uõữ£ 
lặng hay nhẹ đều do các thần định 
i cũng bị phạt theo. Những lúc đó.
: thán bò qua cho những sai sót và 
lạt bình an hạnh phúc cho mọi

: thúc, người ta lấy hai cánh, hai 
à đẽ đoán xem công việc làm ăn 
I cho răng trong những bộ phận đó 
I ma quy trú ngụ. Khi xem lưỡi gà 
én thăng, sợi ở giữa hơi quặp vào 
I đình mới tốt,- nếu cong ra phía 
gà nêu ba ngón chân gà cúp lại, 
g:~. cùng đưa vào giữa là điềm 
-U có một ngón tách ra là gia đình 
>. Khi tung chân gà lên, hai chân 
lai canh gà nếu có một sấp, một 
Ọ cảc xin đã được thần linh chấp 
ng tốt vì trong buổi lễ có những 
thán linh quở phạt. Nếu chân gà 
cánh đều sấp hoặc đều ngửa thì

T ~ : gà sông được giữ lại để đến lần cúng sau, còn các đô 
é  ;_r.g cúng được đem chia cho mọi người, riêng thầy cúng 
i_-. r.c được dùng những thứ này. Cả nhà quây quần bên 
rahau uống rượu cần và hưởng “lộc” thần ban cho trong 
ruém hy vọng vào một vụ mùa bội thu và no đủ.

Ngay trong ngày hôm đó, thóc giông được ngâm ủ trong 
hai ngày một đêm, tới khi thóc nứt mọi người trong gia đình 
;ùng nhau gùi ra đồng sạ kín các thửa ruộng đã được làm 
đất cẩn thận(l). Trước khi sạ lúa, người Chu-ru phải tiên 
hành lễ Mơnhum kăn dăk.

Lễ sạ lúa (M onhum kăn dăh)
Lẻ cúng lúa (Mơnhum kăn dăh) không phải là một lê 

lớn nhưng đó là một trong những nghi lễ mở đầu cho một vụ 
mùa sản xuất mới. Lễ thức được tiên hành tại nhà của một 
gia đình đại diện cho cả dòng họ, vào khoảng tháng 6 hàng 
năm, sau khi đất đã được làm xong và chuẩn bị sạ lúa. Các 
phần việc trong buổi lễ đều được góp sức bởi anh em và bà 
con xóm giềng. Mặc dù đây là một nghi lễ khá lớn nhưng lê 
thức chỉ được diễn ra trong một ngày và không có cồng 
chiêng hay vui chơi múa hát.

Lễ vật của buổi lễ được chuẩn bị rất công phu gồm: lợn, 
gà, rượu (rượu cần và rượu trắng), nải chuối, hai quả trứng 
(một sống, một chín), đĩa trầu cau, bát gạo (trên bát gạo đê 
ba quả trứng nhỏ và một chiếc vòng bạc).

táo cám lông gà được bỏ thêm ít 
x?c đặt vào bổ thóc như cũ, quả

V) Theo phong tục, chỉ có con trai mới được đem thóc đi sạ, con gái không 
biết sạ lúa.
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Cũng như nhiều lễ thức của các dân tộc ở khu vực Trư T 
Sơn - Tây Nguyên, khi tiến hành lễ thức, ngươi Chu-ru ph k  
chuẩn bị hai cây nêu làm bằng lổ ô rất công phu. Ngươi di 
chặt lồ ô phải lựa những cây mọc thẳng. Sau khi chọn đuờc 
cây lổ ô ưng ý, người ta chặt bỏ lá, lấy thân lồ ô để làm thân 
cây nêu. Cây nêu thứ nhất, mang ý nghĩa là cây nêu cái - 
nêu bà (dung tơnăi) cao khoảng hơn 2m. Thân nêu được 
trang trí bằng ba tầng hoa nêu, mỗi tầng có bốn cánh tay 
nêu (tơngan dung). Mỗi cánh tay nêu dài khoảng 25-30cm 
được làm từ một thanh lổ ô vót tròn chia thành hai phần 
một phần để nguyên cắm vào thân nêu, một phần được tước 
bông thành từng sợi nhỏ và tô điểm bằng các mầu truyền 
thông như: màu trắng của ruột lổ ô; màu đen được lấy từ 
than bùn; màu vàng được lấy từ nghệ; và màu đỏ là máu của 
con vật được hiến sinh.

Cây nêu thứ hai mang ý nghĩa là cây nêu đực - nêu ông 
{dung tơno) cao và dài khoảng 7m. Phần thân nêu được 
trang trí bởi chín tầng hoa nêu tương tự như cây nêu thứ nhất 
Tiếp đến là hai dây hoa, một được kết hoa như tay nêu các 
thanh lô ô tước nhỏ thành sợi nhuộm màu kết lại thành từng 
bông hoa, ngọn là hình tượng của chim Klang - loài chim 
được coi là của chúa tròi cử xuống để xua đuổi lũ quạ bảo
vệ mùa màng; sợi thứ hai được kết bằng những vòng tròn lồ 
ô tạo thành một sợi dài.

Đê làm được hai cây nêu này, người ta phải chuẩn bị từ

UT l~.g hỏm trước đó, ngưc 
ềm  õng đã lập gia đình.

Thầy cúng ipơdơu) là n 
imh thần của người Chu-ru 
:= lễ của cộng đồng cũng 1 
và dòng họ. Không phải ai 
íể trở thành thầy cúng phả 
ưọng nhất đó phải là người

Để dược chọn làm thầy cúng, r.g 
thần và xin thầy cúng, người sẽ tn 
gồm: hai chân gà, hai quả trứns gà 
gạo, một chiếc vòng tay bằng bac 
quan trọng, nó là vật có ý nghĩa 
được chọn, trong thời gian hc; n 
không được để cho bất kỳ ai biẻt. 
lá cầy được để sẩn, bản thán r.gưr 
tới. Học trong khoảng một na~ 
thường, thầy cúng cũng phải đi ì  

khi nào có việc cúng lẽ thì ông r.: 
mỗi buổi tế lễ, thầy cúng thư— 
cườm... với ngụ ý trả ơn. Khi thá> 
lên đình, dưới chân núi Mo p.e.-.g 
coi thầy cúng là người trung gian c 
cho nên người ta rất tin tường nhv 
lễ. Khi ngồi làm lễ. thầy cLrg pt 
trùm khăn trắng. Lẻ khí cùa thi} 
( tơ  lâ y  grung) , bát than, nến sáp 
trứng của gà trống), cần rượu mả; 
cần thiết giúp thần liên lạc đưcc ■■:
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• của các dân tộc ớ khu vực TrJXỉ£ 
n hanh lẻ thức, người Chu-ru pha 
bàng lồ ổ rất công phu. Nguời «ỉ 
ây mọc thẳng. Sau khi chọn đucc 
Ịt bò lá. lấy thân lồ ô đê làm thân 
L mang ý nghĩa là cây nêu cái - 
thoảng hơn 2m. Thân nêu được 
t nêu. mỗi tầng có bốn cánh tay 
mh tay nêu dài khoảng 25-30cm 
ô vót tròn chia thành hai phần, 
ào thân nêu, một phần được tước 
'à tỏ điểm bằng các mầu truyền 
ruột lổ ô; màu đen được lấy từ 
y tù nghệ; và màu đỏ là máu của

' nghĩa là cây nêu đực - nêu ông 
oàng 7m. Phần thân nêu được 
hi tương tự như cây nêu thứ nhất. 
'i cược kết hoa như tay nêu, các 
h nhuộm màu kết lại thành từng 
pg cua chim Klang - loài chim 
xuống đe xua đuổi lũ quạ, bảo 

pợc kết băng những vòng tròn lổ

1 nà>. người ta phải chuẩn bị từ

phr - r hỏm trước đó, người làm nêu phải là những người 
JL" : na đã lập gia đình.

Thầv cúng {pơdơu) là người rất có uy tín trong đời sông 
trơ. thần của người Chu-ru. Ông là linh hồn trong các buôi 
c lẻ của cộng đồng cũng như các nghi lễ của các gia đình 

va dòng họ. Không phải ai cũng có thể làm được thầy cúng, 
ié trở thành thầy cúng phải có nhiều điều kiện nhưng quan 
trọng nhất đó phải là người được thần linh lựa chọn(1).

Để được chọn làm thầy cúng, người đó phải làm một lẽ nhỏ xin ông bà, các 
thần và xin thầy cúng, người sẽ truyền nghề cho. Lẻ vật trong nghi thức này 
gồm: hai chân gà, hai quả trứng gà (một sống, một chín), một ít tiên, một bát 
gạo một chiếc vòng tay bằng bạc (đối với người Chu-ru chiếc vòng này rất 
quan trọng, nó là vật có ý nghĩa nhất khi gạp gỡ, trao đổi công việc). Nếu 
được chọn, trong thời gian học nghề, người đó sẽ phải vào rừng sống mà 
không được để cho bất kỳ ai biết. Mỗi ngày chỉ được ăn hai bát cơm và canh 
lá cây được để sẵn, bản thân người đó cũng không biết ai đã mang Cơm canh 
tới. Học trong khoảng một năm thì được trờ về làng để hành nghề. Ngày 
thường, thầy cúng cũng phải đi làm ruộng, làm rẫy như mọi người khác chi 
khi nao có việc cung lễ thì ông mới được dân làng hoặc gia chủ mời đến. Sau 
mỗi buổi tế lễ, thầy cúng thường được biếu con gà, ché rượu, chuôi hạt 
cườm với ngụ ý trả ơn. Khi thầy cúng mất, tất cả đồ đạc của ông được mang 
lên đình, dưới chân núi Mọ Pleng (một ngọn núi linh thiêng). Người Chu-ru 
coi thầy cúng là người trung gian có thể nói chuyện được với thần linh, ma quỉ 
cho nên người ta rất tin tưởng nhờ cây ở các thầy cúng khi nhà có việc cúng 
lễ. Khi ngồi làm lễ, thầy cúng phải mặc đúng trang phục, váy dài trâng và 
trùm khăn trắng. Lễ khí của thầy cúng gồm có: cái vòng (k o n g), dây lục lạc 
( t ơ  lâ y  grung) , bát than, nến sáp ong, ba quả trứng khô nhỏ (được cho răng 
trứng của gà trống), cần rượu mây (đ in h tơ p a i), cái quạt... Đây là những thứ 
cần thiết giúp thần liên lạc được với thế giới thần linh.
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r a »Gùi thóc được chuyên đên trước bàn thờ. Các ché r 
đặt cạnh cột nhà cũng đã được khui nắp, cắm cần, nước >aái 
ban mai được đổ vào đầy ché. Lúc này, người phụ lễ (£/<’ li 

pơdơii) ngồi kê bên thầy cúng tay phải cầm con gà c:r. 
sống), tay trái cầm cần rượu.

Chiêc khăn trắng được trùm kín lên người thầy cún-' 
Lúc này, thầy đã là người thần có thể nói chuyện được VỚI 

thê giới thân linh. Thầy cúng vừa khấn vừa rung sợi dây có 
những chiếc chuông nhỏ được gắn một đầu trên vách nhà. 
xin các thần cho phép đem lúa giống ra xạ và xin được ăn
thóc gạo. Chiếc dây có nhiệm vụ đưa đường cho thầy đi đến 
chô các thần. Thầy cúng sẽ phải khấn mời các vị thần như 
thần núi, thần sông, thần suối, thần ruộng, thần lúa... xuống 
dự lễ cúng để phù hộ cho những người trong gia đình đươc
K ì n K  » .... J  . •bình an, mùa vụ được tốt tươi.

Lời khấn có đoạn: Lạy cậu Long ly dơ di mưh, lạy cậu 
Long dơ di pri, cầu xin 37 nơi, lạy xin tới cậu ông anh Rơ 
mưh. Ba mươi tên ra đi trước, nước dừng lại, cá sấu nổi lên, 
nước còn đó chàng trai nhé.

Này, các bà đẹp đẽ, tóc dài trắng như bạc. Ba mươi bảy 
nươc, ba mươi bảy pơ  tao. Này nhé mang gùi cậu mới ’’ —V * ~ nric mung gui cạu mơl me

Lạy mời tát cả các thần: thần rừng, thần núi, thẩn sông 
thân Bơ mung, ... ơ i các thần ở 37 Bơ mung khắp chốn.

t a :    . 1 1 2  . ..................Tới nơi cậu quan thần hổ, sai người đi vòng đến bà đến 
cậu Ha ma Thút, tới cậu ha ma Dơ woâng, tới cậu Ha ma

Oi đừng có làm hại đi 
«ttCT.2 tới ông Mưh. tới ôns

Trons bầu không khí I 
afcãc chuông từ sợi dây củí 
ẻ  • ật dàng cúng cùng mùi 
vã cho thấy sự thành kính < 
các vị thần.

Trong khi đang khấn r 
mình ba lần, người Chu-rt 
mình khi đang trên đườns < 
người cho rằng, đó là do 1 
Chúa chặn thầy lại khòns 
thầy cúng đi tìm các thần, 
rồi con người khôna dân ĩ 
phải xin Chúa cũng như ca. 
cách dâng lễ vật là gà và c: 
vật nào là do yêu cầu của c 
lên trước tiên là gà. tiếp đ 
lần lượt tới gặp các vị thin 
bắp (Pô tơngưi), thần đãt 
thần, thầy cúng từ thế gió 
giới của con người bằng c

(l) Dịch lời cúng: Jơ Lơng Ya N£: : 
ữ) Ở vùng này. phần lớn người Cr.
Lành, chỉ còn một số rất ít ngưèi •-
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B : ơ i đừng có làm hại đến dân làng nhé; một cây chẻ bảy
I t t t - ĩ  tới ông Mưh. tới ông Pơ tơ rai, tới thần Rơ jai...(1 ’

Trong bầu không khí trang nghiêm của buổi lễ, tiếng 
irrac chuông từ sợi dây của thầy cúng, những lời khấn, các 
é • át dâng cúng cùng mùi sáp ong trong bát than hồng... tất 
; _ cho thấy sự thành kính của những người dự lễ hướng về 
các vị thần.

Trong khi đang khấn mời các thần, thầy cúng bị rùng 
mình ba lần, người Chu-ru cho rằng đó là do thầy bị giật 
minh khi đang trên đường đi tìm các thần. Ngoài ra, còn có 
người cho rằng, đó là do thầy gặp Chúa trên đường đi và 
Chúa chặn thầy lại không cho đi tiếp. Chúa bực mình vì 
thầy cúng đi tìm các thần. Các thần cũng bực mình vì lâu 
rồi con người không dâng cúng lễ vật cho họ. Thầy cúng 
phải xin Chúa cũng như các thần để tiếp tục lên đường bằng 
cách dâng lễ vật là gà và ché rượu cần(2). Việc dâng cúng lê 
vật nào là do yêu cầu của các vị thần linh. Vật lễ được dâng 
lên trước tiên là gà, tiếp đến là ché rượu cần... Thầy cúng 
lần lượt tới gặp các vị thần: thần buôn làng {Pô lơgar), thần 
bắp (Pô tơngưi), thần đất (Pô tơnáh)... Sau khi gặp các 
thần, thầy cúng từ thế giới của các vị thần linh trở về thê 
giới của con người bằng cách lấy nước ở bát đồng bôi lên

(!) Dịch lời cúng: Jơ Lơng Ya Ngôn (Xã Próh, huyện Đơn Dương. Lãm Đồng) 
(2' ở  vùng này phần lớn người Chu-ru đã theo đạo Thiên Chúa hoặc đạo Tin 
Lành, chỉ còn một số rất ít người không theo đạo.
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n đến trước bàn thờ. Các ché -J m  
đươc khui nắp, cắm cần, nước sunS 
’ ché. Lúc này, người phụ lễ (gn «jr 
} cúng tay phải cầm con gà ICCC 
Bu.

ợc trùm kín lên người thầy cúng 
ắ thán có thể nói chuvện được với 
;úng vừa khấn vừa rung sợi dây có 
được gắn một đầu trên vách nhà. 
m lúa giống ra xạ và xin được ãn 
liệm vụ đưa đường cho thầy đi đến 
sẽ phải khấn mời các vị thần như 
suôi, thần ruộng, thần lúa... xuống 
1 những người trong gia đình được 
Ịuơĩ.

y cậu Long ly dơ di mưh, lạy cậu 
7 nơi, lạy xin tới cậu ông anh Rơ 
íờc. nước dừng lại, cá sấu nổi lên, 
é.

jc dài trắng như bạc. Ba mươi bảy 
Say nhé mang gùi cậu mới mẻ

n: thán ừng, thần núi, thần sông, 
\ần ớ  3~ Bơ mung khắp chốn.
ho. sai người đi vòng đến bà, đến 
to ma Dơ woâng, tới cậu Ha ma



mắt (thông ngũ quan, với mục đích làm cho mắt sáng t r '  ì ã  
có thể nhìn thấy mọi việc đang diễn ra ở cõi trần). Gà và ta® 
được đem đi làm thịt chuẩn bị chò lễ cúng tiếp theo. TrecsẼ 
lúc này, ché rượu cần được khui ra, một bầu rượu được Li ■ 
ra chuẩn bị cho lễ thức, số rượu còn lại trong ché được C3C 
thành viên trong gia đình mời khách và những người đến dự 
lễ. Theo phong tục của người Chu-ru, người mời rượu cám 
bát rượu quỳ xuống trước mặt người được mời, nhấp mỏi 
uống rồi mời khách, khách không được từ chối. Nếu từ chỏi 
hoặc uống không hết bát rượu, khách sẽ phải nộp phạt cho 
chủ nhà theo quy định của làng, thường là 1 con gà, 1 ché 
rượu cần.

Gà, lợn đã được làm chín mang lên. Gà để nguyên con 
trên mâm cúng (mâm cúng của người Chu-ru được làm 
bằng gỗ có ba chân gọi là slau tơ kêi) cùng 1 bát nước luộc 
gà, 1 bát rượu cần, 1 ly rượu. Lợn cúng chỉ có đầu, đuôi và 
thịt lợn được xẻ thành từng miếng to bằng bàn tay để trong 
một cái mẹt. Trong một cái mẹt khác có một bát nước luộc, 
1 bát cơm, 1 bát thịt thái nhỏ, 1 đĩa muối, 1 bát tim cật và 
dạ dày thái nhỏ. Các mâm lễ được chuẩn bị xong, thầy cúng 
tiếp tục công việc của mình khấn mời các vị thần linh.

Khấn rằng: Xin mời bà Pơ rơliang, ông Hăng tiu, cầu 
mời ông Chây Sack, cầu mời ông Chơ rlang, lạy các thần 
linh thiêng nhất ở vùng Proh.

ô.. ô, nay nấu nướng đã xong, lễ  vật đã dâng lên, thần 
Gơn rưl, thần Mơ trai dọn chén bát với chiêng nhé! dọn

Lễ cún2 này nhằm cầi 
cuối năm có lúa chí 

mong các Yàng che chờ vi 
ụuv phá hoại, mọi người trc

Trong buổi lễ, nếu lễ vị 
sót thì thầy cúng sẽ bị trùn; 
uống nước hoặc tự lấy ro: 
phạt roi nặng nhẹ là do cái 
cũng bị phạt theo.

Trước khi kết thúc buổ 
hai cánh, hai chân tung lẽn 
ăn của cả năm.

Cuối buổi lễ hai cây rk 
Ra ngoài đồng, hai cây nê 
cứ để như vậy cho đến kh 
đây, dân làng bắt đầu đi sạ

Lễ mừng lúa tró (Bodc

Người Chu-ru cũng nh! 
niệm vạn vật hữu linh, dc 
hồn (Yàng bơdai - Thần h 
được vụ mùa tốt tươi. Chín 
Chu-ru làm một lễ nhò đè 
nhờ có thần lúa mà dân làr

mõm dựng chúng nhé! thát
mau. đem dây xuống mau n
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i mục đích làm cho mắt sánc m  
: đang diễn ra ở cõi trần). Gà Vi im  
lẩn bị cho lễ cúng tiếp theo. TrrtniE 
(ỢC khui ra. một bầu rượu đU(x Li* 
so rượu còn lại trong ché được Các 
mời khách và những người đến dữ 

tguèn Chu-ru. người mời rượu cầm 
fc mặt người được mời, nhấp mỏi 
:h không được từ chối. Nếu từ chõ: 
rượu, khách sẽ phải nộp phạt cho 

ia làng, thường là 1 con gà, 1 ché

chín mang lên. Gà để nguyên con 
úng cùa người Chu-ru được làm 
I slau tơ kêi) cùng 1 bát nước luộc 
JỢU. Lợn cúng chỉ có đầu, đuôi và 
Ig miếng to bằng bàn tay để trong 
ái mẹt khác có một bát nước luộc, 
nhỏ. 1 đĩa muối, 1 bát tim cật và 
I lễ được chuẩn bị xong, thầy cúng
ii khấn mời các vị thần linh.
*à Pơ rơliang, ông Hăng tiu, cẩu 
mờ: óng Chơ rlang, lạy các thần 
oh.

đã A ng, lễ vật đã dâng lên, thần 
?/ỉ chén bát với chiêng nhé! dọn

Lễ cúng này nhằm cầu mong lúa đem sạ sẽ được tốt 
cuối năm có lúa chín đầy bồ. Đồng thời cũng cầu 

mong các Yàng che chở và bảo vệ cho cây lúa khỏi bị ma 
- phá hoại, mọi người trong nhà sẽ không có bệnh tật.

Trong buổi lễ, nếu lễ vật nào bị thiếu hoặc có điều gì sai 
sót thì thầy cúng sẽ bị trừng phạt bằng cách phải uống rượu, 
-ống nước hoặc tự lấy roi đánh mình, uống nhiều ít hay 
phạt roi nặng nhẹ là do các thần quyết định. Các phụ cúng 
cũng bị phạt theo.

Trước khi kết thúc buổi lễ, người ta lấy đầu gà, lưỡi gà, 
hai cánh, hai chân tung lên để xem đoán biết công việc làm 
ăn của cả năm.

Cuối buổi lễ hai cây nêu được mang cắm ở ngoài đồng. 
Ra ngoài đồng, hai cây nêu được cắm cạnh nhau. Nêu này 
cứ để như vậy cho đến khi lúa chín mới bỏ đi. Cũng kể từ 
đây, dân làng bắt đầu đi sạ lúa.

Lễ mừng lúa trổ (Bơdoi sróh)
Người Chu-ru cũng như nhiều tộc người khác theo quan 

niệm vạn vật hữu linh, do đó họ tin rằng cây lúa cũng có 
hồn (Yàng bơdai - Thần lúa) nên phải cúng thần lúa để có 
được vụ mùa tốt tươi. Chính vì vậy, khi lúa đã chín rộ, người 
Chu-ru làm một lễ nhỏ để cúng mừng một vụ mùa đã đến, 
nhờ có thần lúa mà dân làng được ấm no, được đầy bồ thóc.

dựng chúng nhé! tháo dây lục lạc xuống cho tôi mau
kttn đem dây xuống mau mau, 37 thầy đang chờ...
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không bị ma quỷ làm đói. Lễ thức được tổ chức vào kh 
tháng 12, diễn ra trong một buổi, tại một gia đình đại £ m 
cho cả một họ. Lễ này không phải dựng nêu, không giết he L

Khi lúa ở ngoài đồng đã chín hết, người Chu-ru đi cil 
những bông lúa chín về bỏ vào rang. Sau đó mang ra 
thành cốm, bỏ vào một cái bát và đem cúng thần. Đây cũn£ 
là để thông báo cho thần biết lúa đã chín, vụ mùa sắp được 
thu hoạch. Cũng từ đây, người Chu-ru bắt đầu thực hiện 
nghi lễ ăn kiêng trong một thời gian dài.

Cùng với cốm lúa mới lễ vật còn có 1 con gà, 1 ché 
rượu, 1 bát cháo, 1 bát than, 1 bát nước, 2 quả trứng và 2 nải 
chuối. Trong lễ thức này, người ta không đánh cồng chiêng 
và không nhảy múa. Ban đầu gà cũng được đem vào cúng 
sống để dâng lên thần lúa.

Khi gà đã được luộc chín, đặt cả con vào một chiếc 
mâm, thêm một bát cơm đầy và một bát nước luộc gà. Thầy 
cúng trong trang phục của mình, bên cạnh thầy là các già 
làng, vừa rung lục lạc vừa tiếp tục cúng. Một lúc sau, gà và 
rượu cũng được dâng lên các vị thần.

Khi lễ cúng kết thúc, già làng hoặc thầy cúng lấy đôi 
chân, cánh và đầu gà làm nghi thức gieo quẻ, giống như ở 
những lễ cúng trước đó. Cũng từ đây, dân làng bắt đầu đi 
cắt lúa mới.

L ễ  hội mừng lúa chín (M ơnhum dung)

Đây là một lễ lớn của người Chu-ru. Khi lúa đã chín hết, 
người Chu-ru làm lễ mừng lúa chín. Lễ được làm ở nhà và

dkẼ điễn ra trong vòn2 một 
£11'. mô cùa lễ hội nên 10 đ 
c một lần. Đứng ra tổ chứ* 
cm: cả dòng họ.

Để chuẩn bị cho lễ thức 
£òm: 1 con trâu to (khôn 
chuối, 1 ché rượu, 2 qua ! 
cạo, 1 đĩa trầu, 1 bát than 
Trong quá trình tổ chức lễ 
chơi kèn và múa arija (số n 
12 người, cả nam và nữ đều

Buổi tối là lễ nhập đá: 
Trước khi mang ra gà cắt ti 
nước. Tương tự như khi g 
giết trâu, người ta lấy bã ru 
vừa làm vừa đọc lời cur.g 
giết trâu, thầy cúng vẫn tư 
Chiêng được treo trên giá 
cái chiêng đều có một vị 
trâu phải cắt một miếng ũ  

như lễ vật dâng lên vị thán 
dụng trong lễ hội phải đi 
đình tổ chức lễ phải biêu cl

Trong lúc cúng, thầy 
thần lúa đã đem đến cho à 
mùa màng, xua đuổi nhữr
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L Lẻ thức được tổ chức vào khcãHQỆ 
nột buổi, tại một gia đình đại cua 
bng phải dựng nêu, không giết beo.
ẹ đã chín hết, người Chu-ru đi cải 
bò vào rang. Sau đó mang ra 

ái bát và đem cúng thần. Đây cũn£ 
biết lúa đã chín, vụ mùa sắp được 

. người Chu-ru bắt đầu thực hiện 
)t thời gian dài.
kn lễ vật còn có 1 con gà, 1 ché 
an. 1 bát nước, 2 quả trứng và 2 nải 
người ta không đánh cồng chiêng 

I đầu gà cũng được đem vào cúng

: chúi, đặt cả con vào một chiếc 
đáy và một bát nước luộc gà. Thầy 
-- mình, bèn cạnh thầy là các già
* ũèp tục cúng. Một lúc sau, gà và
các vị thần.

• g ...... ing hoặc thầy cúng lấy đồi
1 nghỉ thức gieo quẻ, giống như ở 
Cũr.g : đây. dân làng bắt đầu đi

t ‘Mo tỉ hum dung)

ngư . Chu-ru. Khi lúa đã chín hết, 
g --- chín. Lễ được làm ở nhà và

dầ. c ẻn ra trong vòng một ngày một đêm. Do tính chất và 
q  1 y m j> của lễ hội nên 10 đến 12 năm dân làng mới tổ chức 
ĨÉt rr. t lần. Đứng ra tổ chức lễ này là một gia đình đại diện
- * cã dòng họ.

Để chuẩn bị cho lễ thức người Chu-ru phải có các lễ vật
- m: 1 con trâu to (không kể đực cái), 1 con gà, 2 nải 
chuối, 1 ché rượu, 2 quả trứng gà (1 chín, 1 sống), 1 bát 
cạo, 1 đĩa trầu, 1 bát than và 1 cây nêu dùng để cột heo. 
Trong quá trình tổ chức lễ thức còn có đánh cồng chiêng, 
.hơi kèn và múa arija (số người tham gia phải chẩn từ 8 đến 
12 người, cả nam và nữ đều có thể múa điệu múa này).

Buổi tối là lễ nhập đám, gà được đem vào cúng sống. 
Trước khi mang ra gà cắt tiết, người ta cho nó uống một hớp 
nước. Tương tự như khi giết con vật hiến sinh là lợn, khi 
giết trâu, người ta lấy bã rượu trong ché và đổ lên mình trâu, 
vừa làm vừa đọc lời cúng. Trong lúc người nhà giết gà và 
giết trâu, thầy cúng vẫn tiếp tục cúng mời các vị thần linh. 
Chiêng được treo trên giá. Người Chu-ru tin rằng trong mỗi 
cái chiêng đều có một vị thần trú ngụ do đó, khi làm thịt 
trâu phải cắt một miếng thịt treo lên giá chiêng, họ coi đó 
như lễ vật dâng lên vị thần của cái chiêng. Nếu bộ chiêng sử 
dụng trong lễ hội phải đi mượn thì khi lễ hội kết thúc, gia 
đình tổ chức lễ phải biếu chủ chiêng rượu thịt.

Trong lúc cúng, thầy cúng thay mặt dân làng cám ơn 
thần lúa đã đem đến cho dân làng một vụ lúa tốt, đã bảo vệ 
mùa màng, xua đuổi những điều không tốt lành đi để dân
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làng có thóc đầy bồ. Khi thịt gà và thịt trâu được làm ehm. 
gà được đặt vào chiếc mâm, còn thịt trâu, người ta lây bộ 
phận bên trong cùng 2 cái tai và cái lưỡi mang vào ciins 
thần. Lúc này lễ cúng có thêm một bát cơm đầy và bát nước 
gà luộc. Thầy cúng làm lễ cúng dâng lễ vật lên thần và bác 
cho thần được biết. Buổi tối, khi cúng xong dân làng cùns 
vui chơi, ăn uống, nhảy múa cùng với tiếng nhạc của khèn, 
của cồng chiêng.

Sáng hôm sau, lễ cúng lại được tiếp tục. Kết thúc lễ hội. 
bà chủ nhà lấy dây hạt cườm trao cho thầy cúng cảm ơn 
thầy đã tới giúp cho việc cúng lễ được suôn sẻ.

Lễ mừng lúa vào bồ (Mơnhum dơỉan)

Lễ mùng lúa vào bồ (Mơnhum dơỉan) là nghi lễ lớn nhất 
nằm trong hệ thống lễ hội cầu mùa truyền thống hàng năm.

Thời gian tổ chức Mơnhum dơỉan thường vào tháng 12 
âm lịch của người Việt, tức tháng 10 lịch Chu-ru để mừng 
lúa vào bồ, vào kho. Vào những năm được mùa, lễ được tổ 
chức ba ngày ba đêm, có nghi thức dựng cột đâm trâu, còn 
thường thì cúng heo và tổ chức từ tối ngày hôm trước đến 
hết hôm sau.

Đối tượng thờ cúng trung tâm của lễ cầu mùa là hạt lúa. 
Lễ cầu mùa là tín ngưỡng dân gian liên quan đến các hình 
thái tôn giáo nguyên thuỷ, trước hết và chủ yếu là vạn vật 
hữu linh, quan niệm rằng lúa có hồn , và ma thuật sản xuất 
tác động đèn hạt lúa để cầu sinh sôi nảy nở. Dân tộc Chu-ru
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thịt gà và thịt trâu được làm chm. 
âm. còn thịt trâu, người ta lấv -70 

ái tai và cái lưỡi mang vào - ; 
thêm một bát com đđy và bát nưóe 
- cúng dâng lễ vật lên thần và bác 
tõ i .  khi cúng xong dân làng cùnc 
lUu cùng với tiếng nhạc của khèn.

ĩ 1 ại được tiếp tục. Kết thúc lễ hội. 
íưcm trao cho thầy cúng cảm ơn 
úng lễ được suôn sẻ.

M 071 hum dơlan)

Ểơnhum dơ!an) là nghi lễ lớn nhất 
cm  mùa truyền thống hàng năm. 

nhum dơlan thường vào tháng 12 
pc tháng 10 lịch Chu-ru để mừng 
nhửr.g nãm được mùa, lễ được tổ 
r.r 1 thức dựng cột đâm trâu, còn 
chức từ tối ngày hôm trước đến

ng Lỉm của lễ cầu mùa là hạt lúa. 
d-.~ gian liên quan đến các hình 

• Ir-''C hét và chủ yêu là vạn vật 
lúa c hổn , và ma thuật sản xuất 
1 sinh sỏi nảy nở. Dân tộc Chu-ru

niệm thần lúa là một vị nữ thần. Nhiều nhà nhiên cứu 
c■* răng có lẽ hiện tượng này có nguồn gốc xa xưa, gắn 

với nữ giới là người phát minh ra nền kinh tế trổng trọt.

Đứng ra tổ chức lễ Mơnhum dơlan thường là những vị 
ĩ. à làng, chủ làng hay một dòng họ giàu có. Lễ hội không 
mang tính chất cắt cử nên một gia đình có thể đại diện cho 
cà gia tộc mình với điều kiện trong vòng một năm trở lại 
trong nhà không có người qua đời.

Mọi thành viên trong buôn làng không phân biệt giàu 
nghèo đều tham dự lễ hội. Thay mặt buôn làng, thầy cúng 
báo cáo với thần linh thóc đã được gùi về nhà và mọi người 
tổ chức lễ hội để cám ơn thần.

Công việc chuẩn bị cho lễ hội khá công phu. Từ trước 
đó rất lâu, ngay từ tháng 9, tháng 10 âm lịch, với sự giúp đỡ 
của họ hàng, bà con buôn rẫy, gia chủ tổ chức làm nêu. Cây 
nêu trong lễ Mơnhum dơlan (Cir) do những người đàn ông 
trong làng làm. Để được tham gia làm nêu, con trai phải đến 
tuổi trưởng thành, tức là đã lập gia đình. Thân cây nêu được 
làm bằng gỗ cao khoảng 2.5m, từ dưới gốc lên gần ngọn 
nêu người ta khoét hình những quả trám và nhuộm màu. 
Gần ngọn nêu làm bốn tay nêu hướng ra bốn góc thành hình 
chữ thập, đầu mỗi tay nêu có một dây hoa dài xuống gần 
gốc nêu, cuối mỗi dây hoa có một tấm bìa hình chữ nhật. 
Ngọn nêu là chùm lổ ô tước nhỏ thành sợi nhuộm các màu 
truyền thống đỏ, vàng và đen. Màu đỏ, vàng, đen là những 
màu thường được dùng từ xa xưa. Khi trang trí bao giờ màu
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đỏ cũng được tô trước, rồi đến màu đen và cuối cùng là —im  
vàng. Theo quan niệm của người dân nơi đây, màu đò tucạg 
trưng cho mổ hôi, máu, công sức mệt nhọc khi gieo tre 
làm lúa; màu đen tượng trưng cho thiên tai có thể C J — 
thành quả lao động của người dân bất cứ lúc nào; màu \ àn£ 
tượng trưng cho hạt lúa rủ nhau về nhà, bà con buôn rẫy đéu 
mừng vui.

Ngọn nêu
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I đến màu đen và cuối cùng là 
1 người dân nơi đây, màu đỏ tn 

sức mệt nhọc khi gieo trõcsg 
trưng cho thiên tai có thể cước 

ỉưo: dân bất cứ lúc nào; màu vàng 
nhau về nhà, bà con buôn rẫy đẽ _

C O ' n ã

Tát cả các hoạt động của lễ đều được diễn ra trong một 
i  * ng gian thiêng của chòi lễ. Sau khi đạp lúa ngoài ruộng, 
t í -ìn ta lấy rơm làm chòi (hay lều -toan). Chòi lễ được 
: ~ g theo trục chính đông - tây rồi lợp tranh lên và che kín 
ach sau (vách phía nam) của chòi.

Cùng với việc làm chòi lễ, người dân lấy sậy, bó quấn 
".gọn để tạo hình nộm người mặc váy trắng, đội khăn trắng, 
g ọi là Ông Tha. Đối với đồng bào Chu-ru ở xã Próh, cây sậy 
là loại cây gần gũi, thân thương. Prốh cũng là cách gọi của 
dân nơi khác gọi dân vùng này, người dân tộc ở vùng đầm 
lầy có lau sậy. Tiếng Chu-ru Ông Tha có nghĩa là “ông già”, 
đồng bào quan niệm rằng Ông Tha là người đại diện cho 
Asursang, người trong họ tộc giữ những linh hồn thóc rơi 
rớt mọi nơi, giữ con heo cúng cho thần lúa. Đến ngày lễ 
chính thức, người dân mổ heo, lấy một thứ một ít, còn lại 
nguyên con heo đem đút vào trong đó. Dân bản muốn qua 
Ông Tha mời linh hồn lũa tập trung lại vào bồ lúa trong nhà.

Là một lễ lớn, lễ vật trong Mơnhum dơlan được chuẩn 
bị rất cẩn thận, gồm: bánh lơsêi anung, gà, heo, trầu cau, 
trứng, rượu cần, bát cháo, chuối. Không những đầy đủ, các 
lễ vật dùng để cầu cúng thần linh phải được theo đúng qui 
định. Bánh ỉơsêi anung là một trong những món bánh luôn 
có trong lễ Mơnhưm dơ lan của người Chu-ru. Người ta làm 
bánh này với mục đích tạ ơn các thần, dâng lên các thần 
những hạt gạo, hạt đỗ mới căng tròn của mùa vụ.
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Cháo được nấu để cúng và cũng là để đãi khách IC*
Bát cháo cúng được cắm lông gà xung quanh vì gà la _ ■ 
vật hiến sinh cho các vị thần linh. Dân ở  đây thờ thần nóG £  

nghiệp, thần lúa nằm trong bồ. Hết lễ hội, bát cháo cún£ 
được mang về nhà đặt vào bồ lúa. Khi lấy thóc ra ăn, họ dật 

bát cháo sang một bên, sau đó để lại như cũ. Đến đầu mùa 
sau, trước khi lấy thóc ra sạ phải cúng để bỏ bát cháo ra 
Khi hết thóc, bát cháo vãn được để ở  đáy bồ, đến mùa gặt 
sau chén cháo đó được đổ xuống đáy bổ và thay bằng chén 
cháo khác.

Heo cúng trong lễ này là 2 heo lớn, phải là heo đực. 
màu lông đen tuyền. Đây là heo do đồng bào nuôi thả rông 
nên con to cũng chỉ nặng trên dưới ba chục cân. Trước khi 
đem ra cúng, heo được tắm rửa sạch sẽ và cột nằm dưới gốc 
cây nêu, dưới có lót rơm.

Tuy không phải lương thực, thực phẩm dâng hiến 
nhưng trống da, lơkeỉ và dàn chiêng cũng tham dự đắc lực 
vào nghi thức lễ hội Mơnhum dơlan. Nó tạo hiệu ứng giao 
tiếp giữa người với thần linh, nó thông báo cho bà con xa 
gần về dự lễ Mơnhum dơỉan đang được tiến hành ở một địa 
điểm nhất định.

Cả vùng, chỉ có họ Kơtơr mới có một bộ chiêng. Họ 
nào tổ chức lễ này đều phải đến mượn. Cuối lễ hội, khi 
đem trả chiêng, người mượn tạ ơn bằng một miếng thịt lớn 
và bầu rượu.
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Lơkel là nhạc cụ thân 
con lẽn nương, lên rẫy, r 
h n  tình trong những đèn 
buớc chân của thanh niên

Đến giờ, đoàn người 
liên là thầy cúng với chiếc 
người mang lễ vật, hai ngi 
r.hững người khiêng rượu, 
lẻ phục truyền thống của c

Heo đã buộc giữa sảr 
nơi, thầy cúng và người 
được bố trí theo hướng E 
phía Tây. Trống dựa vào 
đặt trước chòi cũng đã dư 
suối tinh khiết.

Buổi lễ bắt đầu. thầy 
bỏ một ít nến sáp ong \ à 
báo tin cho các thần đên 
phía Đông làm lễ xin các 
ngồi phía sau. Lúc này. k 
được có tiếng động, nêu 
Đồng bào Chu-ru. Êđẽ 
hướng mặt trời mọc là h 
phát triển do đó, lễ vật đu



và cũng là để đãi khách :&  
lỏng gà xung quanh vì gà là aem 

ỉiần linh. Dân ở đây thờ thần nõạg 
ng bổ. Hết lễ hội, bát cháo cún£
> bõ lúa. Khi lấy thóc ra ăn. họ âM 
ÌU đó để lại như cũ. Đến đầu mừa 
I sạ phải cúng để bỏ bát cháo ra. 
n  được để ở đáy bồ, đến mùa gặí
> xuống đáy bồ và thay bằng chén

iy là 2 heo lớn, phải là heo đực, 
là heo do đồng bào nuôi thả rông 
trẽn dưới ba chục cân. Trước khi 

n rùa sạch sẽ và cột nằm dưới gốc

r.g thực, thực phẩm dâng hiến 
dàn chiêng cũng tham dự đắc lực 
hum dơlan. Nó tạo hiệu ứng giao 
inh. nó thõng báo cho bà con xa 
a>: đang được tiến hành ở một địa

'ơ ir  mới có một bộ chiêng. Họ 
phai đến mượn. Cuối lễ hội, khi 
ợn ơn bằng một miếng thịt lớn

2 -:el là nhạc cụ thân thiết với người Chu-ru, nó theo bà 
eor -én nương, lên rẫy, nó trên môi người con trai đi tìm 
ban tmh trong những đêm trăng sáng, nó hoà quyện cùng 
■ LiớvC chân của thanh niên nam nữ trong những dịp hội hè...

Đến giờ, đoàn người mang lễ vật ra chòi cúng. Đi đầu 
ơn là thầy cúng với chiếc gùi chứa đồ nhạc khí, tiếp theo là 

nsười mang lễ vật, hai người khiêng dàn chiêng, sau cùng là 
-.hững người khiêng rượu. Những người tham dự lễ đều mặc 
lễ phục truyền thống của dân tộc mình.

Heo đã buộc giữa sân chòi cúng từ hôm trước. Ra đến 
nơi, thầy cúng và người già sắp lễ bên trong chòi. Lễ vật 
được bô' trí theo hướng Đông. Chiêng dựng trên vách chòi 
phía Tây. Trống dựa vào cột chòi cạnh đấy. Các ché rượu 
đặt trước chòi cũng đã được khui nắp, cắm cần, đổ đầy nước 
suối tinh khiết.

Buổi lễ bắt đầu, thầy cúng gắn nến sáp ong lên đĩa trầu, 
bỏ một ít nến sáp ong vào bát than. Bát than hồng là tín hiệu 
báo tin cho các thần đến dự lễ. Thầy cúng ngồi hướng về 
phía Đông làm lễ xin các thần cho tổ chức lễ hội, người già 
ngồi phía sau. Lúc này, không khí trở nên yên lặng, không 
được có tiếng động, nếu không thầy sẽ không “đi” được. 
Đồng bào Chu-ru, Êđê... đều quan niệm hướng Đông, 
hướng mặt trời mọc là hướng của sự sống, của phát sinh, 
phát triển do đó, lễ vật được bài trí theo hướng này để thuận
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tiện việc dâng hiến cho các thần linh, mong chứns gián: noi 
hộ mọi vật sinh nở, trù phú, mưa thuận gió hoà.

Thầy cúng trùm khăn trắng lên kín người, lúc này thày 
đã là người có thê’ nói chuyện được với thế giới thần iirữi 
Thầy cúng cầm cần rượu khấn rằng:

ơi, ơi... ông thần Dơng Gơpah, ông ngồi dậy để  chia:ị  
giám. Cậu Pơ tao Hồ về ở buôn làng hàng trăm hàng nghìn 
này nhé!

Này đây, dâng lễ  vật cho các thần, 37 Bơ mung, 37 đình 
quanh vùng từ trên xuống dưới.

Này đây lên tới thần Asur- Aly mình nhé! Quyền hơn cả 
thần Pơtơnah, mình nhé!...

Thần dựng nêu anh, thần dựng nêu em đứng chứng kiến 
khắp vùng này nhé!

Sau đó, thầy cầm cần rượu chỉ ra phía dàn chiêng, người 
phụ cúng gõ chiêng hai tiếng báo hiệu thần linh đã cho phép 
tổ chức lễ hội lần này.

Thầy cúng cầm dây lục lạc khấn dâng các vật phẩm của 
lễ hội cho các thần linh. Chiếc dây được gắn một đầu trên 
vách chòi, có nhiệm vụ đưa đường cho thầy đi đến chỗ các 
thần. Ông phụ cúng một tay cầm gà, một tay bưng bát rượu 
ngồi bên cạnh. Cúng xong, thầy cúng dùng tay lau mặt xoa 
mắt, “thông ngũ quan” để trở về với đời thực. Đây là hành 
động có ý nghĩa tượng trưng thể hiện kết thúc việc đi gặp
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c thần linh, mong chứng giám rõÉ. 
í. mưa thuận gió hoà.

(trắng lẽn kín người, lúc này ứám 
tuyên được với thế giới thần linh, 
chấn rằng:

r.v Gơpalĩ, ông ngồi dậy đ ể  chứng 
7 buôrt làng hàng trăm hàng nghìn

cho các thần, 37 Bơ mung, 37 đình 
dưới.

Asur- Aly mình nhé! Quyền hơn cả 
...

'hán dưng nêu em đứng chứng kiến

rượu chi ra phía dàn chiêng, người 
íẻng báo hiệu thần linh đã cho phép

ục ;.K khấn dâng các vật phẩm của 
I Q nẽc dày được gắn một đầu trên 
đưa iuớng cho thầy đi đến chỗ các 
tay cbm gà. một tay bưng bát rượu 

Ag- tháy cúng dùng tay lau mặt xoa 
Jé ' vé với đời thực. Đây là hành 
■ong thể hiện kết thúc việc đi gặp

:a; thần và đã trở về. Người phụ cúng rửa chân gà vào bát 
-_-"j và cho gà uống rượu.

Lúc này, rượu cần được rót ra. Nêu được dựng lên trước 
chòi cúng. Gà và lợn được đem ra cột dưới gốc nêu. Trước 
khi cắt tiết người phụ cúng vừa khấn vừa đổ bát rượu lên 
đầu lợn. Tiết lợn được chứa vào một cái chậu có sẩn ít muối.

Người ta trải ra sân những sợi ront ngày mùa vàng óng ả. 
Lừa được đốt lên cùng với ánh trăng 16 chiếu sáng sân đập 
lúa. Thầy cúng cầm hai chiếc dùi chiêng và trống dâng lên 
xin các vị thần linh, tổ tiên được gõ chiêng và trống. Ngay 
dưới dàn chiêng, gia chủ đặt một cốc rượu, một bát nước và 
lót bằng lá chuối. Lợn làm xong cũng cắt một miếng, xâu 
vào chiếc dây buộc lên phía trên dàn chiêng. Bằng cách này 
dân bản có thể mời thần chiêng tham gia lễ hội.

Mở đầu, Lơkel, trống và dàn chiêng nhất loạt hoà tấu 
một điệu nhạc du dương. Điệu t ’ninpô (mời) bắt đầu. Trai 
gái mặc quần áo lễ hội truyền thống đứng xen kẽ. Đội hình 
chẩn, có thể lên đến 10 người, xếp theo hình vòng cung. 
Người con gái múa hát giỏi nhất được bầu làm trưởng 
nhóm. Trang phục của người trưởng nhóm được đính thêm 
những chùm len đỏ như một dây hoa dọc theo viền váy. 
Những chiếc váy áo quấn chặt lấy thân hình, để lộ những 
bắp tay thật gọn gàng và rắn chắc. Người trưởng nhóm ra 
hiệu, điệu múa bắt đầu. Động tác chủ đạo trong múa
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t ’runpô là sử dụng đôi tay mềm mại và di chuyển đẽ: chân 
khéo léo như động tác mời chào, mời thần linh xuống -í. 
mời khách tới tham dự. Người múa đứng quay mặt vé pr. i  

chòi, nơi có tiếng chiêng trống, ánh lửa bập bùng. Theo điệo 
nhạc, các chàng trai cô gái đôi mắt long lanh di chuyển t  _ 
nhịp, đội hình dần khép lại tạo thành hình tròn, hai cánh ta\ 
luôn đưa vào phía trong kết hợp linh hoạt cùng với cổ tay và 
các ngón tay. Kết thúc điệu múa, rượu cần được bưng ra 
mời mọi người cùng uống.

Đêm xuống, ánh trăng đã lên cao, người ta rút thêm rơm 
và lá rừng cho vào đống lửa, lấy đủ ánh sáng cho điệu múa 
thứ hai, điệu Hari {hori). Trai gái đứng xen kẽ nối nhau xếp 
thành hình tròn, di chuyển từ phải sang trái. Theo nhịp 
chiêng trống và tiếng lơkel, những đôi tay khỏe mạnh 
nhưng không kém phần uyển chuyển đưa vào phía trong và 
hết một nhịp lại đổi đưa ra phía ngoài, thể hiện sự chào hỏi, 
đối đáp khi gặp gỡ.

Lúc này người ta đã chuẩn bị xong lễ cúng chín. Thịt 
lợn được bưng lên - một mâm thịt thái miếng cùng tiết, 
lòng, gan, tim, và một mâm thịt lợn chặt tảng. Hai mâm này 
được để ngoài sân. Trong chòi, người ta cũng sắp xếp hai 
mâm dâng cúng. Một mâm gồm: bát cơm, rượu, nước chấm, 
bát cháo có cắm lông gà, gà luộc được chặt riêng đầu cổ, 
hai cánh, hai chân và được xếp thành nguyên con gà nằm 
úp, các bộ phận như tim gan, lòng mề, dạ dày được nhét lại

pBD rong bụng; một mâm 
ec«n và hai chiếc bát khỏi 
sárừi lơsêi anung đặt lên m 

Thầy cúng cầm cần ru 
những lễ vật do dân làng 
íược thầy cầm lên khấn I 
một lần nữa lại rung lên. s 
thầy cúng ngả về phía sau. 
việc thầy đang đi ngựa 1 
ghềnh, có lúc thầy đi nhan 
thầy khấn, người phụ cúng 
mời các đấng thần linh. K 
cúng ra hiệu cho người già

Ngoài sân, trong ánh 
thúc giục, điệu múa A 
Đối với đồng bào Chu-n 
uống với nhau một vài ch 
bày tỏ tấm lòng, để hiểu I 
hình tròn, di chuyển đôi ( 
trái kết hợp với đôi cánh L 
như lời mời mọc, vẫy gọi 
chung vui. Người thổi lơi. 
vào nhịp nhảy cùng tharì 
nhau hò reo hoà vào điệi 
thoảng hương rượu cần.
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mềm mại và di chuyên đõ 1 

ời chào, mời thần linh xuõr _ 
goời múa đứng quay mặt vé rr_± 
■ỏng. ánh lửa bập bùng. Theo điẽ_ 
i đôi mắt long lanh di chuyển hoà 
I tạo thành hình tròn, hai cánh ta\ 
t hợp linh hoạt cùng với cổ tav và 
iệu múa, rượu cần được bưng ra

đã lẽn cao, người ta rút thêm rơm 
ta. lấy đủ ánh sáng cho điệu múa 
rai gái đứng xen kẽ nối nhau xếp 
n từ phải sang trái. Theo nhịp 
kel. những đôi tay khỏe mạnh 
'ển chuyển đưa vào phía trong và 
phía ngoài, thể hiện sự chào hỏi,

huân bị xong lễ cúng chín. Thịt 
mâm thịt thái miếng cùng tiết, 
I thịt lợn chạt tảng. Hai mâm này 
chòi, người ta cũng sắp xếp hai 
- m bát cơm. rượu, nước chấm, 

gà ỉu.ị-c được chặt riêng đầu cổ, 
: xẽp 'hành nguyên con gà nằm 
"■ lòng mề, dạ dày được nhét lại

1 a ;rong bụng; một mâm khác có thịt lợn thái miêng, bát 
c —1 và hai chiếc bát không. Thầy cúng với chiếc gùi, gỡ 
■ánh lơsêi anutig đặt lên mâm cúng.

Thầy cúng cầm cần rựợu khấn mời các thần linh dùng 
rũiững lễ vật do dân làng dâng tặng. Sau đó, bát rượu lại 
iưọtc thầy cầm lên khấn mời các thần linh. Chiếc lục lạc 
một lần nữa lại rung lên. Sợi dây có lúc được giật mạnh và 
thầy cúng ngả về phía sau. Hành động này tượng trưng cho 
việc thầy đang đi ngựa tới chỗ các thần, đường đi gập 
ghềnh, có lúc thầy đi nhanh, có lúc phải đi chậm. Trong lúc 
thầy khấn, người phụ cúng có nhiệm vụ dâng từng mâm lên 
mời các đấng thần linh. Khi được thần linh cho phép, thầy 
cúng ra hiệu cho người già uống rượu trong bầu.

Ngoài sân, trong ánh lửa bập bùng, điệu nhạc rộn rã 
thúc giục, điệu múa Aria cuốn hút những người tham dự. 
Đối với đồng bào Chu-ru, khách đến nhà chơi, người ta 
uống với nhau một vài chén rượu, cất lên tiếng hát aria đê 
bày tỏ tấm lòng, để hiểu nhau hơn. Đội hình vẫn xếp theo 
hình tròn, di chuyển đôi chân theo tiếng nhạc từ phải qua 
trái kết hợp với đôi cánh tay đưa sang hai bên cùng một lúc 
như lời mời mọc, vẫy gọi anh em, bà con có mặt cùng vào 
chung vui. Người thổi lơkel say sưa, lúc cao hứng cũng đi 
vào nhịp nhảy cùng thanh niên nam nữ. Mọi người cùng 
nhau hò reo hoà vào điệu múa. Dưới ánh trăng vằng vặc, 
thoảng hương rượu cần, khách cũng hoà nhịp chân theo
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tiếng lơkel, tiếng chiêng, tiếng trống rộn ràng. Mọi r.r-d i' 
cùng nhau múa, cùng nhau bày tỏ nỗi niềm của mình, mŨM 
giao cảm với thần linh, với dân tộc. Cuộc vui cứ thế kéo dà| 
đến tận sáng hôm sau.

Sáng hôm sau, thầy cúng tiếp tục nhiệm vụ của mình. 
Trước mật thầy đặt lễ vật gồm 2 nải chuối, trứng sống Vá  

chín, bát gạo trên có đặt tiền, rượu, trầu, bát than có sáp 
ong. Ché rượu đặt trước chòi lễ. Thầy cúng cầm con gà sống 
và cây cần rượu trong khi khấn. Được một lúc, thầy ngừng 
khấn, một người cầm con dao dài, lót lá chuối vào cổ heo 
rồi chọc tiết, tiết tuôn ra theo một dòng chảy vào chiếc âu 
để sẵn. Heo nhanh chóng được mang đi chế biến để dâng lễ. 
Khi heo được khiêng ra, người ta trải rơm, đặt hai tàu lá 
chuối lớn lên lót con heo đã làm, cạo lông và thui rơm. Hai 
miếng thịt lợn được cắt vuông vắn từ con heo hiến sinh đặt 
trên hai búi rơm (thịt cổ, thịt bụng). Người ta cũng chuẩn bị 
một bát cơm, bát nước, bát to đựng tim gan và đuôi heo, bát 
lòng, bát nước chấm và có rắc một chút muối lên trên mỗi 
món như khi dùng bữa. Trong hương khói thơm của bát than 
có sáp ong, phụ cúng khấn dâng thần linh ở mâm ngoài trời 
này. Chiêng trống vang lên, người phụ cúng trong trang 
phục Chu-ru dẫn đầu đoàn trai gái múa điệu Aria xung 
quanh mâm một vòng. Người nhà lần lượt dâng rượu cho 
phụ cúng và trai gái đang nhảy múa. Mọi người uống rượu 
trong tiếng nhạc, trong điệu nhảy múa mời các thần linh

giám. Tiếng lơkel 
ĨT- linh, bà con tới dự lễ 

lớn. Trong lều. thầy C1 
ic vị thần linh, cầu khấn 

nơi tập trung tại sân cún 
Rượu được rót ra mời mọi 

Con heo và mâm thịt 
Tha, đợi đến tối đem chẽ 
khách tới dự. Gà và các lễ 
mọi người cùng hưởng, c 
giữ lại cho đến lần cúng Sí 
nữ thay mặt dòng họ đem 
tò lòng biết ơn.

Lễ cúng ngô (bấp) chu

Người Chu-ru trồng rợ 
năm, đến tháng 9 bát đáu 
khi thu hoạch bắp. họ cũn 
được cúng gọn nhẹ. làm tạ 
xong, lễ này không có heo 

Để được thu hoạch b 
thần bắp cho mình được u 
cầu xin ma quỷ không quã 
rách. Với lễ này cần một 
quả trứng, 1 chín 1 sống.
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liếng trống rộn ràng. Mọi 
w bày tò nỗi niềm của minh. — :ci£ 
h dãn tộc. Cuộc vui cứ thế kéo <ĩa

‘úng tiếp tục nhiệm vụ của mình, 
t gom 2 nải chuối, trứng sống 
tiền, rượu, trầu, bát than có sáp 

lòi l ẻ .  Thầy cúng cầm con gà sông 
i khấn. Được một lúc, thầy ngừng 
ì dao dài. lót lá chuối vào cổ heo 
theo một dòng chảy vào chiếc âu 
đưoc mang đi chế biến để dâng lễ. 
người ta trải rom, đặt hai tàu lá 

đã làm, cạo lông và thui rơm. Hai 
lỏng ván từ con heo hiến sinh đặt 
hu bung). Người ta cũng chuẩn bị 
t to đựng tim gan và đuôi heo, bát 

một chút muối lên trên mỗi 
ong hương khói thơm của bát than 
1 dâng thán linh ờ mâm ngoài trời 
lẻn. ngu '1 phụ cúng trong trang 
àn gái múa điệu Aria xung 
sum nhà lần lượt dâng rượu cho 
nhay múa. Mọi người uống rượu 

nháy múa mời các thần linh

eẾLT.g giám. Tiếng lơkeì cùng điệu Aria cũng là để mừng 
t l i n h ,  bà con tới dự lễ hội trong buổi kết thúc, cùng dự 
kbẽ. lớn. Trong lều, thầy cúng cũng dâng mâm có con gà lên 
--- vị thần linh, cầu khấn hồn lúa còn rải rác, rơi rớt khắp 
3 -  tập trung tại sân cúng này, về với bồ lúa trong nhà. 
ĩ  ư JU được rót ra mời mọi người có mặt.

Con heo và mâm thịt heo được đặt vào bên trong ồng  
Tha, đợi đến tối đem chế biến thức ăn mời mọi người và 
vhách tới dự. Gà và các lễ vật khác cũng được đem chia cho 
mọi người cùng hưởng. Chỉ riêng quả trứng gà sống được 
giữ lại cho đến lần cúng sau. Kết thúc lễ hội, một người phụ 
nữ thay mặt dòng họ đem biếu thầy cúng chuỗi hạt cườm để 
tỏ lòng biết ơn.

Lễ cúng ngô (bắp) chín đầu mùa (Bâng akó tơngơi)

Người Chu-ru trồng ngô (bắp) vào khoảng tháng 5 hàng 
năm, đến tháng 9 bắt đầu thu bắp, cũng như với lúa, trước 
khi thu hoạch bắp, họ cũng làm lễ cúng. Lễ mừng bắp chín 
được cúng gọn nhẹ, làm tại nhà, có thể vào một buổi sáng là 
xong, lễ này không có heo cũng như không có nêu.

Để được thu hoạch bắp, người Chu-ru phải cúng xin 
thần bắp cho mình được lên nương rẫy bẻ bắp về, đồng thời 
cầu xin ma quỷ không quấy mình, không làm ốm yếu và đói 
rách. Với lễ này cần một con gà, 1 ché rượu, 2 nải chuối, 2 
quả trứng, 1 chín 1 sống, 1 bát cháo, 1 đĩa trầu, 1 bát than.
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cuối cùng là 7 bấp ngô chín và 8 bắp ngô sống. Người í  ; ti 
ngô về cúng không cứ trai hay gái, quá trình bẻ bắp 
phải kiêng kỵ điều gì. Bắp chín, bắp sống khi cúng pha 
riêng biệt, mỗi thứ một bên. 7 bắp ngô chín là dành ch : S ề . 

quỷ, 8 bắp sống dành cho thần.

Mở đầu lễ, thầy cúng đầu quấn khăn và trùm áo cứa 
thầy cúng, bắt đầu làm lễ cúng gà sống, thầy cúng ôm sa 
giơ lên trước mâm cúng cúng một lúc gà được đem thụ. 
trước khi lấy tiết cũng cho nó uống một hớp nước lã. Trons 
khi thịt gà, thầy cúng vẫn tiếp tục cúng.

Tới khi gà chín, đem đặt cả con vào mâm, có thêm bát 
cơm đầy và bát nước luộc gà, 1 bát rượu. Lễ thức lại được 
tiếp tục với nghi thức dâng lễ vật là con gà đã được làm chín 
rồi tới bầu rượu.

Khi đã cúng xong, người ta mang 7 cái bắp chín và 8 cái 
bắp sống mang ra đổ ở chỗ chôn người chết trong nhà mình, 
điều này ngụ ý để cho ma quỷ không về quấy người trong 
nhà, làm như vậy cũng để mong vụ sau bắp sẽ lại được tốt. 
Cuối buổi lễ người ta lại lấy 2 cánh, 2 chân và chiếc đầu gà 
để gieo quẻ xem điều tốt xấu trong gia đình, dòng họ, làm 
giống như trong, các lễ hội trước. Từ đây dân làng bắt đầu 
được lên nương thu bắp về ăn.

Lễ giải kiêng (Tơguhdơlan)

Từ khi lúa chín cho tới lúc đạp lúa xong và cho lúa về
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lế t bồ. làm lễ mừng lúa 
o.à-ru sẽ làm lễ giải kiên ỉ 
ta  có thể coi là lễ cuối cì 
".chiệp được diễn ra theo c 
xạ lúa,., cho tới khi chín lú

Sở dĩ có lễ giải kiêns 
phải kiêng không ăn m ộ t Si 

rừng, cây khoai mì. và cc n 

trình đạp lũa mà ăn các th 
người trong gia đình hay 
người Chu-ru làm lễ này la 
ăn trở lại các thứ mình đ; 
buổi sáng và được làm 0 r  

thay mặt cho cả họ. khi L 
xong xuôi việc thu hoạch 1

Sau phần xin phép thấ 
lần lượt đi ra cánh đồng. T 
những hạt thóc còn vưcr.g 
Tơguhdơlan.

Khi đã chuẩn bị được . 
thóc nhặt từ đồng vẽ. 2 qc 
sống), 1 bầu rượu, 1 bát tha 
một tay cầm chiếc cần rưc 

cúng bắt đầu lễ thức. Lễ n a



thín và 8 bắp ngô sống. Nguời í  fer 
rai hay gái. quá trình bẻ bắp >u'úm 
lảp chín, bấp sống khi cúng pha: ĩ i  
bén. 7 bắp ngô chín là dành cho IBS 

othần.

ng đầu quấn khăn và trùm áo cua 
ỉe cúng gà sống, thầy cúng ỏm £- 

g  cúng một lúc gà được đem thịt, 
bo nó uống một hớp nước lã. Trons: 
n liếp tục cúng.

n đặt cả con vào mâm, có thêm bát 
óc gà. 1 bát rượu. Lễ thức lại được 
ng lẻ vật là con gà đã được làm chín

gười ta mang 7 cái bắp chín và 8 cái 
bỏ chôn người chết trong nhà mình, 
ưia quy không về quấy người trong 
đẽ rr. >ng vụ sau bắp sẽ lại được tốt. 
pả;. 2 cánh. 2 chân và chiếc đầu gà 
4 xẫu trong gia đình, dòng họ, làm 
bội trước. Từ đây dân làng bắt đầu 
vẻ ãn. •

h d ơ ìa n )  .

tói lúc đạp lúa xong và cho lúa về

hét bồ. làm lễ mừng lúa vào bồ xong. ít ngày sau người 
Thu-ru sẽ làm lẻ giải kiêng Tơguh dơlan. Đây là một lễ nhỏ 
va có thể coi là lễ cuối cùng trong một chuỗi các lễ nông 
—niệp được diễn ra theo chu kỳ của cây lúa từ lúc làm đất, 
xạ lúa,., cho tới khi chín lúa...

Sờ dĩ có lễ giải kiêng Tơẹuh clơlan là vì khi đạp lúa họ 
phải kiêng không ăn một số thứ như: quả đu đủ, các loại rau 
rừng, cây khoai mì, và con nòng nọc hay con ếch. Nếu quá 
trình đạp lúa mà ăn các thứ trên thì lúa sẽ không đầy bồ và 
người trong gia đình hay đau yếu, bệnh tật. Chính vì vậy 
người Chu-ru làm lễ này là để mong thần lúa cho minh được 
ăn trở lại các thứ mình đã kiêng. Lễ thức diễn ra vào một 
buổi sáng và được làm ở nhà một gia đình cũng có thể làm 
thay mặt cho cả họ, khi lễ này phải đợi tất cả các gia đình 
xong xuôi việc thu hoạch lúa đâu vào đấy rồi mới được làm.

Sau phần xin phép thần linh của thầy cúng, các phụ lễ 
lần lượt đi ra cánh đồng. Tại đây, họ tỏa đi 4 hướng, để nhặt 
những hạt thóc còn vương lại trên cánh đổng đem về cho lễ 
Tơguhdơlan.

Khi đã chuẩn bị được đầy đủ lễ vật gồm: 1 con gà. 1 bát 
thóc nhặt từ đồng về, 2 quả chuối. 2 quả trứng (1 chín và 1 
sống), 1 bầu rượu, 1 bát than, 1 đĩa trầu..., một tay ôm con gà. 
một tay cầm chiếc cần rượu nâng lên trước mâm cúng, thầy 
cúng bắt đầu lễ thức. Lễ này người Chu-ru không giết heo hay
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dựng nêu, cúng được một lúc gà được mang ra thịt, tniõc tã  

thịt, gà cũng được uống một hớp nước lã có sẵn ở bát.

Trong lúc làm thịt gà, thầy cúng vẫn tiếp tục cúng Drĩ 
tới khi gà được làm chín và được đặt lên một chiếc mâm. 
lúc này có thêm 1 bát cơm đầy, 1 bát rượu, 1 bát nước lã \ à 
một bát nước luộc gà, tất cả đồ cúng này lại được đặt cùng 
các đồ cúng trước đó.

Lễ cúng chín được tiến hành ngay sau đó. Rượu được 
rót ra bát, gà luộc chặt riêng đầu cổ, hai cánh, hai' chân rồi 
xếp thành hình con gà nằm úp trên mâm gỗ. Tim gan, lòng 
mề gà... được nhét lại vào trong bụng gà.

Thầy cúng nâng bát rượu khấn mời thần núi, thần rừng ở 
các địa bàn từ Gia Lai trở xuống, các vị thầy cúng của dân 
tộc đã mất cũng được mòi về chứng kiến. Cũng như các lễ 
thức khác, nếu lễ vật gia đình chuẩn bị chưa đầy đủ, hay 
trong quá trình tổ chức lễ thức có điều gì không vừa ý thần 
linh thì thầy cúng sẽ bị trừng phạt bằng cách uống rượu 
hoặc bị đánh bằng roi. Khấn xin các thần bỏ qua cho những 
sai sót, cầu mong bình an hạnh phúc cho mọi người trong 
gia đình xong, thầy cúng làm lễ bói đầu gà, lưỡi gà, hai 
cánh, hai chân để xem đoán biết công việc làm ăn của cả 
năm. Lễ giải kiêng đã kết thúc. Kể từ đây dân làng lại có 
thể ăn rau rừng, quả đu đủ... đã kiêng như lúc chưa thu 
hoạch lúa.
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*
ì: gà được mang ra thịt, trưx 4-31 
hớp nước lã có sẵn ở bát.

hầy cúng vẫn tiếp tục cúng. Đr. 
'à được đặt lên một chiếc mâm 
đầy. 1 bát rượu, 1 bát nước lã và 
ả đó cúng này lại được đặt cùns

» hành ngav sau đó. Rượu được 
Ig đầu cổ, hai cánh, hai' chân rồi 
úp trên mâm gỗ. Tim gan, lòng 

rong bụng gà.

u khán mời thần núi, thần rừng ở 
cuông, các vị thầy cúng của dàn 
vé chứng kiến. Cũng như các lễ 
lình chuẩn bị chưa đầy đủ, hay 
hức có điều gì không vừa ý thần 
ừng phạt bằng cách uống rượu 
n xin các thần bỏ qua cho những 
hạnh phúc cho mọi người trong 
làm - bói đầu gà, lưỡi gà, hai 
in b:ẽt còng việc làm ăn của cả 
thúc Kể từ đây dân làng lại có 
•ũ... đã kiêng như lúc chưa thu

*

*

Cũng như nhiều tộc người khác cư trú ở khu vực Trường 
Sơn - Tây Nguyên, lễ thức nông nghiệp chiếm phần lớn 
'.rong sinh hoạt tín ngưỡng của người Chu-ru. Sự hiện diện 
của thần lúa {Yang bơdai) trong tâm thức đồng bào nơi đây 
minh chứng cho sự quan trọng của cây lúa đối với mỗi 
thành viên cũng như toàn thể cộng đồng, sự gắn bó mật 
thiết giữa nông nghiệp với sự đói no của người Chu-ru. 
Những nghi thức trong lễ hội đã thực sự toát lên ước muốn 
của đồng bào nơi đày về những vụ mùa bội thu, về cuộc 
sống no đủ và hạnh phúc. Không những thế, đó còn là 
những dịp đặc biệt có ý nghĩa cố kết cộng đồng, củng cố 
mối quan hệ tộc người qua nhiều thăng trầm lịch sử. Lễ hội 
cũng chính là nơi bộc lộ đậm nét tín ngưỡng đa thần gắn 
liền với quan niệm “vạn vật hữu linh” của người Chu-ru, chi 
phối và hiện diện trong các sinh hoạt văn hóa tinh thần. Tín 
ngưỡng đa thần đặt niềm tin của con người vào các hiện 
tượng tự nhiên, giúp con người an tâm hơn thông qua hoạt 
động cầu cúng hàng năm hoặc cách năm. Nó không chỉ có ý 
nghĩa như một bộ phận không thể thiếu trong tín ngưỡng 
của đổng bào mà còn góp phần làm phong phú thêm vốn 
văn hóa truyền thống được gìn giữ từ đời này sang đời khác.
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IV. VĂN HỌC NGHỆ THUẬT DÂN GIAN

1. Văn học dân gian

Kho tàng văn học - nghệ thuật dân gian của người Chu- 
ru khá đa dạng và phong phú. Văn học và các loại hình 
nghệ thuật khác của người Chu-ru trong khá nhiều trườn £ 
hợp gần như không có ranh giới cụ thể. Một nghệ nhân dân 
gian tài hoa có thể hát hoặc kể, hay đan cài cả hai hình thức 
nhằm truyền đạt một nội dung xác định (tương ứng 01 tác 
phẩm). Cũng với tác phẩm đó, trong một môi trường cụ thề 
khác, nghệ nhân lại dùng nhạc cụ hay vũ đạo để diễn đạt,... 
Tính nguyên hợp về hình thái ý thức trong những trường 
hợp vừa nêu thể hiện khá rõ nét. Bản ngữ Chu-ru loại biệt 
các hình thức văn học - nghệ thuật dân gian trên cơ sở căn 
cứ vào phương thức diễn đạt, gồm: khan (kể, kể lể nói 
chung); hơri (hát, hát hò nói chung); tamja (múa, nhảy nhót 
theo điệu nhạc);... Tuy nhiên, khi đề cập đến nội dung của 
khan và ìiơri người Chu-ru lại dùng chung một từ ktha 
(chuyện, lời lẽ), kèm theo một dẫn giải cụ thể về chuyện 
được kể hay hát. Dựa vào nguồn tư liệu điền dã khoảng 10 
năm qua tại Lâm Đồng; căn cứ vào nội dung và đặc điểm 
nghệ thuật của các chuyện kể, chúng tôi tạm chia văn học 
dân gian của người Chu-ru ở Lâm Đồng thành một số loại 
thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn khi nghiên cứu về đối 
tượng. Sự loại biệt này chỉ dừng lại ở ý nghĩa là một thao tác 
nghiên cứu mà không nhận được sự tương đồng về bản ngữ.
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a. Huyên thoại

Huyền thoại về nauổĩ 
phận cư dân Chu-ru đều ì 
r.^ười Châm ở vùn2 đồm 
Chăm bắt mọi người lén n  
■ ua. ông quan chịu trách 
:ho nhà vua. Người Chu-I 
họ chạy trốn vua lên V lì 
thành tộc Chu-ru như K gj 
Chu-ru tự nhận tộc danh 
Chăm và các dân tộc ít 
(Chil), Srê, Lạch. Sổp. Tỏ. 
sự ra đời của muôn loài 
huyền thoại Chu-ru.

Huyền thoại về tự nh: 
địa danh thuộc cao ngu> ẽ 
chẽ đến phong tục - tập q 
Hine, Sự tích Sông Đa \  
mỗi làng Chu-ru, gần như 
giải thích tên làng và nhĩ 
(những khu vực ruộng phí 
tế, những vùng rừng thi 
tránh,...). Bên cạnh truyệr 
ngưỡng đa thần, tín ngư' 
Yang Chứ, Thần Lúa -



■ỈUẬT DÂN GIAN

ĩhệ thuật dân gian của người Cr._- 
£ phú. Văn học và các loại hình 
ời Chu-ru trong khá nhiều truờr.ư 
ửì giới cụ thể. Một nghệ nhân dãn 
k  kể. hay đan cài cả hai hình thức 
dung xác định (tương ứng 01 tác 
n đó. trong một môi trường cụ thể 
nhac cụ hay vũ đạo để diễn đạt,...
1 thái ý thức trong những trường 
I rõ nét. Bản ngữ Chu-ru loại biệt 
grẹ thuật dân gian trên cơ sở căn 
n đạt. gồm: khan (kể, kể lể nói 
lói chung); tamịa (múa, nhảy nhót 
"iẽn. khi đề cập đến nội dung của 
-ru lại dùng chung một từ ktha 
o một dẫn giải cu thể về chuyên 
nguồn tư liệu điền dã khoảng 10 

:ãn cứ vào nội dung và đặc điểm 
n kẽ. chúng tôi tạm chia văn học 
u ớ Lãm Đổng thành một số loại 
uặn 1 ợi hơn khi nghiên cứu về đối 
dừng lại ớ ý nghĩa là một thao tác 
a được sự tương đồng về bản ngữ.
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a. Huyên thoại

Huvền thoại về nguồn gốc tộc người cho thấy đại bộ 
rỉìán cư dân Chu-ru đều thừa nhận mình có nguồn gốc từ 
-cưỡi Chăm ở vùng đồng bằng ven biển di cư lên (Vua 
Chăm bắt mọi người lên rừng, lên suối tìm của cải dâng cho 
ưa. ông quan chịu trách nhiệm thu của cải không giao nạp 

cho nhà vua. Người Chu-ru bị bắt phải đi làm mãi, vì vậy, 
họ chạy trốn vua lên vùng của người Cơ-lio, người Mạ 
thành tộc Chu-ru như ngày nay). Trong huyền thoại, người 
Chu-ru tự nhận tộc danh của mình là Chrao phân biệt với 
Chăm và các dân tộc ít người Lâm Đồng khác như Cil 
(Chil), Srê, Lạch, Sồp, Tô,... Giai đoạn khởi thủy của vũ trụ, 
sự ra đời của muôn loài không tìm thấy câu trả lời trong 
huyền thoại Chu-ru.

Huyền thoại về tự nhiên chủ yếu chỉ đề cập đến những 
địa danh thuộc cao nguyên Langbiang và có liên quan chặt 
chẽ đến phong tục - tập quán - tín ngưỡng (Sự tích thác Tà 
Hine, Sự tích Sông Đa Nhím, Sự tích thần Bơmung,...). Ỏ 
mỗi làng Chu-ru, gần như làng nào cũng có một huyền thoại 
giải thích tên làng và những tập tục mang tính địa phương 
(những khu vực ruộng phải ăn trâu, những địa chỉ phải cúng 
tế, những vùng rừng thiêng hay đỉnh núi thiêng cần né 
tránh,...). Bên cạnh truyện kể về những vị thần phản ánh tín 
ngưỡng đa thần, tín ngưỡng nông nghiệp như: Thần núi - 
Yang Chứ, Thần Lúa - Yáng bơdai, Thần nhà - Yàng



Asuhrơsang, thì truyện về nhân thần - được thờ tại B -
kể về những người đã có công dẫn dắt dân Chu-ru _■
sinh sống mang tính địa phương rất rõ nét. Phảng phát - ạ  
số đặc điểm của truyền thuyết, tên riêng của nhân thần :be» 
thời gian đã chuyển hoá thành danh từ Bơmung chi chun£ 
cho từng tên người cụ thể.

Những huyền thoại dẫn giải một số đặc điểm, thuộc tính 
của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội cũng cho 
thấy mối quan hệ giữa người Chăm và người Chu-ru khônc 
mấy thân thiện. Quan hệ giữa người Chu-ru và các nhóm 
tộc bản địa khác hầu như ít được huyền thoại đề cập đến (kể 
cả những loại thể khác). Và, trường hợp mối quan hệ này 
được đề cập thì đó chủ yếu là những quan hệ láng giềng 
thân thiện. Điều này gần như trái ngược hẳn với thực tế vẫn 
tồn tại cho đến tận ngày nay trong cộng đồng các nhóm cư 
dân thuộc cao nguyên Di Linh, cao nguyên B’lao.

Huyền thoại của người Chu-ru mang đậm dấu ấn của 
vãn hoá nguyên thuỷ, bảo lưu nhiều giá trị truyền thống mà, 
cho đến ngày nay thể loại văn học dân gian này vẫn được 
duy trì ở những địa phương còn theo tín ngưỡng đa thần 
truyền thống.

b. Truyện cổ tích

Cũng giống như người Cơ-ho và người Mạ, cổ tích là thể 
loại thường được kê nhất trong những dịp sinh hoạt cộng
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nhãn thần - được thờ tại Bơr 
công dẫn dắt dân Chu-ru lim m  

ĩhương rất rõ nét. Phảng phải mệi 
uvết. tên riêng của nhân thần theo 
thanh danh từ Bơmưng chi chung

n giải một số đặc điểm, thuộc tính 
onc tự nhiên và xã hội cũng cho 
ười Chăm và người Chu-ru không 
giữa người Chu-ru và các nhóm 

ít được huyền thoại đề cập đến (kể 
Và. trườn e hợp mối quan hệ này 
rêu là những quan hệ láng giềng 
ihư trái ngược hẳn với thực tế vẫn 
ia> trons cộng đổng các nhóm cư 
Linh, cao nguyên B’lao.

h Chu-ru mang đậm dấu ấn của 
lưu nhiều siá trị truyền thống mà, 
i \ ãn học dân gian này vẫn được 
Tig còn theo tín ngưỡng đa thần

Co-ho và người Mạ, cổ tích là thể 
ưong những dịp sinh hoạt cộng

: ng của người Chu-ru. Thị hiếu thẩm mĩ và tư duy nguyên 
:huv đã giúp cho sự chuyển hoá con người và các loài vật 

ào trong những truyện kể mang nội dung xã hội sâu săc 
(Chàng rùa, Rắn thần, người Chu-ru, Chàng nhím,...). 
Nhân vật trong truyện cổ tích Chu-ru phần lớn là những 
nhân vật có những khả năng kỳ diệu ngoài khả năng thực 
tế của con người; vì vậy motif biến hoá là motif phổ biến 
nhất. Chính điều này đã tạo cho cổ tích Chu-ru một sức 
cuốn hút mạnh mẽ. Ở đó quan hệ giữa con người với con 
nguời, con người với giới tự nhiên đều thông qua yếu tố 
thần kỳ đậm nét của tín ngưỡng nguyên thuỷ, tín ngưỡng vật 
thiêng truyền thống.

Vai trò của gia đình mẫu hệ cũng được nhìn nhận qua 
nhân vật ông cậu, chị gái, chị vợ và người mẹ. Có những 
cách nhìn nhận khác nhau về vai trò, vị trí của những nhân 
vật này trong cộng đồng - hoặc là người tốt hoặc là người 
xấu (có tâm địa độc ác gây hại cho mọi người bằng những 
hành động phù thủy). Trong lòng xã hội của cộng đồng 
người khá bền chặt nhờ quan hệ huyết thống vẫn âm ỉ 
những mâu thuẫn. Không lớn lao, không phá vỡ được sự cô 
kết cộng đồng nhưng dằng dai, khó giải quyết. Dấu vết để 
lai là những án định của dân gian về dòng họ này, làng nọ ... 
Giai tầng trong xã hội chưa hình thành nhưng thông qua cổ 
tích, xã hội Chu-ru đã bước đầu có những phân hóa giàu 
nghèo, sang hèn sâu sắc.
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Nhân vật cổ tích Chu-ru không phổ biến mang lòi 
mổ côi nhưng thường được giải phóng khỏi nhữn^ ÌC. 
cảnh bất hạnh bằng cách hoá thân hay nhận được sự trọ 
giúp của thần linh, người có vai vế trong bon làng. Bẽn cạnh 
sự phù trợ của những nhân vật bí ẩn, nhân vật chính tron£ 
cổ tích Chu-ru thường có những phẩm chất của một con 
người tiêu biểu (khôn ngoan, giỏi dang,...). Họ được xây 
dựng hoàn chỉnh hóa để trở thành niềm tự hào đại diện cho 
một dòng tộc, một làng truyền thống.

Trong truyện cổ tích Chu-ru, thủ pháp nghệ thuật đóng 
một vai trò vô cùng quan trọng. Điều này phụ thuộc vào khả 
năng truyền đạt cả từng nghệ nhân dựa trên một cốt truyện 
đã được định hình, cổ  tích Chu-ru cũng cho thấy được quan 
hệ gần gũi giữa người Chu-ru và các tộc người Nam Tây 
Nguyên và có ảnh hưởng lớn đến tâm tư, nguyện vọng và 
cách thể hiện của họ. Phải chăng trong quá khứ đã có những 
sự chuyển tiếp nhất định giữa văn học Mạ, Cơ-ho vào trong 
cộng đồng cư trú gần kề họ là Chu-ru, một cộng đồng có 
được thiện cảm và có quan hệ ngày một sâu rộng nhất là 
những quan hệ hôn nhân - huyết thống. Sự tiếp nhận văn 
hoá của người Chu-ru từ văn hoá Mạ - Cơ-ho là không tránh 
khỏi mà cụ thể vấn đề văn học rất cần được sự đầu tư 
nghiên cứu.

c. Truyện hài - ngụ ngôn

Nhân vật của loại truyện này chủ yếu là nhân vật động
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u không phổ biến mang lóc SMỊ 
fc giải phóng khỏi những hoàn 
hoá thân hay nhận được sự trợ 
> vai vế trong bon làng. Bẽn canh 
vật bí ẩn, nhân vật chính trong 

những phẩm chất của một con 
an. giỏi dang,...). Họ được xây 
ỉ thành niềm tự hào đại diện cho 
én thống.

Iti-ru. thủ pháp nghệ thuật đóng 
Điều này phụ thuộc vào khả 

lệ nhân dựa trên một cốt truyện 
Chu-ru cũng cho thấy được quan 
hru và các tộc người Nam Tây 
ớn đẽn tâm tư, nguyện vọng và 
hãng trong quá khứ đã có những 
la văn học Mạ, Cơ-ho vào trong 
ọ là Chu-ru. một cộng đổng có 
1 hê ngày một sâu rộng nhất là 
huyẽ! thống. Sự tiếp nhận văn 

I hoi Mạ - Cơ-ho là không tránh 
Í1 học rất cần được sự đầu tư

■

a này chủ yếu là nhân vật động

r  như: rái cá, rùa, cọp, thỏ,... Đặc biệt, trong khá nhiều 
; hu vện hài - ngụ ngôn nhân vật Chăm (người Chăm) trở 
thành đối tượng để khôi hài. Để giễu cợt nhân vật này, dân 
£:an Chu-ru thường biến họ trở thành nạn nhân của những 
:r lừa gạt do nhân vật động vật đảm nhiệm (rái cá lừa 
Chăm làm việc thay mình; thỏ lừa Chăm ăn phân,...). Dân 
dan Chu-ru còn hướng sự chế giễu vào những tuýp người 
tham lam, keo kiệt bằng cách để họ bị các con vật lừa 
phỉnh. Yếu tố gây cười thể hiện ở chỗ nhân vật động vật có 
cách để sai khiến những người xấu tự mình hại mình (theo 
kiểu gậy ông đập lưng ông)', và, cuối mỗi câu chuyện như 
vậy dân gian Chu-ru thường đúc kết bằng một câu văn vần 
hàm chứa một ý nghĩa nhân sinh nhất định về lối sống, cách 
sống chí có thể có trong xã hội loài người (chẳng hạn: 
Tơrpai jăng dò; Mủh mò chuh cho: Thỏ thì sống; Mụ già lại 
giết cháu; Thỏ làm cỏ thuê).

Như vậy, thể loại truyện này không thuần tuý để mua 
vui mà còn mang một ý nghĩa giáo dục; phản ánh một nhân 
sinh quan hóm hỉnh trong quá trình chinh phục thiên nhiên, 
sống kề cận thiên nhiên của người Chu-ru.

d. Văn vần dân gian
Trong các câu chuyện kể dân gian của người Chu-ru 

(khan hoặc khan tơkăỉ), rất phổ biến hình thức dùng văn vần 
- một vài câu - để tóm lược, ghi nhớ hay đánh dấu một sự 
kiện quan trọng nào đó làm thành “nút thắt” hoặc “mở” tình
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tiết câu chuyện. Tuy nhiên, dân gian Chu-ru cũng . T ã  
hình thức văn vần tương đối riêng biệt phản ánh c _ _ m  
về thế giới. Về mặt nội dung, hình thức một bộ phận • ãr 
vần này tương ứng với ca dao, tục ngữ của người Việt rr_i 
người Chu-ru gọi là adat adia. Tích hợp trong adai adia là 5 
nội dung lớn:

- Kinh nghiệm lao động, sản xuất; kinh nghiệm hành xư 
với giới tự nhiên. Ở mảng nội dung này, dân gian Chu-ru 
dùng hình thức nói vần - nói điệu ngắn gọn nhằm truyền 
dạy cho con cháu những bí quyết để có mùa màng bội thu, 
lên rừng bẫy được nhiều thú, xuống sông, suối bắt được 
nhiều cá tôm. Chẳng hạn, khi nghe tiếng sấm đầu mùa, 
người già dạy cho con cháu;

Blàn sa dua pơng ih lơngăỉ 
Ngã bơng kơtiàn lo lì hơ ge ?
Kơu lơngì ròng suàn 

Kơu kơbiàr ngă bơng angui 

Gồ ờm h ’jàn jrìh jrìh h ’jàn jrìh jrìh 
Tiàu kơbàu nau lơ-ua ...

Dịch:

Tháng 1, tháng hai đi đóng cày 
Lo làm gì - làm ăn cho bụng mình no 
Cầu trời phù hộ
Trời cho trả xong nợ, đủ ãn đủ mặc

Mưa tầm tã 
Đuổi trâu đ

Cũng có khi thông qua 
xuất, người già còn gửi gân 

Aràng sẻi sò 
Ngã sàng gc 

Aràng sêi so 

Ngã sàng so 

Ngã sàng tơ 

Ngả sàng sc 

Ngà sàng m

Dịch:
Nhà tôi nghèi 
Làm nhà. làn 
Nhà nghèo t'r 
Làm nhà (dù 

Làm nhà con 
(hoi

Làm nhà thì 1 
Làm nhà là c 

Mặc dù nguồn lương I 
ruộng nhưng rừng cũng đ 
trong quá trình sinh tổn c
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n. dân gian Chu-ru cũng có m Ệ t 

ỈỖI riêng biệt phản ánh câm qoaa 
ung. hình thức một bộ phận vãi 
dao. tục ngữ của người Việt mằ 
iia. Tích hợp trong adat adia là 3

ị. san xuất; kinh nghiệm hành xứ 
nội dung này, dân gian Chu-ru 

nói điệu ngắn gọn nhằm truyền 
í quyết để có mùa màng bội thu, 
thú. xuống sông, suối bắt được 
, khi nahe tiếng sấm đầu mùa,

7ơn° ih lơngăl 
úàn lo lì hơ ge ? 
ìg suàn 

gã bơng angui 

jrih jrìh h ’jàn jrìh jrìh 
au lơ-ua ...

g hai đi đóng cày 
m ăn cho bụng mình no 
lộ

ong nợ. đủ ăn đủ mặc

Mưa tầm tã, mưa rả rích (thì) lo dậy sớm 

Đuổi trâu đi cày...
Cũng có khi thông qua những một hoạt động lao động sản 

xuất người già còn gửi gắm vào đó cả những kì vọng khác: 
Aràng sêi sò mrài sàng kơư rơbalĩ 

Ngã sàng gơwàng hré 
Aràng sêi sơ jé sàng kơu rơbữh 

Ngă sàng sơtă maldua 
Ngà sàng tơmha wơr pha hmràng 

Ngã sàng sơtă malklơu 
Ngă sàng mơtơu wơr pha hmràng

Dịch:
Nhà tôi nghèo ai mà đến
Làm nhà, làm bằng những vòng (dây) mây

Nhà nghèo thế ai mà đến đâu
Làm nhà (dù nghèo) thì cũng lợp hàng hai

Làm nhà con gái đừng quên pha nan
(hom đánh tranh - Ngọc Lý Hiển)

Làm nhà thì lợp mái ba (lớp)
Làm nhà là con rể không được quên pha nan.

Mặc dù nguồn lương thực chính của người Chu-ru là lúa 
ruộng nhưng rừng cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng 
trong quá trinh sinh tổn của họ. Những câu adat adia truyền
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dạy kinh nghiệm ứng xử với rừng - với tự nhiên ỉuõr Ì 3X 
các thế hệ người Chu-ru ghi nhớ:

Dò tơ sàng juôỉ đờm jàk sơng ia tơpai 

Nau tơ giai juôi ảờm jăk sơng lơìĩìàn

Dịch:

ở  nhà dừng nói khôn với rượu 

Lên rừng đừng tranh chấp với voi

Hoặc, khuyên bảo con cháu phải bảo vệ tự nhiên, Sống 
hài hòa với tự nhiên:

Kuen có mơja alơu

Tơjah giai phrơu huen có pơdiùng

Kuăn có mơja kit kít

Tơjah giai mơlu kuăn có pơdiùng

Dịch:

(Trên rừng) vượn hú chồn tru 

Phát rừng mới (đừng để) vượn hú luyến tiếc 

(Trên rừng) vượn hú chồn than thở 

Phát rừng Mlu vượn chồn tiếc nuối

- Kinh nghiệm sống, kinh nghiệm ứng xử giữa người 
với người. Đây là mảng nội dung adat adia chiếm trữ lượng 
lớn nhất và đề cập đến hầu hết các mối quan hệ xã hội của 
cộng đồng người Chu-ru. Nội dung này thường được ông 
bà, cha mẹ, người cậu trong dòng tộc nắm giữ nhằm



VỚI rừng - với tự nhiên lu ô n  ì r c
ỉii nhớ:

UỎI dờm jăk sơng ia tơpai 
'UÓI đờm jăk sơng lơmàn

aói khón với rượu 

ìg tranh chấp với voi 

cháu phải bảo vệ tự nhiên, sống

2 alơii

vơu huen có pơdiừng 
2 kít ku

ytu kuăn có pơdiủng

ượn hú chồn tru 

1 đừng để) vượn hú luyến tiếc 

I*ợn hú chồn than thở 

LI vươn chồn tiếc nuối

ănh nghiệm ứng xử giữa người 
I dung adat adia chiếm trữ lượng 
hẽt các mối quan hệ xã hội của 

Nôi dung này thường được ông 
rer.g dòng tộc nắm giữ nhằm

‘.huyên bảo con cháu sống sao cho tốt, cư xử sao cho phải. 
Đầu tiên là ứng xử với người trên (hệ thống chức sắc của 
làng truyền thống):

Kơyơu hú asar 
Lơgar hú pơtaư

Dịch:
Trong cây có lõi

Vùng nào cũng có người đứng đầu (phải nghe theo - 
Ngọc Lý Hiển)

Thứ đến là phải nghe lời người lớn trong nhà:
Siàm poh sỉàm atòng 
Pơthe làng ciỏng biă ame pơgăp 

Siàm ame poh siàm ame pơsai 

Pơthe rớ jai biă ame pơgăp

Dịch:
Tốt đánh, tốt dạy 
(Đó là) luạ là mẹ cho 
(Muốn con) tốt thì mẹ dạy bảo 
(Đó là) luạ xanh lam thật đẹp mẹ cho 

Rộng hơn nữa là những ứng xử với cộng đồng:
Hưă tú tơgơi, mơlơn tơ anua lơgalĩ 

Mơlơu tơ bơmalĩ ò 
Mlơư tơ dò tơrgloh kơtù
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Dịch:

Xấu hổ thì đói, không duỗi chân thì mòi 
Xấu hổ nhai thì nghẹn 

Xấu hổ không ngồi ghế thì đánh rắm 

Những câu adat adia thuộc nội dung này cũng phê phán 
- nhẹ nhàng - nhưng sâu sắc những thói hư, tật xấu; khuyến 
khích con cháu hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, siêng nân*-' 
làm lụng:

Siàm poh siàm atòng 

Hơjàn mơlăm krăm boh bơdai 

Ame ha iơu bơkài rơu lah croh 

Ame đờm sa boh rơlah bơng krêi
Dịch:

Tốt đánh, tốt dạy 

Mưa đêm nhấn chìm hạt lúa 

Mẹ gọi đi tháo nước ra mương 

Tiêng nói vừa buông (không nghe lời) lại muốn ăn riêng

Song song với nội dung phê phán thói hư tật xấu, dân 
gian Chu-ru cũng không tiếc lời ngợi ca những người giỏi 
dang, tháo vát; tôn trọng phẩm chất con người hơn dáng vẻ 
bề ngoài:

Jù ơ ame jù aràng lài ha jù  
Jù ơ dra jù  dà, jù ơ ame jù  dà
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Tơkản jù klc 
Jũ ni ủ lơ sã 

Jừ lài tơpơn 
Jù lùi jù boì 
Jừ aràng lái

Dịch:

Đen hỡi mẹ 
Đen hỡi cỏ I 

Đen thùi đe 
Đen là gốc. 
Đen là đen I 
Đen người I

- Những quy định, lu: 
các mối quan hệ xã hội 
tục của người Chu-ru. D 
văn vần này nên chúng tỏ 
(Luật tục).

Nhìn chung, vãn 
dạng và phong phú. phan 
đặc biệt có giá trị về rr.j 
văn hóa khác, văn vần ci 
rõ lối sống, phong tuc t 
hành xã hội làm thành nl 
biệt so với các tộc người
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lạy

u chìm hạt lúa

) nước ra mương

lõng nghe lời) lại muốn ăn riêng

; phê phán thói hư tật xấu, dân 
5c 1 òi ngợi ca những người giỏi 
ẩm chất con người hơn dáng vẻ

à/ìg lài ha jù  

Jù ơ ame jù dà

Tơkủn jù klà,jù gủp mơkrư 
Jù niă tơ sá lơ sơỉ,jù  drêi mơmiih asàng 

JÌI lài tơpơng, kơsơng lài mơnuih 

Jù lài jù boh h ’ngo 
Jù aràng lài jù mơnuih biă

Dịch:
Đen hỡi mẹ đen người ta thì xấu đen 
Đen hỡi cô đen thui, đen hỡi mẹ đen thủi 

Đen thủi đen thui, đen mà đẹp 

Đen là gốc, ruột là người 

Đen là đen qủa thông 
Đen người nhưng là người thật.

- Những quy định, luật lệ của cộng đồng nhằm điều hòa 
các mối quan hệ xã hội. Mảng nội dung này chính là luật 
tục của người Chu-ru. Do tính chất đặc biệt của loại hình 
văn vần này nên chúng tôi khảo cứu thành một đề mục riêng 

(Luật tục).
Nhìn chung, văn vần dân gian của người Chu-ru khá đa 

dạng và phong phú, phản ảnh mọi mặt của đời sống xã hội, 
đặc biệt có giá trị về mặt văn hóa. Cùng với các loại hình 
văn hóa khác, văn vần của người Chu-ru góp phần thể hiện 
rõ lối sống, phong tuc tập quán và trình độ tô chức, vận 
hành xã hội làm thành những giá trị văn hóa tương đối loại 
biệt so với các tộc người bản địa Lâm Đồng khác.
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2. Âm nhạc dân gian
a. Nhạc cụ

Hệ thống nhạc cụ của người Chu-ru khá phonc _ : -  
các loại: trống (hai loại: sơnggơr và páhgơnảng). chỉẽcf 
núm (cing) - chiêng bằng (sar), kèn bầu sáu ống (lơkc . v_ ; 
dọc ba lỗ ựrơlé), sáo dọc sáu lỗ (k'wào), kèn môi. tù 
(.k'det và tơli) và đàn tre (drir jur), loại đàn này chì thá\ 
người Chu-ru ở những địa phương sống cận cư hoặc xen cư 
với người K’ho sử dụng. Tuỳ vào môi trường sinh hoạt vãn 
hóa cụ thể mà người Chu-ru lựa chọn các loại nhạc cụ thích 
hợp để sử dụng. Sự lựa chọn này chịu sự chi phối và ràng 
buộc bởi phong tục tập quán của từng làng, từng cộng đổng 
cư dân.

* Trống

- Sơng gơr: đây là loại trống có hai mặt sử dụng bịt bằng 
da trâu hoặc da nai rừng; tang trống làm gỗ sao; khi sử 
dụng, nhạc công dùng hai dùi bằng gỗ (một đầu bọc vài lớp 
vải) để tác động vào mặt trống.

- Păhginăng: loại trồng này được nhiều làng Chu-ru 
cho là loại trống truyền thống của dân tộc mình. Trống 
păhginăng có cấu tạo tương tự như loại sơnggơr nhưng chỉ 
có một mặt trống - một mặt sử dụng - mặt trống thường 
nhỏ hơn sơnggơr (chỉ khoảng 30cm) và thân trống dài gần 
gấp đôi sơnggơr (khoảng 60-80cm). Trống păhginăng 
ngày nay đã mai một, thông tin về loại nhạc cụ này chủ

Cũng như phần lớn cá 
khí thiêng. Thực hành ngl 
bát buộc khi sử dụng trò 
Chu-ru. trống được hòa tá 
vếu là chiêng) nhằm chu} 
người đến các đấng thần 
mời trong từng nghi lễ ). 1 
những người già có uy tín 
thực thụ. Tiếng trống cu. 
diễn đạt một số trạng hu< 
họ. Chẳng hạn. khi kháct 
hội của một cộng đồng c 
người Chu-ru, nếu có tiẽ 
được tiếng trống đó nói ỉ 
vào làng hoặc lui ra. Troi 
tín hiệu phong tục - tập 
người vi phạm (dù khống 
luật tục quy định.

* Chiêng núm (cing)

Chiêng núm là loại rứ 
trong những sinh hoạt v. 
Đồng. Bộ chiêng núm m 
chiếc, trình tự theo độ lớn

j é u  có được thông qua vi<
cao tuổi.
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nguời Chu-ru khá phong phu - ~
sơnggơr và pãhgơtiăng), chier.£

■ kèn bầu sáu ống (lơkelI. sáo 
te sáu lồ (k'wào), kèn môi. tù và 
(d r ir  ju r ) , loại đàn này chí thấy 
phương sống cận cư hoặc xen cư 

Ịìiỳ vào môi trường sinh hoạt van 
ni lựa chọn các loại nhạc cụ thích 
ton này chịu sự chi phối và ràng 
án cua từng làng, từng cộng đồng

trông có hai mặt sử dụng bịt bằng 
: tang trống làm gỗ sao; khi sử 
dùi băng gỗ (một đầu bọc vài lớp 
ống.

Ig nay được nhiều làng Chu-ru 
tbc n g của dân tộc mình. Trống 
g tư như loại sơnggơr nhưng chỉ 
lã; sư dụng - mặt trống thường 
ing 50cm) và thân trống dài gần 
g • -80cm). Trống păhginăng 
r.g tin về loại nhạc cụ này chủ

Cũng như phần lớn các nhạc cụ khác, trống là một nhạc 
khí thiêng. Thực hành nghi lễ cúng tế thần linh là điều kiện 
bát buộc khi sử dụng trống. Trong các nghi lễ của người 
Chu-ru, trống được hòa tấu cùng với các nhạc cụ khác (chủ 
yếu là chiêng) nhằm chuyển tải những thông điệp của con 
người đến các đấng thần linh (những thần linh được cầu, 
mời trong từng nghi lễ). Trước đây, người diễn tấu trống là 
những người già có uy tín nhất làng, họ là những nghệ nhân 
thực thụ. Tiếng trống của người Chu-ru còn có khả năng 
diễn đạt một số trạng huống tình cảm của cộng đồng, tộc 
họ. Chẳng hạn, khi khách (những không thuộc tổ chức xã 
hội của một cộng đồng cư trú plêi) vào đến đầu làng của 
người Chu-ru, nếu có tiếng trống thì trước tiên phải hiểu 
được tiếng trống đó nói lên điều gì mới có thể quyết định 
vào làng hoặc lui ra. Trong trường hợp này, tiếng trống là 
tín hiệu phong tục - tập quán của một cộng đồng cư trú. 
người vi phạm (dù không biết) phải chịu những hình phạt do 
luật tục quy định.

* Chiêng núm (cing)

Chiêng núm là loại nhạc cụ được sử dụng nhiều hơn cả 
trong những sinh hoạt văn hóa của người Chu-ru ở Lâm 
Đồng. Bộ chiêng núm mà người Chu-ru sử dụng gồm ba 
chiếc, trình tự theo độ lớn của chiêng như sau:

1 : .  CÓ được thông qua việc hồi cố của nhimg nghệ nhân đã
OK) tuổi.
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Ana: chiêng lớn nhất 
Dra: chiêng lớn thứ hai 
Ană: chiêng nhỏ nhất

Dàn chiêng núm (c in g )

Khi diễn tấu, bộ chiêng được treo cố định trên một giá 
đỡ bằng cây gỗ và theo thứ tự từ phải sang trái như sau: Ană 
- Dra - Ana. Đây là một trật tự mang tính công thức. Người 
diễn tấu ngồi trên gối, ngồi trực diện với dàn chiêng và 
dùng hai dùi gỗ bọc vải tấu chiêng: dùng dùi tác động lực 
vào núm trên mặt chiêng. Tuỳ theo từng địa phương mà số 
lượng bài bản của bộ chiêng núm Chu-ru dao động từ 2-3 
điệu thức. Ba điệu thức cơ bản gồm:

- Arija

- Trum pô

- Păhgơnăng

Mặc dù số lượng điệu thức dành cho chiêng núm không

nhiêu nhưng quy định về 
thức khá chặt chẽ. Chẳng 
đùng trong những sinh ho 
:rons một số lễ hội nông r 
pưh akố bơdai,... Đối với I 
cầu khẩn thần linh, bộ chi 
là ba nhạc cụ cơ bản giúp 
kèm với các điệu múa cù 
tấu. Sau những khúc thức 
những điệu chiêng cùng ĩ 
hội. Bài chiêng có thể dài 
hứng của người chơi và khi

* Chiêng bằng (sar)

Bên cạnh chiêng núm. 
trong âm nhạc dân gian G 
sử dụng chiêng bằng gọ: 
phương thúc sử dụng tươ 
clròng icủa người K"ho. Mí 
phân chia say ra thành bộ 1 
biệt sar theo bài. Một bài 
thế tương ứng với “một bộ'

- Sar yơu: sử dụng hai (
- Sar rdớt: sử dụng ba £
- Sar rnănr. sử dụng sát
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ất

hai
lất

■ẻng núm (cing)

lì dươe treo cố định trên một giá 
r tự từ phải sang trái như sau: Ană 
ật tự mang tính công thức. Người
gõ: trực diện với dàn chiêng và 
íu chiêng: dùng dùi tác động lực 
TiẬ theo từng địa phương mà số 
■ng r.ứm Chu-ru dao động từ 2-3
bản gổm:

thức dành cho chiêng núm không

BLVCU nhưng quy định về môi trường sử dụne của các điệu 
tíi ưc khá chặt chẽ. Chẳng hạn, điệu arija trước đây chỉ được 
--ng trong những sinh hoạt văn hóa sau nghi thức cúng tế, 
trong một số lễ hội nông nghiệp như mnhum dơlơn, mnhum 
~ưỉi akó bơdai,... Đối với một lễ cúng, khi thầy cúng dứt lời 
cầu khẩn thần linh, bộ chiêng núm và trống, kèn bầu 6 ống 
là ba nhạc cụ cơ bản giúp con người giao tiếp với thần linh 
kèm với các điệu múa cùng tên với bài chiêng được diễn 
tấu. Sau những khúc thức chiêng có tính nghi lễ như trên, 
những điệu chiêng cùng tên được dành cho con người vui 
hội. Bài chiêng có thể dài hay ngắn là tùy thuộc vào ngẫu 
hứng của người chơi và không khí của thời gian hội.

* Chiêng bằng (sar)

Bên cạnh chiêng núm, đóng vai trò là nhạc cụ tiêu biểu 
trong âm nhạc dân gian Chu-ru, cộng đồng cư dân này còn 
sử dụng chiêng bằng gọi là sar. Bộ sar có biên chế và 
phương thúc sử dụng tương tự như bộ chiêng be, chiêng 
dròng icủa người K’ho, Mạ. Tuy nhiên, người Chu-I u không 
phân chia sar ra thành bộ nh I’ người Mạ hoặc K ’hc , họ loại 
biệt sar theo bài. Một bài chêng bằng của người Chu-ru vì 
thế tương ứng với “một bộ” dược sử dụng:

- Saryơu : sử dụng hai chiếc.
- Sar rdứt: sử dụng ba chiếc.
- Sar m ầm : sử dụng sáu chiếc.
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Khi diễn tấu chiêng bằng, mỗi cá nhân đảm nhận —■% 
chiếc chiêng (ngược lại với chiêng núm: một người đánh a. 
ba chiếc), họ dùng cườm tay (nắm lại) tác động vào rr.i: 
chiêng và di chuyển thành vòng hoặc hình bán nguyệt (đóì 
với chiêng núm là ngồi cố định tại chỗ). Chiêng bằng chi 
độc tấu hoặc hòa tấu với trống.

Xét về mặt văn hóa, chiêng bằng không được người 
Chu-ru sử dụng rộng rãi như chiêng núm. Môi trường chủ 
yếu được phép diễn tấu chiêng bằng là những nghi lễ vòng 
đời; cá biệt một vài địa phương chiêng núm cũng được sử 
dụng trong nghi lễ nông nghiệp.

* Kèn bầu sáu ống (lơkel)

Kèn (khèn) là nhạc cụ đa thanh họ hơi, chi lưỡi gà rung 
tự do, rất phổ biến ở nhiều dân tộc thiểu số Việt Nam. ở  
mỗi dân tộc, nhạc cụ này đều có những dáng vẻ riêng với 
những tên gọi khác nhau. Người Thái gọi là Kén Pé, người 
Giẻ Triêng gọi là Đinh Đuar, người Ê đê gọi là Đinh Năm, 
người H’mông gọi là Kềnh, người Xơ Đăng gọi là Đinh 
Khén, người Tà Ôi, Vân Kiều gọi là Khén, người Xá Phó gọi 
là khèn Ma nhí. Người Kinh thòi xưa cũng sử dụng khèn 
trong dàn nhạc cung đình và gọi là Sinh (hay Sênh). Dù ở 
kiểu dáng nào, nguyên tắc chung của loại nhạc cụ này là 
mỗi ống đều được gắn một lưỡi gà bằng đồng dát mỏng, cho 
một âm thanh (riêng Kềnh của người H’mông, mỗi ống cho
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hsi âm). Phần ống có lưỡi 
của khèn. Bầu khèn có tl 
báu khô (như Đinh Năm 
người Xá Phó, Lơkeỉ của 
V ới lỏ thổi. Ở người Chu-1 
6 ống định âm (dài ngãr 
ưẽn mỗi ống đều khoét 
hoặc ở khoảng giữa các 
bầu); mỗi ống định âm cl 
thành hai lớp - lớp trẽn I 
thổi) gồm 4 ống có lổ đ 
dưới gồm 2 ống có 01 ốr 
lỗ định âm ở mặt dưới: la 
Khi chơi nhạc cụ này. n 
hút hơi ra để làm rung c 
các lỗ bấm nhằm tạo nhữ

Về mặt cấu tạo cũnĩ 
người Chu-ru hoàn toàn í 
và cư dân Kơho. Tuy nl 
với âm nhạc Mạ. do đó 1 
Lơkel khác mboắt. Lơkc 
dàn chiêng núm (cing ] 
bản, lơkel của người Chi 
bản như mboắt Mạ - K 
điệu phổ biến là: ariia. 
Chu-ru sống cận cư ho



ẳng. mỗi cá nhân đảm nhận m4i 
9 chiêng núm: một người đánh cả 
tay (nắm lại) tác động vào mãc 

I vòng hoặc hình bán nguyệt đối 
õ định tại chỗ). Chiêng bằng ch: 
óng.

chiêng bằng không được người 
thư chiêng núm. Môi trường chù 
ũẽng bằng là những nghi lễ vòng 
hương chiêng núm cũng được sử 
thiệp.

9
đa thanh họ hơi, chi lưỡi gà rung 
u dân tộc thiểu số Việt Nam. Ở 
đêu có những dáng vẻ riêng với 
Người Thái gọi là Kén Pé, người 
ar. người Ê đê gọi là Đinh Năm, 
ih. người Xơ Đăng gọi là Đinh 
éu gọi là Khén, người Xá Phó gọi 
inh thời xưa cũng sử dụng khèn 
và gọi là Sinh (hay Sênh). Dù ở 
: chung của loại nhạc cụ này là 
lưỡi gà bằng đồng dát mỏng, cho 
của người H ’mông, mỗi ống cho

■ âm). Phần ống có lưỡi gà bao giờ cũng đặt trong bầu kín 
cua khèn. Bầu khèn có thể làm bằng gỗ hoặc bằng vỏ quả 
báu khô (như Đinh Năm  của người Ê đê, khèn Ma nhí của 
người Xá Phó, Lơkel của người Chu-ru). Bầu kín này thông 
với lỗ thổi. Ở người Chu-ru lơkel gồm: Thân bầu liên kêt với 
6 ống định âm (dài ngắn khác nhau) có gắn lam phát âm; 
trên mỗi ống đều khoét lỗ định âm nhỏ gần phía bầu kín 
hoặc ở khoảng giữa các ống định âm (phần bên ngoài qủa 
bầu); mỗi ống định âm chỉ có một lỗ định âm; sáu ống chia 
thành hai lớp - lớp trên (gần với cuống quả bầu, phần ống 
thổi) gồm 4 ống có lổ định âm nằm ở mặt dưới ống), lớp 
dưới gồm 2 ống có 01 ống lỗ định âm ỏ mặt trên và 01 ống 
lỗ định âm ở mặt dưới; lam phát âm nằm bên trong qủa bầu; 
Khi chơi nhạc cụ này, người ta thổi hơi vào bầu kín hoặc 
hút hơi ra để làm rung các lưỡi gà. Các ngón tay đóng mở 
các lỗ bấm nhằm tạo những âm sắc riêng biệt.

Về mặt cấu tạo cũng như đặc tính âm nhạc, lơkel của 
người Chu-ru hoàn toàn giống với kèn mboắt của cư dân Mạ 
và cư dân Kơho. Tuy nhiên âm nhạc Chu-ru không giống 
với âm nhạc Mạ, do đó khả năng thể hiện các làn điệu của 
Lơkel khác mboắt. Lơkel có thể độc tấu hoặc hòa tấu với 
dàn chiêng núm (cing) kèm theo trống và vũ điệu, v ề  bài 
bản, lơkel của người Chu-ru không thể hiện được nhiều bài 
bản như mboắt Mạ - K’ho, ba bài lơkel và cũng là ba làn 
điệu phổ biến là: arija, trumpô, păhginăng. Một số làng 
Chu-ru sống cận cư hoặc xen cư với người K ’ho, người
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Chu-ru còn có thêm các làn điệu lơkel khác như: t'r __- 
(họp mặt), pró bơlr (con sóc nhảy nhót). k ’tham damdr- tre 
trung khoẻ khắn)...

* Sáo dọc ba lỗ ựơliă)

Tơliă được làm từ một đoạn ống nứa dài 40 - 50crr.. 
đường kính không qúa 2cm, một đầu có mắt; hai bên mất 
của lóng nứa khoét 02 lỗ, dùng một miếng nứa nhỏ uốn 
cong hàn bằng sáp ong vào thân nứa - sao cho hơi thổi đi từ 
lỗ thứ nhất (bị che khuất bởi miếng nứa nhỏ) có gắn lam 
phát âm sang lỗ thứ hai bởi một khe nhỏ thông từ lỗ thứ nhất 
sang lỗ thứ hai; trên thân nứa còn lại khoét 03 lỗ đó là ba 
nốt thanh âm.
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II điệu lơkel khác như: t'r.'£_— 
: nhảy nhót). k ’tham damdra tre

: đoạn ống nứa dài 40 - 50cm. 
1. một đầu có mắt; hai bên mắt 
dùng một miếng nứa nhỏ uốn 

thân nứa - sao cho hơi thổi đi từ 
>Ỡ1 miếng nứa nhỏ) có gắn lam 
nọt khe nhỏ thông từ lỗ thứ nhất 
lứa còn lại khoét 03 lỗ đó là ba

Khi diễn tấu tơliă, nhạc công ngậm và thổi hơi vào đầu 
. cắn lam, ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay thuận bấm 
".ai lỗ định âm phía trên; ngón trỏ của bàn tay còn lại giữ 
nốt định âm phía dưới. Tơliă là nhạc cụ dùng phổ biến 
ĩrong sinh hoạt đời thường nhằm diễn đạt mọi cung bậc 
tình cảm của người Chu-ru. Tuy nhiên, khúc thức vui 
không nhiều, tơliă chủ yếu dành cho những lời than thân, 
tủi phận, khóc thay cho con người trong những lúc gia đình 
có tang ma, chuyện đau buồn. Tơliă thường được độc tấu 
hoặc hoà tấu với nhạc cụ yơ lú (nhạc cụ sử dụng tô, bát ăn 
ăn cơm, mỗi chiếc bát đổ một lượng nước nhất định, dùng 
tay xoa đều quanh miệng “nhạc cụ”, tạo ra tiếng kêu réo 
rắt ai oán) trong những khi gia đình, dòng tộc có người 
thân vừa qua đời.

* Sáo dọc bốn lỗ (k’wào)

Nhạc cụ này có cấu tạo tương tự như Tơliă nhưng thay 
vì ba nốt âm thanh, thì k 'wào có bốn lỗ tương ứng với bốn 
âm - lấy chuẩn từ bốn ống trên của nhạc cụ Lơkel.

K ’wào cũng dùng trong sinh hoạt thường ngày và trong 
sinh hoạt lễ hội.

* Kèn môi (rơding)

Kèn Môi, hay còn gọi là đàn Môi, là một nhạc cụ khá 
phổ biến trong đời sống sinh hoạt âm nhạc của nhiều dân 
tộc Việt Nam với nhiều tên gọi khác nhau như Pángtơính 
(Mường), Tôổng (Mạ), Hưn Toóng (Thái), Ă T 'Linh (Ba na).
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Agôh (Giơrai), người Chu-ru có hai loại đàn môi là - _JỂ «è 
kơg woăt (hoặc awét)... Trong Khoa âm nhạc dân Ơ-T * . 
(Ethnomusicology) thế giới, người ta dùng thuật ngữ Je »'s 
harp (Đàn Háp - Do Thái) để chỉ đàn Môi.

Về vấn đề phân loại nhạc cụ này, cho đến nav vản t - 
tại ba ý kiến khác nhau trong giới các nhà nghiên cứu.

- Ý kiến thứ nhất cho rằng đàn Môi là nhạc cụ họ dàv.

- Ý kiến thứ hai đề nghị xếp đàn Môi vào họ nhạc cụ hơi.

- Ý kiến thứ ba lại khẳng định đàn Môi là nhạc cụ tự 
thân vang.

Về phía chúng tôi, để đưa ra quan điểm phân loại đàn 
Môi, trước hết xin được mô tả hình dạng và cách sử dụng 
nhạc cụ này.

Cấu tạo kèn Môi của người Chu-ru cũng tương tự như 
cấu tạo đàn Môi của một số dàn tộc khác và họ chủ yếu sử 
dụng đàn môi để thổ lộ tình cảm trong quan hệ lứa đôi. 
Người Chu-ru cũng có hai loại đàn môi:

+ Kền mồi không dùng dây (awét):

Awét là một miếng đồng dát mỏng, thon nhỏ về một 
đầu (như hình chiếc lá tre), đầu rộng nhất khoảng 2-3cm, 
thành dày 0,3 - 0,5 cm dài 10-12cm; ở giữa là một khoang 
rỗng gắn một lưỡi gà nhọn và cong ở đầu mút. Khi diễn 
tấu, người chơi awét thường cố định một đầu nhạc cụ vào 
một ống tre nứa nhỏ (để tiếng kêu được to hơn); kề hai môi 
áp sát hai bên thành của đầu mút nhạc cụ, dùng hơi thổi là
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11 có hai loại đàn môi là rơ dứ. l ã  I 
ong Khoa âm nhạc dân gian boc 
1. người ta dùng thuật ngữ Jev, 'ý 
ĩể chì đàn Môi.

lạc cụ này, cho đến nay vẫn tòn 
ỉg giới các nhà nghiên cứu.

ing đàn Môi là nhạc cụ họ dây. 

xếp đàn Môi vào họ nhạc cụ hơi. 

ing định đàn Môi là nhạc cụ tự

đưa ra quan điểm phân loại đàn 
õ ta hình dạng và cách sử dụng

Iguời Chu-ru cũng tương tự như 
ò dãn tộc khác và họ chủ yếu sử 
inh cảm trong quan hệ lứa đôi.
oại đàn môi:

dà\ (awét):

ng dát mỏng, thon nhỏ về một 
’. đâu rộng nhất khoảng 2-3cm, 
10-12cm; ở giữa là một khoang 

Q và cong ở đầu mút. Khi diễn 
£ c 5 định một đầu nhạc cụ vào 
ng kêu được to hơn); kề hai môi 
iu mút nhạc cụ, dùng hơi thổi là

ưÕ1 tác động vào mặt lam kết hợp với một ngón tay trỏ để 
cẩv lam.

Kèn môi dùng dây (rơding) Kèn môi không dùng dây (awét)
+ Kèn môi dùng dây ịrơding):
Rơding thường được chế tác bằng cách dùng một miếng 

tre nứa mỏng. Ớ giữa vát mỏng và tách thành một lam phát 
âm. Hai đầu của nhạc cụ dùi hai lỗ để luồn hai sợi dây 
mảnh dài khoảng 20cm; sợi dây ở đầu cố định của lam nối 
với một thanh tre nứa hình trụ nhỏ (như 1/2 chiếc đũa) có 
tác dụng cố định nhạc cụ khi diễn tấu. Các nghệ nhân dân 
gian Chu-ru cho rằng rơding khó sử dụng hơn awét bởi khi 
chơi nhạc, người sử dụng phải dùng tay cầm vào sợi dây ở 
đầu cơ động của lam giật sao cho tiếng kêu phát ra thể hiện 
được khúc thức quy định.

Như vậy, khi chơi đàn môi, người ta dùng môi giữ lấy 
hai cạnh của đàn môi (nhưng không được để chạm vào răng 
cửa), một tay giữ vững nhạc cụ, còn tay kia dùng ngón cái 
bật vào góc nhọn của đầu đàn, chấn động rung sẽ được cộng 
hưởng trong khoang miệng. Người chơi có thể thay đổi 
khẩu hình (tức là thay đổi dung tích và hình dạng của bầu 
cộng hưởng) để tạo ra những âm bồi khác nhau.
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Căn cứ vào nguồn phát âm của đàn Môi, chúnc : t í  
rằng ý kiến xếp nhạc cụ này vào họ tự thân vang là h — Ịf 
hơn cả. Không nên coi lưỡi gà là một sợi dày đàn để xép 
đàn Môi vào họ nhạc cụ dây cũng như không nên coi việc 
thay đổi khẩu hình tạo ra các âm bồi là điều kiện để xếp đàn 
Môi vào họ nhạc cụ hơi.

Chúng tôi đã thử tập chơi đàn Môi theo cách chơi của 
đổng bào thì thấy:

- Khi rung, lưỡi gà chỉ cho một âm cơ bản.

- Bằng cách thay đổi khuôn khổ hình dạng của khoang 
miệng (tức bầu cộng hưởng) có thể tách ra làm rõ nét hơn 
một vài âm bồi (son hourmonique - overton) nào đó. Quá 
trình này đồng dạng với quá trình phát âm khi nói. Ở đây, 
lưỡi gà thay thế nhiệm vụ của thanh đới.

Đàn Môi được sử dụng phổ biến trong sinh hoạt giao 
duyên, âm sắc thì thầm và huyền ảo, chỉ vừa đủ nghe cho 
một cặp nam nữ tự tình. Kơg woăt thường sử dụng để độc 
tấu, cung bậc của tiếng kèn nhằm bộc lộ những tâm sự trữ 
tình của đàn ông Chu-ru vào thời gian rảnh rỗi hay lúc đêm 
khuya bên người thân hay gia đình.

* Tù và (k’det và tơli)

K ’det của người Chu-ru làm bằng sừng dê núi, có độ dài 
khoảng 20 - 25cm. Đầu nhọn của sừng được cắt bỏ, vát 
xiên, gắn một lưỡi gà bằng đồng mỏng. Người sử dụng dùng 
hơi thổi làm lưỡi gà phát ra tiếng kêu, một tay giữ đầu kia
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âm cua đàn Mòi, chúne ICC oa: 
y vào họ tự thân vang là họp 
i gà là một sợi dây đàn đe xép 
ty cũng như không nên coi viẽc 
: ãm bổi là điều kiện đê xếp đàn

ơi đàn Môi theo cách chơi của

10 một âm cơ bản.

uôn khổ hình dạng của khoang 
) có thể tách ra làm rõ nét hơn 
oniqiie - overton) nào đó. Quá 
í trình phát âm khi nói. Ở đây, 
a thanh đới.

phổ biến trong sinh hoạt giao 
hu> èn ảo, chỉ vừa đủ nghe cho 
'g ăĩ thường sử dụng để độc 
nhum bộc lộ những tâm sự trữ 
thừ: gian rảnh rỗi hay lúc đêm 

1 đình.

àm băng sừng dê núi, có độ dài 
ọ n  cùa sừng được cắt bỏ, vát 
ang mỏng. Người sử dụng dùng 
tiếng kẽu, một tay giữ đầu kia

cũa tù và và sử dụng tay này để điều chỉnh âm lượng. K ’det 
. thể sử dụng trong sinh hoạt thường ngày.

Tơli có cấu tạo tương tự như k ’det, nhimg thay vì chất 
liệu sừng dê núi, tơli được làm bằng sừng trâu. Tơli là loại 
nhạc cụ không sử dụng một cách tuỳ tiện mà chỉ có mặt 
trong những nghi lễ nông nghiệp hay các nghi lễ tín ngưỡng 
tôn giáo có bok kvào (ăn trâu). Ngày nay hai loại nhạc cụ 
này gần như đã hoàn toàn mai một. 

b. Loại hình âm nhạc - nghệ thuật 

Ở cộng đồng người Chu-ru, hát và kể được phân biệt 
tương đối rạch ròi bằng hai từ khác nhau: khan tơkal (kể lể) 
và hơri (hát, hát hò nói chung). Tuy vậy, sự nguyên hợp về 
loại thể vẫn là một thuộc tính không thể chối bỏ được của 
văn học nghệ thuật dân gian dân tộc này. Đó là, dù hát hay 
kể, người Chu-ru vẫn có thể sử dụng một cốt truyện như 
nhau, cái khác nhau chính là hình thức thể hiện - hoặc hát, 
hoặc kể mà thôi.

Dĩ nhiên, đây chưa hẳn là công thức để dân gian chuyển 
hóa toàn bộ những chuyện kể sang hát hoặc ngược lại, vì 
trên thực tế tư liệu vẫn tìm thấy sự loại biệt nhất định giữa 
hát và kể ở một số trường hợp. Nhưng thông thường hình 
thức hát và kể vẫn được kết hợp một cách hài hòa trong 
cùng một tác phẩm. Kể cả những trường hợp kể chuyện, 
người kể vẫn thường vô tình chen vào những đoạn vãn vần 
giàu nhạc điệu (những đoạn văn vần này lại có thể hát).
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Theo cách phân chia âm nhạc dân gian truyền tbốạg. có IhẾ 
loại biệt âm nhạc dân gian Chu-ru ra một số loại thế san;

- Hát kể: người Chu-ru thường gọi loại này là h a ri k th a  

yau\ nếu dịch sát nghĩa cụm từ này là: h á í n h ữ n g  lờ i x ư a  

(xưa ở đây là tích xưa. chuyện cũ do cha ỏns từ nhiều đời 
truyền lại). Loại hát kể này thường dẫn giải sự ra đời của 
một địa danh nào đó. huyền thoại vé một nhân vật có công 
lao trong việc lập làng, mở đất hay kể cả giải thích một số 
tập tính, thuộc tính của loài vật. sự vật hiện tượng tự nhiên. 
Về mặt nội dung phản ánh, một số bài hơri ktha yau tương 
đương với huyền thoại văn học, tuy vậy phần khác lại thiên 
về kể lễ, giãi bày những xúc cảm cá nhân trong cuộc sống 
như sự nghèo khó, vất vả,... bằng làn điệu âm nhạc. Đặc 
trưng cơ bản về nhạc học của loại thể chính là hình thức hát 
theo một khúc thức có tính bắt buộc được cộng đồng quy 
định. Trong môi trường diễn xướng dân gian Chu-ru, tùy vào 
từng nội dung được dẫn dắt hoặc khởi xướng, người hát có 
thể tham gia bằng cách hát tiếp thêm vào nội dung đã định 
bằng bài hát của mình. Mỗi câu ktha yau không quy định cụ 
thể bao nhiêu câu chữ, người hát linh hoạt vận dụng từ ngữ 
miễn sao chuyển tải được điều mà mình muốn thổ lộ thông 
qua một đường nét giai điệu thống nhất nhưng dài ngắn 
khác nhau. Người hát hơri ktha yau không những phải là 
người thông thuộc phong tục lễ nghi, chuyện xưa do cha 
ông truyền lại mà họ lại còn phải là người giỏi ăn nói để
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ạc dân gian truyền thốns. c: ĩáé 
Tiu-ru ra một số loại thể sau:

thường gọi loại nàv là hơn kỉ ha 
m từ này là: hát những lời xưa 
yện cũ do cha ông từ nhiều đơi 
f thường dẫn giải sự ra đời của 
I thoại về một nhân vật có công 
đát hay kể cả giải thích một sò' 
vật, sự vật hiện tượng tự nhiên, 
một sò' bài hơri ktha yau tương 
ICC. tuy vậy phần khác lại thiên 
c cam cá nhân trong cuộc sống 
.. băng làn điệu âm nhạc. Đặc 
a loai thể chính là hình thức hát 
bã: buộc được cộng đồng quy 
xướng dân gian Chu-ru, tùy vào 
hoặc khởi xướng, người hát có 
tiếp thêm vào nội dung đã định 
:ãu ktha yau không quy định cụ 
i hát linh hoạt vận dụng từ ngữ 
éu mà mình muốn thổ lộ thông 
|u thống nhất nhưng dài ngắn 
ktha yau không những phải là 
IC lẻ nghi, chuyện xưa do cha 
n phải là người giỏi ăn nói để

iin  dất “câu chuyện” trong những đoạn vừa kể lể, vừa giảng 

£Ĩài cho con cháu hiểu hết.
- Hát ru: yơu anà. Thể loại này được giới nữ sử dụng là 

chủ yếu dĩ nhiên là không ngoài mục đích đưa trẻ thơ mau 
chóng chìm vào giấc ngủ. Phụ nữ Chu-ru thường dịu con, 
cháu trước ngực, khi ru ngủ họ đung đưa tấm choàng dịu trẻ 
và hát khe khẽ làn điệu yơn anà. Yơu anà vận dụng nhưng 
hình ảnh trong sáng, đẹp đẽ trong tự nhiên; những hình ảnh 
dễ hiểu để ru con trẻ, như:

Cớ brah brah cim pơỉ- mưng cớ 

Rúp nhu mơtah tơbuăi nhu ỉơngì 

Rúp nhu kơnhì tơbuăi nhu mơriah

Dịch:
Nhìn cho kĩ nhé chim bay từ trong núi 

Thân nó xanh mỏ nó màu nâu 

Núi điệp trùng chim tha hồ dang cánh 

Mình nó vàng mỏ nó màu đỏ.
Cho đến hiện nay, vẫn chưa có một nghiên cứu chuyên 

biệt nào về nhạc học đối với yơu anà cũng như các hình 
thức âm nhạc khác của người Chu-ru; tuy nhiên, cảm tính 
cho thấy khúc thức yơu anà thường đơn giản hơn các loại 
thể khác. Đó chủ yếu là những đoạn giai điệu ngắn, chậm rõ 

và ít luyến láy.
- Hát đối đáp (Adoh kheng gơiíiy. Đây là loại thể được
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sử dụng nhiều trong sinh hoạt cộng đồng nhất là nhữns á : 
lễ hội (kể cả những lễ hội ở gia đình dòng tộc đến nhữr.g 
hội của cả làng). Người đối và cả người đáp vận dụns linh 
hoạt sự hiểu biết của mình về một nội dung cụ thể nào đó đẽ 
giãi bày tình cảm cho bên kia hiểu, chia sẻ. Loại thè nà\ 
được các nhân vật có vị thế trong dòng tộc, trong làng sử 
dụng để bàn bạc, trao đổi, thống nhất công việc; hoặc cũng 
có thể giữa một người già và một người trẻ nhằm chia sẽ 
kinh nghiệm sống, kinh nghiệm lao động sản xuất,... Nội 
dung đặc biệt của hình thức hát đối đáp chính là sử dụng 
loại thể nào vào việc giải quyết các tranh chấp nảy sinh 
trong cộng đồng. Cả người đối và người đáp đều vận dụng 
hình thức ví von hàm ngôn rất khó hiểu đối với người ngoài 
cuộc. Về văn hóa, loại thể này chính là luật tục của người 
Chu-ru.

Sự nguyên hợp giữa acloh và các loại thể âm nhạc dân gian 
Chu-ru khác thể hiện ở mảng nội dung adoh r ’năm gơu - đối 
đáp tình tứ hoặc đối đáp tình cảm nói chung. Do sự hợp nhất 
ngẫu nhiên về làn điệu nhưng lại chiếm trữ lượng không 
nhiều vì thế chúng tôi không xếp thành một loại riêng.

- Hát giao duyên {Dam dra): Loại thể này chủ yếu được 
nam - nữ sử dụng. Được đánh giá là mượt mà cả về giai điệu 
và nội dung lời lẽ, trong quá khứ dam dra được lớp người 
trẻ tuổi Chu-ru vận dụng để bày tỏ tình cảm lứa đôi. Mặc dù 
bị ràng buộc bởi giai điệu nhưng dam dra vẫn đầy tính ngẫu 
hứng thể hiện khả năng ứng tác nhanh nhạy và phù hợp

t tính đối đáp) khi diễn 
nhập đề ngay mà bóng 
mà mình thích:

Ê tuủ jơ  sáp kàng k 
Buli sáp driau ơdréi <rủ 
anà... kơu mã tơning.. 
pha ơdơi...

Dịch;
Tiếng nói em sủc 

như chim phượng hoàn 
bụng tôi đau như thé. ■. 
(Ước gì - NLH) tói lũy 
gần gũi...

Sự chân thật trong ! 
quan hệ lứa đôi cũng 
các bài dam dra:

Băng jàn lơi. 

Huới kơ mơú 

Nhùk nhàk ă 

Gé ha tơìũa 1 
Asơu luă tơk

Dịch:
Này cánh cử 
Sợ đánh thức
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oạt cộng đồng nhất là nhữn£ ó ẹ
' cia đinh dòng tộc đến nhữr.i; - 
ĩ và cả người đáp vận dụng linh 
'ế một nội dung cụ thê nào đó óẽ 
kia hiểu, chia sẻ. Loại thể nà\ 

ẽ trong dòng tộc, trong làng sử 
thòng nhất công việc; hoặc cũng 
và một người trẻ nhằm chia sẽ 
thiệm lao động sản xuất,... Nội 
c hát đối đáp chính là sử dụng 
quyết các tranh chấp nảy sinh 
đỏi và người đáp đều vận dụng 
tát khó hiểu đối với người ngoài 
nu\ chính là luật tục của người

và các loại thể âm nhạc dân gian 
t nội dung adoh ự’năm gơn - đối 
cam nói chung. Do sự hợp nhất 

mg lại chiếm trữ lượng không 
xếp thành một loại riêng.

ĩra i: Loại thể này chủ yếu được 
I giá là mượt mà cả về giai điệu 
í  khứ dam dra được lớp người 
>ày tò tình cảm lứa đôi. Mặc dù 
ung dam dra vẫn đầy tính ngẫu 
g tác nhanh nhạy và phù hợp

tính đối đáp) khi diễn xướng. Người khéo léo thì không 
nhập đề ngay mà bóng gió gần xa nhằm ngợi khen người 
mà mình thích:

Ế tuă jơ  săp kàng kaỉàng... Tơpuủi yơ kràng grớ ơh... 
Buh săp driau ơdrêi ơdơi... Tưng kơu ỉơwă ơ adơi... Wãr 
anà... kơư mă tơning... Kơu chau ti bù ôdơi... Kơu pỏ ti 
pha ơdơi...

Dịch:
Tiếng nói em sắc như miệng diêu hâu... (lại) véo von 

như chim phượng hoàng đất... quen tiếng nói của em ơi... 
bụng tôi đau như thế... nó (bụng tôi - NLH) cứ không yên... 
(Ước gì - NLH) tôi lấy tơning búi tóc em ... tôi dược cỏ em 
gần gũi...

Sự chân thật trong sáng, gần gũi nhung hóm hỉnh trong 
quan hệ lứa đôi cũng là một nội dung có tính xuyên suốt ớ 
các bài dam dra:

Băng jàn lơnhiau jơ  bớ 

Huới kơ mơdơlì ame sơng ama 

Nhùk nhàk dơnài trơnha 

Gé ha tơnia lô mé 
Asơu luă tơkè mơgơi tơnhoa

Dịch:
Này cánh cửa bên phải đùng có mở 

Sợ đánh thức cả mẹ lẫn cha
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Tiêng kọt kẹt kêu trong khi vắng 
Sợ mẹ có hỏi chuyện gì 

(Hãy nói) con chó chui rúc rung cái nong 

Môi trường diễn xướng dam dra khá đa dạng. Đó có thể 
là một dịp gặp gỡ tình cờ trong hội lễ, hay hữu tình khi - có 
ý trước - khi đi gặt lúa, lấy nước, ... nhưng rất có thể đấy là 
một đêm thanh vắng hai người có tình ý với nhau lẻn ra chỗ 
vắng. Dù là trong hoàn cảnh nào thì người ngỏ lời trước vẫn 
thương là nam giới. Khi những câu dam dra đã thắt chặt 
mối quan hệ giữa họ hôn nhân sẽ được tiến hành.

Một loại hình nghệ thuật khác không thể không nhắc 
tới, găn chặt với âm nhạc dân gian Chu-ru đặc biệt với văn 
hoa công chiêng là múa (tamịa). Từ tamja(ỉ} trong tiếng 
Chu-ru nghía là múa hay nhảy nhót với tiếng nhạc đệm nói 
chung. Trước đây, tamja chỉ diễn ra vào những dịp lễ hội

(l) Đôi với người Ma và người Cơ-ho, họ cũng dùng từ tamịa để chỉ múa Tuy 
vậy, thông tin hồi cố có được từ rất nhiều vùng cư trú của hai tộc người này 
cho thấy: trước đây. trong lễ hội và các sinh hoạt văn hóa cộng đổng khác 
múa hoàn toàn là một hoạt động xa lạ. Đối với họ, vũ điệu tìm thấy chi là 
những động tác giản đcm theo nhịp của những người đánh chiêng hoặc chơi 
kèn mbuát. Nhiều người cao tuổi cho rằng múa theo đội hình (như một sô' đôi 
van nghệ xã, huyện vân làm hiện nay) chỉ xuất hiện vào những năm 1960- 
1970. Mới đây nhất, một số cá nhân là người K ’ho, Mạ phụ trách các đội văn 
nghệ dân gian xã, huyện lại dùng từ xoang để dẫn dắt thế hệ trẻ đồng tộc tập 
múa nhăm phục vụ cho các hoạt động văn nghệ tại các khu du lịch đóng chân 
trên địa bàn. Điều này nếu không được chán chỉnh kịp thời thì về lâu dài sẽ vô 
tmh gây nên sự ngộ nhận về văn hóa đối với chính thế hệ trẻ là cư dân bản địa

194



I trong khi vắng 
yện gì

ỉ chui rúc rung cái nong

iam dra khá đa dạng. Đó có thẻ 
>ng hội lễ. hay hữu tình khi - có 
iước. ... nhưng rất có thể đấy là 
tời có tình ý với nhau lẻn ra chỗ 
nào thì người ngỏ lời trước vẫn 

lững câu dam dra đã thắt chạt 
in sẽ được tiến hành.

Ịt khác không thể không nhắc 
ín gian Chu-ru đặc biệt với văn 
anja). Từ tamja(1> trong tiếng 
ày nhót với tiếng nhạc đệm nói 
ĩ đ ìỉn  ra vào những dịp lễ hội

bo cung dùng từ tamja để chỉ múa. Tuy 
inoc vùng cư trú của hai tộc người này 
các sưứi hoạt vãn hóa cộng đổng khác, 
lạ. Đói với họ, vũ điệu tìm thấy chỉ là 
ủa những người đánh chiêng hoặc chơi 
răng múa theo đội hình (như một số đội 
ỳ) chi xuất hiện vào những năm 1960- 
I người K'ho. Mạ phụ trách các đội văn 
Oar.Ị để dẫn dắt thế hộ trẻ đổng tộc tập 
vãn nghệ tại các khu du lịch đóng chân 
: chán chỉnh kịp thời thì về lâu dài sẽ vô 
£  vói chính thế hê trẻ là cư dân bản địa.

I

~n như lễ cúng lúa, lễ bỏ mả. Múa trước nhất được xem là 
-  1 phần nghi thức quan trọng để thầy cúng mời gọi thần 
linh cùng với tiếng trống, tiếng chiêng. Trong một lễ cúng, 
>au khi có hiệu lệnh từ thần linh thông qua thầy cúng, con 
người được phép múa. Chính vì vậy, khúc thức - các điệu 
múa - dân gian truyền thống của người Chu-ru được cộng 
đồng quy định rất chặt chẽ. Sau mỗi tiểu lễ là một điệu múa 
được diễn xướng. Theo cách loại biệt truyền thống, múa 
Chu-ru chia ra ba làn điệu cơ bản tương ứng với ba điệu 
chiêng núm là: arija, t ’mnpô, păhginăng. ơ  cộng đồng 
người Chu-ru tại Proh, huyện Đơn Dương quy định chi tiết 
các nghi lễ có múa kèm theo như sau:

- Arijơ: Sử dụng trong các lễ nghi vòng đời đặc biệt là 
pơthi; điệu múa với nhịp chân đều chậm, hai tay uyển 
chuyển cuộn vòng về trước và sau theo chiều ngược nhau 
làm thành những lời đưa tiễn đầy quyến luyến đối với 
những người thân qúa cố, những người vừa mới qua đời.

- T ’runpô: Điệu múa chỉ được sử dụng khi nghi lễ cúng 
tế mời đến thần Lơmong, thần Sơbung. T 'runpô có giai điệu 
nhanh, khoẻ với động tác chân nhịp nhàng theo tiếng nhạc, 
hai tay dìu dật đưa cả về phía trước hoặc phía sau. Đấy cũng 
là cách mời thần, đưa thần về nhận những thứ vật lễ do con 
người dâng lên.

- Păhginăng: Tên của điệu múa trùng với tên của một 
nhạc cụ, trống gi năng (păhginăng). Theo cách dẫn giải của
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nhiều người cao tuổi, trước đây khi múa điệu này cùnc - 
nhạc cụ là chiêng, kèn bầu sáu ống bắt buộc phải có trỏn£ 
păhginăng. Đây cũng là vũ điệu có nhịp nhanh (nhanh hơn 
arija), động tác chân kết hợp với động tác cuốn cổ tay ờ sái 
hai bên xườn. Điệu múa này chỉ được dùng khi thầy cúns 
mời đến thần Pôjoh, thần Pơrliang (tên một ngọn núi thiêne 
trong vùng cư trú của người Chu-ru ở Proh).

ở  các lễ hội lớn của người Chu-ru cả nam giới, nữ giới 
đều có quyền tham gia vào vòng múa và không hạn chế số 
lượng người nhưng trong nghi thức, biên chế của một đội 
múa khá nghiêm ngặt. Thông thường, một đội múa nghi thức 
gồm 4 nam, 4 nữ hoặc 6 nam, 6 nữ. Nam nữ có thể đứng xen 
kẽ hoặc nam trước - nữ sau và ngược lại khi múa; đội múa di 
chuyển thành hàng hoặc thành vòng tròn, hay hình bán 
nguyệt cũng tùy thuộc vào từng lễ nghi nhất định. Trong một 
vài tiểu lễ cúng lúa tiến hành ngay tại khu vực canh tác 
(ruộng), đội múa bắt buộc phải múa đủ 8 vòng quanh cây 
nghi lễ trước hoặc sau khi cây này được dựng lên.

Ngày nay, những điệu múa của người Chu-ru được sử 
dụng rộng rãi và linh hoạt hơn truyền thống rất nhiều. Họ 
có quyền sử dụng nhiều điệu múa trong cùng một nghi lễ 
nhất là khi tín ngưỡng đa thần truyền thống tại nhiều vùng 
cư trú đã không còn được duy trì nữa. Một số nhà thờ Thiên 
Chúa giáo tại Lạc Xuân, Pró, Tu Tra,... múa Chu-ru trở 
thành những sinh hoạt văn hóa thường kì vào những dịp có 
nghi lễ tôn giáo lớn (Giáng sinh, Phục sinh), hoặc trong

những dịp cộns đồng Thiên 
một cộng đồng khác. Đòi V 

Đơn Dương, Đức Trọng - nh 
bào Chu-ru sinh sống - múa 1 
trờ thành điểm nhấn quan trọ 
do ngành và địa phương tổ cỉ 
âm nhạc - nghệ thuật dân gi 
đứng trước hiện trạng mai m 
vãn hóa truyền thống đã kỉ 
thẩm mỹ, thị hiếu thẩm rrũ ci 
nhanh chóng trước sự tác độ 
vãn hóa hiện đại. Đây vừa u 
nhưng cũng đồng thời đặt ra 
thức bảo tồn có hiệu qua vĩ 
trong tương lai.
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: đây khi múa điệu này cùn; . - 
I sáu ống bắt buộc phải có trâqg 
i điệu có nhịp nhanh (nhanh hcr. 
?p với động tác cuốn cổ tay ở Sút 
ày chi được dùng khi thầy cúne 
'ơrhang (tên một ngọn núi thiêng 
I Chu-ru ờ Proh).

EUỜ1 Chu-ru cả nam giới, nữ giới 
I vòng múa và không hạn chế số 
ỉghi thức, biên chế của một đội 
tg thường, một đội múa nghi thức 
n. 6 nữ. Nam nữ có thể đứng xen 
và ngược lại khi múa; đội múa di 
thành vòng tròn, hay hình bán 
ừng lễ nghi nhất định. Trong một 
lảnh ngay tại khu vực canh tác 
phai múa đủ 8 vòng quanh cây 
ìy này được dựng lên.

múa cùa người Chu-ru được sử 
her. truyền thống rất nhiều. Họ 
êu múa trong cùng một nghi lễ 
lãr. truyền thống tại nhiều vùng 
ay trì nữa. Một số nhà thờ Thiên 
Pre. Tu Tra,... múa Chu-ru trở 
hóa thường kì vào những dịp có 
g sinh, Phục sinh), hoặc trong

những dịp cộng đồng Thiên Chúa giáo sở tại giao lưu với 
một cộng đồng khác. Đối với ngành Vãn hóa các huyện 
Đơn Dương, Đức Trọng - những địa phương có đông đồng 
bào Chu-ru sinh sống - múa Chu-ru được bảo tồn, phát huy 
trở thành điểm nhấn quan trọng trong các sinh hoạt văn hóa 
do ngành và địa phương tổ chức. Tuy vậy, múa nói riêng và 
âm nhạc - nghệ thuật dân gian Chu-ru nói chung vẫn đang 
đứng trước hiện trạng mai một đáng lo ngại do môi trường 
văn hóa truyền thống đã không còn nguyên vẹn; ý thức 
thẩm mỹ, thị hiếu thẩm mĩ của lớp người kế cận đã biến đổi 
nhanh chóng trước sự tác động mạnh mẽ của các sinh hoạt 
văn hóa hiện đại. Đây vừa là một tất yếu của sự phát triển 
nhưng cũng đổng thời đặt ra những câu hỏi lớn về phương 
thức bảo tồn có hiệu quả vãn hóa truyền thống tộc người 
trong tương lai.

197



Cùng với sự thay đổi về văn hoá, nền kinh tế cua 
Chu-ru cũng có những thay đổi đáng kể. Đối với r.^_\ 
Chu-ru, ngoài nông nghiệp truyền thống - ngành sản xuẫi 
chính, trước đây thủ công nghiệp vẫn đóng vai trò quar. 
trọng trong đời sống văn hoá, xã hội phục vụ nhu cầu tiêu 
dùng, sinh hoạt hàng ngày của cư dân. Các hoạt động sản 
xuất hầu hết được tiến hành trong từng gia đình, sản phẩm 
trở thành hàng hoá với số lượng ít, phản ánh rõ nét tính tự 
cung tự cấp. Chính đặc điểm đó đã làm cho các nghề cổ 
truyền khó phát triển mạnh mẽ để có thể vượt ra khỏi quỹ 
đạo của khuôn khổ khép kín. Mặt khác, cùng với sự phát 
triển chung của nền kinh tế xã hội, với sự giao lưu hàng 
hoá, các mặt hàng tiêu dùng được bầy bán khắp các chợ, 
đến từng làng với mẫu mã đa dạng, rẻ đã được đón nhận 
thay cho các mặt hàng thủ công truyền thống có chất lượng 
tốt. Do vậy, các nghề thủ công cổ truyền tuy vẫn còn được 
duy trì nhưng đang mất dần vai trò thiết yếu trong đời sống 
của đổng bào.

So với các dân tộc bản địa khác, thực trạng trên thực sự 
là mối đe doạ nghiêm trọng. Và rất có thể chỉ trong một 
thời gian không dài nữa, nhũng nét văn hoá đặc trưng, độc 
đáo của người Chu-ru sẽ không còn... nếu như chúng ta 
không có những biện pháp ngăn chặn, bảo vệ, và khai thác 
kịp thời.
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ì vãn hoá, nền kinh tế cùa ngOA 
av đổi đáng kể. Đối với n £ r  
ị truyền thống - ngành sản xuáắ 

nshiệp vẫn đóng vai trò quan 
oá. xã hội phục vụ nhu cầu tiêu 
cua cư dân. Các hoạt động sản 

h trong từng gia đình, sản phẩm 
lưctig ít, phản ánh rõ nét tính tự 
ếm đó đã làm cho các nghề cổ 
I mẽ để có thể vượt ra khỏi quỹ 
Ún. Mặt khác, cùng với sự phát 
tế xã hội. với sự giao lưu hàng 
r._ được bầv bán khắp các chợ, 
I đa dạng, rẻ đã được đón nhận 
cỏr.g truyền thống có chất lượng 
ônc cổ truyền tuy vẫn còn được 
I v a i  trò thiết yếu trong đời sống

địa khác, thực trạng trên thực sự 
Ìg Và rất có thể chỉ trong một 
lững nét văn hoá đặc trưng, độc 
không còn... nếu như chúng ta 
ngân chặn, bảo vệ, và khai thác

MỘT SỒ HÌNH ẢNH CỦA NGƯỜI CHU-RU 
Ở TỈNH LÂM ĐỔNG

Làng của người Chu-ru ở Đơn Dương - Lâm Đồng

Làm gốm trên bàn kê cố định
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Lễ cúng mừng lúa vào bồ (Mơnhum dơ lan) Cu
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cắm nêu ngoài ruộng

Múa trong nghi lễ nông nghiệp

,a :  bồ (Mơnhum dơ lan) Cúng ồng tha
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Nhặt thóc cho lễ Tơ guh dơ lan (lễ giải kiêng)

Lễ cúng sạ lúa (Mơnhum Kăn dăh)
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MỘT SỐ LỜI CÚNG TRO 

Ị . Cúng tại nhà thầy cu

Lạy tới cậu Băng Rơ) -, 
dọc đường. Tói băng qua 5 

Lạy thần tối cao põịipơta 
37 Bơmung. kêu mò: c :r 

Lạy mời con trăn thán Fí 
rong, thần đất ờ kháp mọi V 

mới, đất mới: trầm hương đã 
rừng, rót rượu, cậu anh trai 
Thần cầm con trăn thần 1 
Pơtrai (thần thứ hai trên trời 

Roi đây tôi cầm 1 cây, 
nơi... ở núi thò tay đánh 
tiếng rung gọi mời. Mời lạ> 
tới. Các Pô lại tới trước. :h 
trai, a... Khắp các vùng đã 
trứng gà mới với 1 cây nến 
chàng trai, chàng trai. a. .



PH U  Lưc

MỘT SỐ LỜI CÚNG TRONG LÊ HỘI NÔNG NGHIỆP

1. Cúng tại nhà thầy cúng (cúng xin làm lễ)

Lạy tới cậu Băng Rơya, pơtao đất, cậu ở khắp mọi nơi 
dọc đường. Tôi băng qua 30 dòng sông, băng qua đất.

Lạy thần tối cao pôjipơtao, các thần ở dưới đất

37 Bơmung, kêu mời con trăn thần Pôjoh a, a, ...
Lạy mời con trăn thần Pôrock, kêu mời con trăn thần Pô 

rong, thần đất ớ khắp mọi vùng đã nuôi dưỡng, lạy xin trời 
mới, đất mới; trầm hương đã đốt - khói đã bay lên. Đốt cháy 
rừng, rót rượu, cậu anh trai hoá thân đi khắp 37 Bơmung. 
Thần cầm con trăn thần Thắc, Thần Mưh, thần Gơnrưh 
Pơtrai (thần thứ hai trên trời sau thần Pôjipơta).

Roi đây tôi cầm 1 cây, cầm 1 bó-... quay vòng nhiều 
nơi... ở núi thò tay đánh... ơ i, ông Kluâl, cầu chàng trai 
tiếng rung gọi mời. Mời lạy các Pô (thần ở trên trời) xuống 
tới. Các Pô lại tới trước, thần đời còn trắng tinh. A chàng 
trai, a... Khắp các vùng đất, tớ đây lại kêu mời, a... Nay 
trứng gà mới với 1 cây nến lửa, mười năm 1 lần lại kêu mời 
chàng trai, chàng trai, ã...
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Một thân cây 37 ngọn, 37 cành tới ông thần pỏ sun 
Drai, ông thần Pôrơ mỹcữ, ông thần Pôrơ myjăn. ông v.»r _ 
thần chàng trai trẻ, thần Pô, quan Lơơi, hết đời này còn đè: 
sau, a, a...

Lạy mời ở mẹ Pơr Liang Nhã, kêu mời đất đai khắp nơi. 
a... Bà Đơng gơlah ở khấp vùng rừng, nước sông đi qua 
trước 37 pơtao này, a ...

2. Cúng sống (lễ vật sống) trong các lễ thức MơNùm  
Kăn Dah...

1. Một đem ra, hai đem ra, ba đem ra, bốn đem ra, 
năm đem ra, sáu đem ra; aha bảy đem ra; aha tám đi ngang 
đem ra.

Ông Tơphul anh, mẹ Tơphul em, em to người nửa buôn 
làng, anh to người nửa vùng đất, gần nơi cho dựa nghỉ, gần 
đây cho ở nhà, a...

Lạy cậu Long ly dơdimưh, lạy cậu Long dơ di priă. Cầu 
xin 37 nơi; lạy xin tới cậu ông anh Rơmưh. Ba mươi tên (cái 
tên - ý chỉ thần) ra đi trước, nước dừng lại, cá sấu nổi lên, 
nước còn đó chàng trai nhé.

Này các bà đẹp đẽ, tóc dài trắng như bạc, ba mươi bảy 
nước, ba mươi bảy pơtao. Này nhé mang gùi cậu mới mẻ, 
pô đẹp trai, cậu lớn hơn cả bao nhiêu dòng suối băng qua 
ba ngả.

2. ơ , a, ơ... cùng bọn Longly Gơdimưh. Ở cùng bọn
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>ngi trong các lễ thức MơNũm

m ra. ba đem ra, bốn đem ra, 
a bảy đem ra; aha tám đi ngang

phu ỉ em, em to người nửa buôn 
; đất. gần nơi cho dựa nghỉ, gần

th. lạy cậu Long dơ di priă. Cầu 
Ig anh Rơmưh. Ba mươi tên (cái 
»nước dừng lại, cá sấu nổi lên,

lài tráng như bạc, ba mươi bảy 
ĩày nhé mang gùi cậu mới mẻ, 
bao nhiêu dòng suối băng qua

Longly Gơdimưh. Ở cùng bọn

~n như Long Ly Gơdipriă, ở cùng bạn bóng sáng như vàng, 
'  cùng bạn bóng sáng như bạc.

Em lớn thân như một nửa làng, anh lớn thân như một 
nữa nước, ông chàng trai chăm sóc dân làng.

Lạy xin mời chàng trai Hơnoăi chạy đi

Lạy xin mời chàng trai Hơnoăi chạy tới

Bông hoa thật đẹp, dành cho chàng trai Krưr, ông thần 
Mưh, ông thần Nrưh - Pơtrai.

3. Vậy, nay mặc áo bông hoa bằng vàng, nút áo bông 
hoa bằng bạc, sau bên phải nút áo, đó, đó. Aha, này đây lạy 
mời cậu chàng trai Krưh - lang thang, lạy đi bình an. Con 
sông thần Gơnrưh.

Này ở một trăm đời, nay bưng bát đồng coi nước, bưng 
bát đồng coi vàng này ơ i...

Cầu xin chàng trai lùn chạy đi, chàng trai lùn chạy lại. 
cầu xin đấy nhé; cầu xin thật đấy nhé. Bây giờ chân người 
người bước đi lang thang, khăn trùm mình đó, bay giờ này 
nhé, trứng gà mới này nhé, lạy quan khắp mọi nơi vậy đó.

4. Bây giờ sông suối này ở cùng cậu Grô, đem mình tới 
ông thần Gơnrưh, ông thần Pơtrai. Cậu Gru cầm quyền đất, 
ba mươi bảy làng, ba mươi bảy khe đá nước chảy, ba mươi 
bảy pơtao xét xử mọi chuyện, lạy cầu xin tới mẹ ba mươi đó.

5. Nay, từ ông thần Mưh, ông thần Gơnrưh, ông thần 
Gơnrưh, ông thần Pơtrai, khắp nơi pơtao dẫn đ i...
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6. Rồ, rồ, rồ,... bây giờ đi đi, làm chứng đi, quỳ dưới 
chân người, quỳ lạy người này.

7. Ô, a, ba mươi bảy nơi giữ đất đai, ba mươi bảy 
Bơmung, ba mươi bảy đình này đây.

Dậy đi ngồi chứng kiến quỳ gối lại, hai bàn tay níu váy 
thần.

8. Này đây cầu xin trâu mẹ vững chuồng, dâng nước 
cho tôi này, nước hồ vàng dưới mưa đó nhé.

9. Này cá linh (thiêng) tầm trưa ở trong con trâu của tôi 
đây ê - ê - ê - rô... Ó trong mẹ ba mươi bảy nơi, đất đai 
vững chắc về trước...

10. Dâng nước chén vàng cho tôi mau mau, dâng mau 
đây lúc tầm trưa (chỉ giờ dâng đồ lễ - Ngọc Lý Hiển).

11. Này, ô, ô... chén nước suối khắp nơi tầm trưa lẫn 
chiều, nửa khuya, đêm tối, cầu xin tới thần Pơtao Jơbây ở 
đời đời đi ra, ở từ ông cậu 30 đàn anh ra đi.

12. Dâng lễ vật mau mau cho cậu ông Mưh - thần 
thiêng nhất chân nước toả ra 2 ngả, sông bước ngang qua.

Ôi, dâng lễ vật 37 plei (làng).

Ôi, ở với mẹ thần 37 Bơmung, quyền ở thần Kalanh (thần 
trăn - con trăn); xin nhận uống rượu trắng với rượu cần.

Ê, ê, ê... Cầu mời núi Rơmay, rừng thiêng liêng, núi 
Rơmay, mời rừng... ở nơi ông Mưh, thần linh thiêng, thần 
Gơnrưh - Pơtrai.

13. Bây giờ xin lạy mời 
mời ông Chây Sack. cầu mời 
Bơbahro, cầu mời ông Lơme 
mời ông Kơty, cầu mời bà L 
ỏng Hơ Lơu ia, chồng bà F 
Lạy các thân linh thiêng liẽi 
dân tin thờ - tín ngưỡng tru> <

Lạy mời tất cả các thần 
thần Bơmung, thần đàn anỉ 
Bơmung khắp chốn.

14. Tới nơi cậu quan th 
vòng) đến bà, tời cậu Hama 
tới cậu Hama Hồ. tới õng Si 
đừng có làm hại đến dãn ỉa 
tới ông Mưh, tới ông Pơưa 
bông hoa vàng đem tới ng. 
quan thần đó nhé...

15. Này ơi,... cậu nước 
cọp, ông thần rồng, tới khác 
cầm tiếng ù ù, ông thần cán 
sét trị những người làm 
không dám làm gì đụng cha

Bao nhiêu đồ lễ vật d 
Gưmưh, ông Mơtrai. thần I
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ờ đi đi, làm chứng đi, quỳ dưcn 
ày.

nơi giữ đất đai, ba mươi bả\ 
nàv đây.

quỳ gối lại, hai bàn tay níu váy

lu mẹ vững chuồng, dâng nước 
ươi mưa đó nhé.

tầm trưa ờ trong con trâu của tôi 
tg mẹ ba mươi bảy nơi, đất đai

mg cho tôi mau mau, dâng mau 
ttg đổ lễ - Ngọc Lý Hiển).

auớc suối khắp nơi tầm trưa lẫn 
ciu xin tới thần Pơtao Jơbây ở 

D đàn anh ra đi.

mau cho cậu ông Mưh - thần 
12 ngả, sông bước ngang qua. 
làng).

nung, quyền ở thần Kalanh (thần 
ne rượu trắng với rượu cần.

Rơmay, rừng thiêng liêng, núi 
&ng Mưh, thần linh thiêng, thần

13. Bây giờ xin lạy mời bà Pơrơliang, ông Hăngtiu, cầu 
mời ông Chây Sack, cầu mời ông Chơ Rơlang, cầu mời ông 
Bơbahro, cầu mời ông Lơmok, cầu mời bà nước Kơyoa; cầu 
mòi ông Kơty, cầu mời bà Lăm Viên (Lang Biang), cầu mời 
ông Hơ Lơu ia, chồng bà Pơrơliang (tức là núi Pơleng)... 
Lạy các thân linh thiêng liêng nhất ở vùng Proh (mà người 
dân tin thờ - tín ngưỡng truyền thống)

Lạy mời tất cả các thần: thần rừng, thần núi, thần sông, 
thần Bơmung, thần đàn anh, đàn em,... ơi các thần ở 37 
Bơmung khắp chốn.

14. Tới nơi cậu quan thần hổ, sai người đi vòng (đường 
vòng) đến bà, tời cậu Hama Thút, tới cậu Hama Dơwoang, 
tới cậu Hama Hồ, tới ông Sun Drai, tới ông Đơng Gơlah, ơi 
đừng có làm hại đến dân làng nhé; một cây chẻ bảy miếng 
tới ông Mưh, tới ông Pơtrai (đọc là Pơ -tơ - rai), này cây 
bông hoa vàng đem tới ông, tới ông thần Rơjăi, đem tới mẹ 
quan thần đó nhé...

15. Này ơ i,.. . cậu nước mong tới đây nhé, tới ông thần 
cọp, ông thần rồng, tới khắp ông thần trên trời cao. ông thần 
cầm tiếng ù ù, ông thần cầm gió cầm mưa lũ, ông thần cầm 
sét trị những người làm sai trái. Ôi, con cháu nay rất sợ 
không dám làm gì đụng chạm tới.

Bao nhiêu đồ lễ vật dâng mời hết tới các ông thần 
Gưmưh, ông Mơtrai, thần thiêng liêng nhất, chúng tôi vẫn
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còn sợ mình có việc gì làm sau ông cho sấm sét đánh đứt .-ó 
tầm trưa hay chiều.

Này ơi, này ơi ông thần, ông đừng theo nhận lời chúns 
tỏi vì người đông hàng trăm, hàng nghìn, người đống như 
nước chảy, cát trôi.

Thời nay buôn làng có nhiều cái mới rồi, ông thần cao 
cả ơi, chúng tôi sợ làm sai bị đứt cổ; sáng, trưa hay chiều 
đều dựa nhờ vào ông nhé.

16. Ôi, xin dựa nhờ thần hổ, ôi mẹ thần coi giữ ruộng. 
Này tiền bạc, cườm nhẫn, chiêng trống kèn; này ruộng trâu, 
này khôn là quyền của ông, ông giữ. Chúng tôi còn sống 
đây cầu bình an, no đủ.

ơ i,... Tới ông Mưh, ông Sun Drai, tới ông PơTrai chúng 
tôi dâng lễ vật cúng lớn như thế này mời các ông thần đến 
nhận nhé!

17. Bây giờ này nhé, ông Mưh GơNrưh, ông PơTrai, 
này đây lễ vật,... Này rượu, gà; này trầu cau, trứng chuối... 
Ông Mưh, ông PơTrai này nhé... Ông Sun Drai chăm lo 
nuôi dưỡng làm được nhiều lúa gạo này nhé... Bắp lúa làm 
anh em băng qua rừng ơi... ơi... ơi...

3. Cúng chín:

1. Ôhô, này dâng lễ vật cho tôi nhé, tới ông Mưh, ông 
PơTrai; Này đây ở với ông cậu Hama Thút, Hama Hồ, 
Hama PơLăm, thần mương Plei to; ở nơi Hama ông Mưh, 
ông PơTrai. A, này mời ăn cơm nhé.
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sau ỏng cho sấm sét đánh đứt oó

1. ỏng đừng theo nhận lời chúr.c 
n. hàng nghìn, người đông như

nhiêu cái mới rồi, ông thần cao 
bị đứt cổ; sáng, trưa hay chiều

hổ. ỏi mẹ thần coi giữ ruộng, 
ẽng trống kèn; này ruộng trâu,

2, ỏng giữ. Chúng tôi còn sống

Ị Sun Drai, tới ông PơTrai chúng 
ư thế này mời các ông thần đến

ông Mưh GơNrưh, ông PơTrai,
. gà; này trầu cau, trứng chuối...

nhé... Ồng Sun Drai chăm lo 
I lúa gạo này nhé... Bắp lúa làm
Ơ I .. .  ơi...

I cho tôi nhé, tới ông Mưh, ông 
'.g cậu Hama Thút, Hama Hồ, 
Plei to; ở nơi Hama ông Mưh, 

xrm nhé.

2. ơ i. ơi, ơ... ông thần Dỡng Gơlah, ông ngồi dậy đi để 
: • Ún 2 siám. Cậu Pơtao Hồ về ở buôn làng hàng trăm hàng 
r.diìn này nhé.

A. a, ... có những gì chúng tôi mang tới, chúng tôi 
không biết đừng đổ lỗi cho chúng tôi, đừng bắt tội chúng 
tói... còn hàng trăm hàng nghìn của người ta...

3. Lạy mời hết các thần Rơđăng Me, Rơ Đe... ơ i, tới 
bà Rơ la, bà Rơjut, bà Lăm Biang; ơi tới bà Ma Drên. ông 
thần Mưh, Gơnrưh, MaTrai, ơi bà Camly, ông Lăm Biang, 
ơi bà Pơrơ Liang, ông Hơlơu la ... Anh chàng trai Kơjut, cần 
các thần Proh, Yang, ông thần Rơm Lơ. ở nơi buôn hồ, ở 
nơi ông thần Dock.. .

4. Này ơi với cậu suối nóng, ở với suối khe núi rừng, ờ 
với rừng Kơwao, này cậu rừng thần linh, tới ông thần cầm 
quyền, tới tôi tớ ông thần Pơjoh, này nhé... Lạy câu Pô 
Rơmy, lạy mời ông cậu, thần Klong Khui đàn anh; cậu 
Klong Khui đàn em, ngồi trên gốc xoài, ngồi trên gốc bạc, 
ngồi trên gốc trầm ơi, ơi, lạy thần này nhé...

5. ơ i, lạy mời băng qua núi, bứt dây nhỏ trong rừng, ơi, 
các ông thần núi KaMao, bứt dây ơi ông thần núi Ka Bây.. .

Lạy ông thần Grai phó, tới ông Pơtao RơMong.

Lạy ông Pơtao già, lạy ông Pơtao trẻ. dậy đi. dậy ngồi 
chứng kiến lễ vật cúng này nhé... ơ i ông thần Hara, 
Trơnom. Lạy cậu thần núi BơBah RoTơoTrũ. lạy mời hết 
các ông...



6. Hãy ngồi như vậy đã cậu Koan, hãy ở cùng mẹ uòn£ 
say với chúng mình đã nhé... quanh vòng chúng mình mc 
nhé... Lạy mời ông thần Samaky đã nhé, này tớ còn ờ 3G 
pơtao, đang thò khắp vùng đất này, rừng này nhé... A. nàv 
Koan này nhé, ngồi cùng mẹ 37 Pơtao, múc nước băng qua 
trước này nhé. Này đây các thần: Dra, Trai, Samary, này 
Koan nhé...

7. Ấy thời giặc chiếm người ta cậu Koan ơi, cậu Koan. 
Lạy Koan cậu Koan ơi, nhớ mẹ 37 Pơtao, chạy báo tầm trưa 
cho các thần biết hết nhé.

8. Này đây ở cùng cậu Pơtao nhỏ, cậu Koan nhỏ. cậu 
đừng bước hơn trước, cậu Koan này - câu cầm quyền hơn 
cả, tớ cẩm cây gậy chống này nhé, những gì sai đừng đem 
tới với chung tồi nhé, nhũng lầm lỗi đừng đem gần chúng 
tôi nhé. Nhũng bài ca con chim két, con nhồng của người ta 
thơi Yoan, Prum, thời chiến tranh... cái gì sau đừng đem tới 
chúng tô i... chúng tôi cầu bình an nhé nhé,...

Này đáy Lôi xin nói với thần, với cậu Koan, cậu đen đẹp 
trai nhé nhé....

9. Này ỉây dâng lễ vật cho các thần 37 BơMung, 37 
đình quanh /òng từ trên xuống dưới.

10. Này đây lên tới thần Asur - Aly mình nhé, quyền 
hon cả thần PôjiPơtao, quyền dưới thần Pôtơnah, mình nhé...

Thần dụng nêu anh, thần dựng nêu em, đứng chứng kiến 
khắp vùng này nhé.
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cậu Koan. hãv ớ cùng mẹ uõn£ 
... quanh vòng chúng mình mẹ 
ìmaky đã nhé, này tớ còn ờ 30 
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c thần: Dra. Trai, Samary, này
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Pơtao nhỏ, cậu Koan nhỏ. cậu 
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Idưới thần Pôtơnah, mình nhé... 

i dưng nêu em, đứng chứng kiến

11. Con người Chu-ru 1000 thôi, ông thần Gơnrưh, 
PoTrai, Ê, sông núi bây giờ nhé; Roi đây, trứng gà lớn cho 
lõi dâng lễ vật. ở  cùng cậu ở vùng Pơtao Koan khắp nơi, 37 
nơi. 37 Bơmung rồi nhé; thần cầm quyền khắp đình thần 
Pòjoh ở suối phía trước, uống ruộng kể chuyện phải nhớ, 
thờ cúng hàng nghìn thần, hàng nghìn Bơmung đừng có 
quên.

12. Ê, bưng chén trầu cau với cây nến cho tớ, còn chén 
trứng gà cho ông thần Bơ ông, ông thần Pơjoh; ông thần anh 
chận nước dẫn đi trước; thần PôRơmy núi nhé... Thần 
PôRơmy đanh nhé... Bước ra dẫn thần Pôông Koan trẻ, 
khắp nơi chặt cành cây kéo; đừng đem tội cho chúng tôi; 
ông đừng chụp cổ chúng tô i...

13. Ô ... ô... Nấu nướng đã xong, lễ vật đã dâng lên; 
thần Mưh, thần Gơnrưh, thần MơTrai - dọn chén bát với 
chúng nhé, dọn mâm đựng với chúng nhé, lấy chén bát rửa, 
lấy chén bát cất, tháo dâv lục lạc xuống cho tôi mau mau, 
đem dây xuống mau mau, ba mươi bảy thầy cúng chờ... 
chờ... chờ... bước qua sông đi trước ô... hô... ô ... hô... 
ông thần Mưh, ông PơTrai, ông Pốjipơta. thần dựng nên 
Pôjipơta - 37 Bơmung quyền ông cầm hết...
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